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Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục (Paul VI) được phong hiển thánh 
vào giữa tháng 10-2018. Như vậy là cả ba vị giáo hoàng liền nhau của thời đại 
chúng ta, Gioan XXIII, Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị (không kể 
ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhất từ trần sau 33 ngày lên ngôi Giáo Hoàng), đều 
được phong thánh. Mỗi vị mỗi vẻ, mỗi công trạng và thành tích khác nhau, 
nhưng đều quy về mục đích làm sáng danh Chúa trên trời và đóng góp vào 
việc tìm hòa bình cho người dưói thế, ngoài bổn phận mục tử chăn giắt đoàn 
chiên và bảo vệ ngôi nhà Giáo Hội.

Điều đặc biệt trong công nghiệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là 
không có những thành qủa lừng lẫy như triệu tập Công Đồng Vatican II của 
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, hay dùng cả thế giới làm sân khấu và diễn 
đàn để rao giảng Tin Mừng và tình thương yêu như Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II. Tuy nhiên, công trạng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng không 
nhỏ.

Sau khi triệu tập và khai mạc Công Đồng Vatican II chưa đầy một năm, 
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã về với Chúa ngày 3-6-1963, để lại công 
việc dang dở và gánh nặng cho vị kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. 
Đức tân Giáo Hoàng đã chủ tọa hai khóa họp tiếp theo của Công Đồng, hoàn 
thành chương trình nghị sự cho tới khi kết thúc vào ngày 8-12-1965. Như 
vậy ngài đã phải phụ trách Công Đồng trên hai năm trời. Công Đồng đã hoàn 
thành 16 văn bản cải sửa và cải cách Giáo Hội (4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 
tuyên ngôn). Hoàn thành xong Công Đồng, ngài đã bắt tay ngay vào việc 
áp dụng Công Đồng. Đặc biệt ngài ban hành Hiến chế Lumen Gentium về 
Giáo Hội ngay sau khi khóa II chấp thuận, thực hiện và công bố nhanh chóng 
(1969) sách lễ Roma mới được canh tân theo chỉ thị của Công Đồng.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng nặng lòng với việc mưu cầu hòa giải 
và hòa bình. Về hòa giải, ngài đã đi bước trước tìm gặp các Thượng Phụ 
của Chính Thống Giáo và Tổng Giám Mục thủ lãnh Anh Giáo. Thương Phụ 
Athenagoras thành Constantinopolis và ngài đã trở thành huynh đệ thân thiết, 
thăm viếng lẫn nhau, và ngày 11-7-1967 hai bên ra tuyên bố chung hối tiếc 
về những chia rẽ trong qúa khứ và quyết định hủy bỏ vạ tuyệt thông đã áp đặt 
lên nhau từ năm 1054.

Để vận động cho hòa bình thế giới, ngài đã đến diễn đàn Liên Hiệp Quốc 
ở Nữu Ước ngày 4-10-1965 kêu gọi “không bao giờ để xảy ra chiến tranh 
nữa”. Ngài đã thành lập Ủy Ban Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình năm 
1967 và công bố sứ điệp “Ngày Thế Giới Hòa Bình”. Quan niệm hòa bình của 
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ngài được dẫn giải thêm trong Thông Điệp Populorum Progressio (Phát Triển Các 
Dân Tộc) trong đó ngài kêu gọi thế giới quan tâm đến việc phát triển kinh tế nhằm 
giúp đỡ người nghèo và tạo công bằng xã hội. Phát triển theo đường lối này mới có 
thể kiến tạo hòa bình.

Việc cổ võ cho hòa bình của ngài bị một số người chỉ trích là có khuynh hướng 
chủ hòa, tức tìm hòa bình bằng mọi giá, phù hợp với chính sách Ostpolitik hướng về 
phía Liên Xô và các nước Đông Âu để tìm sự dễ dãi cho các giáo hội sau bức màn 
sắt. Chính sách này qủa có hiện diện trong đường lối ngoại giao của Vatican trong 
một thời gian. Nhưng không khởi đầu và chấm dứt thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. 
Vả lại, nó không phải là việc đầu hàng, nhưng chỉ là chính sách cởi mở, tìm thỏa 
hiệp để giúp các giáo hội địa phương tại các nước dưới chế độ cộng sản được dễ 
thở hơn.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng bị nhiều chỉ trích và phản đối khi ngài công bố 
Tông Huấn Humanae Vitae (Sự Sống Con Người). Sự phản đối không những đến từ 
thế giới bên ngoài, mà còn từ giáo dân, một số linh mục và cả giám mục. Mục tiêu 
của sư phản đối là việc cấm ngừa thai bằng những phương pháp không tự nhiên, 
cấm phá thai và cấm trợ tử. Tất cả phải theo luật tự nhiên với nguyên tắc luân lý và 
tôn trọng sự sống của con người. Những chống đối đã tàn dần, và ngày nay, ngoài 
những kẻ đòi hỏi tự do trong việc tìm kiếm những thú vui xác thịt, đa phần nhân 
loại đều coi những nguyên tắc luân lý và tôn giáo của Tông Huấn Humanae Vitae là 
ngọn đuốc soi đường.

      Với tất cả những công trạng như tóm lược ở trên, Đức Giáo Hoàng Phalô VI 
đáng được tuyên dương, ghi nhớ và lên hàng hiển thánh. Ngài xứng đáng với danh 
hiệu vị Giáo Hoàng “CANH TÂN VÀ HÒA GIẢI”

**

      Ngày 2 tháng 10 là ngày giỗ lần thứ sáu của nhà thơ đấu tranh Nguyễn Chí 
Thiện. Anh qua đời ngày 2-10-2012 tại Orange county, thọ 73 tuổi. Anh đã phải sống 
gần nửa cuộc đời trong tù vì tội viết những vần thơ tố cáo không khoan nhượng những 
gian ác của chế độ cộng sản. Thái độ kiên cường của anh đã được đồng bào Việt Nam 
và thế giới cảm phục. Hoài bão của anh là được nhìn thấy đất nước được tự do, thoát 
vòng kềm kẹp của cộng sản trước khi anh nhắm mắt lià đời. Ước vọng không thành, 
nhưng anh sẽ thấy từ cõi 
khác ngày ấy đến không 
xa. Khi sinh tiền, anh đã 
từng đấu tranh chung 
với anh chị em Diễn 
Đàn Giáo Dân. Trước 
ngày lâm chung, anh 
đã nhờ anh chị em Diễn 
Đàn Giáo Dân lo phần 
hậu sự cho anh. Giờ đây 
tro cốt của anh đang 
nghỉ yên trong khuôn 
viên nhà thờ chính tòa 
Orange. Xin Thiên 
Chúa nhân từ sớm đưa 
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Ý Cầu Nguyện

"Xin Chúa ban tràn đầy ơn 
Chúa Thánh Thần cho Đức 
Giáo Hoàng, và các vị Chủ 
Chăn để các ngài lèo lái con 
thuyền Giáo Hội vượt qua 
những sóng gió biển khơi của 
con người ở thời đại này".
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
LM. Peter Nguyễn Hùng Đức, IA

… Con là LM Hùng Đức ở Iowa đây. 
Con cám ơn tất cả các bác đã thương 
gởi báo cho con đọc. 

Con có ý kiến này để nhờ các bác, 
là người viết văn, nên viết một bài 
sau đây, nếu có thể được. Con nghĩ 
các bác nên viết cho giáo dân và các 
Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ Việt 
Nam biết để đừng vì đồng tiền USA 
mà làm mang tiếng là lợi dụng chức 
Linh Mục để làm tiền.

… Con nhớ là mười mấy năm trước 
đây các Giám Mục và Linh Mục, Tu sỹ 
Nam Nữ đi nước ngoài với cái danh 
là “Mục Vụ” và xin tiền để xây nhà 
thờ, giúp người nghèo và các mục vụ 
khác. Nhưng thấy mấy ông sắm xe hơi 
và nhiều thứ khác cho gia đình bố mẹ 
của mình.

Vì thấy xin được quá nhiều tiền nên 
các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sỹ liên 
tiếp xin được qua nước ngoài xin 
tiền trong nhà thờ và giáo dân. Các 
giáo dân đã than phiền nhiều đến các 
Giám Mục địa phận vì thế đến nay 
không thấy nhiều Giám Mục, Linh 
Mục, Tu Sĩ xuất hiện đi vào nhà thờ 
xin tiền nữa.

Mấy năm nay, các Giám Mục, đặc biệt 
các Linh Mục và Tu Sỹ Nam Nữ đã 
bắt đầu đi sang nước ngoài với danh 
nghĩa “Đi du lịch, đi thăm bà con”. 
Khi sang Mỹ thì nhờ bà con và bạn bè 
đưa đến thăm các gia đình giáo dân 
với danh xưng là “Thăm giáo dân”.

Nhưng hỡi ôi, giáo dân đâu có biết…
mấy ông đến thăm thì ít mà muốn 
được gia chủ tặng tiền trong bao 

thư… Họ đâu có muốn tiếp nhưng vì 
giáo dân nể nang nên tiếp rước nhưng 
trong lòng đâu có phục, còn khinh rể 
nữa là khác….

Thưa LM. Nguyễn Hùng Đức,

Diễn Đàn cám ơn cha đã đồng hành, 
trả lệ phí dài hạn trong các năm qua. 
Qua lá thư dài hơn hai trang, Cha đề 
nghị trong Ban Biên Tập có người 
viết bài về hiện tượng các “đấng bậc” 
từ Việt Nam sang xin tiền. Thiết nghĩ 
những lời chân thành, bộc bạch của 
chính một vị Linh Mục đang phục vụ 
tại Hoa Kỳ, có thể đả là nạn nhân hoặc 
đã chứng kiến nhiều hiện tượng hoặc 
đã tiếp nhận nhiều lời than phiền, có 
giá trị cao nếu không nói là tuyệt đối, 
đánh động mọi thành phần dân Chúa, 
từ Giáo sỹ đến giáo dân.

Trước đây LM. Nguyễn Hữu Lễ, 
phục vụ bên nước Tân Tây Lan, cũng 
đã mạnh dạn lên tiếng trên truyền 
thông kết án những vụ lạm dụng danh 
nghĩa “Phụng vụ” để đi “xin tiền”, 
rồi “quyên tiền”. Một trong những 
vụ tai tiếng cho chìm xuồng theo HY. 
Phạm Minh Mẫn là vụ quyên góp 
nhiều triệu Mỹ Kim đễ xây cất một 
Bệnh Viện Công Giáo mà nào ai có 
thấy? Người viết cũng biết rõ một 
Linh Mục, cả chục năm nay, năm nào 
cũng sang Mỹ đi qua nhiều Tiểu Bang 
trong ít tháng. Giáo xứ ở nhà mượn 
cha bạn trông coi… 

Hy vọng rằng đây là tiếng nói khẩn 
thiết, lần cuối, giúp chấm dứt một tệ 
trạng đi ngược lại giáo huấn Phục vụ 
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Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä 
phí treân goùc phaûi label cuûa bao thö göûi baùo. 

Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà  
"Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø 
soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi 
cuûa label ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng 

label keøm vaøo thö. Ña taï. 

và khó nghèo của Đức Kitô. Xin 
hãy xây các “đền thờ tâm hồn” 
hơn là các kiến trúc nguy nga, xa 
xỉ!  Tệ nạn này còn tiếp tục bao 
lâu còn có những giáo dân vô tình 
hay cố ý “nối giáo” cho những kẻ 
xấu lợi dụng.            

Ông Nguyễn Khắc Tấn, CA

… Đến hôm nay, tôi vừa bước đến 
tuổi 85, tâm trí luôn đồng hành 
cùng Diễn Đàn Giáo Dân và vận 
động bạn bè đến với Diễn Đàn 
Giáo Dân…!

Tôi xin tiếp tục gửi lệ phí… Xin 
gửi báo về địa chị mới…

Thưa ông Nguyễn Khắc Tấn, 

Xin chúc mừng Thượng Thọ 85 
của ông, một độc giả dài hạn, 
trung thành và nhiệt thành hỗ trợ 
Truyền Thông Cong Giáo qua 
Diễn Đàn khiêm tốn này. Xin gửi 
lời khen tặng cụ ông gần cửu tuần 
mà nét chữ thật đẹp và bay bướm, 
rất ngay hàng thẳng lối như tuổi 
học trò. Người đời thường nói 
nhìn chữ biết được người. Kính 
chúc ông luôn vui khỏe, trẻ trung, 
yêu đời và hăng hái đồng hành 
cùng Diễn Đàn và giới thiệu 
thêm nhiều độc giả mới vùng San 
Diego. 

Tòa Soạn đã cập nhật địa chỉ mới 
và gửi báo theo yêu cầu của ông.

Ông Lê Tân Thuyết, CA

… Xin chân thành cám ơn những 
năm tháng qua đã gửi báo Diễn 
Đàn Giáo Dân cho tôi hàng 
tháng, đúng kỳ hạn, giúp tôi hiểu 
biết thêm về sinh hoạt của Giáo 
Hội cũng như tạo hoàn cảnh để 
tôi hiểu biết, học hỏi thêm về giáo 
lý …  

Thưa ông Lê Tân Thuyết,

Diễn Đàn chân thành cám ơn 
những chia sẻ rất chân tình và 
nồng ấm của ông. Rất mong ông 
tích cực cổ động cho nhiều người 
biết và đọc Nguyệt San Diễn Đàn 
Giáo Dân và lên Trang Mạng 
toàn cầu diendangiaodan.com 
hoặc diendangiaodan.us để theo 
dõi Bản Tin Tức cập nhật mỗi 
ngày, báo mạng DĐGD, chương 
trình TV  cùng nhiều tiết mục hấp 
dẫn khác. Tòa soạn sẽ tiếp tục gửi 
món ăn tinh thần cho ông.  

***

THƯ TÍN

Ông Đặng Đình Hiền, CA
Tòa Soạn chân thành cáo lỗi về 
số báo bị cắt và đã gửi số báo 
thay thế. Đã nhận hai năm lệ phí 
của ông. Đa tạ. 
Ông Trần văn Bảng, CA
Tòa soạn đã nhận thư, lệ phí và 
cập nhật theo yêu cầu của ông.
Cô Nguyễn T. Lang, CA
Chân thành cám ơn những lời cầu 
chúc của cô. Tòa soạn đã nhận 
hai năm lệ phí,

***
Diễn Đàn chân thành cám ơn 
quí Độc Giả đã gửi lệ phí:
DS. Dzũng Phạm, CA
Bà Trần Thị Khiêm, CA
Ông Nguyễn Văn Thông, MI
Ông Trần Văn Thái, OK
Ông Lê Quốc Hùng, MN
Ông Nguyễn Văn Cẩm, IA
LM. Nguyễn Chính, MA
Ông Đỗ Anh Tài, CA
Ông Nguyễn Đức, CA
Ông Nguyễn Ngọc Phúc, NC
Ông Đoàn Văn Xuân, NC 
Ông Nguyễn Văn Vinh, FL
Ông Phạm Dương Châu, CO
Bà Nguyễn Thị Tỉnh, AZ
Ông Vũ Văn Lưu, PA
Ông Đoàn Trọng Thu, OR
Ông Vũ Ngọc Tiến, CA 
Ông Trần Ngãi, FL
Ông Nguyễn Chương, CA
Ông Hoàng Luân, OK
Ông Trần Đông, FL
Bà Huỳnh T. Anh Đào, TX
Ông Hoàng Văn Dưỡng, NC
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Đức Giáo hoàng Phaolô 
VI  (tiếng Latinh:  Paulus PP. 
VI; tiếng Ý: Paolo VI, tên khai 
sinh: Giovanni Battista Enrico 
Antonio Maria Montini;  sinh 
ngày 26 tháng 9 năm 1897, từ 
trần ngày 6 tháng 8 năm 1978), 
ở ngôi Giáo Hoàng từ 
năm 1963 đến 1978. 
Ngài  được  Đức Giáo hoàng 
Phanxicô  tôn phong  chân 
phước  vào ngày  19 
tháng10  năm  2014.  Ngày 7 
tháng 3 năm 2018, Đức Giáo 
hoàng Phanxicô chuẩn y công 
nhận phép lạ thứ hai của Chân 
Phước Paul VI, việc phong 
thánh đã được xác nhận. 
Gia đình: Đức Giáo hoàng 
Paulus VI tên thật là Giovanni 
Battista Enrico Antonio Maria 
Montini, sinh tại Concesio, 
Brescia ngày 26 tháng 9 năm 
1897.
Ngài sinh ra trong một gia đình 
quý tộc miền Brescia, cha là 
luật sư và là người đại diện 
trong tỉnh của phong trào công 
giáo (Movimento cattolico). 
Hội có mục đích bảo vệ niềm 
tin công giáo một cách gián tiếp 
qua hoạt động xã hội, theo cách 
thông điệp Rerum Novarum đã 
cổ vũ.
Tu sĩ 
Vì sức khỏe yếu, Montini đã bắt 
đầu việc học tập tại trường trung 
học Dòng Tên Cesare Arici, ở 

thôn quê. Việc học tập của cậu 
khá tầm thường và năm 1914, gia 
đình rút cậu ra khỏi trường trung 
học để cậu đi thi với tư cách là thí 
sinh tự do. Cậu chịu ảnh hưởng rất 
nặng của linh đạo đan viện, đặc 
biệt là linh đạo Bênêđictô trong 
những cuộc cấm phòng.

Năm 1916, cậu qua giai đoạn 
maturità classica và trở về với 
hội Manzoni, tên của tác giả 
Italya danh tiếng Alessandro 
Manzoni, người đã tập hợp 
các học sinh và sinh viên công 
giáo. Cậu xuất bản một tạp chí 
có tựa đề là La Fronda (Sự nổi 
loạn) khuyến khích người công 
giáo sống đức tin trước mặt 
mọi người.
Linh mục 
Ngày 29 tháng 5 năm 1920, 
thầy Montini được thụ phong 
linh mục mà không qua chủng 
viện. Sau đó, cha đi Rôma 
theo đuổi việc học đồng thời 
ở Gregoriana (đại học Giáo 
hoàng) và ở Sapienza (đại học 
nhà nước). 
Tháng 11 năm 1952, Đức Giáo 
hoàng Piô XII bổ nhiệm cha làm 
quyền tổng trưởng ngoại giao 
Tháng 1 năm 1953, Montini từ 
chối việc thăng chức hồng y.
Giám mục và hồng y 
Ngài được tấn phong tổng 
Giám mục Milanô ngày 12 
tháng 12 năm 1954 và ĐGH 
Gioan XXIII bổ nhiệm ngài 
làm hồng y trong hội nghị các 
hồng y ngày 15 tháng 12 năm 
1958. Vị hồng y mới hầu như 
ngay tức khắc bắt tay vào việc 
chuẩn bị Công đồng Vatican II.
GIÁO HOÀNG
Bầu cử 
Năm 1963, cuộc bầu Giáo 

Đức Giáo hoàng Phaolô VI
Tóm tắt theo Wikipedia

Đức Giáo hoàng Phaolô VI năm 
1963

Linh mục Montini

https://vi.wikipedia.org/wiki/Latinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%C3%9D
https://vi.wikipedia.org/wiki/26_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/1897
https://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/1978
https://vi.wikipedia.org/wiki/1963
https://vi.wikipedia.org/wiki/1978
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Phanxic%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Phanxic%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/2014
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Pi%C3%B4_XII
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Pi%C3%B4_XII
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hoàng diễn ra giữa lúc Công đồng Vatican II còn 
nhóm họp. Lần này, người ta lại hướng về Tổng 
Giám mục Montini thành Milan. Montini được 
quan niệm là nhà lãnh đạo lý tưởng để hướng dẫn 
Giáo hội qua những thay đổi nội bộ.
Lần họp bầu này số Hồng y đã tăng thêm nhiều, 
tất cả gồm 80 vị và các vị đại diện cho nhiều quốc 
gia, số Hồng y người Ý đã giảm xuống trông thấy. 
Sau 3 ngày Cơ Mật viện họp bầu, ngày 21 tháng 
6 năm 1963, Hồng y Montini đã được chọn làm 
Giáo hoàng với tông hiệu ‘Phaolô VI’.
Ngay ngày hôm sau, Tân Giáo hoàng đọc điện văn 
Urbi et Orbi gửi toàn thể thế giới, như một tuyên 
ngôn, bày tỏ cảm tưởng, đường lối và chương 
trình của triều đại là tiếp tục đại công đồng, phục 
vụ công lý và hòa bình thế giới, xúc tiến việc hiệp 
nhất Kitô hữu. Ngài cũng tuyên bố với các hồng y 
đang tụ họp trong nhà nguyện Sixtin: “phần quan 
trọng nhất triều giáo hoàng của ta sẽ dành cho việc 
tiếp tục công đồng đại kết Vatican II mà mắt của 
tất cả mọi người có thiện ý đều quay nhìn đến”.
Ngài đăng quang ngày 30 tháng 6 và bắt tay ngay 
vào việc trấn an dư luận bằng cách duy trì tính đơn 
sơ của «giáo hoàng Gioan tốt lành».
Tiếp tục công đồng 
Ngài xác định những mong muốn của Ngài đối với 
công đồng Vatican II: «Hôm nay, từ vinh quang 

này cấu tạo toàn bộ một chương trình. Công đồng đại 
kết, quy tụ trong đó những mục tiêu cải cách và đổi 
mới. «
Ngày 14.9, Ngài ban huấn dụ Cum proximus về việc 
cầu nguyện và hãm mình đền tội, để công đồng đạt 
kết quả tốt đẹp. Cũng ngày ấy, Ngài triệu tập các nghị 
phụ và chỉ định 4 hồng y làm đại diện điều hành các 
công việc của công đồng.
Khóa II công đồng khai mạc ngày 29.9.1963 bằng 
một thánh lễ và bài diễn văn, Ngài nhắc lại mục đích 
triệu tập Công đồng là Giáo hội muốn nhìn vào dung 
nhan Chúa Giê-su; nếu nhận thấy một vết nhơ, một 
khuyết điểm trên khuôn mặt hay trên chiếc áo cưới 
của mình, thì sẽ nhất định can đảm và cố gắng tẩy gột 
để trở nên giống thật gương mẫu của mình là Chúa 
Kitô.
Cũng trong bài diễn văn này, Ngài lên tiếng cầu xin 
sự tha thứ của Thiên Chúa và của những anh em “bất 
hòa”, vì những lầm lỗi của Giáo hội Roma trong việc 
chia rẽ Kitô giáo. Ngày 4.12, Ngài công bố hiến chế 
Sacrosanctum Concilium (Phụng vụ thánh) và sắc 
lệnh Inter mirifica (Phương tiện truyền thông xã hội).
Ngày 25.1.1964, Đức Giáo hoàng Phaolô VI ký tự sắc 
Sacram Liturgiam, quyết định những thể thức đầu tiên 
áp dụng hiến chế về phụng vụ, và dạy phải thi hành 
từ mùa chay năm 1964. Cũng năm ấy, Ngài công bố 
thông điệp đầu tiên của mình – thông điệp Ecclesiam 
Stuam - Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói về bản 
chất thực sự của Giáo hội, trình bày chiều hướng của 
công đồng là tự ý thức về mình, tự cải thiện và đối 
thoại với thế giới hiện đại.
Kỳ họp III của công đồng Vatican II khai mạc ngày 
14-9-1964. Sau hơn hai tháng tranh luận, ngày 20.11 
Ngài công bố sắc lệnh Unitatis Redintegratio (Hiệp 
nhất Kitô hữu) và ngày 21 trước khi bế mạc khóa III, 
Đức Giáo Hoàng Paul VI công bố thêm Hiến Chế tín 
lý Lumen Gentium (Giáo hội) và sắc lệnh Orientalium 
Ecclesiarum (Các giáo hội công giáo Đông Phương); 
đồng thời công bố: “Maria là Mẹ Giáo hội”.
Năm 1965, trong kỳ họp thứ IV (từ 14-9 đến 8-12-
1965) tất cả các bản văn còn lại được công bố gồm 
Hiến Chế Mạc Khải và Hiến Chế Giáo hội giữa thế 
giới; sáu sắc lệnh: Nhiệm vụ các Giám mục, Đời sống 
Linh mục, Canh tân Dòng tu, Tông đồ giáo dân, Hoạt 
động truyền giáo và Truyền thông xã hội, và ba tuyên 
ngôn về giáo dục Kitô giáo, Liên lạc các tôn giáo, và 

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tiếp tục công đồng 
Vaticanô II
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(xem tiếp trang 16)

về Tự do Tôn giáo.
Công đồng bế mạc ngày 8-12-
1965 sau bốn năm làm việc, đã 
hoàn thành được 16 bản văn (04 
Hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 tuyên 
ngôn).
Các văn bản chính
Ngày 30.4.1965, ức Giáo hoàng 
Paulus VI công bố thông điệp 
Mense Maico, kêu gọi giáo dân 
chạy đến cùng Maria, Nữ vương 
Hòa Bình, tha thiết xin Mẹ ban 
hòa bình thế giới.
Ngày 3.9, Ngài ban bố thông điệp 
Mysterium Fidei (Mầu nhiệm 
đức tin) về giáo lý và sự phụng tự 
Thánh Thể. Vì sợ nhìn thấy thánh 
lễ riêng bị giảm giá trị, tín điều về 
sự biến đổi bản thể bị giảm nhẹ 
và sự phụng tự Thánh Thể ngoài 
thánh lễ bị đánh giá thấp, nên 
Giáo hoàng nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của mầu nhiệm Thánh 
Thể, và đối diện với các lý thuyết 
về sự chuyển đổi mục đích và về 
sự chuyển đổi ý nghĩa.
Thông điệp Polorum 
Progression
Polorum Progressio Ngày 
26.3.1967, ĐGH ban bố Thông 
điệp Polorum Progressio về sự 
phát triển kinh tế và văn hóa của 
các dân tộc. Thông điệp nêu nổi 
bật ý tưởng “vấn đề xã hội hôm 
nay mang tính toàn cầu” và “sự 
phát triển là tên gọi mới của hòa 
bình”.
Trong đó Đức Giáo hoàng kêu gọi 
các Kitô hữu và tất cả mọi “người 
thiện chí” tự cùng nhau nỗ lực cho 
hòa bình, cho sự phát triển toàn 
bộ của con người và cho sự thiết 
lập một uý quyền hữu hiệu trên 
toàn thế giới.Trong đó, Ngài cũng 
xác định vấn đề xã hội phải là vấn 
đề chung của thế giới; việc phát 

triển cho đúng phải có tính toàn 
diện từ kinh tế, văn hóa đến đời 
sống thiêng liêng; cần có những 
Tổ chức quốc tế để bảo vệ các 
nước yếu và nghèo chống lại sự 
cạnh tranh bất chính. Thông điệp 
được khai triển kỹ hơn tại các hội 
đồng Giám mục miền và Thượng 
Hội đồng 1971.
Độc thân linh mục 
Ngày 24 tháng 6 năm 1967, ĐGH 
ban bố Thông điệp Sacerdotalis 
Coelibatus về sự độc thân linh 
mục. Tư liệu này kiểm lại kỹ càng 
những ý kiến bác bỏ sự độc thân 
thánh và tái khẳng định giá trị của 
nó được đặt nền tảng trên Kitô 
học, Giáo hội học và cánh chung 
học. Ngài định vị sự độc thân của 
linh mục trong đời sống của Giáo 
hội và trong tương quan với các 
giá trị nhân loại và chỉ ra những 
con đường mà sự độc thân này có 
thể được sống trọn vẹn.
Thông điệp sự sống con người
Tháng 7-1968, ĐGH  Phaolô VI 
ban bố Thông điệp Humanae Vitae 
“Sự Sống Con người” trong đó 
bác bỏ mọi cách ngừa thai trái tự 
nhiên. Đồng thời kêu gọi các cặp 
vợ chồng Công giáo điều hòa sinh 
sản theo phương cách tự nhiên, tái 
xác nhận giáo huấn truyền thống 
của Giáo hội Công giáo. Văn kiện 
xuất hiện như một văn kiện có 
thẩm quyền Giáo hoàng. Thực ra, 
văn kiện đã được chuẩn bị từ năm 
1965, thời gian mà ĐGH Phaolô 
VI đã đình chỉ một số đoạn của 
hiến chế Gaudium et spes (Tin 
mừng và Hy vọng). 
Trong Humanae Vitae, ĐGH 
Paul VI nhắc lại rằng giáo lý của 
giáo hội công giáo xây dựng trên 
dây hôn phối bất khả phân ly mà 
Thiên chúa đã muốn và con người 
không thể cắt đứt theo ý kiến của 

mình, giữa hai ý nghĩa của hành 
vi vợ chồng: kết hợp và sinh đẻ” 
(HV, 12). Từ giáo lý này xuất phát 
những điều cấm sau đây:
“Trường hợp với những điểm cơ 
bản này của quan niệm con người 
và Kitô giáo về hôn nhân, ta phải 
tuyên bố một lần nữa rằng tuyệt 
đối phải loại trừ như là phương 
tiện hợp pháp của sự điều hòa 
sinh đẻ, sự trực tiếp làm đứt đoạn 
quá trình sinh sản đã được bắt 
đầu, và nhất là sự phá thai cố 
ý và được gây ra một cách trực 
tiếp ngay cả vì những lý do điều 
trị. Cũng phải loại ra như vậy 
như Huấn quyền của giáo hội đã 
nhiều lần tuyên bố, sự triệt sản 
trực tiếp, cho dù là vĩnh viễn hoặc 
tạm thời nơi người đàn ông cũng 
như người đàn bà. Cũng vì loại 
bỏ mọi hành động hoặc trong dự 
kiến hành vi vợ chồng hoặc trong 
tiến trình của bó được đề ra như 
là mục đích hoặc phương tiện làm 
cho việc sinh đẻ trở nên không thể 
được”.
Thông điệp xuất hiện như một 
sự phủ nhận sự ngừa thai. Ngay 
cả các nghị phụ công đồng cũng 
bị lung lay. Hồng y Alfrink tổng 
Giám mục của Utrecht tuyên bố 
rằng “các thông điệp không bao 
giờ là bất khả ngộ”, nhà thần học 
Hans Kung về phần mình đặt lại 
nguyên lý của sự bất khả ngộ. 
Tại Pháp, tạp chí Témoignage 
chrétien cho in một bức thư ngỏ 
có tựa đề: “Nếu đức Kytô thấy 
điều đó” tách riêng Giáo hoàng 
với giáo hội – dân thiên chúa.
Năm 1969, ngoài một số văn 
kiện nhằm kiến tạo Hòa bình và 
canh tân giáo hội như các sứ điệp: 
“Ngày thế giới hòa bình”, “Truyền 
thông xã hội với gia đình”, Tông 
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DI SẢN CỦA ĐỨC THÁNH  
GIÁO HOÀNG PHAOLÔ ĐỆ LỤC

Tòa Thánh Vatican loan báo, ngày Chúa Nhật 14-10-2018, Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô sẽ cử hành lễ phong thánh cho Chân Phước Giáo Hoàng 
Phaolô Đệ Lục (Paul VI). Hai phép lạ đòi hỏi đã thể hiện và đã được công 
nhận. Vị Giáo Hoàng sắp được hiển thánh có gì đặc biệt để chúng ta ghi 
nhớ?

Chúng tôi xin mượn lời của 
nhà báo Jérôme Cordelier nói về 
vị Giáo Hoàng này:

“Bị kẹt giữa hai Giáo Hoàng 
nổi tiếng Gioan XXIII và Gioan 
Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng 
Phaolô Đệ Lục chiếm một chỗ 
kín đáo trong lịch sử các vị giáo 
hoàng hiện đại. Tuy nhiên, di 
sản của vị ngồi trên tòa Thánh 
Phêrô trong 15 năm (1963-1978) 
là hoàn tất Công Đồng Vatican 
II cũng thật quan trọng, như 
Đức đương kim Giáo Hoàng 
Phanxicô thường nói và thường 
coi Giovanni Battista Montini 
là tấm gương cho ngôi vị giáo 
hoàng của mình. Được phong 
thánh sau 4 năm lên hàng chân 
phước, trùng dịp với Thượng Hội 
Đồng (Synode) giới trẻ, một định 
chế do Đức Giáo Hoàng Paul VI 
thiết lập năm 1965, cũng là dịp 
kỷ niệm 40 năm Ngài qua đời 
và 50 năm công bố Thông Điệp 
“Humanae vitae”, một tài liệu 
quan trọng cho mọi tín hữu Công 
Giáo, nhưng cũng gây nhiều 
phản đối vào lúc ban hành vì Đức 

Giáo Hoàng chống lại việc ngừa 
thai không tự nhiên”. (Le Point, 
11-3-2018).

Qủa đúng như vậy, Đức Giáo 
Hoàng Paul VI đã từng bước thực 
hiện kế hoạch của mình một cách 
trầm tĩnh, cẩn trọng. Ngài là một 
nhà trí thức, một nhà ngoại giao, 
từng giữ chức vụ Khâm Sứ Tòa 
Thánh tại Paris, chịu ảnh hưởng 
văn hóa Pháp. Theo Hồng Y Paul 

Poupard, Đức Giáo Hoàng khi 
còn thơ ấu, mỗi buổi tối trước khi 
đi ngủ, được mẹ đọc cho nghe 
một truyện tiếng Pháp. Vì vậy 
Đức Giáo Hoàng nói tiếng Pháp 
rất thông thạo. Với tác phong của 
một nhà ngoại giao, ngài ăn nói 
rất thận trọng, khéo léo, thái độ 
điềm đạm, nên không trở thành 
“sao” (star) được. Ngài đã thực 
hiện khẩu hiệu “đường ta ta cứ 
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đi”, không tấn công ai, nhưng 
cũng không nao núng khi bị tấn 
công và chỉ trích. Nói về công 
nghiệp của Đức Giáo Hoàng Paul 
VI, chúng ta không thể tóm tắt 
trong vài trang giấy, tôi chỉ xin 
nêu bốn điểm nổi bật.
1 – Hoàn tất Công Đồng Vatican 
II 

Công Đồng Vatican II được 
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đề 
xướng ngay sau khi ngài lên ngôi 
Giáo Hoàng. Không ai ngờ một 
ông già gần đất xa trời có đủ can 
đảm và năng lực làm một cuộc 
cách mạng lớn trong Giáo Hội 
như thế. Phiên họp đầu tiên của 
Công Đồng diễn ra ngày 11-10-
1962 khi cha đẻ của Công Đồng 
vừa tròn 80 tuổi. Nhưng chưa tới 
một năm sau, ngài được Chúa gọi 
về (3-6-1963), để công trình dang 
dở cho người kế nhiệm tiếp tục.

Người kế nhiệm chính là Đức 
Giáo Hoàng Paul VI. Ngoài việc 
thi hành bổn phận đứng đầu Giáo 
Hội và theo đuổi đường lối riêng 
của mình, Đức Tân Giáo Hoàng 
gánh tiếp gánh nặng bảo đảm sự 
diễn tiến của Công đồng để đi 
đến kết qủa tốt đẹp. Công Đồng 
kết thúc năm 1965. Như vậy Đức 
Giáo Hoàng Paul VI đã phải vất 
vả với Công Đồng trên hai năm.   

Ngay khi Công đồng còn 
đang họp, Đức Giáo Hoàn Paul 
VI đã cho áp dụng ngay những 
quyết định từng phần của Công 
Đồng bằng việc ban hành những 
văn kiện, như Tự Sắc Sacram 
Liturgiam ấn định những cải 
tiến về phụng vụ, đặc biệt Hiến 
Chế tín lý Lumen Gentium (Giáo 
Hội).

Công Đồng bế mạc ngày 
8-12-1965 sau trên ba năm làm 

việc, đã hoàn thành được 16 văn 
bản (4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 
tuyên ngôn). Trong diễn văn bế 
mạc Công Đồng Vatican II, Đức 
Giáo Hoàng Paul VI nói;

“Trong Đại Hội toàn cầu này, 
trong thời gian và không gian đặc 
ân này, qúa khứ, hiện tại và tương 
lai như quy tụ lại. Qúa khứ: vì ở 
đây, tụ họp ở địa điểm này, chúng 
ta có Giáo Hội của Chúa Kitô với 
truyền thống, lịch sử, các công 
đồng, các tiến sĩ và các thánh 
của Giáo Hội. Hiện tại: chúng 
ta đang từ giã nhau để đi vào 
một thế giới ngày nay với những 
bất hạnh, đau khổ, tội lỗi của 
nó, nhưng cũng có những thành 
công, giá trị và đức tính của nó. 
Và tương lai ở đây trong lời kêu 
gọi khẩn trương của những người 
dân trên thế giới muốn được công 
bình hơn, trong ý muốn hòa bình, 
trong khao khát có ý thức hay 
vô thức về một xã hội cao đẹp 
hơn, một đời sống mà Gíáo Hội 
của Chúa Kitô có thể đem lại và 
muốn trao ban cho họ”.

Có thể nói Đức Giáo Hoàng 
Gioan XXIII là cha đẻ của Công 

Đồng Vatican II. Đức Giáo Hoàng 
Paul VI là vú nuôi và đưa Công 
Đồng áp dụng vào đời sống Giáo 
Hội.
2 – Xác định việc tôn trọng sự 
sống con người

Ngày 25-7-1968, Đức Giáo 
Hoàng Paul VI cho công bố 
Thông Điệp Humanae Vitae, làm 
dư luận thế giới xôn xao. Vào 
thời điểm đó, phong trào phản 
chiến tại khắp nơi trên thế giới 
đang lên cao (sau biến cố Tết 
Mậu Thân tại Việt Nam). Giới 
trẻ chủ trương “Làm tình, không 
làm chiến tranh” (Make love, not 
war). Người ta chủ trương ăn 
chơi, tự do luyến ái, tự do ngừa 
thai, phá thai, tôn trọng nữ quyền, 
trong đó có quyền làm chủ thân 
xác, bất chấp những nguyên tắc 
luân lý. Thông Điệp (ngày nay 
nhiều người gọi là tông huấn) 
Humanae Vitae cùng với Đức 
Giáo Hoàng bị chống đối khắp 
nơi. Người ta chê là lạc hậu, đi 
ngược thời đại, tước đoạt tự do 
của con người. Những người bầy 
tỏ sự bất đồng ý kiến có cả giáo 
dân và giáo phẩm. Thí dụ tại tổng 

Công Đồng Vatican II họp trong Vương Cung Thánh Đường  
Thánh Phêrô
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giáo phận Baltimore, Hoa Kỳ, có 
72 linh mục ký tên vào bản bất 
đồng ý kiến. Tại Canada, một 
số giám mục họp tại thành phố 
Winnipeg đã ký tên phản đối 
vào bản được gọi là Tuyên Ngôn 
Winnipeg. Mãi 30 năm sau, Hội 
Đồng Giám Mục Canada mới âm 
thầm bỏ phiếu rút lại tuyên ngôn 
này.

Dù bị phê bình chỉ trích và 
cả chống đối, Đức Giáo Hoàng 
Paul VI nén nỗi đau trong lòng và 
cương quyết giữ vững lập trường. 
Chính vì tôn trọng sự sống của 
con người, ngài mới ra thông 
điệp này. Con người có một gía 
trị cao qúy nên không thể muốn 
sản xuất lúc nào tùy ý. Nếu muốn 
ngừa thai, phải dùng những biện 
pháp tự nhiên, không thể dùng 
thuốc hay những dụng cụ nhân 
tạo. Cũng không thể phá thai vì 
đó là hành động giết người. Hài 
nhi khi tượng hình trong lòng mẹ 
là đã thành người có xác và hồn. 
Không thể chấp nhận việc trợ tử 
vì đó là dành quyền của Thượng 
Đế khi chấm dứt sự sống của một 
con người. Ngoài lý do tôn giáo, 
lý do luân lý cũng không cho 
phép làm những việc này.

Sau 50 năm ra đời của Tông 
Huấn Humanae Vitae, cuộc tranh 
chấp vẫn chưa phân thắng bại, dù 
việc tranh cãi đã dịu đi. Ai muốn 
theo cách nào cứ theo. Mỗi người 
tự xét mình làm đúng hay sai. 
Những nguyên tắc của Humanae 
Vitae vẫn là ngọn đuốc soi đường 
cho lương âm nhân loại trong 
việc tôn trọng sự sống con người.
3 – Làm hòa với Chính Thống 
Giáo và Anh Giáo

      Một hành động khác có tính 
khai phá của Đức Giáo Hoàng 

Paul VI là làm hòa với Chính 
Thống Giáo. Công Giáo và Chính 
Thống Giáo trên nguyên tắc đều 
thuộc về giáo hôi của Chúa Kitô, 
nhưng đã chia cách nhau cả ngàn 
năm. Đức Giáo Hoàng Paul VI 
đã phá bỏ truyền thống ngồi 
nhà, không đi đâu của các vị tiền 
nhiệm. Ngài mở cuộc công du 
đầu tiên đến Thánh Địa Jerusalem 
vào đầu tháng Giêng1964. Trong 
chuyến đi này, ngài đã gặp gỡ 
các Thượng Phụ của Chính 
Thống Giáo Đông Phương: Đức 
Giám Mục Benedict, Giáo Chủ 
Chính Thống tại Jerusalem và 
Thượng Phụ Athenagoras thành 
Constantinopolis

Vào ngày bế mạc Công Đồng 
Vatican II, Đức Giáo Hoàng Paul 
VI và Thượng Phụ Athegoras đã 
cùng xóa bỏ “vạ tuyệt thông” cho 
nhau, nguyên nhân của vụ ly khai 
năm 1054.

Ngày 25-7-1967, Đức 
Giáo Hoàng Paul VI du hành 
sang Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 

và viếng thăm Thượng Phụ 
Giáo Chủ Athenagoras thành 
Constantinopolis. Hai vị đã trao 
đổi cái hôn hòa bình của tình bác 
ái huynh đệ.

Tháng 11-1967, Thượng Phụ 
Athenagoras đến Roma thăm đáp 
lễ Đức Giáo Hoàng. Trong lời 
tuyên bố chung, hai vị tỏ bầy:

    “ a - Hối tiếc về những lời 
xúc phạm, những lời trách cứ 
thiếu nền tảng và những hành 
vi đáng lên án của cả hai phiá, 
trong và sau những biến cố đáng 
buồn đó.

b - Hối tiếc và xin xóa đi trong 
ký ức những bản vạ tuyệt thông 
lẫn nhau. Nó vốn đang là trở ngại 
chính cho việc xích lại gần nhau 
trong đức ái, chớ gí chúng được 
quên đi.

c - Hối tiếc về những điều 
đáng buồn trước đó và những 
biến cố sau này, chịu tác động 
bởi nhiều nguyên cớ, nhất là vì 
thiếu hiểu biết và coi thường lẫn 
nhau đã đưa đế việc cắt đứt mối 
hiệp thông của Giáo Hội”. (Trích 
theo Wikipedia về ĐGH Paul VI)

Ngoài ra, ngài còn gặp gỡ 
Tổng Giám Mục Anh Giáo 
Cantorbery và tìm sự hiệp nhất 
với Giám Mục Michael Ramsay, 
vị lãnh đạo Anh Giáo.

Bầy tỏ thiện chí, đi bước 
trước, phá bỏ những rào cản để 
Công Giáo và Chính Thống Giáo 
xích lại gần nhau trong đức tin 
và đức ái. Đó là sách lược đại kết 
của Đức Giáo Hoàng Paul VI mà 
chính ngài đã bắt tay thực hiện.

4 - Cổ võ hòa bình
Trong bài diễn văn đọc tai 

đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở 
Nữu Ưóc ngày 4-10-1965, Đức 

Viếng thăm huynh đệ của 
Thượng Phụ Chính Thống Giáo 
Athenagoras tại Roma



12 - website: DienDanGiaoDan.com Số 203 Tháng 10 - 2018

Giáo Hoàng Paul VI đã lớn tiếng 
kêu gọi “không bao giờ để xảy ra 
chiến tranh nữa. Là những người 
quan tâm tới nhân loại, chúng 
tôi tôn trọng con người”. Lời 
kêu gọi đã được cử tọa nhiệt liệt 
hoan nghênh. Trong các chuyến 
du hành, ngài luôn lên tiếng bênh 
vực cho nhân quyền. Ủy Ban 
Công Lý và Hòa Bình đã được 
chính ngài thiết lập năm 1967.

Ngày 26-3-1967, ngài công bố 
thông điệp “Phát Triển Các Dân 
Tộc” (Populorum Progressio) với 
nội dung “vấn đề xã hội là vấn 
đề thế giới”, và “phát triển là tên 
mới của hòa bình”.  Năm 1969, 
ngài công bố một số văn kiện 
nhằm kiến tạo hòa bình như sứ 
điệp “Ngày Thế Giới Hòa Bình” 
và tông huấn “Kinh Mân Côi Hòa 
Bình”. 

Có một số người cả trong 
lẫn ngoài Giáo Hội trách ngài 
có khuynh hướng chủ hòa, tức 
hòa bình bằng mọi giá, chịu ảnh 
hưởng của chính sách Ostpolitik 
được manh nha từ thời Đức Giáo 
Hoàng Gioan XXIII. Đó là chính 
sách hướng về phương Đông, 
tức là về phiá các nước cộng sản 
Liên Xô và Đông Âu để tìm cơ 
hội đối thoại và sự cởi mở cho 
các giáo hội tại các quốc gia này. 
Qủa thật chính sách này đã được 
thi hành một phần dưới thời Đức 
Giáo Hoàng Paul VI theo nghiã 
hòa bình là ưu tiên dù có bị thiệt 
thòi đôi chút, miễn là tránh được 
sự tàn sát con người, không phải 
là đầu hàng. Chính sách Ospolitk 
được Hồng Y Casaroli, Quốc 
Vụ Khanh dưới triều Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, thực hiện 
tích cực hơn với những nhượng 
bộ khó chối cãi, như các vụ Hồng 
Y Mindszenty của Hung Gia Lợi, 

Hồng Y Joseph Beran của Tiệp 
Khắc, Hồng Y lưu vong Josyf 
Slipyi. Các ngài đã bị đuổi khỏi 
nước vì không thỏa hiệp với nhà 
cầm quyền cộng sản và được thay 
thế bởi những vị mềm mỏng hơn.

Với tình hình Vatican lúc đó, 
người viết bài này được khuyến 
khích xin yết kiến Đức Giáo 
Hoàng Paul VI để trình bầy lập 
trường giải quyết chiến tranh của 
Việt Nam Cộng Hòa và những 
khó khăn trong việc điều đình 
với cộng sản đang diễn ra ở Paris. 
Vào đầu năm 1971, ngài cho tôi 
một cuộc yết kiến riêng tại thư 
viện của ngài trong khuôn viên 
Vatican. Tôi đã thưa với ngài 
là dân và chính phủ VNCH rất 
khao khát hòa bình, muốn sớm 
chấm dứt chiến tranh, nhưng phe 
cộng sản không có thiện chí tìm 
giải pháp tái lập hòa bình. Họ 
chỉ muốn thống trị toàn thể Việt 
Nam. Ngài tỏ ra khá hiểu biết về 
tình hình Việt Nam, kể cả cuộc 
đua xe đạp đường trường ở Việt 
Nam mới xảy ra cách đó mấy 
ngày được chiếu trên TV. Ngài rất 
quan tâm tới Việt Nam, tới những 
người tỵ nạn chiến tranh, việc 
giúp đỡ các nạn nhân và cô nhi 
qủa phụ. Ngài không nói về chính 
trị và không khuyên tìm hòa bình 
bằng mọi giá. Thởi gian ngài tiếp 
tôi được dự trù nửa giờ, nhưng vì 
ngài thích nghe chuyện Việt Nam 
nên kéo dài thêm 15 phút lúc nào 
không hay. Sau phút thứ 45, một 
đức ông phải xuất hiện tại cửa để 
làm hiệu nhắc nhở đã qúa giờ. 

Một chuyện vui nhỏ là khi 
khởi đầu cuộc tiếp kiến, tôi thưa 
với ngài là ngài muốn tôi nói với 
ngài bằng tiếng Anh hay tiếng 
Pháp. Ngài trả lời là tiếng gì cũng 
được. Nhưng sau khi tôi mới 

trình bầy được vài câu bằng tiếng 
Anh, ngài liền nói: “Thôi “you” 
nói tiếng Pháp đi”. Không biết 
vì tiếng Anh của tôi ngọng hay vì 
ngài sính văn hóa Pháp và tiếng 
Pháp?

Trước khi giã từ, ngài ban 
phép lành và nói: “Cha luôn 
nghĩ tới và cầu nguyện cho dân 
tộc Việt Nam của chúng con mỗi 
ngày”.

Nói chung, tôi thấy ngài yêu 
hòa bình nhưng không có khuynh 
hướng ngả theo cộng sản như một 
số người kết án vô bằng.

Không một vị Giáo Hoàng 
nào có thể công khai ngả theo phe 
này phe kia về phương diện chính 
trị. Cũng không một vị nào không 
cổ võ cho hòa bình và công lý. 
Mỗi vị có cách hành động khác 
nhau. Chính sách Ostpolitik là có 
thật nhưng phần lớn là do khuynh 
hướng của Giáo Triều và được thi 
hành nhiều hay ít là do Quốc Vụ 
Khanh đương thời.

Nay Đức Giáo Hoàng Phaolô 
Đệ Lục đã lên hàng hiển thánh. 
Triều đại Giáo Hoàng của ngài 
không được đánh dấu bằng những 
thành tích ngoạn mục. Tuy nhiên, 
ngài đã để lại những di sản quan 
trọng và qúy giá cho Giáo Hội và 
cho hậu thế. Có thể nói Đức Giáo 
Hoàng Phaolô Đệ Lục là một chủ 
chăn trầm lặng, thực hiện được 
nhiều việc trong âm thầm, lo tìm 
hòa bình cho Giáo Hội và cho thế 
giới. Vì thế, những người làm 
truyền thông Công Giáo mới tặng 
ngài danh hiệu “Vị Giáo Hoàng 
canh tân và hòa giải” 
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Ngày nay còn ai nhớ đến Đức 
giáo hoàng Phaolô VI (1897-
1978)? Ngoài một vài chữ gán 
ghép cho ngài như “giáo hoàng 
mờ nhạt”, “giáo hoàng buồn”, 
“giáo hoàng chống viên thuốc 
ngừa thai”…, chúng ta cần xem 
lại kỹ triều giáo hoàng của ngài 
trong bối cảnh thời đó để hiểu 
ngài đã có những hành vi có tính 
ngôn sứ, đặt các nền tảng mục vụ 
và ngoại giao cho các triều giáo 
hoàng tương lai.
Được đào tạo trong ngành ngoại 
giao, năm 1954 Đức ông Giovanni 
Battista Montini rời giáo triều 
La Mã để làm Tổng giám mục 
địa phận Milan trong vòng chín 
năm. Milan là một trong những 

Giáo huấn bằng lời và hành động 
của Đức Giáo hoàng Phaolô VI

�� Hồng Y Paul Poupard

ĐGH Phaolô VI và ĐGH kế vị Gioan Phaolô II

địa phận quan trọng nhất thế giới 
về mặt sỉ số giáo sĩ, về tài chánh 
cũng như về học vị.
Ở đây, Đức Phaolô VI đã có kinh 
nghiệm về thế nào là thế tục hóa, 
giới giáo dân rất tích cực và có 
thể nói một cách rộng hơn, đó là 
địa phận “Rôma thứ nhì” của Ý, 
thủ đô kỷ nghệ và văn hóa. Ngài 
đã xây ở đây trên 70 nhà thờ, 
đến thăm 200 nhà máy và công 
xưởng, thực hiện một “Sứ vụ 
bình dân”.
Hơn các vị tiền nhiệm của mình, 
ngài nhận thức được tình trạng 
thực tế tại đây, trước khi phong 
trào thế tục hóa của phương Tây 
xuất hiện. 
Hòm bằng gỗ trắng

Ngay từ những ngày đầu giáo 
triều của mình, ngài cắt đứt với 
các truyền thống tại chỗ, ngài xin 
đơn giản tối đa các nghi thức giáo 
hoàng và phụng vụ. Ngài bán 
vương miện của mình để có tiền 
cho người nghèo, ngài vứt bỏ một 
phần lối hào nhoáng giáo hoàng 
và xin được chôn trong chiếc 
hòm bằng gỗ trắng đơn sơ.
Ngày tang lễ của ngài, 12-8-1978, 
người ta thấy những trang Phúc 
Âm bị gió thổi bay tứ tung trên 
chiếc hòm gỗ trắng đơn sơ, giống 
như lần tang lễ của Đức Gioan-
Phaolô II. 
Thượng Hội đồng Giám mục
Ngài biết tường tận giáo triều La 
Mã từ năm 1924 nên Đức Phaolô 
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VI muốn cải cách giáo triều. Ngài 
ấn định tuổi hưu của các giám 
mục là 75, tuổi tối đa để được vào 
Mật nghị bầu giáo hoàng là 80, và 
giới hạn số hồng y được vào bầu 
là 120.
Ngài lập ra nhiều ban bộ mới, ngài 
dịch toàn bộ Công đồng Vatican 
II, ngài mới chính là người thai 
nghén Công đồng: ngài mở ra các  
ủy ban, các bộ, các hội đồng giáo 
hoàng như Hội đồng Giáo hoàng 
về Công lý và Hòa bình, Hội 
đồng giáo hoàng về Giáo dân, 
Hội đồng giáo hoàng về Gia đình, 
Hội đồng giáo hoàng về Đối thoại 
Liên tôn, “Hội đồng Giáo hoàng 
Đồng Tâm” (Cor Unum)…
Ngài rất chú tâm đến chiều kích 
hoàn vũ của Giáo hội, ngài muốn  
củng cố tính đồng đội cùng làm 
việc chung, tính đoàn kết giữa 
các giám mục, cổ động để các 
Giáo hội địa phương có một phần 
tự lập. Ngài thiết lập Thượng Hội 
đồng Giám mục và dưới triều của 
ngài, ngài đã triệu tập bốn lần họp 
Thượng Hội đồng: ba lần họp 
bình thường về đức tin năm 1967, 
về sứ vụ tu sĩ và công lý trong thế 
giới năm 1971, về việc Phúc Âm 
hóa trong thế giới hiện đại năm 
1974, và một phiên họp khoáng 
đại bất thường về sự hợp tác giữa 
Tòa Thánh và các Hội đồng giám 
mục năm 1969. 
Đối thoại với thế giới
Cắt đứt với tất cả các thói quen, 
Đức Phaolô VI đã gặp các ký giả 
trên máy bay trong nhiều chuyến 
công du ra nước ngoài của ngài 
như Liên Hiệp Quốc, Colombia, 
Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Ouganda, Phi Luật Tân, 
Úc, Đất Thánh. Tháng 10 năm 
1965, ngài đã có ít nhất mười 

bảy cuộc phỏng vấn với nhật báo 
Milan Corriere della Sera.
Ngài đặt hàng đầu vấn đề tôn 
trọng nhân quyền và đấu tranh 
chống nạn nghèo đói trong các 
hành động ngoại giao và mục vụ 
của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh 
đến việc không được dùng bạo 
lực. Trong các Tông huấn của 
mình, ngài đưa công chính và 
phát triển vào trong bối cảnh của 
sứ vụ và ngài quyết liệt lên án các 
bất công trên hoàn vũ.
Ngài luôn nhấn mạnh đến sự cần 
thiết phải “nói chuyện” với thế 
giới,  “quy trách nhiệm cho các 
ngôn sứ của bất hạnh và những 
người có khuynh hướng tiến 
bộ nhưng thiếu suy nghĩ”,  theo 
chữ dùng của sử gia Philippe 
Levillain. 
Kinh nghiệm chính trị
Sự nhạy cảm này có nguồn gốc 
từ kinh nghiệm chính trị của ngài. 
Đức ông Montini biết rành chủ 
nghĩa phát xít ở Ý và ngài bị cáo 
buộc là hợp tác với người Anglo-
Saxons. Ngài là Phụ tá Hiệp hội 
các trường Đại học Công giáo Ý, 
ngài muốn tránh cho người Công 
giáo không bị ảnh hưởng của phát 
xít bằng cách đào tạo các trí thức 
cấp cao. Sau này, ngài sống qua 
thời cay độc của Thánh Năm 68 
(Mai 68) và vụ Vệ Binh Đỏ ám 
sát bạn của ngài là ông Aldo 
Moro, một chính trị gia Công 
giáo, trong những tháng cuối đời 
của ngài. 
Công đồng Vatican II
Trong số các di sản của Đức 
Phaolô VI để lại, trước hết phải 
nói đến Công đồng Vatican II. 
Ngay từ khi được bầu chọn, ngày 
21-6-1963, ngài tiếp tục đưa dẫn 

Công đồng Vatican II từ năm 
1963 và cuối cùng là kết thúc vào 
năm 1965, một Công đồng do ý 
kiến riêng của Đức Gioan XXIII, 
vị tiền nhiệm của ngài.
Chắc chắn, nếu chính bản thân 
ngài thì ngài sẽ không mở Công 
đồng nhưng ngài thừa nhận và 
hướng dẫn một cách kín đáo 
nhưng cương nghị. Theo phân 
tích của sử gia Ý Giovanni Maria 
Vian, giám đốc  L’Osservatore 
Romano, ngài quan tâm đến “các 
nhà cải cách không triệt để”, 
ngài là vị giáo hoàng công nhận, 
không phải là không nhận định, 
sự chuyển tiếp của đạo Thiên 
Chúa giáo, đối diện với tính hiện 
đại có nguy cơ trở tay không kịp, 
để đi đến chỗ chấp nhận tự do tôn 
giáo và đối thoại với các tôn giáo 
khác. 
“Giáo hội của Ngài” (Ecclesiam 
suam)
Một di sản không chối cãi khác, 
đó là Tông thư đầu tiên của 
ngài, Tông thư  Giáo hội của 
Ngài (Ecclesiam suam, 6 tháng 
8-1964). Nếu không phải vì đó 
mà giám mục Lefebvre người chủ 
trương bảo thủ quá khích đã ở bên 
lề Giáo hội. Ngày 27 tháng 6 năm 
1976, Đức Phaolô VI đã cất chức 
thánh giám mục Lefebvre. Đó là 
cơn chấn động do giáo huấn của 
Công đồng muốn Giáo hội đối 
thoại với thế giới.
Một đoạn quan trọng cần được 
nhắc đến:  “Trước khi nói, phải 
lắng nghe tiếng nói và nhất là 
quả tim của con người, hiểu nó, 
tôn trọng nó tối đa có thể, nơi mà 
nó xứng đáng được tôn trọng, và 
đi theo hướng của nó. Bầu khí đối 
thoại là tình bằng hữu và còn hơn 
thế nữa: phục vụ.”



Số 203 Tháng 10 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 15

“Loan báo Tin Mừng, Evangelii 
nuntiandi”
Cũng trong chiều hướng đó, 
mười một năm sau, ngài công bố 
Tông huấn  Loan báo Tin Mừng 
(Evangelii nuntiandi, 8 tháng 12-
1975), kết thúc phần thứ ba của 
Thượng Hội đồng Giám mục đặc 
biệt nói về việc Phúc Âm hóa.  
Đức Phaolô VI cổ vũ cho một 
Giáo hội vừa ở trong lòng thế giới 
vừa là chứng nhân tuyệt đối của 
Thiên Chúa.
Theo ngài, đối thoại và nói 
chuyện với con người là các hình 
thức lỗi lạc để loan báo Tin Mừng 
trong thời hiện đại này. Nhân dịp 
kỷ niệm 100 năm ngày sinh của 
vị tiền nhiệm của mình, vào ngày 
20-9-1998, Đức Gioan-Phaolô II 
đã tuyên bố: “Ít nhân vật nào như 
ngài đã biết nói lên các lo lắng, 
các khó khăn, các xu hướng cũng 
như các táo bạo của người đương 
thời. Ngài muốn đi bên cạnh họ.” 
“Phát triển các dân tộc, 
Populorum Progressio”
Với Tông huấn  Phát triển các 
Dân tộc (Populorum Progressio, 
26 tháng 3-1967), Đức Phaolô 
VI xác nhận một mặt, “vấn đề xã 
hội là vấn đề thế giới”, mặt khác 
“phát triển là tên mới của hòa 
bình”.
Hiến chương dấn thân của người 
Công giáo phục vụ cho sự phát 
triển “trọn con người và với tất cả 
mọi người” theo thành ngữ diễn 
tả của linh mục dòng Đa Minh 
Pháp Joseph Lebret (1897-1966), 
là tiếng vang đáng kể, được củng 
cố qua bức thư gởi cho hồng y 
Roy năm 1973, xác nhận tính hợp 
pháp đa dạng của các chọn lựa 
chính trị của người Công giáo.

Ngày 4 tháng 10 năm 1965, ngài 
là vị giáo hoàng đầu tiên phát 
biểu ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc, 
ở đó, nhân danh một Giáo hội 
“chuyên lo nhân đạo”, ngài dằn 
mạnh: “Không bao giờ được có 
chiến tranh nữa!”
Tông du Bogota
Một cách ngoạn mục, Tòa Thánh 
thấm nhập vào các quốc gia. 
Nhưng không phải với bất cứ 
giá nào. Ở Bogota, ở Colombia, 
ngày 26 tháng 8 năm 1968, ngài 
nói rõ:  “Không phải hận thù 
cũng không phải bạo lực là sức 
mạnh của chúng tôi, sức mạnh 
của chúng tôi là bác ái. Giữa các 
con đường khác nhau (…), chúng 
tôi không chọn chủ nghĩa vô thần 
mácxít, cũng không chọn cải 
cách một cách hệ thống, lại càng 
không chọn đổ máu và tình trạng 
vô chính phủ.”
Ngày 5 tháng 1 năm 1964, ngài 
đi Giêrusalem, nơi mà chưa một 
giáo hoàng nào đặt chân đến và 
đó là lần đầu tiên từ năm 1439, 
có cuộc gặp gỡ giữa một Giáo 
hoàng và Thượng phụ Đại kết 
Constantinople, Athénagoras Ier .
Cuộc “đối thoại tay trong tay” 
được tiếp tục ngày 24 tháng 3 năm 
1966 với Giám mục Anh giáo 
Michael Ramsey, Cantorbéry, lúc 
Đức Phaolô VI đeo nhẫn mục vụ 
giám mục địa phận Milan cho 
giám mục Ramsey. Và vào ngày 
15 tháng 12 năm 1975 ở Nhà 
nguyện Sixtine, khi loan báo đối 
thoại lại với những người chính 
thống giáo, ngài đã quỳ xuống 
trước Thượng phụ Meliton, 
Chalcédoine và hôn chân Thượng 
phụ.
Ngược lại, kể từ năm 1968, 

những năm cuối cùng của triều 
giáo hoàng của ngài là những 
năm lo âu và đã để lại một di 
sản nhiều tranh cãi. Số linh mục 
chịu chức ở Phương Tây giảm sút 
trầm trọng,  việc làm cho phù hợp 
với Công đồng Vatican II đôi khi 
mang tính phiêu lưu, các nhà cầm 
quý phản kháng: “Mùi khói Satan 
thấm vào Giáo hội”, ngài đã phải 
nói. 
“Sự sống Con người, Humanae 
Vitae”
Tông huấn cuối cùng của 
ngài, Tông huấn  Sự sống Con 
người (Humanae Vitae, 25 tháng 
7-1968) thiết đặt sự tôn trọng 
sự sống, nguyên tắc của việc 
từ chối mọi phương pháp ngừa 
thai nhân tạo đối với các cặp vợ 
chồng Công giáo. Về vấn đề này, 
ngài thố lộ với người bạn triết gia 
Công giáo người Pháp, ông Jean 
Guitton: “Không quan trọng nếu 
chúng tôi là thiểu số, nếu chúng 
tôi đơn độc. Sức mạnh của chúng 
tôi là trong sự thật.”
Và đây là lần đầu tiên, một giáo 
huấn của Huấn Quyền đã bị đặt 
vấn đề một cách công khai, kể cả 
với các hồng y và các giám mục.
Một cắt đứt phủ phàng giữa thế 
giới và vị giáo hoàng chủ trương 
“đối thoại” và “nói chuyện” với 
thế giới. Trùng hợp trong thời 
gian này là cơn khủng hoảng ở 
hàng giáo sĩ phương Tây trong 
bối cảnh của một tranh chấp 
nhằm đặt lại vấn đề ngay cả tính 
hợp pháp của các thể chế, việc 
chấp nhận lạnh nhạt này đã tác 
động mạnh trên chính ngài cũng 
như trên giáo triều của ngài, và 
từ đó ngài không soạn thảo Tông 
huấn nào nữa. 
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“Độc thân của linh mục. 
Sacerdotalis Coelibatus”
Cũng vậy, một năm 
trước đó, Tông huấn 
“Độc thân của linh mục, 
(Sacerdotalis Coelibatus, 
24 tháng 6 năm 1967) tái 
xác nhận luật độc thân của 
linh mục, Tông huấn vẫn 
là nguồn gây tranh cãi của 
triều giáo hoàng của ngài, 
một triều giáo hoàng kết 
thúc trong suy nhược bị in 
dấu bởi nỗi lo âu và có thể 
nói nỗi chán nản của ngài.
Cuối cùng, nguồn gốc 
mang tính thiên sứ của 
ngài chắc chắn phải nói 
đến xu hướng Pháp của 
ngài. Gần như nói tiếng 
Pháp từ khi sinh ra, ngài 
mến chuộng nước Pháp, 
văn hóa và Giáo hội Pháp 
một cách đặc biệt. Tháng 
5 năm 1964, ở Saint-
Louis-des-Français, ngài 
tuyên bố: “Nơi quý vị có 
một sức sống sôi động, 
một động lực gợi lên trong 
lãnh vực tôn giáo cũng 
như trong lãnh vực thế 
tục, một suy tư đào sâu 
không ngừng, có thể đôi 
khi chưa đủ tôn kính đối 
với giá trị của các thể chế 
Kitô giáo.”  Các triết gia 
Pháp Jean Guitton (1901-
1999) và Jacques Maritain 
(1882-1973) vừa là bạn 
vừa là người truyền cảm 
hứng cho ngài. 

Hồng Y Paul Poupard 
(Pháp)

Nguyễn Tùng Lâm dịch

huấn “kinh mân côi Hòa bình” và nhất 
là việc công bố sách lễ Roma mới đã 
được canh tân theo chỉ thị của công 
đồng Vatican II.
Năm 1971, ĐGH Phaolô VI ban bố 
Thông điệp “Phát triển các Dân tộc” 
đấu tranh cho quyền lợi các nước 
nghèo.
Năm Thánh 1975
Năm thánh 1975 được mở ra dưới 
triều ĐGH Phaolô VI. Năm Thánh này 
mang ý nghĩa Canh tân và Hoà giải, 
như được trình bày trong Tông Huấn 
Gaudete in Domino (“Hãy Vui Mừng 
Trong Chúa”) của Ngài.
Năm Thánh 1975 là Năm Thánh cuối 
cùng trong lịch sử Giáo hội mà một 
vị Giáo hoàng khai mở bằng cách đập 
búa vào tường che Cửa Thánh ở Ðền 
Phêrô.
Khi kết thúc Năm Thánh 1975, ĐGH 
Phaolô VI đã không còn tiếp tục truyền 
thống xây tường gạch che phủ Cửa 
Thánh nữa.
Qua Đời
Mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém 
đã giới hạn các sinh hoạt của Ngài vào 
cuối thời Giáo hoàng, ĐGH Phaolô 
VI được nhớ đến như một khuôn mặt 
chính yếu đã duy trì sự quân bình giữa 
việc thể hiện các thay đổi trong Giáo 
hội và vẫn giữ Giáo hội trung thành với 
truyền thống của mình.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 1978, ĐGH 
Phaolô VI qua đời tại điện nghỉ mát 
mùa Hè Castel Gandolfo, hưởng thọ 81 
tuổi, sau khi ở ngôi vị Giáo hoàng hơn 
15 năm. Ngài đã tiếp nối sự nghiệp của 
Cố Giáo hoàng Gioan XXIII với Công 

đồng Vatican II (1962-1965) để 
phục vụ hữu hiệu hơn đoàn Dân 
Chúa và thế giới trong thời đại 
mới.
Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Giáo 
hoàng Biển Đức XVI nâng ĐGH 
Phaolô VI lên hàng Đấng đáng 
kính và cho phép Bộ phong thánh 
bắt đầu tiến trình phong thánh cho 
Đức Phaolô VI. Đức Giáo hoàng 
Phanxicô  tôn phong chân phước 
cho Ngàivào ngày 19 tháng 10 
năm 2014, trong buổi lễ bế mạc 
Thượng Hội đồng Giám mục 
Ngoại thường về Gia đình, với sự 
tham dự của Giáo hoàng danh dự 
Biển Đức XVI
Ngày 7 tháng 3 năm 2018, Đức 
Giáo hoàng Phanxicô chuẩn y 
công nhận phép lạ thứ hai của 
Paul VI, tiến gần tới việc phong 
thánh.  

Hầm mộ Đức Giáo hoàng 
Phaolô VI

(tiếp theo trang 8)

Đức Giáo hoàng Phaolô VI

https://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_XVI
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_XVI
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Phanxic%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Phanxic%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_danh_d%E1%BB%B1_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_XVI
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_danh_d%E1%BB%B1_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_XVI
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Năm 1968 có những biến cố 
đáng chú ý trên thế giới. Cuộc 
nội chiến mà làm nhiều người 
biết đến là cuộc tấn công Tết 
Mậu Thân tại Việt  Nam, và 
bức ảnh ĐT Nguyễn Ngọc 
Loan xử tử một cán bộ CS 
nằm vùng đã đi vào trang sử 
thế giới mãi mãi. Nó đã mở 
màn cho một năm mà các sử 
gia gọi là “Năm Nổi Loạn”. 
Ngày 29/03/1968 tại bang 
Tennessee, những người Mỹ 
da đen đã đứng dậy phản kháng 
đòi quyền bình đẳng công dân 
qua cuộc diễn hành “Tôi Cũng 
Là Người” (I Am A Man), và 
họ đã bị đáp lại bằng những đe 
doạ của súng đạn va xe tăng. 
Cuối cùng thì người lãnh đạo 
của họ, Mục Sư TS Martin 
Luther King Jr đã bị ám sát 
vào tháng Tư năm 1968. Tại 
Paris, các người trẻ thế hệ híp-
py đã xuống đường biểu tình 
vào khoảng tháng Năm. Đầu 
tháng Sáu tại  Los Angeles, 
TNS Robert Kenedy (em của 
Cựu TT John F. Kennedy) bị 
ám sát bằng những viên đạn 
bắn vào đầu và cổ. Riêng GH 
Công Giáo, ngày 25/07/1968, 
ĐTC Phaolô VI cống hiến thế 
giới bức Thông Điệp Humanae 
Vitae (Sự Sống Con Người), 

THÔNG ĐIỆP HUMANAE VITAE  
BỊ CHỐNG ĐỐI NHƯNG VẪN LÀ  

NGỌN ĐUỐC SOI SÁNG SỰ SỐNG CON NGƯỜI
�� Dominic Thiện

mà đã gây sôi nổi. Nhân dịp kỷ niệm 
45 năm sau Humanae Vitae, người viết 
gợi ý vài chia sẻ để nhìn Thông Điệp 
nền tảng này.
Quá Trình
Đứng trước thềm của một thời đại với 
các tiến bộ khoa học và “những tiến 
hóa của xã hội”, GH không thể nào làm 
ngơ với những vấn đề mới, liên quan 
tới điều hòa sinh sản. Vì vậy ĐGH 
Phaolô VI đã lấy quyền giảng dạy của 
GH để cố gắng khẳng định chính xác 
“các nguyên tắc học thuyết luân lý liên 
quan đến hôn nhân” chiếu theo Tin 
Mừng và những văn kiện của các vị 
GH tiền nhiệm. Việc này không đi quá 
giới hạn quyền giảng dạy Hội Thánh, 
mặt khác nó còn là sứ mạng mà Đức 
Giêsu trao phó các [vị] tông đồ trước 
khi về trời. Có lẽ đây là động cơ mà 
ngài muốn viết thông điệp Humanae 
Vitae.
Tháng 3 năm 1963, Đức Gioan XXIII 
đã thành lập Ủy Ban Giáo Hoàng 
nghiên cứu về dân số, gia đình và mức 

sinh sản để giúp Công Đồng 
Vatican II xúc tiến. Ủy ban bao 
gồm các tôn giáo khác nhau, 
các thần học gia, các cặp hôn 
nhân cũng như tu sĩ, các khoa 
học gia và xã hội học. Kế tiếp 
Đức Phaolô VI còn mời thêm 
một số các Giám Mục cộng 
tác.
Sau những ngày tháng nghiên 
cứu về đề tài này, trong nội 
bộ của UB với 72 người đã có 
hai lối nhìn khác nhau. Nhóm 
“đa số” viết bản phúc trình – 
soạn thảo bởi 6 thần học gia 
nổi tiếng và với 13 chữ ký 
của các thần học gia khác – đề 
nghị GH nên thay đổi giáo lý 
liên quan đến điều hòa sinh 
sản. Nói cách khác, bản phúc 
trình này muốn GH thừa nhận 
phương pháp ngừa thai nhân 
tạo (artificial contraception) 
không là tội ác tự bản chất như 
những cách ngừa thai khác 
(chẳng hạn như phá thai và 
triệt sản). Nói chung, với vai 
trò “trách nhiệm phụ huynh” 
và tùy theo hoàn cảnh địa 
phương và kinh tế, nhóm đa số 
kết luận rằng các cặp vợ chồng 
Công Giáo cần có sự linh hoạt 
để sử dụng các phương tiện 
ngừa thai khi điều hoà sinh sản 
ngoài phương pháp tự nhiên 
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(theo chu kỳ người nữ) mà không 
trái với luân lý.
Nhóm “tiểu số” dẫn đầu bởi LM 
John Ford, dòng Tên, nộp bản 
phúc trình với 3 thần học gia 
khác, thì đối ngược với bản phúc 
trình kia. Qua lăng kính “tông 
truyền”, nhóm tiểu số đề nghị bất 
cứ cách ngừa thai nào cũng đều 
là sai lầm, dựa theo Thông Điệp 
“Casti Connubii” (1930) của 
Đức Piô XI. Thêm nữa, nếu làm 
theo đề nghị của nhóm đa số [đối 
nghịch lại những giáo huấn của 
các vị GH trước] thì sẽ gây mâu 
thuẫn về quyền giảng dạy [ơn bất 
khả ngộ] của các vị Giáo Hoàng.
Cuối cùng thì Đức Phaolô VI 
đã không chấp nhận những đề 
nghị của nhóm đa số. Lý do là 
vì “các nhân viên trong Ủy ban 
không hoàn toàn đồng ý về các 
định luật luân lý”, và ngài cũng 
không chấp nhận “một số tiêu 
chuẩn của các biện pháp đề nghị 
đã đối nghịch lại học thuyết luân 
lý về hôn nhân” của GH. Cũng 
trong thời gian trước khi xuất 
bản Humanae Vitae này, bản 
phúc trình của nhóm đa số bị lộ 
ra ngoài, và báo chí thế giới đã 
lợi dụng để tấn công sự cổ hủ của 
các tín lý CG hôn nhân và gây bất 
đồng về quyền bất khả ngộ của Vị 
Đại Diện Chúa Kitô nơi trần thế. 
Việc này đã làm cho Đ Phaolô 
VI đau khổ nhiều, và có lẽ vì vậy 
mà Humanae Vitae đã trở thành 
thông điệp cuối cùng của giáo 
triều ngài.
Những Điểm Nổi Bật Của 
Humanae Vitae
Về các cặp vợ chồng, qua bí tích 
Hôn Nhân, tình yêu vợ chồng 
được phối hợp với sự tự do ý chí; 

qua sự trung tín, người nam và 
người nữ cho đi một cách trọn 
vẹn để sinh hoa kết trái. Vì thế, 
người chồng và vợ trong vai trò 
cha mẹ có trách nhiệm hiểu biết 
về quá trình sinh sản, làm chủ 
những ham muốn, thận trọng 
quyết định số lượng sinh con và 
ý thức trách nhiệm trước Thiên 
Chúa, chính bản thân, gia đình và 
xã hội.
Về phương pháp ngừa thai, GH 
cấm: phá thai, triệt sản “hẳn” hay 
“tạm thời” (nam hoặc nữ), tất 
cả các phương pháp cản trở thụ 
thai trước hoặc sau khi giao hợp. 
Phương pháp tự nhiên (natural 
family planning) thì có thể thực 
hiện vì tự bản chất nó không 
không làm cản trở tiến trình tự 
nhiên.
Trong thông điệp này Đức Phaolô 
VI cũng tiên đoán bốn hậu quả 
nghiêm trọng khi con người ta sử 
dụng biện pháp ngừa thai nhân 
tạo một cách vô ý thức:
1. “cần lưu tâm đến hiện tượng 
nguy hiểm của sự bất trung trong 
hôn nhân cũng như đến việc luân 
lý trở thành sa đọa ”. Nhìn vào 
thế giới ngày nay, chúng ta thấy 
xã hội Hoa Kỳ và các nước Âu 
Châu không còn coi trọng đời 
sống hôn nhân vì con số ly dị. 
Một phần nào đó, các tiện nghi 
để mua thuốc ngừa thai hoặc các 
vỏ cao su đã làm cho người ta bất 
tín trong tình yêu vợ chồng. Theo 
trang DivorceMag.com cho biết, 
khoảng 45% -- 50% các phụ nữ 
có lăng nhăng ở ngoài, và con số 
các ông thì khoảng 50% -- 60%. 
Họ còn nói thường thì độ 25% tới 
40% con số các cặp vợ chồng bị 
ảnh hưởng bởi sự bất tín trong 

hôn nhân sẽ ly dị nhau.
2. “... con người vốn yếu đuối 
và tất cả, nhất là giới thanh niên, 
thường dễ đi ngược lại nền luân 
lý”. Tình dục là một cách đầu 
độc tai hại trong thế hệ trẻ. Hiện 
nay các trường trung học, đại học 
và các bộ y tế coi việc cung cấp 
thuốc ngừa thai và vỏ cao su là 
một biện pháp chăm sóc sức khỏe 
(medical care). Sự giao hợp giữa 
nam và nữ ngoài hôn nhân trở 
thành một mốt “bình thường” 
trong xã hội thời nay và làm sút 
dần nền luân lý đạo đức trong đời 
sống các bạn trẻ. Người trẻ thời 
nay đã coi thường đức khiết tịnh, 
và chỉ biết rằng việc giao hợp tình 
dục là một việc rất bình thường 
để diễn tả cảm giác rung động 
tạm thời. 
3. “... dần dần có thể họ sẽ hết 
kính trọng người phụ nữ,. .. cuối 
cùng họ sẽ coi đó là dụng cụ thỏa 
mãn dục tính một cách ích kỷ...” 
Phẩm giá của người nữ giảm sút 
sau khi họ bị lợi dụng trong các 
cuộc tình lăng nhăng hoặc “tình 
môt đêm”. Tại một số các đại 
học, các sinh viên đua nhau cua 
gái và “lấy điểm” trong các buổi 
party cuối tuần, vì thế thống kê 
cho thấy liên hệ tình dục cao nhất 
là ở lứa tuổi 19-24. Báo chí và 
phim ảnh khuyến khích “phụ nữ 
thời đại” phải bình đẳng và tự chủ 
cuộc đời mình. Họ tự ý muốn làm 
gì thì làm, nhất là trong lãnh vực 
liên hệ với phái nam -- miễn sao 
không bị ràng buộc bởi thụ thai. 
Tiếc thay đây là một cách dán 
tiếp làm giảm đi giá trị cao quý 
của người nữ vì hai phái đã coi 
sự giao hợp không còn là một sự 
hiệp nhất thánh mà Thiên Chúa 
đã dự định trong kế hoạch hôn 
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nhân. 
4. “... lấy cớ gì cấm đoán các 
chính quyền áp dụng chủ trương 
ấy để giải quyết các vấn đề của 
tập thể? Lúc đó, ai sẽ có quyền 
cấm đoán một chính phủ không 
những tán thưởng mà hơn thế nữa 
còn ép buộc dân chúng phải áp 
dụng những phương pháp ngừa 
thai mà họ cho là hiệu nghiệm 
hơn cả? ” Phải chăng đây là mối 
đe doạ đáng lo nhất? Tại Trung 
Quốc, nhà cầm quyền có chính 
sách mỗi gia đình một con. 
Năm ngoái tại Hoa Kỳ, qua đạo 
Affordable Health Care Act hay 
Obamacare, người ta thấy chính 
phủ Hoa Kỳ bắt các bảo hiểm 
sức khoẻ phải có phần mua thuốc 
ngừa thai miễn phí. Các cơ sơ 
Công Giáo (Toà Giám Mục, Bệnh 
Viện, Các Trường Đại Học, etc...) 
phải bảo đảm tiện nghi này cho 
các nhân viên họ. Điều này làm 
cho GHCGHK nhức đầu và buộc 
các GM phải làm đơn kiện. Theo 
bản tường trình Guttmacher, thì 
ngân khoảng chi của chính phủ 
trong năm 2006, đã bỏ ra $116 
triệu để giúp các phụ nữ triệt sản 
hẳn, còn con số chi cho các vụ 
phá thai là $89 triệu. Nói chung, 
chính phủ đã phần nào trực tiếp 
hoặc gián tiếp thi hành những 
chính sách khuyến khích ngừa 
thai nhân tạo, mà không ai “cấm 
đoán một chính phủ” như cường 
quốc Hoa Kỳ. Lời ước đoán của 
Đức Phaolô VI qua rõ ràng.
Phản Ứng
Sau khi Humanae Vitae được ban 
hành, tại Hoa Kỳ, TGP Baltimore 
có 72 linh mục ký tên vào bản 
Bất Đồng (Statement of Dissent) 
trong tháng 8 năm 1968. Sự bất 

phục tùng quyền giảng dạy của 
HT đã làm cho ĐHY Shehan bất 
mãn và đau khổ vì các linh mục 
dưới quyền của ngài. ĐHY kế 
nhiệm là Francis Stafford, gọi 
biến cố mùa Hè này là “Giờ Nóng 
Nảy Nhất Của Chúa” (God’s 
hottest hour). Sự chia rẽ giữa các 
linh mục trong TGP Baltimore, 
đã phải mất nhiều năm để lấy lại 
uy tín và tín nhiệm giữa mục tử 
và đoàn chiên. Biến cố này phần 
nào ảnh hưởng tới những bất 
đồng sau này.
Một phản ứng đáng đau lòng 
hơn là tờ tuyên ngônWinnipeg, 
do một số các GM trong HĐGM 
Gia-nã-đại ký vào tháng 9 năm 
1968. Bản tuyên ngôn này không 
được coi là có hiệu nghiệm vì 
các GM đã không thông qua 
với Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. 
Dựa vào vai trò quan trọng của 
tự do lương tâm cá nhân, bản 
Winniepeg công bố rằng các cặp 
vợ chồng có thể sử dụng ngừa 
thai nhân tạo tuỳ theo hoàn cảnh 
sau khi đã tìm hiểu mọi khía 
cạnh luân lý. Đến 30 năm sau khi 
Winnipeg ra đời, các GM Gia-nã-
đại âm thầm bỏ phiếu để rút lại 
bản tuyên ngôn đó, nhưng đáng 
tiếc là họ không thành công. Vào 
năm 2008, HĐGM ban thư mục 
vụ “Liberating Potential” với nội 
dung hoàn toàn trong khuông khổ 
của Humanae Vitae và coi đó như 
một nỗ lực sửa đổi sai lầm tuyên 
ngôn Winnipeg gây ra.
Kết Luận
Năm 1968, sự văn minh và tiến 
bộ của con người đã giúp thế giới 
nhìn được trái đất màu xanh, khi 
phi thuyền Appolo 8 chụp ảnh từ 
không gian. Sự thành công này 

cho thấy khả năng khoa học và 
đầu óc sáng tạo có thể đạt được 
nhiều tốt đẹp cho nhân loại. 
Nhưng năm 1968 cũng là năm 
Peirasmòs (tiếng Hy lạp: chước 
cám dỗ hay thử thách) cho GH 
Công Giáo.
Humanae Vitae đã trở nên một thử 
thách lớn cho một số các phần tử 
trí thức trong GH, nhưng ngược 
lại, thông điệp này trở thành nền 
tảng vững chắc lâu dài cho giáo 
lý hôn nhân và sự sống con người 
nói chung. Cũng qua thông điệp 
này, Đức Gioan Phaolô II đã đúc 
thành bộ “Thần Học Thể Xác” để 
giúp các tín hữu nhận ra sự thánh 
thiện mà Thiên Chúa xếp đặt 
trong đời sống hôn nhân. 
Chúng ta cũng thấy hiện nay trong 
lãnh vực tông đồ giáo dân, có các 
phong trào như “Thăng Tiến Hôn 
Nhân” (Marriage Encounter) 
hoặc “Canh Tân Đời Sống Hôn 
Nhân” (nhóm Đồng Hành) đang 
hăng say giúp mục vụ gia đình. 
Hiện tượng này là một điểm đáng 
vui mừng, vì chính Đức Phaolô 
VI cũng đã khuyến khích trong 
Humanae Vitae khi ngài viết: 
“... một hình thức mới mẻ và đặc 
biệt: Ở đây chính các gia đình trở 
thành Tông đồ và đứng ra hướng 
dẫn các gia đình khác. Và không 
ai phủ nhận rằng, đây là một hình 
thức Tông đồ thích thời nhất hiện 
nay.”
Riêng tại Hoa Kỳ, phong trào 
Bảo Vệ Sự Sống bành trướng và 
gây nhiều tiếng nói được cũng là 
vì nguồn cảm hứng từ thông điệp 
Sự Sống Con Người.

Dominic Thiện
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ĐƯỜNG NÊN THÁNH
�� Phạm Minh-Tâm

Và quả-thực, trong suốt triều-
đại giáo-hoàng của mình, đức 
Phao-lô đệ lục đã để quyền Tông-
toà (Papacy) hành-động liên-tục 
theo ơn nhưng không với lòng 
trách-nhiệm…Đã làm việc theo 
“đấng bậc mình” không chút đơn-
sai.

Điều mà người ta nhớ đến đức 
Phao-lô đệ lục trước hết và trên hết 
là ngài đã kế-tục một công-trình 
nhiều khó-khăn của vị tiền-nhiệm 
là Giáo-hoàng Gio-an XXIII để 
hoàn-tất Công-đồng Vatican II. 
Công-đồng này đã mở đầu một 
kỷ-nguyên quan-trọng trong lịch-
sử Giáo-hội Công-giáo hoàn-vũ. 
Bởi vì, mọi văn-kiện của Công-
đồng Vatican II đã như một nguồn 
sáng mới soi rọi lại nhiều vấn-đề 
trong Hội-thánh như Phụng-vụ, 
Lời Chúa, Đại-kết, Tự-do tôn-
giáo và nhất là định rõ vai trò 
của Giáo-hội trong thế-giới ngày 
nay…Tất cả không chỉ đòi hỏi một 
nỗ-lực mà còn là một ý-thức cao-
độ khởi đi từ các nhân-đức Tin - 
Cậy - Mến…Trong tấn thảm-kịch 
thông-thường của con người, một 
thảm-kịch mà ánh sáng càng tăng 
thì định-mệnh con người lại càng 

Giữa bầu khí vui mừng của Giáo-hội hoàn-vũ trong ngày 14-10-2018, ngày đức Giáo-hoàng Phao-lô đệ lục 
đã được chính-thức ghi vào sổ các thánh, thiết-tưởng cộng-đồng Dân Chúa cũng nên chia-sẻ những cảm-
nghiệm của một người tin về một vị cha chung  mới được nâng lên hàng hiển thánh này. Thành vậy, bài viết 
này không phải là những lời lời ca-tụng kiểu như thế-gian hay nói chung-chung là “khen phò-mã tốt áo”, mà 
là nhân vì đang lúc người ta nhắc đến, toàn là những việc “để đời” trong hành-trạng đời ngài, thì người viết 
lại cứ quanh-quẩn với câu ngài nói đã thành thời-danh …Con người thời đại chúng ta thích nghe các chứng 
nhân hơn là các bậc thầy. Hoặc nếu có nghe các bậc thầy thì vì những vị thầy này là chứng nhân…Vì từ 
lâu nay, hai chữ “chứng nhân” vẫn là nỗi băn-khoăn, niềm mong đợi và tìm kiếm của cộng-đồng tín-hữu 
Việt-Nam.

ĐGH Paul VI và Thượng Phụ Chính Thống Giáo Athenagoras

ra đen tối. Bởi thế, nhận-định ấy 
phải được triển-khai bằng một 
cuộc đối-thoại với thực-tại thần-
linh; nghĩa là tôi bởi đâu mà ra và 
chắc-chắn tôi đi về đâu theo ánh 
sáng của Đức Ki-tô như cây đèn 
đặt vào tay cho chúng ta hoàn-
thành cuộc vượt qua vĩ-đại… Tôi 
được chọn làm Giáo-hoàng; sự 
kiện này chứng-tỏ hai điều: một 
là sự hèn-mọn của tôi và hai là sự 
tự-do của Chúa, một sự tự-do đầy 
nhân-từ và mạnh-mẽ…(Đỗ Xuân 
Quế - Suy-tư của Đức Phao-lô VI 

về sự chết..trang 8)
  Công-đồng Vatican II được 

hình-thành từ nhiều trở-ngại 
trong quá-khứ. Vào năm 1870, 
đức Giáo-hoàng Pi-ô IX triệu-tập 
Công-đồng Vatican I, tuyên-bố 
quyền tối-thượng và ơn bất-khả-
ngộ của Giáo-hoàng; cùng một 
trật, lên án chủ-trương độc-lập 
của Giáo-hội Pháp và nhiều vấn-
đề quan-trọng khác thuộc Giáo-
hội. Song Công-đồng này phải 
ngưng vào ngày 20-10-1870 và 
đình-hoãn vô-hạn-định với biến-
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(xem tiếp trang105)

cố Giáo-phận Rome bị sáp-nhập 
vào nước Ý. Khi Công-đồng 
Vatican II được công-bố triệu-tập 
thì đã có nhiều ý-kiến về tên gọi vì 
cho rằng đây chính là sự tiếp nối 
công-trình của Vatican I, mà phần 
lớn các vấn-đề đã bị bỏ dở. Vì vậy, 
vào ngày 07-12-1959, đức Giáo-
hoàng  Gio-an XXIII đã chính-
thức dùng tên Công-đồng Vatican 
II để khai-hội và kéo dài sang đến 
triều-đại đức Giáo-hoàng Phao lô 
VI mới kết-thúc. 

Điều đăc-biệt, Công-đồng 
Vatican II không theo truyền-
thống là chỉ được triệu-tập công-
đồng khi Hội-thánh cần phải 
công-bố một định-tín hay giải-
quyết các khúc-mắc quan-trọng. 
Song với hậu-quả của hai cuộc 
thế-chiến và sự phát-triển nhanh 
chóng của khoa-học đã ảnh-
hưởng nhiều đến hướng hành-đạo 
và sống đạo của người Ki-tô hữu 
cho nên có nhiều vấn-đề để Công-
đồng thấy cần đặt trọng-tâm vào 
cách-thế có mặt của Hội-thánh 
trong thế-giới hiện-đại cùng với 
sự hiệp-nhất Ki-tô hữu, cho dù 
trong hoàn-cảnh lúc đó, Giáo-hội 
không có gặp phải biến-cố hay 
khủng-hoảng nào rõ-rệt 

Vì nhắm hướng vào sứ-vụ 
truyền-giáo của Giáo-hội, Đức 
Giáo-hoàng Phao-lô VI đã có 
cách nhìn cởi mở và chịu đối-
thoại với thế-giới bên ngoài như 
một sự canh-tân cần-thiết. Trước 
hết là phải kể đến chủ-trương đối-
thoại với cộng-sản, với các anh 
em trong cộng-đồng Ki-tô giáo, 
với các tôn-giáo khác và ngay cả 
với những người không có tín-
ngưỡng. Ngài cũng bãi-bỏ một 
số quy-chế trong tổ-chức của 
Giáo-hội như chuyển sinh-hoạt 
phụng-vụ từ tiếng La-tinh sang 

tiếng bản xứ; tổ-chức lại thành-
phần nhân-sự trong nhiệm-vụ 
giữ trật-tự an-ninh của Tòa-thánh 
khi giảm bớt con số cảnh-vệ gốc 
Thụy Sĩ; bỏ việc dùng vương-
miện cũ của giáo-hoàng và các 
lễ-phục mang sắc-thái vương-
giả cao-sang với sự khẳng-định 
rằng…giáo hoàng không phải là 
một vị vua, nhưng là một giám 
mục, một mục tử, một nô bộc…
Ngài cũng chấm dứt truyền-thống 
về nghi-thức mỗi khi khai-mạc  
Năm Thánh thì  Giáo-hoàng lấy 
búa đập vào bức tường che Cửa 
Thánh bằng quyết-định sau Năm 
Thánh 1975 không cho xây  bức 
tường che Cửa Thánh trong đền 
thánh Phê-rô nữa. 

Tưởng cũng cần mở ngoặc để 
nhắc đến ở đây một sự-kiện để đời 
nơi Giáo-hội Việt-Nam, thoát-thai 
từ Tông-hiến Laudis Canticum 
của Giáo-hoàng Phao-lô VI công-
bố vào ngày Lễ Các Thánh, 1-11-
1970 về việc dùng sách nguyện 
của Hội-thánh là Các giờ kinh 
Phụng-vụ…Bài Ca Chúc Tụng 
Thiên Chúa hằng vang dội muôn 
đời trên Thiên-quốc, đã được 
Chúa Giê-su Ki-tô, Vị Thượng-tế 
của chúng ta đưa vào trần-thế. Bài 
ca này, Hội-thánh không ngừng 
tiếp-tục hát lên, qua những hình-
thức vô cùng phong-phú với một 
tấm lòng bền vững trung-kiên”. 
Và trong Tông-huấn này, có một 
sứ-điệp gửi đi “…Các Hội Đồng 
Giám Mục trong mỗi quốc gia có 
nhiệm vụ phải cho xuất bản sách 
này bằng tiếng nước mình…” 
đã là cơ-duyên cho một nhóm 
giáo-sĩ, linh-mục, tu-sĩ Việt-Nam 
được thể-hiện khả-năng Chúa cho 
mà phục-vụ Giáo-hội quê-hương 
minh. Đó là Nhóm Các Giờ Kinh 
Phụng-vụ ra đời vào năm 1971, 
với các thành-viên toàn là linh-

mục, tu-sĩ có trình-độ cao về học 
thức, về chuyên-môn, về ngoại-
ngữ và cổ-ngữ; thậm-chí còn đã 
từng hay đang là Bề Trên Dòng, 
là Giám-tỉnh, là cha giáo Đại-
chủng-viện…và tính cho đến nay 
cũng đã cống-hiến rất nhiều cho 
Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam; 
nhưng cũng cho đến nay  vẫn còn 
là câu chuyện dài của Hội-đồng 
Giám-mục Việt-Nam.

 	 Đức Phao-lô VI cũng bỏ 
truyền-thống lâu đời của các Giáo-
hoàng là không ra khỏi Vatican. 
Ngài đã thực-hiện hàng loạt các 
cuộc tông-du qua nhiều miền 
đất của thế-giới như những cuộc 
hành-hương tuy mang mục-đích 
khác nhau nhưng cùng trong tâm-
tình viếng thăm vì lợi ích của con 
người. Đến  Giêrusalem, Jordanie, 
Istambul…để gặp gỡ các thượng-
phụ của Chính-thống- giáo Ðông-
phương vì muốn cùng anh em 
ly-giáo hoà-giải bớt những bất-
đồng gây phân cách và kết-quả 
đem lại là đã cùng Thượng-phụ 
Athenagoras của Giáo-hội Chính-
thống Constantinopolis xé bỏ án 
tuyệt-thông mà cả hai đã gieo vạ 
lẫn cho nhau từ năm 1054. Đến 
Hoa-kỳ để đọc diễn văn tại Hội-
đồng Bảo-an Liên Hiệp Quốc, lên 
án chiến tranh và kêu gọi hòa-
bình thế-giới. Gặp  Giáo-chủ Hồi-
giáo trong tinh-thần đối-thoại 
và Tổng Giám-mục Canterbury 
của Anh-giáo để giảm bớt sự xa 
cách từ một quá-khứ ly-khai. 
Đến Châu Mỹ La-tinh, Ấn-độ, 
Pakistan, Columbia, Philippine, 
Uganda, Bồ-đào-nha, Thuỵ-sĩ …
và nhiều nguyên-thủ các quốc-gia 
cũng không ngoài mục-đích viếng 
thăm theo tinh-thần phúc âm hóa 
đời sống và Ki-tô hoá xã-hội. Là 
thể-hiện tinh-thần bác-ái, huynh-

https://vi.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_Th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_Th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o
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-Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, hằng năm mừng  
vào Chúa Nhật 3 trong Tháng Mười,  đặc biệt tại các 
quốc gia liệt kê vào sổ “các xứ Truyền giáo” như 
các dân tộc Phi Châu, Á Châu như Việt Nam( tỷ số 
công giáo 10%), Mỹ Châu như Hoa kỳ(tỷ số công 
giáo, chừng 20%), theo Giáo Luật, các quốc gia này 
còn thuộc “Thánh Bộ Truyền Bá Phúc Âm cho các 
Dân tộc.”( Sacred Congregation for Evangelization 
of Nations).
Tại Việt Nam, từ 3-6 tháng 9, tại Trung Tâm Mục 
Vụ, TGP Huế, đã có buổi Hội Thảo về: “Vai trò 
và sứ mạng người giáo dân trong việc loan báo Tin 
Mừng” . Những “điệu vũ nhí” quen thuộc, tức dùng 
các em bé đóng vai GM. LM, Tu sĩ, Nam Nữ..ca vũ, 
khiến khán giả  vui cười...
Ước mong, nhân Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo mỗi 
năm, các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, cùng  
Cầu Nguyện, Học hỏi Giáo Lý của Hội Thánh và 
tìm mọi phương thế thực hành để đem TIN MỪNG 
cho người đồng hương, được nhận biết “CHÚA là 
CHA CHUNG” của mọi người.
-Các nhà văn học chuyên nghiên cứu về Lịch Sử và 
Văn học Việt Nam đặt câu hỏi: Tại sao dận Việt bị 
Hán thuộc gần một ngàn năm, nhưng không bị Hán 
hóa như các nhóm Bách Việt khác, trong lưu vực 
sông Dương Tử, Hoàng Hà, miền Lưỡng Quảng...
Trái lại, Dân Lạc Việt vẫn giữ vững nền độc lập 
của quốc gia, không chịu đồng hóa với Hán Tộc? 
 Tuy dùng chữ Hán làm chữ viết, nhưng đọc ra giọng 
Việt với dấu sắc, hỏi, ngã, huyền , nặng, hoàn toàn 
khác cách phát âm của Tàu( miền Bắc kinh , Phúc 
kiến, Triều châu, Lưỡng quảng...).  Văn Hóa Việt 
vẫn bảo tồn được tính chất độc lập, không đồng hóa 
với Văn hóa Hán tộc. Do đó, vẫn tự chủ về chính trị.
Nhờ các học giả người Việt đã sáng chế ra chữ 
NÔM( NAM), dùng nhiều  Hán tự ghép lại thành 
một chữ Nôm, nên người Tàu không thể đọc, không 
thể hiểu nghĩa. 
-Gần đây, tại Quận hạt ORANGE , nơi đông đảo 

MỤC VỤ THỜI ĐẠI MỚI

KHÁNH NHẬT  TRUYỀN GIÁO và HỘI NHẬP VĂN HÓA
�� L.M.Cao Phương Kỷ

đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tam vô , 
cũng là nơi qui tụ một Cộng đồng  Công gíao Việt 
Nam lớn nhất Hoa kỳ, đã  
vinh danh  bậc vĩ nhân   làm vẻ vang cho nền Văn 
Hóa của Dân tộc Việt Nam, vị sáng lập CHỮ QUỐC 
NGỮ:  L.M. ĐẮC LỘ (Alexandre de Rhodes, (1593-
1660)                                       
QUỐC NGỮ, CHỮ NƯỚC TA
Ngày nay, dầu Việt cộng làm tay cho Tàu cộng:
“ cõng rắn cắn gà nhà”
và giả thiết Nước Việt có thể bị quân Hán nguỵ xâm 
lăng đất biển, Dân tộc Việt vẫn trường tồn, nhờ 
TIẾNG VIỆT, và CHỮ VIẾT hoàn toàn khác biệt 
với Hán tộc.
Từ đời các vị Truyền giáo tiên khởi tới nay, nhờ 
“Quốc Ngữ, Chữ Nước Ta” vừa dễ đánh vần, dễ 
viết, nên nạn mù chữ hoàn toàn biến mất và hàng 
triệu  tác phẩm đủ loại được sáng tác, hay phiên dịch, 
để khai trí cho dân chúng, làm phong phú cho nền 
Văn Học Việt Nam.
Nhờ sáng kiến biết HỘI NHẬP VĂN HÓA, tức là 
đem Đạo Chúa  nhập tịch vào Dân tộc Việt mà ngày 
nay chúng ta có một ngôn ngữ, chữ viết tuyệt vời hơn 
các nước Nhật, Đại Hàn, Thái Lan, Lào, Cao Miên... 
Nhất là một võ khí tinh thần, văn hóa  vô cùng hữu 
hiệu để chống quân Hán thời xưa cũng nhu thời nay, 
không thể đồng hóa Việt tộc với Hán tộc như chúng 
đã làm đối với các sắctộc khác. Đúng như câu danh 
ngôn của học giả Phạm Quỳnh(1892-1945) đã tuyên 
bố:
“Tiếng ta còn, Nước ta còn”
-Trong tháng này, Ban chủ trưong DĐGD và các 
thân hữu cũng tổ chức Kỷ niệm ngày Giỗ năm của 
cố thi sĩ, “Ngục Sĩ” NGUYỄN CHÍ THIỆN, được 
đoàn tụ cùng Thiên Chúa là Cha Chung của Nhân 
Loại, trên cõi Vĩnh Hằng.
Mọi  thân hữu vẫn nhớ: trong 37 năm  tù ngục, “Ngục 
Sĩ” đã được các bạn thân là các đồng hương Công 
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Giáo như Cha Nguyễn Văn Lý, và nhiều vị giáo 
dân cùng là bạn tù kết nghĩa huynh đệ để cùng nhau 
tranh đấu cho chính nghĩa quốc gia,  công bằng xã 
hội.
Nhờ tinh thần bác ái và lòng nhiệt thành “Truyền 
Giáo” của các Anh Em trong “nhóm Gioan Tiền 
hô”(Cursillo) giúp đỡ “Ngục Sĩ” về mọi phương 
tiện cần thiết như đưa đón đến các buổi hội họp, đài 
truyền hình, khi đau yếu, tổ chức tang lễ. Tình bác 
ái Công Giáo của các thân hữu đã cảm hóa “Ngục 
Sĩ” nhận ra : Thiên Chúa là Cha Chung của mọi 
người. Vì thế,  Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã xin 
chịu Phép Thánh Tẩy, nhận Thánh Thomas Moore 
làm Thánh Bổn Mạng, và được chôn cất nơi đất 
thánh “ Christ The King”.
-Các số 194, 197, 198,199,200..của Nguyệt san 
Diễn Đàn Giáo Dân, chúng tôi đã diễn giảng, theo 
Giáo Lý của Công Đồng Vatican II về: Ý nghĩa 
chính thực của danh xưng: CÔNG GIÁO, THIÊN 
CHÚA GIÁO; cũng giải thích câu thành ngữ:” 
Ngoài Hội Thánh(Công Giáo Roma) không có Cứu 
Rỗi( Outside the Church, no Salvation.). 
Theo Công Đồng Vatican II, câu thành ngữ trên 
không áp dụng cho những ai, không phải lỗi của 
họ( vì bị áp lực thành kiến nặng nề, vì lầm lạc không 
ai giải thích cho...)
Do đó, muốn giúp họ  tìm thấy CHÂN LÝ, thì các 
tín hữu  có nghĩa vụ phải giảng Đạo cho họ, giúp 
dỡ, làm gương sáng, để họ nhận biết Chúa Chân 
Thật mà thờ phượng, kính mến.
Ngày nay, chúng ta thấy một số đông con cháu thuộc 
gia đình, gọi là “đạo gốc”, tức là theo Đạo đã ba bốn 
đời, đã được “Rửa Tội”, học Giáo lý để Xưng tội, 
Rước Lễ, chịu Phép Thêm Sức, Hôn Phối..nhưng vì 
ham mê vật chất, tiền bạc, vô thần..nên “bỏ Đạo”, 
không cho con cháu Rửa tội. Đối với hạng người 
này, Công Đồng phán quyết: họ không được cữu 
rỗi, vì đã biết Đạo Thật mà lại bỏ, không theo nữa.
Sau đây, xin đề cập đến mấy điểm quan trọng trong 
Sách Giáo Lý của Hội Thánh, liên quan đến việc 
Truyền Giáo:
I.	 Bổn Phận Truyền Giáo của mọi Tín Hữu
II.	 Phương thế Hữu hiệu: Hội Nhập Văn Hóa.
I-BỔN PHẬN TRUYỀN GIÁO CỦA MỌI TÍN 
HỮU(Giáo Lý: số 846-856)

1/ Mệnh Lệnh Truyền Giáo của Chúa Cứu Thế cho 
các mộn đệ.
Mỗi tín hữu Công giáo cần phải chu toàn nghĩa vụ 
Truyền Giáo, như lời Chúa  truyền lệnh cho các 
Thánh Tông đồ: “Anh em hãy đi tìm môn đệ, tín đổ 
khắp mọi dân nước, hãy làm Phép Rửa cho họ: Nhân 
Danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ 
các giới răn Thầy đã truyền cho anh em. Phần Thầy, 
Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”( 
Matt, 28, 19-20)
Hội Thánh do Chúa Cứu Thế sáng lập mang đặc tính 
“CÔNG GIÁO”(catholicity) nghĩa là phổ cập, phổ 
quát, bao quát mọi dân mọi nước, mọi thời đại, vì 
mọi người đều có Một Cha Chung là Thiên Chúa 
tạo thành vũ trụ, muôn vật  muôn loài trong trời đất. 
Vì thế, Hội Thánh được gọi là: “Bí Tích phổ quát về 
Cứu Độ”( Universal sacrament of Salvation), nghĩa  
là bất cứ ai muốn được cứu độ cần phải được Chúa 
Cứu Thế chuộc tội cho và Hội Thánh Công Giáo được 
Chúa trao nhiệm vụ tiếp tục Sứ Mệnh đó.
Chúa Cứu Thế chuộc tội chịu chết đền tội cho mọi 
người, nhưng ai là người được lãnh Ơn Cứu Độ, ai 
không được thì chỉ có Chúa biết mà thôi, như trường 
hợp những người “vô thần”, duy vật.. ( nhưng không 
phải  lỗi của họ, vì thành kiến, vì lầm lạc..)
Phần chúng ta, nhiệm vụ của  mỗi  môn đệ  đã TIN 
CHÚA, phải tích cực tham gia vào vào công cuộc 
Truyền Giáo của Hội Thánh như lời Chúa đã truyền 
lệnh.
2/ Nguồn gốc và Mục đích của việc Truyền Giáo-
Hội Thánh tại thế, tự bản thể là “truyền giáo”, vì theo 
kế hoạch của Đức Chúa Cha, Hội Thánh bắt nguồn 
từ Sứ Mệnh Truyền Giáo của Đức Chúa Con và Đức 
Chúa Thánh Thần,. Mục đích chung cuộc của Sứ 
Mệnh Truyền Giáo là gì, nếu không phải là làm cho 
mọi người được ơn Thông Hiệp trong Tình Yêu Mến 
của Thiên Chúa Ba Ngôi.
3/ Động Lực về công cuộc Truyền Giáo
“Tình Yêu Mến Chúa Kytô thôi thúc chúng ta”(2Cor 
5:14) Chính vì Chúa Yêu Thương mọi người và muốn 
cho mọi người đuợc Cứu Độ mà Hội Thánh có nghĩa 
vụ và nỗ lực tham gia việc Truyền Giáo.Thiên Chúa 
muốn cho mọi người được Cứu Độ và nhận biết 
CHÂN LÝ.
Ơn Cứu Độ chỉ tìm thấy được ở trong Sự Thật, Chân 
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(xem tiếp trang 105)

Lý. Ai tuân theo sự thúc giục của Thần Chân Lý( Chúa Thánh Thần), 
thì đã đi trên con đường tìm Chân Lý. 
Hội Thánh là nơi Chúa uỷ thác kho tàng Chân Lý, nên Hội Thánh có 
nghĩa vụ phải ra đi đáp ứng những nguyện vọng và chia sẻ Chân Lý.
Nói tóm lại, vì Chúa lập:  kế hoạch phổ quát của Ơn Cứu Độ( universal 
plan of Salvation), nên Hội Thánh có nhiệm vụ phải  loan truyền và 
thực hiện kế hoạch đó.
4/ Những nẻo Đường Truyền Giáo
Chúa Thánh Thần là Thủ Lãnh công cuộc Truyền Giáo. Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn Hội Thánh trên các nẻo đường Truyền Giáo.Trong 
suốt dòng Lịch sử, Hội Thánh tiếp nối Sứ Mệnh Truyền Giáo của Chúa 
Cứu Thế, được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Nhờ 
Ơn Chúa Thánh Thần khích lệ, Hội Thánh cũng tiến buớc trên những 
nẻo đường Chúa đã đi , tức là con đường thanh bần, vâng phục, phục 
vụ, hy sinh dầu phải chết, và từ cõi chết, được sống lại Vinh Quang. 
Do đó, “Máu các Thanh Tử Vì Đạo là Hạt Giống phát sinh ra các Tín 
Hữu.”(Tertullian) 
Hội Thánh tại thế cũng cảm nghiệm được sự chênh lệch, bất tương 
xứng giũa Sứ Mệnh phải công bố và sự yếu đuối bất lực của những ai 
được uỷ thác việc công bố Tin Mừng. Do đó, chỉ có “con đường khổ 
hạnh, canh tân”, chỉ có “con đường hẹp vác Thánh Gía”, thì Dân 
Chúa mới có thể mở mang Nước Chúa. Cũng như Chúa Cứu Thế đã 
thực hiện công cuộc Cứu Chuộc trong thanh bần và bị áp bức, nên Hội 
Thánh Chúa cũng được mời gọi bước theo con đường Chúa đã đi nếu 
muốn thông đạt hoa trái của Ơn Cứu Độ cho nhân loại
5/Hội Thánh cổ võ Sự Hiệt Nhất của Kytô-Hữu toàn cầu
Sự chia rẽ giữa các Tín hữu đã lãnh Phép Thánh Tẩy, làm cản trở Hội 
Thánh thực hiện Đặc tính”CÔNG GIÁO”(catholicity) một cách trọn 
vẹn, vì mọi phần tử chưa Hiệp Thông hoàn toàn. Hơn nữa, Hội Thánh 
gặp khó khăn, cản trở không biểu lộ được đặc tính “công giáo”, trong 
nhiều phương diện.
Vì thế , hằng năm ngày 25 tháng Giêng, trước ngày Lễ Thánh Phaolô 
Tông đồ Trở lại, Hội Thánh lập ra :Tuần cầu nguyện:”Hiệp Nhất Kitô-
hữu”
II.HỘI NHẬP VĂN HÓA” ĐỂ PHÚC ÂM TRỞ THÀNH “XƯƠNG 
THỊT” nơi CÁC DÂN TỘC
Trong các số Nguyệt San DĐGD, soạn giả thường cổ võ Phương cách 
Truyền giáo, ngày nay gọi là: “Hội Nhập Văn Hóa”( Inculturation), 
như trong Sách Giáo lý, số 854,856. Phương pháp này chính Chúa 
Cứu Thế đã thực hiện, khi Chúa”NHẬP THỂ, NHẬP THẾ”: Xuống 
thế Làm Người.
Chúa Giêsu cũng có một Bà Mẹ MARIA, quê ở thành Nagiarét, nói 
tiếng và tuân theo phong tục tập quán Do Thái. 
Sau khi Chúa về Trời, trao quyền Rao Giảng Phúc Âm cho các môn đệ, 

phân tán đi khắp các miền Tiểu Á, 
Địa Trung Hải...đặc biệt Thánh 
Phao Lô, Tông Đồ, được Ơn gọi 
đặc biệt để Truyền bá Phúc Âm 
cho “Dân ngoại”, tức là những 
Dân không phải là Đạo Do thái. 
Ngài nói: “Tôi trở nên mọi sự 
cho mọi người”
Trong Lịch sử Truyền giáo của 
Hội Thánh, ta nhận thấy có những 
giáo sĩ hay giáo dân, học hỏi và 
thực hành phương pháp “Nhập 
Thể và Nhập Thế” của Chúa để 
chinh phục các dân tộc, các linh 
hồn về với Chúa, nhưng cũng có 
các vị thừa sai, đã áp đặt văn hóa 
riêng của nước mình cho cách dân 
tộc khác, khi diễn giảng và thực 
hành Phúa Âm của Chúa.
Vào thế kỷ 15-16, tại Đông Nam 
Á, dân tộc Việt, đã may mắn được 
những vị Truyền giáo thông minh 
như L.M.ĐẮC LỘ  và các bạn 
đồng nghiệp, hợp tác với các vị trí 
thức địa phương như các Nho sĩ, 
cựu  Tu sĩ các Đạo giáo ...để tìm 
cách “Hội Nhập Đạo Chúa vào 
Văn Hóa Việt Nam”.
Chú ý:Từ “Văn Hóa”( Culture) 
hiểu theo một nghĩa rộng bao gồm 
mọi hoạt động của một người, 
một dân tộc, quốc gia như Tông 
giáo, triết lý, chính trị, kinh tế.. 
thuần phong mỹ tục..như: văn hóa 
sự Sống, văn hóa sự chết, văn hóa 
ẩm thực.....
-Theo sách Giáo Lý số 854, Hội 
Thánh Công Giáo cùng đồng hành 
với toàn thể Nhân Loại và chia sẻ 
định phận của Trái đất với thế giới. 
Hội Thánh giữ vai trò là “men”, là 
“hồn”của nhân loại đã được Chúa 
Cứu Thế canh tân và biến hóa trở 
nên Gia Đình của Thiên Chúa.
Do đó, công cuộc “Truyền Giáo 
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Húy nhật lần thứ sáu
Nhà thơ đấu tranh NGUYỄN CHÍ THIỆN

1939 - 2012

Trích bài thơ TỔ QUỐC
Của Nguyễn Chí Thiện

Tổ Quốc sưng phù, rũ đau, lệ sũng
Như khối u, chờ giây phút vỡ bung
Dân tộc mong chờ giờ phút cáo chung
Chủ nghiã gian tà, dối dân mị chúng
Chế độ đê hèn dựng trên họng súng
Năm tháng căm hờn, gan óc nấu nung
Khổ nhục đã lên tới nấc tột cùng
Nam Bắc hai miền ai cũng
Trong lòng một nỗi đau chung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lịch sử ngàn năm vang vọng trầm hùng,
Sông núi, mây trời, thung lũng

Chờ nghe giây phút chuyển rung 
Báo hiệu giờ thiêng chớp giật đùng đùng
Thiêu phá tan tung muôn gông ách não nùng
Tổ quốc tự do, no ấm trùng phùng!
Ôi, giấc mơ qua năm tháng bập bùng
Khi tỏ, khi mờ, thơ vụng
Đốm lửa lao đao mà bao hữu dụng
Trong cảnh đêm trường, thao thức lao lung
Đốm lửa ngàn năm văn hiến tôn sùng
Hun mát tim ta –
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Cố TS Nguyễn Chí Thiện
đang nói gì với chúng ta hôm nay?

�� Trần Phong Vũ

Tháng 10 năm nay, như thông lệ, Nguyệt san DĐGD và Nhóm Gioan Tiền Hô sẽ tổ chức Thánh Lễ cầu cho 
Linh Hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện nhân Húy Nhật thứ sáu nhà thơ tại tòa soạn số 7864 Westminster, 
CA 92683 lúc 11:00 AM Thứ Bảy 06-10-2018. Nhiều Thánh Lễ được đồng bào tị nạn không phân biệt tôn giáo 
xin tại các Cộng Đoàn Công Giáo VN Giáo phận Orange trong hai Chúa nhật 30-9 và 07-10 để cầu nguyện 
cho nhà thơ.

Riêng Chúa Nhật 07-10, nhân dịp này Nhóm Thân Hữu cố Thi sĩ cũng sẽ khai diễn một Chương Trình 
Tưởng Niệm trang trọng với chủ đề “Đất Nước Sa Vào Hầm Chông” tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd 
# 118, Westminster, CA 92683. Vào cửa tự do..

Ngoài phần các diễn giả nói về con người, cuộc đời, lòng dũng cảm, ý chí kiên định và tâm nguyện gửi lại 
cho đời sau của ngưới quá cố, Đoàn Du Ca Nam California sẽ cống hiến cử tọa một chương trình Văn Nghệ 
đặc sắc bao gồm những bản nhạc khơi gợi tinh thần yêu nước, yêu thương đồng bào cùng những ca khúc phổ 
từ thơ của tác giả thi phẩm Hoa Địa Ngục.

Thứ Bảy 29-9, một tuần trước đó, Nhóm tổ chức Hành Hương, đặt Vòng Hoa tại nơi an vị Tro Cốt cố Thi sĩ 
ở Đất Thánh nằm trong khuôn viên Giáo Đường Đấng Cứu Thế (danh xưng mới của Nhà Thờ Kiếng) tọa lạc tại 
góc đường Chapman và Lewis, thành phố Garden Grove, Orange County, miền nam Califotrnia

Để tưởng nhớ nhà thơ, và cũng để gợi nhắc lại tâm nguyện của ông gửi gấm cho người sau, nhân Húy Nhật 
thứ sáu của ông, tôi xin lược trích chương thứ 12 tác phẩm “Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng” với tiêu đề “Nỗi 
Lòng Gửi Lại” (trang 269/288) do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành cuối năm 2013 sau đây:

Đầu thập niên 80, tập thơ 
Hoa Địa Ngục — khi 
còn được gọi tên là Vô 

Đề, Tiếng Vọng Từ Đáy Vực hoặc 
Bản Chúc Thư Của Một Người 
Việt Nam — được phổ biến rộng 
rãi trong các cộng đồng Việt Nam 
tỵ nạn trên khắp thế giới, đã có 
rất nhiều văn gia, nghệ sĩ, trí thức 
lên tiếng. Sau ngày Nguyễn Chi 
Thiện giã từ đời sống, lại có hàng 
trăm bài nhận định giá trị về thơ 
ông trên báo giấy.
Một câu hỏi hiện ra là nhà thơ 
muốn gửi gấm những gì đến 
đồng bào trước khi đi về miền 
miên viễn, qua những dòng thơ 
độc đáo đối chiếu với những gì 

diễn ra từng ngày, từng giờ trên 
quê hương Việt Nam — cụ thể là 
Nguyễn Chí Thiện muốn ký thác 
điều gì, tâm sự điều gì với đồng 
bào qua những vần thơ rướm máu 
của ông?
Với 700 bài thơ trong Hoa Địa 
Ngục, trường thi Đồng Lầy dài 
tới 500 câu là một tuyệt phẩm. Có 
thể bảo Đồng Lầy là bản tóm lược 
những suy tư nát lòng của nhà thơ 
về bối cảnh đau thương, tăm tối, 
tuyệt vọng của đất nước, dân tộc 
dưới ách thống trị cộng sản. 
Cuối trường thi ghi năm 1972, 
nhưng nội dung phản ảnh toàn bộ 
không khí thâm u, ảm đạm, kinh 
hoàng của miền Bắc dưới chế độ 

Xã Hội Chủ Nghĩa kể từ sau cái 
gọi là cuộc Cách Mạng Mùa Thu 
năm 1945 với cao điểm là phong 
trào Cải Cách Ruộng Đất. 
Từ câu đầu đến câu cuối, trường 
thi Đồng Lầy không hề nhắc tới 
mấy từ “cải cách ruộng đất”, 
nhưng nội dung chứa đựng 
những ngôn ngữ, hình ảnh cho 
thấy khi sáng tác nhà thơ luôn bị 
ám ảnh bởi những gì tệ hại mà 
trí tưởng tượng con người khó 
thể nghĩ tới vào thời gian xảy ra 
những chuyện kinh thiên động 
địa ở miền Bắc giữa thập niên 50. 
Nó tương tự như một trận hồng 
thủy, một cơn địa chấn ở cấp số 
cao, gây ra không biết bao nhiêu 
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tang thương đổ vỡ, với hàng trăm 
ngàn sinh linh uổng tử, và quan 
trọng hơn hết là phá hủy tận căn 
cỗi những giá trị tinh thần làm 
nên nét văn hóa truyền thống 
ngàn đời của Việt tộc:
“Nhưng rồi một sớm đầu Thu, 
mùa Thu trở lại // Tuổi hai mươi 
mắt nhìn đời trẻ dại // Ngỡ Cờ 
Sao rực rỡ // Tô thắm màu xứ sở 
yêu thương // Có ngờ đâu giáo 
giở đã lên đường! // Hung bạo 
phá bờ kim cổ // Tiếng mối giềng 
rung chuyển non song // ..... //
Lớp lớp sóng hồng // Man dại 
// Chìm trôi quá khứ tương lai 
// Lịch sử quay tít vòng ngược 
lại // Thời hùm beo rắn rết công 
khai // Ngàn vạn đấu trường 
mọc dậy giữa ban mai  // Đúng 
lúc đất trời nhợt nhạt // Bọn giết 
người giảo hoạt // Nâng cốc 
mừng thắng lợi liên hoan // Điệu 
nhạc cơ hàn thăm thẳm miên man 
// Điệp khúc lìa tan thúc giục // 
Ngục tù cất bước oan khiên // 
Thành thị thôn quê, sơn hải trăm 
miền //..... Thây người vun bón 
cỏ cây // Đạo lý tối cao ở xứ đồng 
lầy // Là lừa thày, phản bạn // Và 
tuyệt đối trung thành vô hạn // 
Với Đảng, với Đoàn, với lãnh tụ 
thiêng liêng // Hạt thóc, hạt ngô 
phút hóa xích xiềng // Họa phúc 
toàn quyền của Đảng.....
Tôi ngước trông xem một ngôi 
chùa // Ngôi chùa đã trở thành 
huyễn mộng // Con ác điểu hoài 
nghi xoè đôi cánh rộng // Truy 
lùng mồ mả cha ông // Thánh 
thất, miếu đường xáo động // 
Con thuyền chở đạo nghiêng 
chao // Sóng gió thét gào man rợ 
// Tiếng sinh linh nức nở, âm thầm 
// Mặt trời tím bầm tiết đọng // Lá 
cờ lật lọng // Nhân buổi dương 
tàn, âm thịnh cao bay!”
.....

Đó là những nét chấm phá mở đầu 
cho ngót 500 câu trong trường thi 
Đồng Lầy. 
Dưới ngòi bút Nguyễn Chí Thiện, 
hoạt cảnh trên nói lên nỗi tang 
thương, thống khổ của người dân 
miền Bắc dưới ách thống trị tàn 
độc của tập đoàn cộng sản trong 
mùa cải cách ruộng đất giữa thập 
niên 50, nhưng thật ra vẫn chỉ là 
chuyện hôm nay. 
Chuyện bây giờ. Chuyện không 
ở đâu xa mà ngay trên đất nước 
chúng ta. Vẫn là các mưu toan, 
các thủ đoạn gian ác, lật lọng, tàn 
độc của tập đoàn đồ tể, của bè lũ 
cướp ngày. Chuyện xảy ra ở Tiên 
Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - 
Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định, 
Cồn Dầu - Đà Nẵng, Con Cuông - 
Nghệ An, vụ Bo-Xít Tây Nguyên, 
Formosa hủy hoại môi trường 
biển ở miền Trung, nhất là mưu 
toan bịt miệng người dân với chủ 
trương thông qua luật An Ninh 
Mạng để chuẩn bị bán đứng Vân 
Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc 
cho Bắc Kinh… là những chuyện 
thời sự điển hình.
Những gì bầy Quỷ Vương đang 
bài binh bố trận ở Sài Gòn, Hà 
Nội, ở đồng bằng sông Hồng, 
sông Cửu Long hôm nay chính 
là phiên bản của những gì đã hơn 
một lần lập đi lập lại trong cái quá 
khứ mỏi mòn từ hơn nửa thế kỷ 
trước.
Dù vậy, Nguyễn Chí Thiện vẫn 
nâng niu niềm hy vọng, đưa vào 
các vần thơ bốc lửa của ông — 
hy vọng nơi ý chí quật cường của 
dân tộc, của đồng bào qua các thời 
đại. Vì thế, trong cơn tuyệt vọng 
cùng cực, Đồng Lầy vẫn không 
ngừng vang vang âm hưởng của 
một bài hịch lên đường:
“Nếu tất cả những tâm hồn rên 
xiết // Không cúi đầu cam chịu 

sống đau thương // Nếu chúng ta 
quyết định một con đường // Con 
đường máu, con đường giải thoát 
// Dù có phải xương tan, thịt nát 
// Trong lửa thiêng trừng phạt 
bọn gian ma //..... Nếu chúng ta 
đồng tâm tất cả // Lấy máu đào 
tươi thắm tưới cho hoa // Máu 
ươm hoa, hoa máu chan hòa // 
Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn 
đóa // Hoa hạnh phúc tự do vô 
giá //..... Chớp xé trời đêm, báo 
hiệu lũ quân thù // Giờ hủy thể! 
// Tôi mong mãi một tiếng gì  // 
như tiếng ầm vang của bể // Đồng 
bào tôi cũng mong như thế // Tôi 
lắng nghe // Hình như tiếng đó đã 
bắt đầu // Tôi vẫn nguyện cầu // 
Vẫn sống và tin // Bình minh tới // 
Bình minh sẽ tới.”
Hơn bất kỳ ai khác, Nguyễn Chí 
Thiện là người sớm nhận ra tính 
tàn bạo, độc đoán do bản chất bất 
di dịch của cộng sản chủ nghĩa là 
thứ bất khả cộng sinh như đã ghi 
nơi bài Thế Lực Đỏ:
“Thế lực đỏ, phải đồng tâm đập 
nát // Để nó hoành hành, họa lớn 
sẽ lan nhanh // Nhưng không thể 
dùng bom A bom H // Phá nát địa 
cầu vì một lũ gian manh // Nên 
phải viết, phải muôn vàn kẻ viết // 
Những tội tày đình được bưng bít 
tinh vi // Nếu nhân loại mọi người 
đều biết, // Cộng Sản là gì, tự nó 
sẽ tan đi // Thứ sinh thành từ ấu 
trĩ, ngu si // Sự hiểu biết sẽ là mồ 
hủy diệt.”
Dưới mắt nhà thơ, đảng cộng sản 
là một bầy ác điểu luôn gieo tóc 
tang cho bất cứ nơi nào chúng sà 
cánh đáp xuống. Chính vì thế, 
muốn sống, muốn tồn tại, chỉ 
còn con đường duy nhất là bằng 
mọi cách phải tiêu diệt chúng. 
Nội dung bài thơ mang giá trị 
một thông điệp khẩn gửi tới mọi 
người, đặc biệt là những người 
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cầm bút. 
Theo nhà thơ, muốn đánh dập 
đầu con rắn Đỏ, trước tiên và trên 
hết, phải giúp mọi người nhận rõ 
bộ mặt trái tàn độc của chủ nghĩa 
cộng sản. Và, để đạt kết quả mong 
ước, ngoài sức mạnh cơ bắp, cần 
vận dụng sức mạnh tinh thần, 
bằng cả ý chí lẫn ngôn từ, hình 
ảnh, chữ viết... như niềm xác tín 
đã được kiên định sau đây: 
“Nếu nhân loại mọi người đều 
biết // Cộng sản là gì tự nó sẽ tan 
đi  // Thứ sinh thành từ ấu trĩ, 
ngu si  // Sự hiểu biết sẽ là mồ 
hủy diệt!” 
Có thể nói không sợ lầm lẫn rằng 
đây chính là căn nguyên sâu xa 
khiến ông miệt mài viết ra những 
vần thơ bỏng cháy đánh thẳng 
vào trung tâm quyền lực của chế 
độ là Đảng, Đoàn không trừ một 
ai kể từ Hồ Chí Minh trở xuống.
“Đảng dìu dắt thiếu nhi thành 
trộm cướp // Giải phóng đàn bà 
thành đĩ, thành trâu // Giúp người 
già bằng bắt bớ rể dâu // Và cải 
tiến dân sinh thành xác mướp! // 
Đảng thực chất chỉ là đảng cướp 
// Dựng triều đình mông muội 
giữa văn minh // Sống tạm thời 
nhờ thủ đoạn yêu tinh // Nhờ súng 
đạn Tàu, Nga, bắt bớ // Đảng tắt 
thở cuộc đời mới thở // Đảng còn 
kia bát phở hóa thành mơ!”                                           
Trẻ nhỏ được Đảng dìu dắt để 
thành trộm cướp, phụ nữ được 
Đảng giải phóng để thành đĩ, 
thành trâu, đời sống người dân 
được Đảng cải tiến thành những 
bộ xương khô, xác mướp… giản 
dị vì thực sự Đảng chỉ là Đảng 
cướp, một thứ triều đình mông 
muội, phong kiến của loài yêu 
tinh mang mặt nạ người, chuyên 
cậy nhờ bạo lực, dựa uy thế quan 
thày Tàu, Nga để tàn sát, bắt bớ, 
bách hại dân lành. 

Không phải ngẫu nhiên một sớm 
một chiều Nguyển Chí Thiện có 
được những kinh nghiệm xương 
máu ấy. Trên thực tế, tất cả đã 
được đúc kết, nghiền ngẫm qua 
những năm tháng dài đối diện 
từng ngày, từng giờ với gông 
cùm, với những ngón đòn độc địa 
của cộng sản do bản thân từng 
trải hoặc thân phận nạn nhân 
của bạn bè đồng tù... như linh 
mục Nguyễn Văn Lý, linh mục 
Nguyễn Văn Vinh, người tù kiệt 
xuất Kiều Duy Vĩnh cùng những 
Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn 
Đài, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm 
Hồng Sơn, Tạ Phong Tần, Phạm 
Thanh Nghiên, Điếu Cày Nguyễn 
Văn Hải, mục sư Nguyễn Công 
Chính… 
Nhớ lại dịp người cựu tù Kiều 
Duy Vĩnh qua Mỹ ghé Quận 
Cam, gặp gỡ bạn bè đa số thuộc 
báo giới tại tòa soạn Việt Tide. 
Sau khi dốc cạn mấy chai bia, ông 
cất tiếng sang sảng ngâm thơ. Hết 
những vần thơ bi tráng của Phạm 
Thái đến dòng thơ tù uất nghẹn 
của Nguyễn Chí Thiện. 
Trong một lúc bi phẫn, ông bỗng 
bật khóc nhắc tới thảm cảnh gia 
đình tan nát, cha bị đấu tố tới chết, 
bản thân bị tống vào tù nhiều đợt 
kéo dài 17 năm. 
Rồi bỗng dưng ông gằn giọng:
– Ấy thế mà có những đứa may 
mắn thoát được ra nước ngoài, 
ngày hôm nay lại chấp chới tính 
chuyện trở về hợp tác với kẻ thù!
Khi nghe những lời bi phẫn của 
Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí 
Thiện ghé tai tôi, nói nhỏ: 
– Bao năm xa cách, giọng điệu, khí 
phách thằng này vẫn không đổi. 
Rắn đầu và ngang ngạnh, chẳng 
kiêng dè ai. “Dọc ngang nào biết 
trên đầu có ai?”... Nhưng mà nó 
nói đúng. Nó có đầy đủ lý do và 

thẩm quyền để lên án loại trí thức 
hèn hạ, chuyên môn “theo đóm 
ăn tàn.” Vì hiện nó đang sống 
trong lòng chế độ độc tài tàn ác 
Cộng Sản. Thật đáng buồn vì loại 
trí thức này không thiếu, ở trong 
cũng như ngoài nước.
Lúc này, cả Kiều Duy Vĩnh và 
Nguyễn Chí Thiện đều đã ra 
người thiên cổ. Nhưng thơ của 
Nguyễn và câu nói của Kiều vẫn 
vang vọng đâu đây.
“Không có gì quý hơn độc lập tự 
do!” // Tôi biết nó, thằng nói câu 
đó // Tôi biết nó, đồng bào miền 
Bắc này biết nó // Việc nó làm, tội 
nó phạm ra sao // Nó đầu tiên, 
đem râu nó bện vào // Hình xác 
lão Mao lông lá // Bàn tay Nga 
đầy băng tuyết giá // Cũng nhoài 
qua lục địa Trung Hoa // Không 
phải xoa đầu, mà túm tóc nó từ xa 
// Nó đứng không yên // Tất bật // 
Điên đầu // Lúc rụi vào Tàu // Lúc 
rúc vào Nga // Nó gọi Tàu, Nga là 
cha anh nó //Và tình nguyện làm 
con chó nhỏ // Xông xáo giữ nhà 
gác ngõ cho cha anh // Nó tận thu 
từ quả trứng quả chanh // Học 
thói hung tàn của cha anh nó!
Ôi, Độc Lập, Tự Do! // Xưa cũng 
chỉ vì quý hai thứ đó // Đất Bắc 
mắc lừa mất vào tay nó // Nhưng 
nay mà vẫn còn có người mơ hồ 
nghe nó!”
.....
Để thấu đạt trọn vẹn giá trị biểu 
đạt một thái độ ngang tàng khinh 
bạc từ những vần thơ trên, cần 
nhìn rõ thực tế xã hội Việt Nam 
dưới uy lực của chế độ bạo quyền 
Cộng Sản. Không phải chỉ trong 
bối cảnh thập niên 1960 mà ngay 
giữa lúc này, khi nhân loại đã 
bước qua ngưỡng cửa đệ tam 
thiên niên và họ Hồ đã thành tro 
bụi hơn bốn thập niên, nhưng các 
thế hệ cầm quyền kế tiếp tại Việt 
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(xem tiếp trang 106)

Nam vẫn bám vào cái xác ướp ở 
Ba Đình như lá bùa hộ mạng, như 
chỗ dựa lưng cho chủ nghĩa cộng 
sản đã được coi là một cỗi nguồn 
tội ác đối với nhân loại. Ảnh 
tượng Hồ Chí Minh không chỉ 
phô bày khắp mọi công sở, công 
viên hay tư gia mà còn nghiễm 
nhiên xuất hiện trên bệ thờ các 
chùa chiền, miếu mạo. Hơn một 
thập niên trước, danh xưng “Đức 
Thánh Nam Đàn” từng là tiêu đề 
cho một bài viết xuất hiện trên 
báo chí Hà Nội và hiện nay tại 
nhiều nơi trên đất nước đang lập 
ra những am thờ họ Hồ.
Nhưng ngay năm 1964, khi người 
dân khắp nước phải kính cẩn chào 
mừng kỷ niệm sinh nhật của Hồ 
Chí Minh, Nguyễn Chí Thiện đã 
viết bài thơ sau: 
“Hôm nay 19-5 // Tôi nằm // Toan 
làm thơ chửi Bác // Vần thơ mới 
hơi phang phác // Thì tôi thôi // 
Tôi nghĩ Bác // Chính trị gia sọt 
rác // Không đáng để tôi // Đổ mồ 
hôi // Làm thơ // Dù làm thơ chửi 
Bác // Đến thằng Mác // Cũng 
chửa được tôi nguyệch ngoạc vài 
câu //
Thôi hơi đâu // Mặc thây bọn văn 
sĩ cô đầu // Vuốt râu, xoa dầu // 
Mơn trớn Bác // Thế rồi… tôi 
đi làm chuyện khác // Mặc cha 
Bác!”
               
Từ bài thơ hài tội họ Hồ về trò 
lẻo mép xảo trá tán tụng độc lập, 
tự do tới bài Hôm Nay, Ngày 19-5 
đã  biểu hiện thái độ can đảm phi 
thường của tác giả. Giữa lúc chế 
độ vận dụng tất cả hệ thống truyền 
thông để tô son vẽ phấn, xưng 
tụng lãnh tụ như một thần tượng 
quốc gia, một đấng “cha già dân 
tộc”, trong khi không một ai — 
kể cả các phần tử có tư tưởng xét 
lại — dám động đến lông chân họ 

Hồ thì Nguyễn Chí Thiện làm thơ 
công khai “chửi Bác” bằng lời lẽ 
khinh bạc tận cùng như “mặc cha 
Bác!....” 
Từ thái độ này, việc Nguyễn Chí 
Thiện tỏ ra tâm đắc với tác phẩm 
Hồ Chí Minh, Nhận Định Tổng 
Hợp của nhà biên khảo Minh Võ 
do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn 
hành năm 2003 đã là điều mặc 
nhiên. Trong các dịp ra mắt tác 
phẩm này ở hai miền nam bắc 
California, ông không những hết 
lời ca ngợi công trình tim óc của 
Minh Võ, coi như một việc làm tối 
cần thiết để dọn đường cho công 
cuộc đấu tranh giải thể chế độ 
cộng sản mà suốt 14 năm định cư 
ở Mỹ, mỗi khi có dịp đi đây đi đó, 
Nguyễn Chí Thiện đều lên tiếng, 
cực lực tố giác hành vi bất nhân, 
phi nghĩa của họ Hồ qua những 
đợt đấu tố man rợ kinh thiên động 
địa trong cải cách ruộng đất cùng 
nhiều chủ trương khác. 
Xuyên qua dòng thơ Nguyễn Chí 
Thiện, nhất là những bài sáng tác 
vào năm 1975, sau khi cộng sản 
Bắc Việt nhờ cơ giới, vũ khí của 
Nga, Tàu tiến chiếm được Sài 
Gòn, người đọc đều thấy: tuy là 
người trọn đời sống trong lòng 
chế độ miền Bắc, nhưng Nguyễn 
Chí Thiện luôn hướng về miền 
Nam tự do, mơ tưởng một ngày 
quân dân Việt Nam Cộng Hòa 
vượt sông Bến Hải khai mở kỷ 
nguyên tã trắng thắng cờ hồng, 
đem lại tự do, thống nhất, hòa 
bình, thịnh trị cho toàn dân. 
Cũng vì thế, khi hay tin Mỹ 
quyết định tự triệt thoái đưa tới 
thảm cảnh miền Nam sụp đổ, con 
người nhạy cảm, giầu lòng yêu 
nước thương nòi ấy đã thảng thốt 
kêu lên:
“Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho 
cộng sản, // Sức mạnh toàn cầu 

nhục nhã kêu than!...”
Và trong bài Vì Ấu Trĩ, nhà thơ 
đã bộc lộ tận cùng nỗi xót xa, tiếc 
hận:
“Vì ấu trĩ, vì thờ ơ, u tối // Vì 
muốn yên thân, vì tiếc máu xương 
// Cả nước đã quy về một mối 
//–  Một mối hận thù, một mối 
đau thương! // Hạnh phúc, niềm 
mơ, nhân phẩm,mluân thường // 
Đảng tới là tan nát cả! // Lịch sử 
sang trang, phũ phàng, tai họa // 
Nào đâu, chính nghĩa thắng gian 
tà? // Đau đớn này không chỉ 
riêng ta // Mà tất cả! // Cả những 
kẻ đã nằm trong mả // Và những 
bào thai trong bụng mẹ trót sinh 
ra // Chúng sẽ có quyền nguyền 
rủa lũ ông cha // Đã đẩy chúng 
sa xuống hầm tai vạ // Lỗi lầm tại 
ai? Hóa ra tất cả. // Mấy ai người 
đem hết tâm can? // Trước quân 
thù hung hiểm, gian ngoan // Biết 
bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc! 
// Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan 
tác // Đến bao giờ lấy lại được 
giang san? // Chế độ này trâu 
ngựa sống không an // Sài lang 
đã dựng xong nền thống trị // Ai 
đứng dậy diệt trừ lũ quỷ? // Ai 
trái tim lân mẫn vạn dân tàn? // 
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan. // 
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác 
loạn!!!”
Đó là tiếng kêu não nùng của nhà 
thơ khi hay tin chế độ VNCH bị 
Hà Nội thôn tính. 
Đó là chuyện tang thương dâu bể 
của người dân miền Nam nhiều 
năm trước và cũng là thực tế 
nóng hổi của Việt Nam hôm nay 
— thảm cảnh chung của hơn 90 
triệu người Việt ở quốc nội và hết 
thẩy người Việt tỵ nạn đang sống 
lưu vong khắp xứ lạ quê người. 
Giữa những khắc giờ đau thương 
tuyệt vọng của tháng Tư Đen, 
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LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

�� Trần Phong Vũ

“Hãy đi cùng tôi trên con đường nhiều sợ hãi”
Trên đây là tiêu đề bài viết mới nhất của cựu TNLT 
Phạm Thanh Nghiên đăng trên mạng Dân Làm Báo 
Cô cũng là tác giả tác phẩm song ngữ Việt/Anh do 
tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành*.
...Có một điều đáng sợ hơn hết thảy mọi nỗi sợ, 
đó là nỗi sợ không có Tự do. Tự do là thứ quý giá 
nhất của con người. Nó đáng lẽ ra là được sinh ra 
cùng với chúng ta và chỉ mất đi khi chúng ta chết. 
Nhưng Tự do lại là thứ chúng ta đang không có. 
Nên phải can đảm, vượt qua mọi nỗi sợ khác để 
dành lấy Tự do. Dù sống, dù chết hay bị tù đày, tôi 
vẫn phải là người Tự do... 
Hãy đi cùng tôi. Vì chính bước chân của bạn sẽ 
làm giảm đi nỗi sợ hãi dù muốn dù không vẫn 
luôn tồn tại trong tôi. Hãy đi cùng tôi. Vì mỗi 
bước chân chúng ta đi sẽ làm nên cuộc sống 
của những người muốn sống một cuộc sống có 
ý nghĩa. Hãy đi cùng tôi. Để bạn, tôi và 90 triệu 
đồng bào thương yêu của chúng ta không phải 
sống mà như đã chết như những con cá phơi xác 
trên bờ biển Đông kia... 
Nhiều người cho rằng tôi là một phụ nữ can 
đảm khi tôi tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa 
năm 2007 trước khi bị bắt vào tù, năm 2015 
sau khi hết bị quản chế và gần đây nhất là ngày 
1/5/2016. Cũng nhiều người tưởng rằng tôi đã 
trải qua những năm tháng tù đày thì không còn 
sợ hãi nữa. 
Không! Tôi cũng như nhiều người khác, cũng sợ 
hãi và lo âu. 

Tôi sợ bị đụng xe, hay bị những kẻ lạ mặt hành 
hung giữa đường! 
Tôi sợ bị cướp điện thoại, bị xịt hơi cay và bị 
đánh đập ngay tại các cuộc biểu tình ôn hòa! 
Tôi sợ bị lôi về đồn công an rồi bị chúng thi nhau 
đánh đập! Da thịt mà, ai không đau đớn!? 
Nhưng có một điều đáng sợ hơn hết thảy mọi 
nỗi sợ, đó là nỗi sợ không có Tự do. Tự do là 
thứ quý giá nhất của con người. Nó đáng lẽ ra là 
được sinh ra cùng với chúng ta và chỉ mất đi khi 
chúng ta chết. Nhưng Tự do lại là thứ chúng ta 
đang không có. Nên phải can đảm, vượt qua mọi 
nỗi sợ khác để dành lấy Tự do. Dù sống, dù chết 
hay bị tù đày, tôi vẫn phải là người Tự do. 
Tháp Chuông Tưởng Niệm Chuyến Bay 93, 
Vinh Danh Các Anh Hùng Vụ 911
Thông tấn AP đưa tin: 
Đài tưởng niệm các anh hùng trên Chuyến bay 93 
được khánh thành hôm 9/9 nhân đánh dấu 17 năm 
biến cố 11/9 năm 2001. Tháp chuông gió bằng bê 
tông được dựng lên tại địa điểm chiếc may bay 
số hiệu 93 bị không tặc đâm xuống cánh đồng ở 
Shankville, bang Pennsylvania cách nay 17 năm. 
Các chiếc chuông gió sẽ ngân lên vinh danh các 
anh hùng ngay tại nơi chiếc máy bay của họ đâm 
xuống.Thân nhân của 40 người thiệt mạng tại 
Shanksville trong lễ tưởng niệm đã gióng 8 chiếc 

Mẫu bìa tác phẩm Những Mảnh đời Sau Song Sắt của cựu 
TNLT Phạm Thanh Nghiên

(*Độc giả muốn có tác phẩm này, xin liên lạc về địa chỉ PO. 
Bpx4653 Falls Church VA 22044)
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chuông gió trong tổng số cuối 
cùng sẽ là 40 chiếc chuông làm 
bằng nhôm tại Đài tưởng niệm 
Quốc gia Chuyến bay 93. Cựu 
Thống đốc Tom Ridge phát biểu 
rằng “Tháp Tiếng nói” sẽ là “một 
khúc nhạc bất diệt của các anh 
hùng của chúng tôi.”
Lễ khánh thành đài tưởng niệm 
diễn ra nhân đánh dấu 17 năm 
biến cố 11/9, khi các hành khách 
và nhân viên phi hành đoàn 
trên chuyến bay từ New Jersey 
đến California bị không tặc đã 
ngoan cường chống lại những kẻ 
khủng bố, và sau đó chiếc máy 
bay đã đâm xuống cánh đồng ở 
Shanksville. Các nhà điều tra 
kết luận rằng những kẻ khủng 
bố toan bay chiếc Boeing 757 về 
phía Washington, để sử dụng nó 
như một vũ khí khổng lồ từ trên 
không tấn công thủ đô nước Mỹ.
Đó là «ngày mà các anh hùng đã 
hy sinh mạng sống của mình để 
cứu mạng sống của những người 
khác. Các hành động anh hùng 
đó được thực hiện trên bầu trời 
của Shanksville,» cựu Thống đốc 

Ridge, người đã trở thành bộ trưởng đầu tiên của Bộ An ninh Nội địa 
khi cơ quan này được thành lập tiếp theo sau biến cố 11/9/, phát biểu.
‘SÁP NHẬP TIỀN TỆ’ ĐỂ TIẾN TỚI ‘SÁP NHẬP LÃNH 
THỔ’?
VOA 6/9/2018 - Phạm Chí Dũng (VNTB)
Rất có thể chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên, chỉ ít ngày sau 
chuyến công du hai nước Phi châu là Ai Cập và Ethiopia của Trần Đại 
Quang - Chủ tịch nước - vào tháng Tám năm 2018, Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam do ông Lê Minh Hưng - con trai của cựu bộ trưởng 
công an Lê Minh Hương - đã bất thần ban bố một văn bản pháp quy 
với cấp độ Thông tư của cơ quan này về cho phép 7 tỉnh biên giới 
phía Bắc Việt Nam được dùng đồng Nhân dân tệ (CNY) để thanh toán 
trong các hoạt động buôn bán làm ăn với Trung Quốc.
Phải chăng ‘việc sáp nhập tiền tệ’ l à để tiến tới ‘sáp nhập lãnh thổ’?
Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, ‘Nhân dân tệ hóa biên 
giới phía Bắc’ chính là một thất bại lớn và càng khiến người dân Việt 
có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản Hiệp ước Thành Đô - được 
cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo 
Trung Quốc vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX để đưa Việt Nam trở thành 
một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020 - đang được giới lãnh đạo hậu 
bối của Việt Nam rắp tâm thi hành bằng thủ đoạn ‘sáp nhập tiền tệ’ 
trước khi tiến tới ‘sáp nhập lãnh thổ’.
Độc tố xâm nhập bàn ăn
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Viện Ngôn Ngữ Học Trả Lời Chính 
Thức
Về Đề Xuất Cải Tiến Chữ Quốc Ngữ 
Của Bùi Hiền
CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ,
CHUYỆN KHÔNG NÊN BÀN NỮA
Tưởng chuyện này đã êm rồi (xã hội 
còn nhiều chuyện cần bàn hơn) nhưng 
hôm nay đọc những dòng giận dữ của 
GS Trần Đình Sử, tôi thấy cần lên tiếng 
để ủng hộ GS Trần Đình Sử, góp thêm 
tiếng nói bác bỏ đề nghị cải cách chữ 
Quốc ngữ của PGS Bùi Hiền (thông 
qua Bản đề xuất của tác giả).
Những điều tôi viết ra đây cũng là ý 
kiến của Viện Ngôn ngữ học gửi lãnh 
đạo cấp trên (tháng 1/2018), nhân có 
chỉ đạo đề nghị Viện Ngôn ngữ học cho 
ý kiến về Bản đề xuất cải cách chữ viết 
của PGS Bùi Hiền (một người mà trong 
quan hệ bình thường hàng ngày tôi rất 
kính trọng).’
Hội đồng khoa học của Viện Ngôn ngữ 
học đã họp (mở rộng) thảo luận về đề 
nghị cải tiến chữ Quốc ngữ của PGS.
TS Bùi Hiển, sau đó đã tổng hợp các ý 
kiến để báo cáo lên lãnh đạo cấp trên. 
Ý kiến của Hội đồng khoa học Viện 

BA HÌNH ẢNH CẦU NGUYỆN

Bác xe ôm cầu nguyện Khi người chiến binh cầu nguyện Và khi vị lãnh đạo GH Công Giáo hoàn 
vũ cầu nguyện

Ai giám bảo nhà thơ Bùi Giáng… ĐIÊN?!
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Ngôn ngữ gồm có 3 phần:
-Vài nét về lịch sử phát triển của chữ Quốc ngữ 
(bao gồm những điểm bất cập và những đề nghị 
cải tiến, sửa đổi trước đây)
-Những bất hợp lí trong đề xuất cải tiến chữ 
quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền
-Kết luận của Viện Ngôn ngữ học
Đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ của PGS.TS 
Bùi Hiền như đã phân tích là ý kiến của một 
cá nhân có thể có xuất phát từ mục đích tốt 
nhưng lại thiếu kiến thức chuyên môn; hiểu 
biết chưa toàn diện về ngữ âm học, ký tự học 
nên thiếu tính khoa học và thực tiễn, không 
có tính khả thi. Trong tình hình chữ Quốc ngữ 
đang vận hành hiệu quả như hiện nay, Viện 
Ngôn ngữ học cho rằng hoàn toàn không nên 
và không cần thiết có bất kì cải tiến nào đối 

Vài tấm hình trên mạng về con người vị TT da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ

với chữ Quốc ngữ.
GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học
Nguồn: Fb Trần Huy Mẫn
Website: Tiếng Thông Reo
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�� Trần Nguyên Thao

“Vàng, Tiền”  
&

cuộc chiến lòng dân.
Khẩu hiệu “Doanh nghiệp và cách mạng công nghệ lần thứ tư” là hướng tiến 
tới của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Lãnh 
tụ các nước thuộc khối đặt tầm nhìn và mơ ước của họ qua hội nghị 3 ngày 
11-13 tháng 9 để chạy đua tới cuộc cách mạng công nghệ mới. Từ bản chất 
phỉnh lừa, chiếm đoạt, coi quyền lợi phe đảng hơn Dân Tộc, với vai trò nước 
chủ nhà, Ba Đình lại nhìn công nghệ 4.0 như vận hội vơ vét mới. Ngay hiện 
tại Hanoi đang bầy mưu nạo vét cạn kiệt hầu bao của dân chúng qua việc huy 
động vàng và Mỹ Kim. Hẳn là có lợi quyền to lớn, Ba Đình đã chính thức bán 
chủ quyền tiền tệ cho Bắc Kinh trên một phần lãnh thổ phía Bắc Việt Nam. 

Uẩn khúc đồng tiền
Đi ngược với Hiến Pháp, Hanoi 
dùng văn bản lập quy đưa ra 
thông tư cho phép đồng Nhân dân 
tệ (CNY) của Tầu cộng lưu hành 
khắp 7 tỉnh biên giới hai nước 
Việt – Trung từ ngày 12/10/ 2018.
Hoa Kỳ đang tiến hành thủ tục để 
áp thuế đến lần thứ ba [1], thuế 
xuất có thể lên đến 25% đối với 
khoảng 200 tỷ Mỹ Kim hàng 
nhập khẩu từ Trung cộng, bao 
gồm các linh kiện điện tử và hàng 
tiêu dùng như túi xách . . . Nếu 
mức thuế đi vào hiện thực, thì 
còn khoảng 60% hàng hóa nữa, 
mua từ Trung cộng, Mỹ có thể 
đánh thuế tiếp theo. Phía Trung 
cộng thì nói “chúng tôi chẳng 
ngồi yên”. Nhưng Bắc Kinh “với 
những viên đạn cuối cùng”, chỉ 
đẩy cuộc thương lượng ngày một 
xa vời.
Bối cảnh mới này thôi thúc Bắc 
Kinh nhanh tay hơn nữa, đẩy 
khối hàng hóa khổng lồ và đồng 
CNY của họ tìm vào cư trú tại 

Việt Nam.
Về việc này, hôm 13 tháng 09, Chủ 
Tịch Quốc Hội Vc, bà Nguyễn thị 
Kim Ngân được báo đảng tường 
thuật [2] “Có người nói vi hiến. 
Liệu có vi hiến, có vi phạm pháp 
luật không, vì trên một đất nước 
sử dụng 2 đồng tiền? Phải trả lời 
câu hỏi này. Tất nhiên, quy định 
này chỉ ở khu vực biên mậu, tức 
là khu vực thương mại ở biên giới 
thôi, nhưng cũng phải xem lại”. 
Bà Ngân cũng cho rằng, nếu như 
nói quy định này có tiền lệ thì 
cũng phải xem lại xem tiền lệ đó 
có hợp lý không. “Tôi đã chỉ đạo 

anh Nguyễn Hồng Thanh, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 
và anh Phùng Quốc Hiển, Phó 
chủ tịch Quốc hội xem lại, phối 
hợp với Ngân hàng Nhà nước xử 
lý vấn đề này”. Vài ngày sau, lời 
phát biểu của bà Kim Ngân đã bị 
“gỡ” khỏi các trang báo điện tử 
do cộng đảng kiểm soát.
Giới nhân sĩ trí thức người Việt 
trong và ngoài nước, công bố bản 
phản đối việc cho phép sử dụng 
nhân dân tệ ở Việt Nam, với nội 
dung “Việc sử dụng nhân dân tệ 
trong giao thương, dù giới hạn 
ở khu vực biên giới Việt - Trung, 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-45556879
https://www.bbc.com/vietnamese/world-45556879
https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-luat-phai-cho-qua-nhieu-nghi-dinh-thong-tu-1002808.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-luat-phai-cho-qua-nhieu-nghi-dinh-thong-tu-1002808.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-luat-phai-cho-qua-nhieu-nghi-dinh-thong-tu-1002808.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-luat-phai-cho-qua-nhieu-nghi-dinh-thong-tu-1002808.html
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không chỉ vi phạm nguyên tắc chủ quyền tiền tệ, 
mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc 
nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ 
quốc gia”. Bản tuyên bố còn nhấn mạnh, việc này 
sẽ mở đường cho Tầu cộng “xâm lấn và xâm phạm 
chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, có thể dẫn đến 
sự nhân dân tệ hoá cả nền kinh tế Việt Nam và vô 
cùng nguy hại cho an ninh quốc gia”.
Đối với Trung cộng, đây sẽ là một lợi thế rất lớn 
vì khi đồng CNY đang ở vị thế mạnh hơn tiền Việt 
Nam, lại được chính thức lưu hành, và dùng để 
thanh toán thì sẽ lấn át tiền tệ Việt Nam, rồi lưu 
hành lan sang những nơi khác ngoài bảy tỉnh biên 
giới. 
Người Tầu rất mong đồng CNY sẽ được quốc tế 
hóa từng vùng để dần thay thế Mỹ Kim. Đối với 
trường hợp Việt nam, theo sau đồng CNY sẽ là 
khối hàng hóa khổng lồ từ Tầu tràn qua biên giới 
nhanh và mạnh hơn nữa, làm cho trao đổi mậu dịch 
của Việt Nam với Trung cộng bị thâm hụt nhiều 
hơn. Hàng hóa Tầu sẽ giết sản phẩm nội địa, làm 
tiêu tan công nghệ trong nước, xóa mờ ranh giới, 
tiêu diệt văn hóa Việt, đồng thời mở mang bờ cõi 
của người Tầu xuống phía Nam nhanh chóng.
Khi cho đồng CNY lưu hành tại Việt Nam, Ba Đình 
mất hai mối lợi rất lớn. Lý do nào trong lúc ngân 
sách thâm thủng, Ba Đình cần tiền, lại chịu mất hai 
khoản thu dưới đây :
Chỉ mới 6 tháng đầu năm 2018, nhà máy in tiền ở 
Hanoi đã hoàn thành chỉ tiêu trọn năm, với khoản 
lãi tới 60.4 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với con số 
41.8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 
Khi phát hành tiền đồng, Ba Đình còn thu về hợp 
pháp thêm một khoản tiền khác, thuật ngữ chuyên 
môn gọi là seigniorage [3]. Số tiền thu về này được 
tính tương đương với lạm phát. Trong kinh tế vĩ 
mô, lợi tức thu từ phát hành tiền còn gọi là thuế lạm 
phát (inflation tax), bởi vì chính phủ có thể trang 
trải cho các dịch vụ bằng cách phát hành tiền mới 
mà không phải đi thu thuế, thuế lạm phát được trả 
bởi những người đang nắm giữ đồng tiền hiện tại. 
Lạm phát tại Việt Nam được truyền thông trong 
nước nói là đang ở mức 7%. Nhưng thực tế thì phải 
cao hơn nhiều. Có tin nói, năm nay, nhà máy in 
tiền Hanoi, in tới 500 ngàn tỷ đồng [4], nhưng mới 

tung ra thị trường 200 ngàn tỷ để giữ cho thị trường 
chứng khoán khỏi lao dốc.
Có thể Ba Đình nhận được mối lợi to lớn từ Bắc 
Kinh như trường hợp ở châu Phi: Hồi năm 2015, 
chính phủ Zimbabwe tuyên bố dùng nhân dân tệ làm 
đồng tiền chính thức sau khi Băc Kinh đồng ý xóa 40 
tỷ Mỹ Kim tiền nợ. Chẳng bao lâu sau đó, tổng thống 
Robert Mugabe bị quân đội đảo chánh và chính phủ 
mới đã đưa cựu Tổng Thống Robert Mugabe ra luận 
tội vào tháng 11-2017.
Nạo vét vàng, Mỹ Kim
Trước vấn nạn ngân sách gia tăng liên tục, Hanoi 
“giấu mình” dưới chiêu bài cần vốn phát triển kinh 
tế, đã cho đám “cò mồi” dạo đàn là, trong dân chúng 
còn cất giữ đến 80 tỷ Mỹ Kim, gồm : 60 tỷ Đô la 
xanh và 20 tỷ trị giá của 500 tấn vàng. 
Ba Đình ra sức mở chiến dịch nói về lợi ích cầm 
“vàng giấy” như tín phiếu thì thu lãi thay vì cầm 
vàng thật, chỉ nằm yên một chỗ không có lợi lộc gì. 
Ba Dình còn “ca cẩm” là doanh nghiệp nội địa rất 
cần vốn. Có những doanh nghiệp hoạt động mà có 
tới 60% vốn sản xuất kinh doanh là từ tín dụng đen. 
Chắc chắn chưa ai quên, hàng chục năm qua, dân 
đã từng đóng góp qua các loại thuế để chế độ hình 
thành các Tập đoàn “quả đấm thép”, Tổng công ty, 
Ngân hàng . . . Cuối cùng cộng đảng đã “phù phép” 
để nhiều Tập Đoàn, Tổng công ty vỡ nợ; rồi hàng 
chục tỷ Mỹ Kim âm thầm chui vào túi tham nhũng. 
Đám người này đưa tiền ra khỏi nước mua nhà, ăn 
chơi hoang phí. 
Lần này nhằm khủng bố tinh thần dân chúng để dễ 
“moi” được vàng,  Hanoi cho truyền thông đảng loan 
tin rộng rãi : bắt được người vận chuyển vàng từ tỉnh 
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này sang tỉnh khác không có giấy 
tờ chứng minh, nên bị tịch thu.
Thêm lần nữa, những âu lo trong 
mái ấm gia đình và trong lòng 
dân tái diễn. Phia dân chúng sẽ 
áp dụng mọi sáng kiến cá nhân 
mong “ngăn Vc moi vàng và Đô 
la”. Cuộc chiến tương tự đã yên 
tĩnh sau nhiều lần Hanoi ra quân, 
đưa đến nhiều cuộc lùng bắt Mỹ 
Kim chợ đen trên góc phố, rình 
rập ở cửa hàng vàng, và các cửa 
ngõ biên giới. . . .
Ước mơ & toan tính
Lãnh đạo 8 nước cùng với trên 
1000 chuyên gia kinh tế, công 
nghệ và các nhà điều hành doanh 
nghiệp đến từ khắp nơi đã tham 
dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF) về ASEAN. Có tới 60 
cuộc hội thảo thực hiện trong 3 
ngày (11-13 tháng 9) tại Hanoi 
với ước mơ “ASEAN 4.0” được 
truyền thông của đảng mô tả bằng 
hai chữ “tốt đẹp”. 
Bà Debbie Stothard, Tổng thư 
ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc 
tế (FIDH) và ông Minar Pimple, 
Giám đốc Cao cấp Điều phối 
Toàn cầu của tổ chức Ân xá Quốc 
tế (AI), dù  được Ban Tổ Chức 
WEF mời nhưng đều bị Ba Đình 
giam giữ tại sân bay Nội Bài, rồi 
bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ngay 
lập tức, Chủ tịch Khối đảng Xanh 
tại Quốc hội châu Âu, bà Ska 
Keller lên tiếng : “việc bắt giữ bà 
Debbie Stothard đã chứng minh 
một lần nữa rằng tình hình nhân 
quyền tại Việt Nam vẫn không 
thể chấp nhận được”. Phản ứng 
dây chuyền theo sau là thư ngỏ 
của 32 nghị sỹ, đề nghị Liên 
Hiệp Châu Âu xác định rõ các 
tiêu chuẩn nhân quyền mà chính 
quyền Hà Nội cần tôn trọng, đặc 

biệt trong các lĩnh vực tự do ngôn luận, tự do hiệp hội, tự do tôn giáo 
và tự do công đoàn, trước khi trình dự thảo thỏa thuận tự do mậu dịch 
với Việt Nam (EVFTA) ra Nghị Viện.
Theo ước tính, thì tối đa từ 10 đến 15 năm nữa, đà tiến của công nghệ 
4.0 sẽ phủ khắp các nước ASEAN. Ưu tư hiện tại của các chính phủ 
trong ASEAN là phải thi hành các kế hoạnh chuẩn bị cho tương lại, 
khi các nhà máy thông minh mọc lên với rừng robot làm việc thay 
người, thì đời sống xã hội, dân sinh của khối công nhân trong nước 
không bị tổn thương. Nếu không thỏa mãn nhu cầu giới lao động, thì 
xã hội sẽ nhiễu loạn!
Ngành giáo dục của nhiều nước ASEAN đang thực sự hướng nghiệp 
cho thế hệ trẻ bước vào thị trường công nghệt 4.0.  Trong lúc ngành 
giáo dục Việt Nam lại là đầu dây mối nhợ tạo ra các cuộc “chạo nhau” 
ở trình độ đánh vần sơ đẳng với chủ tâm làm tiền phụ huynh học sinh 
qua “buôn chữ, bán sách”  [5].
Vậy Ba Đình có gì để bước vào trào lưu cách mạng công nghệ 4.0 
không thể đảo ngược ? Lãnh đạo mỗi nước tham dự hội nghị WEF, 
tùy theo thể chế riêng, đều theo đuổi giấc mơ cho tương lai xứ sở của 
mình. Riêng Ba Đình, có thể vẫn phát huy mưu toan sẵn có, bóc lột 
dân ở mọi cơ hội, như tóm lược ở đầu bài. (Mời đọc lại bài Mưu lừa 
mới trong công nghệ 4.0, nơi DĐGD tháng 08-2018)
Bằng vào khí thế đấu tranh qua chiến dịch cầu nguyện, đồng hành 
tuyệt thực với anh Trần Huỳnh Duy Thức diễn ra khắp nước và hải 
ngoại, đủ để thấy khát vọng toàn dân muốn thoát khỏi chế độ bóc lột, 
tàn ngược. Dân Tộc Việt đang bước đi với ý chí kiên cường nhằm đưa 
tiên đoán của cố Thi Sỹ Nguyễn chí Thiện thành hiện thực :
Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lũ người đói rét
Phục sẵn một đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử . . .
TNT, Sept 18
[1] https://www.bbc.com/vietnamese/world-45556879
[2] https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-luat-phai-cho-qua-nhieu-nghi-
dinh-thong-tu-1002808.html
[3] https://www.saga.vn/thuat-ngu/seigniorage-thu-nhap-tu-phat-hanh-tien~3354
[4] https://chantroimoimedia.com/2018/09/10/vi-sao-nha-may-in-tien-viet-nam-
lai-lon/
[5] https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45475741 
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GDP luôn tăng, sao dân vẫn khổ ?
Bạn đọc thường thấy truyền thông 
lề đảng ca ngợi triển vọng kinh tế 
Việt Nam lúc nào cũng nằm trong 
vận hội mới, nhân công rẻ, thể 
chế chính trị ổn định, tiềm năng 
rất lớn và cơ hội đầu tư cao,  . . 
. Từ bức tranh mầu hồng vừa nói 
đã “vẽ” ra số liệu GDP của Việt 
Nam tăng đều đặn. Nhưng khi đối 
chiếu với đời thường lại khiến cho 
nhiều giới băn khoăn : kinh tế lên 
mà sao dân vẫn khổ, nợ công lại 
cao, đến độ không còn khả năng 
vay mượn . . . Các thông tin trái 
nghịch nhau khiến bạn sống trong 
môi trường “nhiễu sóng”. Bài 
này bằng lối trình bầy đơn giản 
nhất, nêu lên những sự kiện gần 
đây, giúp bạn nhận ra phần nào 
thực trạng nền kinh tế khi đọc các 
số liệu tăng trưởng GDP do chế 
độ công bố.
GDP viết tắt từ Gross domestic 
product là số liệu tổng sản phẩm 
quốc nội, ghi lại kết quả sản xuất 
hàng hóa, dịch vụ, do người cư 
ngụ cùng một vùng hay quốc gia 
trong thời gian nhất định nào đó, 
thường là một, ba, sáu tháng hay 
mỗi năm. Cách tính GDP là một 
ngành đòi hỏi chuyên môn. Có 
(3) phương pháp để tính GDP 
: chi tiêu, trị giá gia tăng và thu 
nhập [1]. 
GDP thường được sử dụng để 
phân tích cơ cấu kinh tế, tốc độ 
tăng trưởng của nền kinh tế, trình 
độ phát triển và mức sống của 
con người.
Sau năm 1975, cán bộ Vc ngoài 
Bắc vào Nam khoe khoang : để 

tạo tính bất ngờ 
và tiết kiệm 
xăng nhớt, máy 
bay của ta “núp 
trong mây” chờ 
cho khi máy 
bay Mỹ bay 
gần, các đồng 
chí lái của ta 
mới cho máy 
bay xông ra 
đánh úp khiến 
giặc lái của Mỹ 
trở tay không 
kịp, bị ta bắt sống ngay trên mây! 
Từ sau ngày Việt Nam mở cửa, 
1986 cán bộ Vc làm quen và nói 
một cách rất “hồn nhiên” trước 
công chúng về nhóm chữ GDP. 
Nhưng nếu hỏi rạch ròi về ý nghĩa 
GDP ra sao thì hầu như ú a, ú ớ. 
Đa số cán bộ Vc cũng chỉ nói đến 
GDP với chủ tâm “lòe” dân, như 
câu chuyện máy bay núp trong 
mây. 
Từ lâu nay GDP Việt Nam là 
những số liệu gây ra nhiều nghi 
ngờ, tranh cãi, kể cả những 
chuyện rất “bất ngờ”, nghe đến 
ai cũng há họng, ngạc nhiên . . 
. Phía  nghi ngờ cho rằng, GDP 
Việt Nam được trình bầy theo 
hướng “tô hồng”. Kẻ cầm quyền 
thì “chưa hài lòng”, còn muốn tô 
“đậm” hơn nữa “mới đạt” đúng 
chỉ tiêu của đảng. 
Tiến sỹ Vũ quang Việt, từng phục 
vụ tại Cục Thống Kê Liên Hiệp 
Quốc cẩn trọng rằng : “có thể 
tạm kết luận là tốc độ tăng trưởng 
GDP của Việt Nam do Tổng Cục 

Thống Kê tính là cao hơn sự thật”.
Còn Tiến sỹ Nguyễn bích Lâm, 
Tổng Cục Trưởng Thống Kê lại 
nói : “kinh tế Việt Nam vẫn tồn 
tại một số hoạt động kinh tế chưa 
quan sát được. Đối với các hoạt 
động này, chúng tôi đã nghiên 
cứu và soạn thảo đề án “thống kê 
khu vực kinh tế chưa được quan 
sát ở Việt Nam”, nhằm tính toán 
bổ sung vào quy mô GDP trong 
thời gian tới”.
Đề án này đưa ra nhằm thi hành 
ước muốn của nội các đương 
nhiệm, mong tìm mức thu nhập 
của các ngành nghề hoạt động 
ngầm trong phạm vi gia đình hay 
các loại nghề bất hợp pháp như 
cờ bạc, mãi dâm, buôn lậu . . . để 
làm cho tổng sản lượng quốc gia 
(GDP) có thể tăng thêm đến 31% 
nữa. 
Việc tính toán kinh tế ngầm vào 
GDP bị đa số chuyên gia tố cáo 
là, âm mưu này chỉ nhằm phục 
vụ mục đích làm cho GDP có vẻ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba
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lớn hơn khiến quy mô nợ công 
giảm xuống và tiềm ẩn nguy cơ 
nới rộng hơn trần nợ công. Tức là 
Hanoi thấy hết tiền đến nơi, phải 
chuẩn bị tài liệu để đi vay thêm 
nợ. 
Chủ nhiệm Khoa, trường Đại 
học Xây dựng, Hà Nội, Giáo Sư 
Nguyễn đình Cống trong một bài 
viết có đoạn : “được   thông báo 
GDP của quốc gia   tăng ngoạn 
mục mà  cứ băn khoăn. Nó tăng 
nhờ cái gì? Tại sao GDP như vậy  
mà nợ nước ngoài vẫn tăng  và 
không biết GDP tăng thì toàn dân 
được lợi gì? Riêng  lão già hưu trí 
như tôi thấy bị thiệt  so với mấy 
năm trước vì lương hưu tuy có 
thêm  chút ít , nhưng lạm phát và 
giá cả tăng nhanh hơn”. 
Hôm 17 tháng 08, các báo đảng 
đều đăng : bình quân mỗi người 
gánh hơn 35 triệu đồng nợ công 
năm 2018 [2], tăng gần 4 triệu 
đồng mỗi người so với năm 2017 
(mức 31 triệu đồng).
Dân chúng chưa bao giờ được 
chính thức thông báo, Việt nam 
tính GDP theo phương pháp nào. 
Còn Tổng Cục Thống Kê nói 
là GDP của Việt Nam tính theo 
thông lệ quốc tế. 
Giới chuyên gia nói là Hanoi tính 
GDP theo phương pháp chi tiêu : 
GDP = ( tiêu dùng + đầu tư + xuất 
khẩu ) - nhập khẩu.  Phương pháp 
này đo lường GDP bằng cách thu 
thập các dữ liệu về : 
C (consumtion)- tiêu dùng của 
toàn dân
I (Investment) - tổng vốn đầu tư
G (Government Spending)- chi 
tiêu của chính phủ
X (Exports) - Xuất khẩu 

M (Imports) 
– Nhập khẩu
X-M: xuất 
khẩu ròng 
(NX).
Do giá trị 
tổng sản 
lượng hàng 
hóa dịch vụ 
của nền kinh 
tế (Y) phải 
bằng tổng chi tiêu để mua lượng 
hàng hóa và dịch vụ đó nên tổng 
chi tiêu bằng GDP (Y) = C + I + 
G + X-M [3] 

Xuất khẩu (X) là hàng hoá, dịch 
vụ được sản xuất ở trong nước,  
đem bán ra cho người tiêu dùng ở 
nước ngoài.

Nhập khẩu (M) là những hàng 
hoá và dịch vụ được sản xuất ở 
nước ngoài, được mua về để tiêu 
dùng trong nước.
Nếu X > M gọi là xuất siêu; M > 
X gọi là nhập siêu; X = M là cân 
bằng thương mại.
Trên thực tế, theo Giám đốc 
Nghiên cứu Phát triển Ngân hàng 
MB (Military Commercial Joint 
Stock Bank), Đàm nhân Đức 
“tăng trưởng về quy mô cũng như 
về số lượng của chỉ tiêu GDP thực 
ra chưa phản ánh được đầy đủ 
bức tranh của nền kinh tế, chẳng 
hạn doanh nghiệp FDI chuyên về 
khai thác tài nguyên sẽ chuyển 
phần lợi nhuận về nước họ nhưng 
vẫn được thể hiện trong GDP của 
Việt Nam”.
Còn những khoản tiền khổng lồ 
khác do tham nhũng được chuyển 
ra bên ngoài để mua các loại bất 

động sản, đầu tư, cất dấu trốn 
thuế, chi tiêu xa xỉ . . . những số 
liệu chi tiêu to lớn vừa nói chắc 
chắn là của những người thuộc 
nhóm quyền lực trong nước, là 
tiền thuộc mục “tiêu dùng toàn 
dân” được tính vào GDP, nhưng 
thực tế khối tài sản đó đã được 
chuyển bằng nhiều cách ra khỏi 
nước rồi!
Phúc trình của Hiệp hội Chuyên 
viên địa ốc quốc gia Hoa Kỳ 
(NAR) công bố hôm 18/7 cho 
biết, công dân Việt đứng ở vị trí 
thứ 9, với số tiền bỏ ra ước tính 
hơn 3 tỷ đôla, chiếm 2% tổng số 
tiền người nước ngoài chi ra để 
mua nhà ở Mỹ. Con số này tăng 
gấp đôi so với một năm trước. 
Trên báo mạng nêu đích danh 
một vài người tiêu biểu cho việc 
chuyển tài sản khỏi Việt Nam [4].
Bất cứ dự án đầu tư nào do cán bộ 
nhà nước hay do Bắc Kinh thực 
hiện như dẫn chứng dưới đây, mà 
tham nhũng càng nhiều, lãng phí 
càng lớn, chất lượng càng kém thì 
GDP càng tăng!  
Dự án sửa chữa đoạn đường số 
356 chỉ dài 2.2 cây số, nằm từ ngã 
ba Nguyễn bỉnh Khiêm đến đập 
Đình Vũ, Hải Phòng. Theo các 
số liệu Thanh tra đưa ra, vốn đầu 
tư ban đầu cho đoạn đường ngắn 
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này chỉ là 314,9 tỉ đồng. Nhưng 
sau đó, vốn bị “đội lên” tới 
1.310,9 tỉ đồng, tương đương 56 
triệu Mỹ Kim. Nếu đoạn đường 
này không phải sửa chữa thêm 
nữa, thì 1.310,9 tỷ sẽ được coi 
là tiền đầu tư hạ tần cơ sở, cộng 
trong GDP. Nhưng giá trị thật của 
đoạn đường là rất nhỏ, trong khi 
số liệu “ma” khác biệt gần 1000 
tỷ [5]. (báo Giao Thông Vận tải 
18-07-18). 
Đường tàu điện đầu tiên của Việt 
Nam, được xây dựng bởi nguồn 
vốn ODA của Trung cộng, chạy 
thử nghiệm đầu tiên vào tháng 
8/2018. Tàu điện ngầm ở Hà Nội 
dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào 
năm 2019, trễ bốn năm so với lịch 
trình dự kiến. Tổng mức đầu tư 
đổ vào dự án này lên đến 18.000 
tỷ đồng (770 triệu Mỹ Kim), gấp 
hơn hai lần so với kế hoạch ban 
đầu là 8,7 nghìn tỷ đồng.
Hôm 15-09, Vc khánh thành 
công viên lãnh tụ cs Cu-ba, 
Fidel Castro rộng 16 mẫu [6] tại 
Quảng Trị,  được khởi công từ 
năm 2015, với mức đầu tư 115 tỷ 
đồng. Khoản chi này cũng sẽ ghi 
vào GDP trong phần “G” chi tiêu 
chính phủ.
Theo báo Dân Trí, thời gian qua, 
một số dự án liên quan đến vay 
vốn, hợp tác với Trung cộng tại 
Việt Nam đã để lại tiếng xấu và 
hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế, 
như các công ty : phân đạm Hà 
Bắc, Ninh Bình, gang thép Thái 
Nguyên giai đoạn hai . . .
Quỹ Heritage ở Washington, Hoa 
Kỳ công bố kết quả điều nghiên 
đầu năm nay về “Chỉ số tự do 
kinh tế 2018”, theo đó Việt Nam 
xếp hạng 141/180 với 53,1 điểm, 
mức tổng điểm thấp hơn điểm 

bình quân khu 
vực và thế 
giới. Trong 
43 nền kinh tế 
khu vực châu 
Á – Thái Bình 
Dương, Việt 
Nam đứng 
hạng 35, thua 
Lào (53,6 
điểm, hạng 
34), Myanmar 
(53,9 điểm, 
hạng 33) và 
C a m p u c h i a 
(58,7, điểm 
hạng 22) [7].
Viện Toàn cầu McKinsey (MGI) 
trong khảo sát mới nhất (Sept 
14) dẫn chứng [8] “Việt Nam có 
một số lượng lớn doanh nghiệp 
nhà nước kém năng suất, với tỉ 
lệ tăng trưởng hằng năm chỉ đạt 
3,8% từ 2006-2016, trong khi các 
doanh nghiệp tư nhân đạt 4,9%, 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đạt 7,7%”. Đây là 
minh chứng, nền kinh tế và thị 
trường công nhân lệ thuộc nơi 
người ngoài.

Đến đây thì hẳn bạn đọc đều quá 
rõ lý do dân vẫn khổ, mà số liệu 
GDP của Việt Nam vẫn tăng.
Cái thuở Vc cai tri bằng lừa phỉnh 
đang qua mau chóng. Cuộc cách 
mạng tin học sẽ giúp người dân 
chòang tỉnh dậy, bước ra khỏi cơn 
mê, và nhận ra rằng, phải dứt bỏ 
chủ nghĩa xã hội bịp lừa mới có 
cơ may đưa Dân Tộc Việt Nam 
khỏi tình huống tụt hậu đương 
thời. 

 (TNT, Sept 18)

[1]https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%9_s%E1A%A3n_ph%E1%BA
%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba
[2] https://thanhnien.vn/thoi-su/moi-nguoi-viet-ganh-35-trieu-dong-no-
cong-994012.html
https://youtu.be/YALzXsA0xZw
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product 
[4] http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2018/08/cuoc-ra-i-cua-nhung-ke-
hai-khe.html
[5] http://www.baogiaothong.vn/hai-phong-bac-thong-tin-lam-22km-duong-
doi-von-1000-ty-dong-d264721.html
[6] https://www.voatiengviet.com/a/vn-xay-cong-vien-castro-tram-ty-ca-
ngoi-quan-he-anh-em-mau-muc-voi-cuba/4572134.html
[7] https://www.datviet.com/tu-do-kinh-te-viet-nam-thua-ca-lao-va-
campuchia/
[8] https://www.bbc.com/vietnamese/business-45505747
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Thanh tra Chính phủ Việt Nam kết 
luận việc qui hoạch Khu đô thị mới 
Thủ Thiêm ở Thành phố Hồ Chí 
Minh đã để xảy ra những “khuyết 
điểm, vi phạm” dẫn đến khiếu nại 
kéo dài của người dân, đồng thời 
qui trách nhiệm trực tiếp cho nhà 
chức trách địa phương và Ủy ban 
Nhân dân Thành phố, theo một báo 
cáo mới được công bố.
Bản báo cáo 10 trang của cơ quan 
đặc trách giải quyết khiếu nại cũng 
kêu gọi chính phủ “xử lí nghiêm” 
những tổ chức và cá nhân có liên 
quan đến việc phê duyệt qui hoạch, 
điều chỉnh qui hoạch, thu hồi đất, 
đến bù, tái định cư và lưu trữ hồ sơ, 
tài liệu, bản đồ.
Tọa lạc tại Quận 2 bên bờ đông 
sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm là một dự án qui hoạch được 
thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt 
vào năm 1996 nhằm phát triển khu 
vực này thành một trung tâm kinh tế 
và văn hóa hiện đại của thành phố. 
Nhưng từ đầu những năm 2000, 
tranh chấp đã bùng ra giữa người 
dân và chính quyền về ranh qui 
hoạch và chính sách bồi thường giải 
phóng mặt bằng bị coi là phi lí và 
thiếu thỏa đáng.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ 
là thắng lợi, dù chỉ là một phần, 
cho những cư dân đã khiếu kiện dai 
dẳng và gay gắt hơn 10 năm qua từ 
các cấp địa phương cho tới trung 
ương ở Hà Nội.
Vụ Thủ Thiêm: Hàng chục nhà 
báo, người dân ‘vây’ trụ sở tiếp 
dân
Một trong những vấn đề bức xúc 
nhất trong cuộc tranh chấp liên 
quan tới việc Ủy ban Nhân dân 
Thành phố qui hoạch 4,3 hectare 
đất thuộc Khu phố 1, Phường Bình 

Phát hiện ‘vi phạm’ trong qui hoạch 
Thủ Thiêm, TP. HCM bị qui trách

An, Quận 2. Qua điều tra, Thanh tra 
Chính phủ kết luận phần diện tích 
đất này không nằm trong ranh qui 
hoạch được thủ tướng phê duyệt, và 
việc thu hồi đất “chưa đủ cơ sở pháp 
lý.”
“Việc khiếu nại của người dân về 
ranh quy hoạch đối với 4,3 ha thuộc 
Khu phố 1, phường Bình An, quận 
2 nằm ngoài ranh quy hoạch [Khu 
đô thị] Thủ Thiêm được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 367/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ là có cơ sở, cần sớm được xem 
xét và có giải pháp giải qưyết phù 
hợp,” báo cáo của Thanh tra Chính 
phủ kết luận.
Việc thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng có trường hợp 
đang khiếu nại chưa phù hợp qui 
định, chưa đúng thời điểm thu hồi 
đất, nhất là khi Luật Đất đai 2003 có 
hiệu lực, báo cáo nói thêm. Thanh 
tra Chính phủ cũng qui trách Ủy ban 
Nhân dân Thành phố là không có kế 
hoạch triển khai thực hiện xây dựng 
nhà tái định cư trước khi thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng, và 
việc thực hiện còn chậm, còn một 
số hạn chế, bất cập dẫn tới những 
khiếu kiện.

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm 
‘mất’ hay ‘làm gì có’?
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy 
ban Nhân dân Thành phố ra soát 
từng trường hợp người dân đang 
khiếu nại để bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư phù hợp. Cơ quan này 
cũng kêu gọi thủ tướng có “biện 
pháp xử lý phù hợp” đối với những 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
các khuyết điểm, vi phạm được nêu 
trong bản báo cáo.
Một số cư dân bị ảnh hưởng phản 
ứng với sự phấn khởi dè dặt về kết 
luận của thanh tra. Họ chỉ ra rằng 
còn “nhiều” diện tích đất nằm ngoài 
ranh qui hoạch bị thu hồi nhưng 
không thấy nhắc tới trong bản báo 
cáo.
“Tui đọc kết luận mà buồn thêm 
chớ không mừng chút nào,” trang 
tin điện tử Zing dẫn lời cư dân Lê 
Thị The, 75 tuổi, nói. Bà nói bà có 
đất bị thu hồi không nằm trong khu 
4,3 hectare.
“Chắc tui lại ra Hà Nội nữa. Nghĩ 
đến việc cứ đi đi lại lại miết, hết đời 
người rồi cũng không biết có đòi lại 
được gì cho con cháu không,” bà 
được dẫn lời nói.

VOA Tiếng Việt

Khu đô thị mới Thủ Thiêm

https://www.voatiengviet.com/a/4430419.html
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Chuyển biến lớn trong tệ nạn lạm 
dụng tình dục: Các giám mục ở 
Úc yêu cầu Vatican phải có biện 
pháp mạnh hơn đối với những kẻ 
lạm dụng và những người che dấu 
cho họ. Bài của Evelyn Finger. 
Die Zeit, số 37, ngày 6.9.18. 

Tổng Giám Mục giáo phận 
Sydney, Anthony Fisher, đã chọn 
thái độ chấp nhận sự thật: không 
vòng vo, không biện minh mà 
cũng chẳng cần nói ra những lời 
xin lỗi, khi phải giải thích tại sao 
Giáo Hội mình đã nín thinh trước 
các tội ác. Ông xưng tội trước 
công luận. TGM nói về việc che 
đậy các lạm dụng tình dục xẩy 
ra suốt nhiều chục năm trong 
các giáo phận ở Úc-đại-lợi: Giáo 
Hội chúng tôi đã không „thương 
cảm“ những nạn nhân của các 
linh mục, „bởi vì chúng tôi đã 
không muốn nghe nói tới gương 
xấu. Chúng tôi không muốn tạo 
cớ cho người ngoài nghĩ xấu về 
giáo sĩ, về các giám mục, về cả 
một định chế“. Theo ông, sự lạm 
dụng đã như một cái gai chọc vào 
con ngươi. „Nhưng chúng tôi đã 
không muốn nhìn thấy nó.“ 

Anthony Fischer là một trong 
số năm tổng giám mục ở Úc 
phải trả lời trước Ủy Ban Hoàng 
Gia Tìm Hiểu Lạm Dụng Ở Úc 
(UB). Mục đích của UB: không 
những truy tìm các thủ phạm mà 
còn muốn phá vỡ quyền lực của 
những kẻ che dấu – trong các 

Các Giám Mục Úc Châu Quyết 
Lật Một Trang Sử Mới *

�� Phạm Hồng-Lam dịch.
trường học, các câu lạc bộ thể 
thao, các nhà nội trú cũng như 
trong các giáo hội, các dòng tu và 
các cộng đoàn Chứng Nhân Giê-
hô-va. UB đã rà soát nhiều chục 
ngàn trường hợp, đã phỏng vấn 
trên 15 ngàn nhân chứng, trong 
số này có hơn 8000 được coi là 
nạn nhân. Trong năm năm qua đã 
có 57 buổi điều trần công khai.

Kết quả trên toàn quốc thật 
cay đắng: 2559 đơn tố cáo được 
chuyển cho cơ quan điều tra và 
số lượng nạn nhân đòi bồi thường 
có thể lên tới 60 ngàn người. Thủ 
Tướng Úc nói tới một „thảm kịch 
quốc gia“. Thảm kịch không 
những cho cả nước, mà nhất là 
cho Giáo Hội công giáo, là nơi 
có số nạn nhân trẻ em bị lạm 
dụng nhiều nhất. Theo UB cho 
biết, có gần 36% số lượng hồ sơ 
là của Giáo Hội: „Chúng tôi đã 
phỏng vấn 2489 nạn nhân trẻ bị 
lạm dụng thuộc các cơ sở giáo 
hội, đó là gần hai phần ba các 
nạn nhân từ lãnh vực tôn giáo và 
hơn một phần ba trên tổng số các 
nạn nhân mà chúng tôi đã phỏng 
vấn.“

Phản ứng duy nhất của Giáo 
Hội công giáo tại Úc là nhận lỗi. 
Thoạt tiên những vị lãnh đạo 
cao cấp, như giám mục Anthony 
Fisher chẳng hạn, bày tỏ sự cảm 
thông của mình đối với các nạn 
nhân. Sau đó họ tự đi tới gặp các 
nạn nhân. Tổng giám mục Denis 
Hart đã tới gặp ông Eileen Piper 

92 tuổi ở Melbourne. Stephanie, 
cô con gái của ông đã tự tử năm 
1994. Trong những năm 1970, 
lúc hãy còn là thiếu nữ Stephanie 
bị linh mục chính xứ lạm dụng. 
Về sau, lúc gần hai mươi tuổi, cô 
cung khai việc lạm dụng, thì bị 
Giáo Hội đổ cho là nói láo. Nhưng 
rồi vị linh mục kia đã bị bắt vì tội 
lạm dụng hai cô gái khác vốn là 
bạn của Stephanie. Nhờ khéo che 
đậy, vụ tự tử đã bị chìm xuồng và 
chẳng có ai bị liên lụy gì cả.  

Điều đáng nói, là giờ đây 
Giáo Hội Úc đã thú nhận những 
tội lỗi đó. Phải nói đây không 
còn là những „thủ phạm riêng 
rẽ“ nữa, mà là tội ác có hệ thống 
trong Giáo Hội. Từ tháng 12 năm 
2017 Hội Đồng Giám Mục Úc đã 
hoàn toàn chấp nhận bản phúc 
trình đúc kết của UB. Ngoài ra 
họ còn cho biết sẵn sàng chi cả tỉ 
đô-la cho việc đền bù thiệt hại, có 
thể tới 150 ngàn cho mỗi „người 
còn sống sót“ („Survivor“ = các 
nạn nhân tự gọi họ như thế). Chỉ 
có một điểm duy nhất trong bản 
phúc trình, theo các giám mục, 
còn cần phải xét lại. Đó là điểm 
có liên quan tới đề nghị của UB 
về biện pháp làm sao ngăn chặn 
và luận phạt việc lạm dụng trong 
tương lai. Trên hơn 100 trang 
giấy UB đã liệt kê ra hơn 400 đề 
nghị, nhiều chục đề nghị có liên 
quan trực tiếp tới Giáo Hội. Cuối 
cùng hôm thứ sáu vừa qua, các 
giám mục tuyên bố: Chúng tôi 
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chấp nhận và ủng hộ tất cả những 
điểm trong phúc trình! Không 
những thế, sẽ chuyển tất cả lên 
Tòa Thánh. Chỉ trừ một điểm duy 
nhất: bí mật tòa giải tội.

Các giám mục không đồng í 
yêu sách đòi buộc linh mục giải 
tội phải tố cáo kẻ thủ phạm xưng 
thú tội mình. Tiếc rằng truyền 
thông của Úc từ đó chỉ tập chú 
vào một điểm này mà thôi, khiến 
cả nước Úc càng phẫn nộ. Thật 
tiếc, là vì nó làm lu mờ đi tầm 
vóc í nghĩa của sự tán đồng có 
một không hai về các điểm còn 
lại khác.  

Hội Đồng Giám Mục hậu 
thuẫn nhiều đề nghị cải tổ giáo 
luật trong phúc trình. Chẳng 
hạn yêu cầu từ nay Codex Iuris 
Canonici (Giáo Luật) không còn 
gọi việc lạm dụng tình dục là một 
„sai phạm đạo đức“ nữa, mà phải 
coi đó là một „tội ác“. Hơn nữa 
HĐGM đề nghị Tòa Thánh bãi bỏ 
luật độc thân bắt buộc, thay vào 
đó là sự độc thân tình nguyện; đề 
nghị Tòa Thánh siết chặt thêm 
nữa khoản buộc tố cáo những ai 
lạm dụng không những đối với 
trẻ em mà cả đối với những người 
đã trưởng thành. Ngoài ra họ còn 
đề nghị phải có biện pháp chế tài 
đối với việc che đậy, kể cả những 
che đậy do các giáo sĩ cấp cao. 
Tóm lại: Họ muốn có những thay 
đổi tận căn đối với một hành vi 
tội phạm, mà vì Giáo Hội trước 
đây đã không lấy làm điều, nên 
giờ đây nó đã đẩy Giáo Hội vào 
một khủng hoảng hoàn vũ. 

Có thể nói được rằng, các 
giám mục Úc là kẻ tiên phong 
trong nỗ lực ăn năn, sám hối và 
ngăn ngừa. Nếu họ thành công, 
thì đây là bước đầu của một chính 
sách mới của Giáo Hội. Họ có lẽ 

sẽ phá tung được cái tổ hợp im 
tiếng kéo dài nhiều trăm năm 
của giáo sĩ và giúp Giáo Hội 
điều chỉnh sự ưu tiên sai lầm của 
mình: đưa việc bảo vệ nạn nhân 
lên trước việc bảo vệ thủ phạm. 
Trong khi ở Hoa-kì, sau bản phúc 
trình của Đoàn Bồi Thẩm về lạm 
dụng ở Pennsylvania, các giám 
mục giờ đây đang cãi nhau, xem 
có phải giáo tông Phan-sinh là 
người che đậy cao nhất, và như 
thế chính là kẻ phải chịu trách 
nhiệm đầu tiên về các lạm dụng 
hay không, thì các giám mục 
đồng nghiệp của họ ở Úc đang rút 
ra những hậu quả từ lỗi lầm của 
mình trong quá khứ. Họ thú nhận 
tội và lôi Vatican vào cuộc theo, 
khi họ chấp nhận các đề nghị triệt 
để của Ủy Ban Hoàng Gia.

Là vì rốt cuộc thì Vatican thế 
nào cũng phải quyết định: Có 
siết chặt thêm luật buộc tố cáo 
hay không? Có tiếp tục nhắm 
mắt trước việc hủy hồ sơ nữa hay 
không? Có cho phép độc thân 
tự nguyện không? Và những gì 
Vatican quyết định, thì cũng được 
áp dụng cho toàn thế giới. Việc 
các giám mục Úc bị truyền thông 
tấn công về bí mật tòa cáo giải là 
điều thật đáng tiếc.  

Là bởi theo kinh nghiệm thực 
tế nơi tòa cáo giải, nếu bỏ bí mật 
tòa cáo giải, có thể sẽ chẳng còn 
ai dám xưng thú tội lạm dụng nữa. 
Cho tới nay chưa có một trường 
hợp bí mật toà cáo giải nào liên 
quan tới việc lạm dụng bị lộ cả, 
cho dù hiện đang có hàng tá vụ 
tự thú trong Giáo Hội và cho dù 
Giáo Hội đang có những tìm hiểu 
kĩ hơn về các phương thức che 
dấu. Ngay cả trong những trao 
đổi kín đáo giữa các giáo sĩ, theo 
sự cho biết của các linh mục dày 

kinh nghiệm và vốn không mặn 
mà gì với cơ chế giáo hội, cũng 
chưa bao giờ có thủ phạm nào 
tự xưng thú lỗi lầm của mình ra 
với đồng nghiệp. Có thể tin được 
điều đó, nhất là khi ta đối diện 
với những trường hợp thật quái 
gỡ trong các hồ sơ.

Có nhiều trường hợp nạn 
nhân bị lạm dụng tìm tới vị linh 
mục mà mình vẫn tin tưởng để 
xưng thú „tội mình“, nhưng đã 
bị linh mục giải tội mắng nạt 
trong tòa giải tội. Cũng có những 
trường hợp linh mục giải tội lạm 
dụng ngay con chiên xưng tội của 
mình. Ở Đức đó là trường hợp 
linh mục giải tội đã làm cho một 
nữ tu mang thai – và nữ tu này đã 
phải hoảng loạn phân bua rằng, 
cái thai của mình là do Chúa 
Thánh Thần. Thay vì tìm cách 
nâng đỡ nạn nhân, các bề trên của 
chị lại tống chị vào bệnh viện tâm 
thần và giao con cho người khác 
nuôi.

Quả thật chẳng có gì trầm 
trọng hơn thế trong Giáo Hội, 
thành ra lúc này có lẽ ta không 
cần phải né tránh điều gì nữa. Do 
đó có thể nói rằng, đừng để bí mật 
tòa hòa giải tiếp tục là phương tiện 
để che đậy tội phạm. UB muốn 
phá vỡ cái bí mật này, nhưng vì 
dựa trên quan niệm thuần đời, họ 
đã hiểu sai về bí tích hòa giải. Họ 
cho rằng, với „Ego te absolvo“ 
(tôi tha tội cho anh/chị…) là hối 
nhân đương nhiên được trắng án. 
Nhưng không phải vậy. Trong tòa 
hòa giải linh mục giải tội phải 
đánh thức lương tâm „con chiên“, 
khuyên nhủ họ thống hối ăn năn 
và cả ra cho họ những việc đền 
tội; và nếu thấy không có sự hối 
cải, người giải tội không những 
có thể, mà phải từ chối ban phép 
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bí tích giải tội. Nghĩa là: khi một 
phạm nhân chỉ muốn đến tòa cáo 
giải để rửa tội mình mà thôi, thì 
đó là sự lạm dụng, có thể nói đó 
là một phản bội lại bí mật tòa hòa 
giải. Và khi linh mục nhận thấy 
rằng, người xưng tội sẽ tiếp tục 
phạm tội ác, thì linh mục này 
không bị buộc phải giữ bí mật tòa 
cáo giải. 

Đấy cũng là điều mà linh mục 
dòng Tên Klaus Mertes đã nói từ 
lâu; Klaus Mertes là người đầu 
tiên khui ra các vụ lạm dụng tình 
dục thiếu niên trong trường nội 
trú của ông tại Đức. Hans Zoller, 
tu sĩ cùng dòng với Mertes và là 
thành viên Ủy Ban Giáo Tông 
Bảo Vệ Trẻ Em hiện đang có 
mặt tại Úc để hướng dẫn cho các 
nhân viên của Giáo Hội tại đây về 
việc phòng ngừa lạm dụng. Ông 
nói về đề tài này: „Khi một phạm 
nhân lạm dụng vào xưng tội, tôi 
phải khuyên người đó ra đầu thú. 
Nhưng nguyên tắc căn bản là, tôi 
phải từ chối ban bí tích hòa giải 
cho những ai không muối cải sửa 
mình.“ Ông còn thêm, sự thường 
thì người giải tội chẳng biết kẻ 
xưng tội là ai cả. Hiện Hans Zoller 
đang ghé giáo phận Wollongong 
gần Sydney, ở đó đang có cuộc 
hội thảo giữa các nạn nhân, các 
giám mục và những người bảo 
vệ. Dù vậy Zoller cũng tỏ ra 
thông cảm về những tranh luận 
chung quanh chuyện xưng tội: 
„Lúc này đây bí tích giải tội được 
nhiều người đơn giản hiểu như là 
một sự cố tình im lặng, một thứ 
bí mật nguy hiểm của Giáo Hội.“

Phải cần nhiều công sức giải 
thích nữa, mới hi vọng người ta 
thấu hiểu được. Nhưng dân Úc 
lúc này cũng cần phải coi chừng 
để mình không rơi vào cơn cuồng 

chỉ biết đòi án phạt. Tháng Bảy 
vừa rồi Tổng Giám Mục giáo 
phận Adelaide là Philip E. Wilson 
đã bị kết án một năm tù giam. 
Ông bị kết án, vì trong thập niên 
1970, lúc còn là linh mục, ông đã 
biết một linh mục khác lạm dụng 
mà không tố cáo. Cho tới nay 
giám mục Wilson là vị giáo sĩ cao 
cấp nhất bị lãnh án vì tội che dấu. 
Ông kháng án, nhưng Thủ Tướng 
Úc yêu cầu giáo tông Phan-sinh 
sa thải ông, và Vatican đã gây 
sức ép thật. Cuối tháng Bảy tổng 
giám mục Wilson phải từ chức.

Nhưng trường hợp đó cũng 
có mặt bi thảm: Chính giám mục 
Wilson lại là người có công nhiều 
trong nỗ lực làm sáng tỏ những 
vụ lạm dụng và trong nỗ lực 
chống lại những che đậy. Ông là 
người duy nhất được UB Hoàng 
Gia hai lần khen ngợi về công tác 
phòng chống lạm dụng. Ngoài 
ra lỗi lầm xẩy ra lúc ông mới 25 
tuổi, và thời đó chưa có luật buộc 
phải tố cáo lẫn luật phạt đối với 
người che đậy.

Người Úc cần phải làm sao 
cho thế giới thấy được rằng, 
không những họ phạt nặng các 
thủ phạm, mà còn phải cho thấy 
họ phạt đúng người với một cách 
đúng đắn. Điều này đặc biệt đối 
với giáo trụ (hồng i) George 
Pell, cựu Tổng Giám Mục của 
Melbourne và Sydney, sau đó 
được giáo tông Phan-sinh đưa về 
Roma nắm trách nhiệm cải tổ bộ 
máy tài chánh tại đây. Năm 2008 
nhiều nạn nhân bị lạm dụng tố 
cáo ông đã bao che cho các thủ 
phạm của họ. Chính giáo trụ Pell 
đã lập ra một ủy ban riêng để điều 
tra về những cáo buộc chống lại 
mình. Tháng Ba 2018 tòa án tại 
Melbourne khởi sự việc điều tra. 

Tháng Năm 2018 mở phiên tòa 
đầu tiên. Như vậy George Pell 
là giáo sĩ cao cấp đầu tiên của 
Vatican phải ra tòa về chuyện lạm 
dụng.

Nhưng một số người cho rằng 
giáo trụ Pell chỉ là một vật tế, vì 
ông là vị giám mục rất bảo thủ và 
nhiều uy quyền cuối cùng ở Úc, 
nên bị người ta ghét. Nếu như vậy 
thì không những bất lợi cho ông, 
mà cả cho nỗ lực chung làm sáng 
tỏ nạn lạm dụng. Các phiên tòa 
xử kín, không công khai, có thể 
án quyết sẽ được tuyên đọc trong 
tháng Chín này. Ngay cả những 
đối thủ của giáo trụ Pell cũng kín 
đáo cho hay, có lẽ ông sẽ trắng 
án, vì tòa không hội đủ các yếu 
tố luận tội.

* Tựa do người dịch đặt.

Sau đây là một số yêu cầu 
của Ủy Ban Hoàng Gia liên 
quan tới Giáo Hội được Hội 
Đồng Giám Mục Úc hậu thuẫn: 
Khi chọn giám mục, phải phổ 
biến công khai các tiêu chuẩn 
bảo đảm người đó không gây 
hại cho trẻ em! Tiến trình chọn 
giám mục phải được diễn ra 
cách trong sáng và có sự tham 
gia của giáo dân! Giáo luật cần 
phải sửa đổi, để không còn coi 
sự lạm dụng tình dục trẻ em 
chỉ là một „sai phạm đạo đức“ 
nữa, mà là một „tội ác“! Bãi bỏ 
hạn thời gian hết hiệu lực tố 
cáo! Cấm không được hủy hồ 
sơ! Tòa Thánh cần xét việc cho 
phép độc thân tự nguyện! 
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Khủng hoảng “lạm dụng tình 
dục” trong Hội Thánh đã bùng nổ 
từ đầu thập niên 1980 đến giờ có 
lẽ bắt đầu từ Hoa Kỳ. Tình hình 
chẳng những không giảm thiểu 
mà còn có dấu hiệu giaa tăng. 

Cuối Tháng 8/2018, Cơ quan 
Tin tức Công giáo Hoa Kỳ - 
Catholic News Services (CNS) 
đã đăng tải một bản tổng kết việc 
“Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đã 
đáp ứng thế nào với lạm dụng tình 
dục tình dục suốt 35 năm qua.” 
(U.S. church’s response to sex 
abuse over 35 years). Bản Tổng 
kết này cho thấy tình trạng giáo 
sĩ lạm dụng tình dục tại Hoa Kỳ 
chẳng những không giảm thiểu 
mà gia tăng nghiêm trọng. 

Không phải chỉ tại Hoa Kỳ, 
mà tại các quốc gia khác, Giáo 
Hội Công Giáo cũng đã và đang 
đối diện với đầy dẫy những rắc 
rối về giáo sĩ lạm dụng tình dục 
như Pháp, Đức, Úc, Chi Lê, 
Ái Nhĩ Lan… Cả Vatican cũng 
đang rung rinh trước những tố 
cáo  chuyện giáo sĩ lạm dụng tình 
dục. Đấng cầm đầu Hội Thánh 
đang đối diện với một cuộc tấn 
công gần như trực diện và thô 
bạo do những xì căng đăng lạm 
dụng tình dục gây xấu hổ này 
mà cả một vị Hồng y Tổng Giám 
mục cũng vướng vào: cựu Hồng 
y Theodore McCarrick, nguyên 
Tổng Giám mục cai quản Tgp 
Newark, NJ, rồi Tgp Washington, 
DC. Hoa Kỳ.

Lạm Dụng Tình Dục - Nỗi Đau & Ước Vọng!
�� Lê Thiên (14/9/2018)

Hiện trạng lạm dụng tình 
dục.

Bàn chuyện giáo sĩ lạm dụng 
tình dục e vạch áo cho người xem 
lưng, gây gương mù gương xấu! 
Nhưng thực tế trước mắt, chuyện 
ấy đang tràn ngập trên truyền 
thông, báo giấy lẫn báo mạng! 
Thậm chí, người ta dựng thành 
phim – phim Spotlight là một 
điển hình.

 Mới đây nhất, vào cuối 
Tháng 8/2018, một bản cáo trạng 
của bồi thẩm đoàn Tiểu bang 
Pennsylvania tố giác hơn 300 linh 
mục thuộc 6 Giáo phận của Tiểu 
bang này đã phạm tội lạm dụng 
tình dục với hơn 1000 trẻ em!!! 

Chính trang tin VietCatholic 
News, được coi như  là Thông 
Tán Xã Công Giáo Việt Nam cũng 
đầy dẫy những tin tức mà không 
ít “nhà đạo đức” cho là “gương 
mù, gương xấu”, “vạch áo cho 
người xem lưng”. VietCatholic 
News chỉ làm nhiệm vụ và chức 
năng truyền thông của mình. Sự 
thật càng giấu giếm, bao che càng 
bị phanh phui và hậu quả không 
lường@

Theo tài liệu từ HĐGM Hoa 
Kỳ, giáo sĩ Công giáo Hoa Kỳ 
từ năm 1983, nghĩa là từ 35 năm 
qua đã bị phát hiện phạm tội lạm 
dụng tình dục đối với tuổi thơ  
mỗi năm mỗi tăng. Giáo Hội chịu 
nhiều tai tiếng, nhiều tổn thất cả 
tinh thần lẫn vật chất, cụ thể về 
mặt tài chánh đã phài mất đi hàng 

tỉ Mỹ kim, và sự bồi thường cho 
nạn nhân vẫn chưa dừng mà còn 
có dấu hiệu gia tăng. Nhiều vị 
Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám 
mục liên can vì bao che! Chưa 
kể có những vị cũng từng là thủ 
phạm mà nhức nhối nhất hiện nay 
là vụ cựu Hồng Y McCarrick như 
nêu trên…

 Hội Đồng Giám mục Hoa 
Kỳ lên tiếng xin lỗi và bày tỏ 
sự sám hối! Đức Giáo Hoàng bị 
cật vấn và đang có trào lưu ghép 
ngài vào tội bao che, đặc biệt bao 
che ĐHY McCarrick, không phải 
bao che việc ông phạm tội mà 
che giấu những tội lỗi ông ấy đã 
phạm, khiến ông ấy cứ được cất 
nhắc vào những vị trí quyền lực 
của  Tòa Thánh. 

Chúng ta vững tin rằng, với sự 
thành tâm ăn năn sám hối của mọi 
tầng lớp trong Hội Thánh, với ơn 
Chúa Thánh Thần, với sự khôn 
ngoan và lòng khiêm tốn của các 
đấng bậc thẩm quyền của Giáo 
Hội, mọi cơn sóng gió rồi sẽ qua 
đi, con tàu Hội Thánh lướt đi yên 
ổn trên đại dương mênh mông. 
Kỷ luật và trật tự trong Giáo Hội 
sẽ được tái lập. Tin tức mới nhất 
cho biết ĐGH Phanxicô  vừa triệu 
tập về Vatican tất các Chủ tịch 
HĐGM khắp thế giới để cùng 
đưa ra  một phương hướng hành 
động chung đối với lạm dụng tình 
dục và những khắc phục cụ thể và 
đầy trách nhiệm đối với các nạn 
nhân của lạm dụng tình dục cũng 
như hướng sửa chữa và chính đốn 
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trong tương lai.
Trách nhiệm của người giáo 

dân.
Thành phần giáo dân chúng 

ta cũng không khỏi có phần trách 
nhiệm.  Chúng ta hãy cùng toàn 
Giáo Hội tham gia cuộc thống hối 
tập thể, cùng làm việc đền tạ tập 
thể cũng như góp phần hàn gắn 
những mất mát về mặt tinh thần, 
tâm lý hay vật chất của các nạn 
nhân lạm dụng tình dụng! Nhưng 
trước tiên, trong tư cách giáo dân, 
chúng ta cũng có thể góp phần 
trách nhiệm của mình để làm 
sao Hội Thánh vẫn mãi là một 
Giáo Hội DUY NHẤT, THÁNH 
THIỆN, CÔNG GIÁO và TÔNG 
TRUYỀN.

 Là giáo dân Công giáo Việt 
Nam, chúng ta phải có trách 
nhiệm gì với Hội Thánh, góp 
phần giảm thiểu mầm mống tội 
phạm từ hàng giáo sĩ làm cớ  nẩy 
sinh gương mù gương xấu? 

Những vụ lạm dụng tình dục 
từ hàng giáo sĩ cho thấy trách 
nhiệm của các bậc cha mẹ không 
nhỏ khi giới phụ huynh đã tuyệt 
đối tin tưởng tuyệt vào phẩm chất 
đạo đức của các giáo sĩ, coi giáo 
sĩ  là Chúa đối với mọi người mọi 
nơi, mọi lúc! Từ đó hoàn toàn 
mất cảnh giác! Và rồi hậu quả 
khôn lường! 

Có ai ngờ những nơi thánh 
như phòng thánh, tầng đàn (tầng 
lầu nhỏ trong nhà nhà thờ dành 
cho ca đoàn), nhà xứ, những buổi 
dã ngoại… đều nên cớ sinh tội 
lạm dụng tình dục với tuổi thơ! 
Có ai ngờ đông đảo thiếu niên 
và thiếu nhi nam nữ vì tâm hồn 
ngây thơ, tuyệt đối tin tưởng vào 
sự “lành thánh” của các đấng để 
rồi lãnh chịu hậu quả phũ phàng. 
Không kể trường hợp chính các 

bậc cha mẹ cũng vì cả tin vào sự 
“lành thánh tuyệt đối” của các 
đấng mà thiếu cảnh giác dè dặt để 
mặc con cái mình rơi vào những 
tình huống hết thuốc chữa.   

Suy cho cùng, hầu hết các 
vụ “sập hầm” của các đấng đều 
phát xuất từ 3 cạm bẫy: QUYỀN, 
TIỀN, TÌNH! Chúng ta không thể 
tiếp tục che đậy tội phạm để gọi 
là “tỏ dạ trung thành” với chính 
những vị không trung thành với 
chính mình, với Thiên Chúa, với 
Hội Thánh, cụ thể với những kẻ 
bé mọn được trao phó cho các vị 
coi sóc.

Các cấp thẩm quyền nhận 
được sự tố giác từ dưới, sẽ đáp 
ứng thế nào, để cho người tố giác 
không phải chịu hậu quả tiêu cực 
từ cộng đoàn mình, giáo xứ mình, 
đồng đạo mình??? Tại một giáo 
xứ ở Việt Nam cách đây không 
lâu, giáo dân xôn xao về chuyện 
một linh mục phó xứ bị bắt quả 
tang làm điều trái khuấy với một 
thanh nữ. Sự vụ tới tai Đấng Bản 
Quyền địa phương. Thay vì điều 
tra, áp dụng biện pháp kỷ luật với 
ông linh mục, vị Bản Quyền đã 
thân hành đến nhà thờ giáo xứ ấy 
“rao giảng” rằng: “Những ai tung 
tin từ nay hãy MAY CÁI MỒM 
CÁC NGƯỜI LẠI”. Chúng tôi 
không bịa chuyện đặt điều. Thủ 
bút từ một đấng tu hành viết cho 
chúng tôi nay vẫn còn nguyên 
vẹn, vì là thư confidential, không 
thể lộ ra.

Giáo dân đóng góp gì?
Có lẽ đã tới lúc người giáo 

dân phải có phần đóng góp tích 
cực trong việc tuyển chọn ứng 
viên linh mục trước khi những 
vị này được gọi/chọn thụ phong, 
cũng như có trách nhiệm phát 
hiện, cảnh báo về những tư cách 

hoặc hành vi bất minh, bất chính 
của hàng giáo sĩ! 

Từ lâu, Giáo Hội đã tạo ra 
một nề nếp đáng nên phát huy: 
Khi một đôi trai gái chuẩn bị nhận 
lãnh Bí tích Hôn phối, thì liên tục 
3 Chúa nhật, Linh mục chánh xứ 
công bố từ Tòa giảng ở nhà thờ: 
“Nếu ai biết đôi bạn này có điều 
ngăn trở về Hôn nhân, hãy trình 
báo cho Cha xứ biết.” Áp dụng 
tập quán tốt đẹp này vào tiến 
trình tuyển chọn ứng viên vào 
chức thánh, biết đâu cũng là một 
trong các biện pháp thanh lọc có 
hiệu quả? Chẳng những chỉ rao 
báo tại các giáo xứ mà các chủng 
sinh đã sinh ra và lớn lên mà còn 
tại các nơi mà ứng viên linh mục 
có sinh hoạt đạo/đời.

Lại tin chắc nhiều hậu quả 
tai hại cho Hội Thánh sẽ được 
ngăn ngừa nếu tập quán rao báo 
công khai trên được áp dụng cho 
danh tánh các ứng viên giám mục 
thay vì giữ kín cho tới khi công 
bố chung cuộc. Trong thực tế, 
chỉ riêng tại Việt Nam, nhà cầm 
quyền CS đã nắm trong tay danh 
sách Giám mục tương lai (thậm 
chí có quyền “phủ quyết” cả 3 
ứng viên được nêu ra) trong khi 
cả hàng linh mục lẫn giáo dân địa 
phương không ai biết vị nào sẽ là 
chủ chăn của mình. 

Cuối cùng, người giáo dân 
Công Giáo ước ao các Đấng 
Bản Quyền để bảo vệ sự TINH 
TUYỀN của Hội Thánh, xin hãy 
lắng nghe, xin hãy loại ngay ra 
khỏi hàng giáo sĩ, tu sĩ bất cứ 
người nào ít nhiều vướng mắc tai 
tiếng về tình dục.

Thời đại kỹ thuật số tân tiến 
vượt bậc mở ra cách mạng mạng 
lưới toàn cầu giúp thông tin lan 
nhanh. Cả những chuyện thầm 
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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kín nhất cũng khó thoát khỏi 
những cuộc ghi âm, ghi hình 
mà chỉ trong khoảnh khắc là lan 
khắp hoàn cầu. Đã hết thời chăng 
những “đóng cửa dạy nhau”, 
“tốt khoe, xấu che”, hay “đừng 
vạch áo cho người xem lưng”. 
Chúng ta không quên quidquid 
latet apparebit (những gì giấu kín 
đều sẽ tỏ lộ) như chúng ta từng 
cảm nghiệm trước đây trong kinh 
hát Dies irae (Ngày của cơn thịnh 
nộ) lễ an táng thuở xa xưa. 

	 Đau đớn lắm uy tín của 
một số tu sĩ, giáo sĩ và cả hàng 
giám phẩm bị tổn thương, cuộc 
đời và thanh danh các vị bị đốt 
cháy! Có vay, có trả, chuyện bình 
thường. Nhưng đạo Chúa và toàn 
Giáo Hội đang gánh chịu những 
hậu quả khôn lường! Đau lắm!

 Linh mục tương lai của 
Giáo Hội sẽ là giới nào?

Người ta đang đề bàn tán về 
những thay đổi tương lai đối với 
cách thức tuyển chọn linh mục 
cũng như thành phần sẽ được 
tuyển chọn. Các vụ xì-căng-đăng 
đã xảy ra cũng như tình trạng 
thiếu hụt linh mục hiện nay trong 
Giáo Hội khiến đang có trào lưu 
cổ võ chức linh mục cho phụ nữ. 
Cũng với những lý do trên, người 
ta đề nghị phong linh mục cho 
những kẻ đã lập gia đình. 

Nhưng đó phải là giải pháp 
để ngăn chặn tình dục lén lút hay 
lạm dụng tình dục không? Truyền 
thông hằng ngày cho thấy, bất cứ 
giới nào ở tuổi nào khi có điều 
kiện cũng đều rơi vào bẫy TÌNH. 
Nhất là khi người ta đã nắm TIỀN 
và QUYỀN trong tay … tình cảm 
lăng nhăng càng dễ phát sinh! 
Không cứ là người độc thân hay 
đã có gia đình, con cái cháu chắt; 
cũng không phải chỉ giữa nam 

với nữ, có điều kiện phạm tội là 
phạm thôi! Thế nên, qua Kinh 
Lạy Cha, Chúa Giêsu bảo chúng 
ta xin Chúa đừng để chúng ta SA 
[vào] CHƯỚC CÁM DỖ, chứ 
không xin đừng để chúng ta SA 
VÀO TỘI LỖI! 

Vì vậy, việc chọn linh mục 
là nam hay nữ, là giới độc thân 
hay người đã kết hôn có thể giải 
quyết được một vài khía cạnh xã 
hội hay việc truyền giáo, nhưng 
chưa hẳn là giải pháp bảo đảm an 
toàn về lạm dụng tình dục. 

Xét cho cùng, người giáo 
dân Công Giáo, nhất là giáo dân 
Công Giáo Việt Nam có lẽ chưa 
sẵn sàng lắm để đón nhận nữ linh 
mục hay linh mục là người đã có 
vợ/chồng. Có lẽ Giáo Hội còn trải 
qua một quá trình dài về chuẩn bị 
tư tưởng cũng như những chuẩn 
bị đổi thay trong Giáo Lý lẫn 
Giáo luật, không thể nóng vội!

Cùng với tâm tình sám hối và 
đền tội tập thể, bên cạnh lời xin 
lỗi và việc bồi thường các nạn 
nhân lạm dụng tình dục, Giáo Hội 
cần mở cuộc đại thanh lọc! Loại 
trừ tức khắc mọi thành phần giáo 
sĩ tu sĩ phạm tội ngay sau khi tội 
họ bị phát hiện, không nể nang, 
nhân nhượng. 

Tia sáng hy vọng. 
Theo tin từ Vatican ngày  

12/9/2018, sau cuộc họp với 
nhóm Hồng Y Cố vấn đặc biệt về 

lạm dụng tình dục, ngoài việc gặp 
gỡ HĐGM Hoa Kỳ tại Vatican 
ngày 13/9/2018, Đức Thánh Cha 
Phanxicô quyết định triệu tập 
Chủ tịch tất cả các Hội Đồng 
Giám mục thế giới về Roma ngày 
21-24/02/2019 để “thảo luận về 
chương trình dự phòng chống lại 
việc lạm dụng trẻ vị thành niên và 
người yếu đuối dễ bị tổn thương”. 

Đây là một chương trình khá 
nhiêu khê và phức tạp cho Đức 
Thánh Cha cùng các giới chức 
thẩm quyền trong Hôi Thánh. 
Với 4 ngày hội nghị, không rõ 
các đấng có đề ra được phương 
hướng nào khả dĩ nhận được sự 
đồng thuận từ mọi phía không?.

Chúng ta cầu nguyện cho Hội 
nghị các đấng diễn tiến tốt đẹp và 
đạt hiệu quả về mọi mặt cho mọi 
phía nhờ Chúa Thánh Linh phù 
trơ, xin Chúa soi sáng Giáo Hội 
tìm ra phương thuốc chữa lành 
cơn bệnh lạm dụng tình dục trong 
Giáo Hội cùng với các phương 
thuốc chữa trị hữu hiệu hậu quả 
do tội lỗi gây ra.

Chúng ta cũng không quên 
cầu nguyện cho Hội nghị nhanh 
chóng tái lập và củng cố tinh 
thần DUY NHẤT, THÁNH 
THIỆN, CÔNG GIÁO và TÔNG 
TRUYỀN trong Hội Thánh, vượt 
qua mọi phong ba bão tố của thời 
đại.

Lê Thiên (14/9/2018)

Cười Tí Cho Vui
TƯỞNG KHEN THẬT
Một phụ nữ đi trong công viên, thấy một ông lão ngồi ăn xin. 
Nàng bỏ 5 Đô vào chiếc mũ của ông lão, nói
- Cho ông này
- Cám ơn người đẹp
- Ông thật là người có mắt tinh tường
- Đâu có, tôi bị mù mà
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Nhật báo The New York Times là 
một tờ báo lâu đời ở Mỹ, nổi tiếng 
là chống đạo Công giáo một cách 
có hệ thống.. Báo này khai thác, 
quá nhiều và không công bằng, 
một vài vụ linh mục ấu dâm ở 
Mỹ và nơi khác, trong khi không 
hề đưa tin về tuyệt đại đa số 
linh mục có tâm huyết với Giáo 
Hội, hy sinh cuộc đời vì Chúa 
và vì tha nhân. Do đó linh mục 
Martín Lasarte, người Uruguay, 
Dòng Don Bosco (SDB), một nhà 
truyền giáo ở Angola từ 20 năm 
qua, đã viết bài dưới đây gửi nhật 
báo The New York Times. Dễ hiểu 
là nhật báo không hề trả lời lá 
thư của cha. Vài ngày sau, lá 
thư được đăng trên trang mạng 
Enfoques Positivos ở Argentina, 
và phát tán nhanh trên các trang 
mạng bằng tiếng Tây Ban Nha. 
Sau đó, bản dịch tiếng Anh được 
phổ biến ở nhiều nước nói tiếng 
Anh. 
Anh bạn phóng viên thân mến.
Tôi chỉ là một linh mục Công 
giáo bình thường. Tôi cảm thấy 
hạnh phúc và tự hào về ơn gọi 
của mình. Trong 20 năm qua, tôi 
đã sống ở Angola với tư cách là 
một nhà truyền giáo.
Tôi đọc trong nhiều phương tiện 
truyền thông, đặc biệt là tờ báo 
của bạn, sự phóng đại của chủ đề 
linh mục ấu dâm, nhưng trong 
một cách bệnh hoạn, vì chỉ tìm 
kiếm chi tiết trong đời sống các 
linh mục, các sai lầm trong quá 
khứ.
Có một trường hợp linh mục ấu 

THƯ MỘT LINH MUC CÔNG GIÁO  
GỞI BÁO NEW YORK TIMES

dâm, trong một thành phố của 
Mỹ, trong những năm 1970, một 
trường hợp ở Úc trong thập niên 
1980, và cứ như thế, có trường 
hợp mới đây hơn..... Chắc chắn 
rằng tất cả các trường hợp này 
đáng bị khiển trách!
Có các bài báo được cân nhắc 
và cân bằng, có các bài khác lại 
phóng đại, đầy thành kiến và 
thậm chí hận thù nữa. Tôi tự cảm 
thấy đau đớn nhiều về sự dữ lớn 
lao rằng các người đáng lẽ là dấu 
chỉ của tình yêu Thiên Chúa, lại 
là con dao găm trong cuộc sống 
của các người vô tội. Không có 
từ ngữ nào để biện minh cho các 
hành vi như vậy. Không có nghi 
ngờ rằng Giáo Hội phải là đứng 
về phia kẻ yếu, và người nghèo. 
Vì lý do này, tất cả các biện pháp 
mà người ta có thể dùng để ngăn 
ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ 
em sẽ luôn luôn là một ưu tiên.
Nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi 
có ít tin tức và sự thiếu quan tâm 
đến hàng ngàn các linh mục khác, 
đã hiến đời mình và phục vụ hàng 
triệu trẻ em, thanh thiếu niên và 
các người bất hạnh nhất ở bốn 
phương trời của thế giới.
Tôi nghĩ rằng đối với tờ báo của 
bạn, các điều sau đây không hề 
được quan tâm đề nói tới:
1) Tôi phải di chuyển qua các 
con đường đầy mìn do chiến 
tranh trong năm 2002, để giúp 
đỡ các em nhỏ đang chết đói từ 
Cangumbe đến Lwena (Angola), 
bởi vì cả chính quyền không thể 
làm được và cả các tổ chức phi 

chính phủ không được phép làm;
2) Tôi đã chôn cất hàng chục trẻ 
em chết do việc dời chỗ vì chiến 
tranh;
3) Chúng tôi đã cứu sống hàng 
ngàn người dân ở Mexico, nhờ 
một trung tâm y tế duy nhất hiện 
hữu trong một vùng có diện tích 
90.000 km2, với việc phân phát 
thực phẩm và các loại giống cây 
trồng;
4) Chúng tôi đã có thể cung cấp 
giáo dục và trường học trong 
mười năm qua cho hơn 110.000 
trẻ em;
5) Cùng với các linh mục khác, 
chúng tôi đã cứu trợ cho gần 
15.000 người ở các trại du kích 
quân, sau khi họ đã đầu hàng và 
giao nạp vũ khí, bởi vì thực phẩm 
của chính phủ và của Liên Hiệp 
Quốc không thể đến được với họ;
6) Không phải là tin tức thú vị 
khi một linh mục 75 tuổi, Cha 
Roberto, rảo qua thành phố 
Luanda ban đêm, chăm sóc các 
trẻ em đường phố, dẫn họ đến 
một nơi trú ngụ, để cho họ không 
bị ngộ độc bởi xăng dầu mà họ hít 
để kiếm sống, như là người ném 
lửa;
7) Việc xoá nạn mù chữ cho hàng 
trăm tù nhân cũng không phải là 
tin hay;
8) Các linh mục, như cha 
Stéphane, tổ chức các nhà tạm trú 
cho các thanh thiếu niên bị ngược 
đãi, đánh đập, hãm hiếp, để họ 
tạm lánh;
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9) Linh mục Maiato, 80 tuổi, 
đến thăm từng ngôi nhà một của 
người nghèo, an ủi người bệnh và 
người tuyệt vọng;
10) Không phải là tin hấp dẫn khi 
hơn 60.000 trong số 400.000 linh 
mục và tu sĩ hiện nay đã rời đất 
nước và gia đình của họ để phục 
vụ anh em mình tại các quốc gia 
khác trong các trại phong, bệnh 
viện, trại tị nạn, cô nhi viện cho 
trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, 
hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ 
chết vì AIDS, trong các trường 
học dành cho người nghèo nhất, 
trung tâm dạy nghề, trung tâm 
tiếp nhận người nhiễm HIV.......
11) Nhất là các linh mục dành 
đời mình trong các giáo xứ và 
cứ điểm truyền giáo, động viên 
mọi người sống tốt hơn và nhất là 
thương mến người khác;
12) Không phải là tin hấp dẫn khi 
bạn tôi, Cha Marcos Aurelio, để 
giải cứu trẻ em trong cuộc chiến ở 
Angola, đã đưa các em từ Kalulo 
đến Dondo và khi trên đường trở 
về, cha bị bắn chết; và một tu sĩ 
tên là Phanxicô và năm nữ giáo 
lý viên, bị chết trong một tai nạn, 
khi họ đi giúp đỡ các vùng nông 
thôn xa xôi hẻo lánh nhất của đất 
nước;
13) Hàng chục các nhà truyền 
giáo tại Angola đã chết vì thiếu 
các phương tiện y tế, chỉ vì bệnh 
sốt rét đơn giản;
14) Nhiều người khác đã bị tung 
xác lên trời do mìn nổ, khi đi 
thăm các tín hữu; quả vậy, trong 
nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các 
linh mục đầu tiên đến khu vực 
ấy... không ai sống hơn 40 tuổi 
cả....;
15) Không phải là tin hấp dẫn, 

khi một linh 
mục “bình 
thường” sống 
công việc hàng 
ngày của mình, 
trong các khó 
khăn và niềm 
vui của mình, 
sống âm thầm 
cả đời vì lợi ích 
của cộng đoàn 
mình phục vụ;
Sự thật, là linh 
mục chúng tôi 
không cố gắng 
để có tên trong 
tin tức, nhưng 
chỉ mang “Tin 
Mừng”, và 
Tin Mừng này, 
không ồn ào, 
đã bắt đầu vào 
buổi sáng Phục 
Sinh. Một cây 
ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả 
cánh rừng đang mọc và phát triển.
Người ta gây nhiều tiếng ồn cho 
một linh mục phạm một lỗi lầm, 
hơn là gây tiếng ồn cho hàng 
ngàn linh mục hiến đời mình cho 
hàng chục ngàn trẻ em và người 
nghèo khó.
Tôi không muốn làm một biện hộ 
cho Giáo Hội và các linh mục.
Một linh mục không phải là một 
anh hùng, cũng không phải là 
một người rối loạn thần kinh. 
Linh mục chỉ là một con người 
bình thường, và với bản tính con 
người của mình, tìm cách theo 
Chúa và phục vụ Ngài trong anh 
chị em của mình.
Linh mục có nhiều khổ đau, 
nghèo đói và sự mỏng giòn như 
các người khác; nhưng linh mục 

cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như 
mọi thụ tạo khác.... Việc nhấn 
mạnh một cách ám ảnh bẩm 
sinh và phá hoại về một đề tài 
đau đớn, trong khi mất tầm nhìn 
chung của công việc, tạo ra thật 
sự các biếm họa tấn công vào 
hàng linh mục Công Giáo, do 
đó tôi cảm thấy bị xúc phạm. 
Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn 
phóng viên thân mến, hãy tìm 
kiếm Chân, Thiện, Mỹ. Điều này 
sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của 
bạn..
Chào anh trong Đức Kitô,
Linh mục Martin Lasarte, SDB 
“Quá khứ của con, Lạy Chúa, con 
phó thác cho lòng Thương xót của 
Chúa; hiện tại của con, cho Tình 
yêu Chúa; và tương lai của con, 
cho sự Quan Phòng của Chúa”. 
(St. Padre Pio) 
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GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ
�� LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

ĐIỀU KIỆN ĐỂ  ĐƯỢC PHÉP RƯỚC MÌNH MÁU 
THÁNH CHÚA KITÔ TRONG THÁNH LỄ 

Hỏi : Xin cha giải đáp những câu hỏi sau đây :
1-	Đức hánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho cả phụ 

nữ và người ngoài Công Giáo. Như vậy,  những 
người không có Đạo  Công  Giáo có được phép 
rước Minh, Máu Thánh Chúa  KiTô hay không ?

2-	Giáo dân được rước Mình Thánh Chúa mấy lần 
trong ngày ?

3-	Người ly dị từ nay được rước lễ phải không ?

Trả lời :
1-	 Việc rửa chân và rước 
Minh Máu Thánh Chúa trong 
Thánh Lễ  là hai việc hoàn toàn 
khác nhau về bản chất và mục 
đích.
Thật vậy, theo Truyền Thống đã 
có  lâu đời trong Giáo Hội, thì 
trong ngày Lễ Thứ Năm Tuần 
Thánh ( Holy Thursday) thường 
có nghi thức rửa chân để nhớ 
lai việc Chúa Giêsu xưa đã rửa 
chân cho 12 Tông Đồ, nhân dịp 
trọng đại Chúa lập Phép Thánh 
Thể và Chức Linh Mục thừa tác ( 
Ministerial Priesthood) trong Bữa 
Tiệc ly cuối cùng của Chúa với 12 
Tông Đồ nói trên. Chúa rửa chân 
cho họ để dạy họ, và tất cả mọi 
người chúng ta  bài học bác ái, 
khiêm nhường và  phục vụ đích 
thực, theo gương Chúa,  Đấng đã 
quên mình là Thiên Chúa, đồng 
bản thể với  Chúa Cha và Chúa 

Thánh Thần, khi xuống trần gian 
làm CON NGƯỜI để “hy sinh 
mạng sống mình làm giá chuộc 
cho muôn người.” ( Mt 20:28)
Nhưng  nghi thức rửa chân không 
phải là cử hành một bí tích nào 
của Giáo Hội, nên giáo dân không 
buộc phải tham dự nghi thức này.
Ngược lại, rước Mình Máu Thánh 
Chúa  là tham dự vào  Bí Tích 
Thánh Thể ( Sacrament of the 
Eucharist) được  cử hành trong 
khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn ( The 
Eucharist) nên phải có điều kiện 
để được rước Mình Máu Chúa 
Kitô cách xứng hợp và hữu ích.
Điều kiện đó là trước hết phải là 
người Công Giáo đang hiệp thông 
trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. 
Nghĩa là những người ngoài Giáo 
Hội thì không được mời rước 
Mình Máu Thánh Chúa, dù họ - 
có vì xã giao-mà  đến  tham dự 

Thánh Lễ với người Công Giáo. 
Họ không được mời rước Minh 
Máu Thánh Chúa , vì  họ không  
cùng  chia sẻ niềm tin có Thiên 
Chúa   với người Công Giáo nói 
chung,  và về sự hiện điện  thực 
sự ( real presence) của Chúa Kitô  
trong hai chất thể bánh và rượu 
nho.
Về phần người Công Giáo  , muốn 
được rước Mình Máu Thánh Chúa 
cách hữu ích và xứng hợp , thì  
phải đang sống trong tình trạng ơn 
phúc, nghĩa là không đang có tội 
trọng ( mortal sin), vì nếu có tội 
trọng thì “ không được làm lễ ( 
linh mục) và rước lễ ( giáo dân” 
( x giáo luật số 916, SGLGHCG, 
số 1415). 
Do đó, nếu ai xét mình đang có 
tội trọng chưa được tha thứ qua bí 
tích hòa giải, thì không được lên  
rước lễ như giáo lý và giáo luật 
nói trên ngăn cấm.
Tóm lại, việc rước Mình Máu 
Thánh Chúa Kitô chỉ dành cho 
người Công Giáo đang hiệp thông 
trọn vẹn với Giáo Hội (và đang 
không có tội trọng) mà thôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày 
lên ngôi Giáo Hoàng-, đã rửa chân 
cho cả phụ nữ và tù nhân ( năm 
qua tại một nhà tù ở Ý) trong Tuần 
Thánh. Đây là sáng kiến riêng của 
ngài, chúng ta không dám phê 
bình; và ngài cũng không ép buộc 
Giáo Hội phải làm theo ngài. Ai 
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muốn làm thì tùy ý.
Nhưng không thể suy diễn việc 
rửa chân cho mọi người,  không 
phân biệt nam nữ và tôn giáo, để 
mời hết mọi người tham dự Thánh 
Lễ lên  rước Mình Máu Chúa Kitô 
được ( nếu có những người ngoài 
Công Giáo tham dự Lễ  vì xã 
giao), vì hai việc rửa chân và rước 
lễ hoàn toàn khác nhau về bản chất 
và mục đích , nên không thể suy 
diễn việc rửa chân cho mọi người 
của Đức Thánh Cha, để mời mọi 
người không phân biệt tôn giáo 
rước Mình Thánh Chúa được. 
Đây không phải là sự kỳ thị nào 
đối với người ngoài Công Giáo, 
mà chỉ là kỷ luật Bí Tích của Giáo 
Hội đòi hỏi mà thôi.
Rửa chân- tự bản chất- chỉ là 
việc bác ái , phục vụ  và khiêm 
nhường, tương tự như việc bố thí 
cho người  khó nghèo. Bố thí cho 
người nghèo thì không cần phân 
biệt người có Đạo hay khác tôn 
giáo, nam hay nữ, cùng chủng tộc 
hay khác màu da và ngôn ngữ. 
Nhưng rước Mình Máu Chúa Kitô 
thì phải là người Công Giáo đang 
không có tội trọng,( tự xét mình)   
như  đã nói  ở trên.
2-	 Được rước Lễ mầy lần 
trong ngày ?
Rước Lễ là việc đạo đức rất quan 
trọng và cần thiết mỗi khi tham dự 
Thánh Lễ Tạ Ơn( The Eucharist) 
diễn lại bữa Tiệc ly sau hết của 
Chúa Giêsu với Nhóm 12 Tông 
Đồ, trong đó Chúa dã lập Bí Tích 
Thánh Thể để biến Mình Máu 
Người thành  của ăn, của uống 
nuôi linh hồn, bổ sức thiêng liêng 
cho mọi người tín hữu chúng ta 
trong cuộc hành trình tiến về Quê 
Trời.
Do đó, khi tham dự Thánh Lễ 
Misa ( Tạ Ơn) mọi tín hữu đều 
được mong  đợi,hay mời gọi  rước  
Minh Máu Thánh Chúa Kitô thực 
sự hiện diện trong hai chất thể là 

bánh và rượu nho, trừ những người 
tự xét mình là đang có tội trọng thì 
không  được  tiến lên rước lễ theo 
giáo lý và giáo luật của Giáo Hội 
dạy. Nhưng dù không có tội trọng 
thì người tín hữu cũng chỉ được 
rước lễ tối đa hai lần trong ngày 
mà thôi.( giáo luật số 917 & 921 
triệt 2)
Linh mục cũng chỉ được phép 
cử hành Thánh Lễ một lần trong 
ngày;  trừ vì lý do mục vụ, Bản 
Quyền sở tại –tức Giám mục  Giáo 
Phận , có thể cho phép các linh 
mục trực thuộc được dâng 2 hay 
3 lễ trong  các ngày Chúa Nhật 
và các ngày lễ buộc để mọi  giáo 
dân trong giáo xứ được chu toàn lễ 
buộc. ( x. Giáo luật số 905, triệt 2).
3-	 Những người ly dị có được 

rước Mình Máu Thánh 
Chúa không ?

Liên quan đến câu hỏi này, cần 
phân biệt 2 trường hợp sau đây:
a-	 Nếu đã ly dị ngoài tòa án 
dân sự , nhưng không sống chung 
với ai như vợ chồng sau đó,  thì 
không có ngăn trở gì để đi xưng 
tội và rước lễ bao lâu không sống 
chung với ai như vợ chồng.
b-	 Ngược lại, đã li dị mà 
chưa xin tiêu hôn ( annulment) 
hay đang chờ được tiêu hôn  nơi 
tòa Hôn Phối địa phận (Tribunal) 
mà lại sống chung với người khác 
như vợ chồng thì tạm thời không 
được phép rước lễ và xưng tội.
Lý do là Giáo Hội không công 
nhận việc ly dị ở tòa án dân sự.( 
civic court)
Nên sau khi  ly dị ngoài tòa dân 
sự, người li dị phải xin “tiêu 
hôn=annualment) nơi Tòa Hôn 
Phối địa phận nếu muốn tái hôn.
Xin tiêu hôn có nghĩa là  xin thẩm 
quyền của Giáo Hội ( Tòa Hôn 
Phối Giáo Phận) tuyên bố là hôn 
phối cũ của hai người chưa thành 
sự ( invalidly) vì thiếu yếu tố cần 

thiết nào đó.Ngược lại, nếu hôn 
phối cũ được xem là đã thành sự ( 
validly)rồi thì sẽ không được tiêu 
hôn phối cũ này để tái hôn với ai 
trong Giáo Hội.
Nghĩa là chỉ sau khi Tòa Hôn Phối 
tuyên bố vô hiệu hôn phối cũ , thì 
khi đó các đương sự mới được tự 
do để  tái kết hôn, nếu muốn.
Do đó, trong khi chờ phán quyết 
của Tòa hôn phối- (hoặc không 
xin tiêu hôn) – mà lại sống chung 
với người khác như vợ chồng,  
thì không được phép đi xưng tội 
và rước lễ vì việc sống chung 
này là một sai trái nghiêm trọng , 
tương tự như hành vi  ngoại tình 
( adultery),.Lý do là bao lâu hôn 
phối cũ chưa được tháo gỡ  theo 
giáo luật, thì bấy lâu hai người 
phối ngẫu vẫn bị ràng buộc với hôn 
phối này. Cho nên tự ý sống chung 
với người khác như vợ chồng  sau 
khi ly dị ngoài tòa dân sự ,  thì 
bị coi là phạm tội ngoại tình , và 
do đó,  ngăn trở đời sống bí tích ( 
xưng tội và rước lễ).Không thể đi 
xưng tội để xin tha tội nàyđược. 
Muốn được tha thì phải chấm dứt 
việc sống chung kia, vì hôn phối 
cũ chưa được tháo gỡ, hay không 
được tháo gỡ vì không đủ yếu tố  
theo giáo luật.
Tóm lại, ai đã li dị ngoài tòa dân 
sự và muốn tái hôn,  thì phải xin 
tiêu hôn cũ  nơi Tòa Hôn Phối của 
Giáo Phận, và phải chờ phán quyết 
của Tòa này rồi  mới được tái hôn 
hay không . Nghĩa là,  nếu  không 
có, hay chưa có- phán quyết cho 
tiêu hôn của Tòa Hôn Phối, mà  
người đã li dị ở tòa án dân sự, lại 
tự ý  sống chung với người khác 
như vợ chồng, thì tạm thời   không 
được xưng tội và rước lễ như đã 
nói ở trên.
Ước mong những giải đáp trên 
thỏa mãn các câu hỏi đặt ra. 

Lm. Phanxicô Xaviê  
Ngô Tôn Huấn.MDiv, MA ,D.Min
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Lửa Cho Trần Gian
Luca 12:49-53

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

�� Trần Việt Cường

Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn gì nếu không phải mong muốn cho lửa 
cháy  lên? Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các 
con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng 
Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống 
lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối 
con gái, và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng.

Qua những lời bốc lửa của 
Tin Mừng, Chúa Giêsu đã xuất 
hiện như một thanh niên đầy 
nhiệt huyết, hăng say vì lý tưởng: 
“Thầy đã đến đem lửa xuống 
thế gian và Thầy mong muốn gì 
nếu không phải mong muốn cho 
lửa cháy lên”. Chúa không phải 
là một Thiên Chúa lạnh lùng, 
xa cách nhưng là Thiên Chúa 
thông cảm và đồng hành với con 
người, với từng người chúng ta, 
trong những cảnh vực của cuộc 
sống hàng ngày. Chúa Giêsu là 
Thiên Chúa Nhập Thể cũng đã có 
những lúc vui buồn, những khi sa 
lệ, những ngày cảm cúm, những 
lúc mệt nhọc ngủ thiếp đi ở trên 
thuyền.

Chúa đã đến để mang một 
ngọn lửa, và Ngài nao nức được 
thấy ngọn lửa đó cháy bùng và lan 
rộng. Ngọn lửa đó, Chúa đã đốt 

cháy ngất trời trên thập tự. Ngọn 
lửa rực sáng của yêu thương giữa 
đêm đen lạnh giá của hận thù. 
Ngọn lửa soi đường của chân lý 
cho một thế giới đang lạc đường 
trong tăm tối.

Ngọn lửa đó, Chúa đem đến 
trong tâm hồn mỗi người chúng 
ta. Ngài đến để mang cho ta 
ngọn lửa tin, yêu và hy vọng. 
Hãy tưởng tượng trong cuộc đời 
ta không Thiên Chúa : một cuộc 
đời không hi vọng, không có 
ngày mai. Nhân loại không Thiên 
Chúa là một nhân loại tuyệt vọng 
: số phận của con người khi đó 
là nấm mồ hoang lạnh tại cuối 
đường hầm một chiều của định 
mệnh. Chúa đến để đốt lên trong 
cuộc đời ta ngọn lửa ấm áp của 
tình thương và hi vọng. Ngọn lửa 
mà ngay sự chết cũng không thể 
dập tắt.

Tất cã những môn đệ Chúa, 
từng người chúng ta, hôm nay đều 
được mang sứ mệnh lan chuyền 
ngọn lửa Chúa Giêsu đã đốt lên 
hai ngàn trước. Sự hiện diện của 
mỗi người chúng ta trong cuộc 
đời có nghĩa là ngọn lửa ngày xưa 
phải được nối tiếp. Mỗi người 
chúng ta có mặt trong cuộc đời 
không phải để nhìn ngọn lửa Chúa 
Giêsu mang xuống trần gian.Sứ 
mạng của ta là đi vào trong cuộc 
đời để đốt lên ngọn lửa đó trong 
mọi môi trường của cuộc sống. 
Đi vào trong gia đình để đốt lên 
ngọn lửa yêu thương, tha thứ. Đốt 
lên ngọn lửa yêu thương phục vụ 
tại sở làm. Đốt lên ngọn lửa yêu 
thương hi vọng tại những nơi 
còn tăm tối, lạc lầm, tuyệt vọng. 
Một cuộc đời nhận được lửa và 
đi gieo lửa là một cuộc đời đầy 
phấn khởi. Từ nay mỗi ngày ta sẽ 
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không còn đi vào cuộc sống với 
một tâm trạng nặng nhọc, ngại 
ngùng. Ta sẽ đi vào đời với tâm 
hồn hăng say, đầy hứng khởi của 
một người mang sứ mệnh. Cuộc 
đời mang lửa là một cuộc đời đi 
gieo rắc yêu thương và hi vọng.

Chúa Giêsu nói : “Thầy phải 
chịu một phép rửa, và lòng Thầy 
khắc khoải biết bao cho đến khi 
hoàn tất”. Lời nói này của Chúa 
thật cảm động vì phép rửa Ngài 
nói đến chính là phép rửa bằng 
máu, là cái chết đau thương của 
Ngài trên thập giá. Chúa Giêsu 
là Thiên Chúa thật nhưng cũng 
là con người thật. Ngài cũng như 
chúng ta, run sợ và ngại ngùng 
trước viễn ảnh bị khổ đau: Ngài 
đã lo buồn đến nỗi đổ mồ hôi máu 
trong Vườn Cây Dầu. Nhưng cả 
cuộc đời Chúa, từ lúc sinh ra đã 
hướng về thập giá. Chúa Giêsu 
run sợ trước cuộc khổ nạn và tử 
hình thập giá nhưng Ngài vẫn 
khắc khoải mong chờ. Bấy nhiêu 
đó chưa đủ làm tâm hồn ta phải 
sa lệ hay sao? Sa lệ vì tình Ngài 
thương con người quá đỗi. Chúa 
khắc khoải mong chờ phép rửa 
bằng máu, Ngài mong chờ khổ 
hình thập giá vì Ngài muốn đốt 
cháy lên ngọn lửa tình yêu.

Sứ điệp hôm nay của Chúa 
dạy ta một điều : Khi đốt lên một 

ngọn lửa tình yêu là đồng thời ta 
phải chịu một phép rửa. Tình yêu 
đi liền với thập giá. Không có 
thập giá,  không thể có tình yêu 
bền vững. Điều này ta có thể cảm 
nghiệm rõ ràng trong cuộc sống 
gia đình là đơn vị tình yêu căn 
bản nhất của nhân loại. Tình yêu 
trong hôn nhân không thể bền 
vững nếu ta không biết đón nhận 
thập giá. Thập giá đó chính là 
những sự hi sinh, nhịn nhục, chịu 
đựng, giao hòa. Tình yêu trong 
gia đình chỉ có thể được triển nở 
với sự vun trồng bằng thông cảm, 
quên mình và tha thứ.

Chính vì vậy Chúa Giêsu nói 
Ngài không đến để đem bình an 
nhưng đem sự chia rẽ. Lời nói 
này thật khó hiểu vì Chúa Giêsu 
là Vua Hòa Bình. Ngài đã nhập 
thể để giao hòa Thiên Chúa và 
nhân loại. Ta có thể suy niệm là 
Chúa không đến mang bình an 
theo nghĩa một cuộc sống buông 
trôi không phấn đấu, một cuộc 
sống nhàn hạ biếng lười. Con 
đường tình yêu là con đường thập 
tự, con đường lên dốc, bơi ngược 
dòng sông của đam mê, chiều 
theo bản năng của ích kỷ. Muốn 
đi tới tình yêu, ta phải đi vào con 
đường hẹp mà Chúa nói trong 
Phúc Âm: Đường tiêu diệt rộng 
thênh thang mà đường cứu rỗi thì 

nhỏ hẹp.
Chúa nói Ngài đến để đem sự 

chia rẽ, phân ly. Sự phân ly này 
có khi xảy ra ngay trong gia đình. 
Sự chia rẽ phân ly có thể hiểu 
một cách dễ dàng hơn như trong 
trường hợp những vị thừa sai can 
đảm, vì tiếng gọi của tình yêu 
Chúa, đã từ giã gia đình, cha mẹ 
thân yêu đi loan báo Tin Mừng 
nơi những vùng đất lạ. Cũng có 
thể hiểu phân ly trong những 
trường hợp phải chọn Thiên Chúa 
và những giá trị luân lý mặc dầu 
phải làm buồn lòng những người 
thân yêu.

Nhưng còn có một sự phân ly 
sâu xa hơn nữa : sự phân ly trong 
chính tâm hồn ta. Đối diện với lời 
mời gọi của tình thương, ta bắt 
buộc phải làm một sự chọn lựa. 
Không có đòi hỏi nào triệt để và 
quyết liệt bằng đòi hỏi của tình 
yêu Chúa Giêsu. Nhưng chính 
khi ta quyết định chọn Chúa 
Giêsu và tình thương của Ngài. 
Chính lúc ta chấp nhận thập giá, 
là lúc tâm hồn ta được bốc lửa. 
Ngọn lửa mà chính Chúa Giêsu 
đã đem xuống trần gian : Ngọn 
lửa của Tin Mừng, yêu thương và 
hi vọng. 

Trần Việt Cường

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp 
ứng nhu cầu Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể 

vào các Link:
http://facebook.com/ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/

ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/
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Thật hư ra sao trong các cáo buộc 
và yêu cầu từ chức của tổng giám 
mục Carlo Maria Vigano, cựu 
Sứ Thần của Vatican tại Hoa-
kì, đối với giáo tông Phan-sinh? 
Phải chăng ngay từ mùa hè năm 
2013 giáo tông Phan-sinh quả 
thật đã biết về những vụ lạm 
dụng tình dục của giáo trụ (hồng 
i) Theodore McCarrick, nhưng 
ngài đã không làm gì, lại còn hồi 
phục danh dự cho vị cựu Giám 
Mục giáo phận Washington, như 
Vigano quả quyết? Những lời của 
vị cựu Sứ Thần Toà Thánh này 
khả tín tới mức nào? 
Nhiều điểm không hợp nhau và 
gây thắc mắc
Đã năm ngày rồi, sau khi bản 
ghi nhớ (Memorandum) 11 
trang của Vigano được phổ biến, 
ta vẫn chưa có được câu trả lời 
dứt khoát. Giáo tông Phan-sinh, 
người được coi là kẻ biết rõ 
chuyện hơn cả, thì lại từ chối trả 
lời. Xem ra ngài coi toàn bộ câu 
chuyện trong bản văn đó là điều 
thiếu nghiêm chỉnh. „Quý Vị cứ 
đọc bản văn và tự xét đoán lấy“, 
ngài đã trả lời một nhà báo như 
thế trên chuyến bay từ Ái-nhĩ-lan 
về lại Roma. Ngài nói thêm, ngài 
tin vào khả năng nhận định của 
các kí giả.
Nhiều nhà báo đã đọc kĩ bản văn, 
theo như yêu cầu của Giáo Tông. 
Cho tới nay mới chỉ có một số ít 
người đã có cho mình một câu 
trả lời dứt khoát; đa số còn lại 
thì thấy có nhiều điểm thiếu nhất 

Các Cáo Buộc Đối Với Giáo Tông 
Phan-sinh Thực Hư Ra Sao?

�� Katholisch.de, ngày 31.08.2018

thống và gây thắc mắc trong tài 
liệu của giám mục Vigano.
Tâm điểm đặc biệt gây thắc mắc 
là hai điều này: Phải chăng Phan-
sinh đã biết về những cáo buộc đối 
với McCarrick ngay từ hè 2013 
rồi, và cựu giáo tông Biển-đức 
XVI. đã buộc McCarrick phải lui 
vào cuộc sống ăn năn cầu nguyện 
và không được dâng lễ cũng như 
không được xuất hiện chính thức 
công khai từ năm 2009 hay 2010? 
Vigano viết, Phan-sinh đã biết 
chuyện từ mùa hè 2013 rồi cơ. 
Trong bản ghi nhớ, Vigano cho 
hay, ông đã nói điều đó cho Phan-
sinh biết nhân một dịp tiếp kiến 
riêng ngày 23 tháng Sáu.  Cuộc 
gặp này là do Vigano yêu cầu. Sở 
dĩ ông xin gặp riêng, là vì một 
câu mà Phan-sinh đã nói ám chỉ 
ông trong buổi tiếp kiến chung 
của các sứ thần cách đó hai ngày. 
Vigano cho hay, ông là vị sứ thần 
cuối cùng nói chuyện với Giáo 
Tông, và Phan-sinh lúc đó đã nói 
với ông: „Các giám mục ở Hoa-
kì không được đi theo ý thức hệ, 
họ không được ngã theo hữu, mà 
phải là những mục tử.“ Vigano 
cho câu đó là một lời trách cứ 
chính cá nhân mình, nhưng ông 
thoạt tiên đã không phản ứng lại. 
Bản ghi nhớ cho hay, Vigano lúc 
đó cảm thấy không phải là lúc 
để yêu cầu Giáo Tông giải thích 
câu nói và ông cũng không hiểu 
được, tại sao Giáo Tông lại „cảnh 
cáo mình một cách hung bạo như 
thế“.

„Giáo trụ McCarrick thế nào?“
Cuối cùng, ngày 23 tháng Sáu 
Vigano được gặp Giáo Tông để 
hỏi thêm về câu nói bữa trước. 
Vigano cho biết, trong khi chuyện 
trò, Giáo Tông hỏi ông: “Giáo 
trụ McCarrick thế nào?” Ông trả 
lời: “Thưa đức Thánh Cha, tôi 
không biết ngài có biết giáo trụ 
McCarrick hay không, nhưng nếu 
ngài hỏi Hội Đồng Giám Mục, thì 
họ có sẵn một tập hồ sơ dày cộm 
về vị này. Vị này đã làm hư nhiều 
thế hệ chủng sinh và linh mục và 
giáo tông Biển-đức XVI. đã  lệnh 
cho ông phải sống cuộc đời cầu 
nguyện và thống hối.” Vigano cho 
biết thêm về phản ứng của Phan-
sinh: “Giáo Tông đã chẳng bình 
luận gì trước những lời nặng nề 
của tôi và nét mặt ngài đã chẳng 
tỏ ra chút ngạc nhiên nào cả, 
như thể là ngài đã biết chuyện đó 
cách đây không lâu rồi và ngài 
chuyển ngay sang đề tài khác.” 
Từ đó Vigano đưa ra kết luận: 
“Rõ ràng ngài muốn tìm hiểu xem 
tôi có phải là một đồng minh của 
McCarrick hay không.”
Nội dung trình bày của Vigano 
khiến ta phải thắc mắc. Phải 
chăng việc Giáo Tông không 
phản ứng lại câu nói của Vigano 
có nghĩa là Giáo Tông đã chẳng 
làm gì cả trong vụ McCarrick? 
Thêm nữa, Vigano đã chẳng 
nói gì với Giáo Tông về chuyện 
lạm dụng tình dục đối với trẻ vị 
thành niên. Tại sao một đề tài ông 
cho là trầm trọng như thế mà lại 
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không nói rõ ra? Có thể ít ra là 
vào thời điểm đó Vatican đã chưa 
biết được McCarrick có lạm dụng 
tình dục trẻ vị thành niên. Mà chỉ 
mới nghe là ông có những quan 
hệ đồng tính với các chủng sinh? 
Và điểm này cũng khác xa với 
chuyện McCarrick có lợi dụng 
sự lệ thuộc của các chủng sinh để 
thực hành tình dục hay không? Có 
thể đây là điểm giải thích cho việc 
chần chừ quyết định (vì không có 
yếu tố trẻ vị thành niên và yếu tố 
lợi dụng sự lệ thuộc, người dịch 
chú thích) của Vatican.
Không thể kiểm chứng được nội 
dung và diễn tiến buổi nói chuyện 
giữa hai người. Còn buổi tiếp các 
sứ thần trong tháng Sáu 2013 là 
điều dễ kiểm chứng. Cuộc gặp 
gỡ ngày 23 tháng Sáu mà Vigano 
nói tới đã không được Văn Phòng 
Báo Chí Vatican thông báo. Điều 
này không có nghĩa là cuộc gặp 
đó đã không xẩy ra, bởi vì không 
phải tất cả mọi khách tiếp kiến 
Giáo Tông đều được đưa lên danh 
sách chính thức. 
Thắc mắc lớn nhất là chuyện hình 
phạt bí mật của Biển-đức XVI. đối 
với McCarrick. Vigano quả quyết, 
vào năm 2009 hay 2010 Biển-
đức XVI. đã phạt McCarrick phải 
rút lui vào đời sống sám hối và 
cầu nguyện, không được tiếp tục 
dâng lễ công khai và không được 
xuất hiện trong các dịp khác. Cho 
tới nay, chưa có một xác nhận hay 
phủ nhận chính thức nào về điểm 
này. Nguồn tin bảo rằng, cựu giáo 
tông Biển-đức đã xác nhận điểm 
này, là tin giả (“Fake News”). Nó 
được tung ra bởi các hãng truyền 
thông cực hữu, bản ghi nhớ của 
Vigano cũng do các hãng loại 
này phổ biến. Tổng giám mục 

Georg Gänswein, thư kí riêng của 
cựu giáo tông Biển-đức XVI., đã 
phủ nhận điều đó trong một cuộc 
phỏng vấn. Theo ông, cựu Giáo 
Tông đã và sẽ không lên tiếng gì 
về vụ này cả.  
Một điểm cũng không hợp với 
những gì Vigano trình bày, đó là 
McCarrick trong năm 2009 hoặc 
2010 vẫn xuất hiện đều đặn công 
khai, mặc dù đã có lệnh cấm như 
Vigano nói. Trong những ngày 
qua người ta đã đưa ra nhiều 
thí dụ về điểm này. Chẳng hạn 
McCarrick đã đồng hành cùng với 
một nhóm giám mục tới Vatican 
và đã được Biển-đức XVI. tiếp 
đón. Phải chăng Biển-đức XVI. 
vẫn cho phép McCarrick tới 
gặp, sau khi đã ra hình phạt đối 
với ông? Thêm vào đó “Catholic 
News Service”, thông tấn xã của 
Hội Đồng Giám Mục Hoa-kì, cho 
phổ biến một Video, trong đó cho 
thấy Vigano nhân một buổi dạ hội 
năm 2012 đã ca ngợi McCarrick 
trong bài diễn văn của mình: 
“Ngài được tất cả mọi người 
chúng tôi thương mến”. Nhiều 
người tự hỏi, làm sao Vigano có 
thể tôn vinh một người đã bị giáo 
tông phạt vạ như thế?
Nhưng phải chăng McCarrick đã 
không bị phạt bởi Biển-đức XVI.? 
Điểm này cho tới nay vẫn chưa 
có được một minh chứng rõ ràng 
nào. Còn lời cho rằng Phan-sinh 
đã mặc nhiên rút lại vạ phạt do 
Biển-đức XVI. ra cho McCarrick 
– dù có nhiều chứng cứ cho thấy 
ông vẫn tiếp tục xuất hiện công 
khai, kể cả dưới thời Biển-đức 
XVI, -  thì chẳng có nền tảng 
đáng cậy nào. Do đó lời khẳng 
định của Vigano, là Phan-sinh đã 
hồi phục danh dự cho McCarrick, 

thiếu tính khả tín. 
Thêm một luận cứ chống lại tính 
khả tín của Vigano là chính vị 
này cũng chẳng sạch sẽ gì trong 
chuyện lạm dụng tình dục. Người 
ta cho hay, Vigano đã hủy một tài 
liệu bằng chứng, nhằm ngăn cản 
các cuộc điều tra của Tư Pháp đối 
với John Nienstedt, Tổng Giám 
Mục giáo phận Minneapolis, về 
hành động của vị này trong liên 
quan với các lạm dụng tình dục 
trong giáo phận.
Việc Vigano bảo rằng, McCarrick 
là người thân tín và là bạn cũ của 
Phan-sinh, cũng không đáng cậy. 
Những cố gắng của ông cho thấy 
sự gắn bó giữa hai nhân vật này 
cũng khó tin được đối với nhiều 
người. Vigano cho hay, một nhân 
viên tòa sứ do ông cử đi El Paso 
ngày 9 tháng Bảy 2013 để dự 
lễ nhận chức của một tân giám 
mục, đã tường trình lại với ông, 
là giáo trụ McCarrick dịp đó 
đã nói: “Các giám mục Hoa-kì 
không được đi theo ý thức hệ, họ 
không được ngã về hữu, mà phải 
là những chủ chăn.” Vì Giáo 
Tông cũng đã nói với ông ngày 
21 tháng Sáu câu nói này, và hôm 
trước đó chính ông cũng đã gặp 
McCarrick, khi ông này cũng có 
mặt ở Vatican để gặp Giáo Tông, 
nên Vigano đã kết luận: “Vì thế 
câu mà Giáo Tông ngày 21 tháng 
Bảy đã nói ra để ám chỉ tôi, rõ 
ràng là do giáo trụ McCarrick 
mớm”. Lập luận này đã không 
thuyết phục nhiều người.
Một màn đạo diễn?
Phải chăng việc phổ biến bản 
ghi nhớ của Vigano là màn đạo 
diễn của phía những người chỉ 
trích cực hữu nhắm vào Phan-
sinh? Ngờ vực này càng lúc càng 
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trở nên đáng tin. Kí giả người 
Í Marco Tosatti  nói với hãng 
Thông Tấn Xã AP, là ông đã 
thuyết phục Vigano cho phổ biến 
bản ghi nhớ và chính ông đã giúp 
Vigano hoàn thành bản văn.
Tosatti chẳng phải là người trong 
sạch trong những màn này. Mấy 
năm gần đây ông cựu kí giả tại 
Vatican của tờ nhật báo nổi tiếng 
“La Stampa” ở Í là người phê 
phán mạnh miệng nhất chống lại 
giáo tông Phan-sinh. Ông có một 
Blog riêng rất được các nhóm 
trong Giáo Hội quan tâm, trong 
đó ông không ngừng tấn công 
mạnh mẽ Phan-sinh.
Ông cho AP hay, đã gặp Vigano 
cách đây mấy tuần. Lúc đó Vigano 
chưa nghĩ tới việc phổ biến công 
khai những suy nghĩ của mình. 
Sau khi bản phúc trình về lạm 
dụng tình dục của sáu giáo phận ở 
Pennsylvania được phổ biến, ông 
đã gọi cho Vigano bảo rằng, đây 
là cơ hội thuận lợi cho việc tung 
tin. Sau đó ông và Vigano đã ngồi 
với nhau suốt ba tiếng đồng hồ để 
hoàn thành bản ghi nhớ, bởi nội 
dung “không được để hở hênh một 
chút nào cả”, Tosatti cho hay như 
thế. Cuối cùng ông đã phải tìm 
những cơ quan truyền thông nào 
chịu đăng và ông đã có được nhật 
báo “La Verita” ở Í, trang mạng 
tiếng Anh “National Catholic 
Register” và “LifeSiteNews” 
cũng như trang mạng tiếng Tây-
ban-nha “InfoVaticana”.
Vì lối tường thuật của ông quá 
thiên vị nên mới đây ông bị sa 
thải khỏi trang mạng “Vatican 
insider”, một trang rất tử tế với 
giáo tông Phan-sinh.
Vigano: Tôi đã từ chối tước 
Giáo Trụ

Gần đây Vigano cũng đã lên 
tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn 
với kí giả đài truyền hình RAI 
của Í vị Tổng Giám Mục phủ 
nhận nguồi tin cho rằng, ông cho 
phổ biến bản ghi nhớ của mình 
là vì không được Vatican trao 
mũ giáo trụ. Vigano nói: “Tôi có 
thể thành tâm cả quyết trước mặt 
Chúa rằng, quả thật tôi không 
muốn làm giáo trụ.” Theo trình 
bày của ông, tháng Tư 2011 giáo 
tông Biển-đức XVI. có ý định 
trao cho ông vai trò trưởng Bộ 
đặc trách kinh tế của Tòa Thánh, 
theo truyền thống người giữ chức 
vụ này thường được trao tước 
giáo trụ. Nhưng ông đã yêu cầu 
Giáo Tông hãy chờ thêm “sáu 
tháng hay một năm” nữa, để ông 
còn phải tiếp tục dọn cho sạch bộ 
máy hành chánh của quốc gia này 
đã. Nhưng rồi chuyện đã không 
thành, vì giáo trụ quốc vụ khanh 
Tarcisio Bertone đã sớm đày ông 
đi Hoa-kì. Vigano cho hay tiếp: 

“Như vậy tôi đã vì Giáo Hội mà 
từ chối tước giáo trụ.” 
Dù giám mục Vigano phổ biến 
bản ghi nhớ với lí do nào đi nữa, 
thì vẫn còn nhiều điểm thắc mắc, 
hoài nghi và mâu thuẫn trong sự 
trình bày của ông; dĩ nhiên cho 
tới nay chưa ai đưa ra được bằng 
chứng để phản bác tâm điểm nội 
dung lá thư của ông. Vatican tiếp 
tục từ chối lên tiếng về chuyện 
này. Thứ Năm vừa rồi, khi được 
hỏi về thực hư của nội dung bản 
ghi nhớ, giáo trụ quốc vụ khanh 
Pietro Parolin trả lời: “Tốt hơn 
đừng đi vào chi tiết các chuyện 
này.” Rồi ông lặp lại yêu cầu của 
Giáo Tông: “Quý Vị cứ đọc đi rồi 
tự phán đoán lấy.” 

Thomas Jansen.  
P. Hồng-Lam dịch.

Katholisch.de, ngày 31.08.2018

Cười Tí Cho Vui
NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN
Cậu trai đi mua thuốc lá, rút tờ giấy bạc 20 đồng để trả 
gói thuốc giá 10 đồng. Người bán thuốc thối lộn cho cậu 
hai tờ giấy 10 đồng. Cậu bỏ túi, đi về. Dọc đường, cậu 
cảm thấy ân hận, bèn quay lại tiệm, trả cho chủ tiệm tờ 10 
đồng thối dư. Chủ tiệm cảm động nói:
- Cậu lương thiện qúa! Cậu đưa nốt tờ 10 đồng trong túi 
cho tôi, tôi đổi cho câu tờ giấy bạc thật. Hai tờ tôi đưa cho 
cậu là bạc giả.
- Thấy ông tốt nên tôi cũng nói thật. Tờ 20 đồng tôi đưa 
cho ông cũng là bạc giả. Để tôi trả ông bằng bạc thật.
Giải quyết xong vụ rắc rối, cậu vui bụng ra về.
Dọc đường, cậu thấy ông bán thuốc hộc tốc đuổi theo 
cậu, đưa cho cậu một bao thuốc khác và nói không ra hơi
-	 Hồi nãy tôi quên, không đổi cho cậu bao thuốc. 
Đó là thuốc giả đấy.
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Khủng hoảng “lạm dụng tình 
dục” trong Hội Thánh bùng nổ từ 
đầu thập niên 1980, trước nhất 
có lẽ là tại Hoa Kỳ. Từ đó đến 
nay, Giáo Hội liên tục chịu nhiều 
tai tiếng, nhiều thiệt hại cả tinh 
thần, danh thơm tiếng tốt cùng tài 
chánh, mất mát hàng tỉ Mỹ kim 
cho việc bồi thường. Chẳng phải 
chỉ tại Hoa Kỳ, mà còn tại nhiều 
nước khác khắp thế giới.

Gần đây nhất, sau Đức, Úc, 
Chi lê (Nam Mỹ), tại Hoa Kỳ 
một đại bồi thẩm đoàn của Tiểu 
bang Pennsylvania cho biết có 
đến 300 linh mục trong 6 Giáo 
phận thuộc Tiểu bang này đã xâm 
phạm tình dục hơn 1000 trẻ em 
từ khoảng 40 năm qua! Tai tiếng 
trầm trọng nhất là vụ Hồng y 
Theodore McCarrick (nay đã 93 
tuổi), nguyên TGM Newark, NJ 
và Washington, DC, bị tố giác đã 
từng lạm dụng tình dục với trẻ em, 
và từ đó bản thân ĐTC Phanxicô 
đã bị  lên án bao che, tạo bước 
thăng tiến cho McCarrick..

Cõi lòng nát tan…
Là thành phần giáo dân nhỏ 

bé, chúng ta tuy chẳng là gì cả, 
song vẫn có trách nhiệm đóng 
góp phần mình vào việc củng cố 
đức tin mình cũng như góp phần 
làm sạch Giáo Hội, đề cao cảnh 
giác trước những tranh cãi ồn ào 
giữa các phe nhóm từ cực hữu tới 
cực tả. 

Cái nhìn của một giáo dân 

GIÁO LUẬT & GIÁO HOÀNG TỪ CHỨC
�� Lê Thiên (17/9/2018)

Cách đây hơn 10 năm, khi vụ 
lạm dụng tình dục nổ ra gây xôn 
xao trong Giáo Hội, chúng tôi 
đã có góp tiếng nói nhỏ mọn của 
mình qua hai bài báo: 1) Cõi lòng 
nát tan, Đức tin vững vàng (trước 
các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục); 
2) Thấy gì qua hiện tượng Jeanne 
Miller (một trong những người 
đầu tiên lên tiếng về việc giáo sĩ 
lạm dụng tình dục).

Bài “Cõi lòng nát tan, Đức tin 
vững vàng” tự nhan đề đã nói lên 
nỗi lòng người giáo dân quyếtgiữ 
lòng trung thành với đức tin của 
mình dù cõi lòng mình không 
khỏi nát tan trước cơn bão tố lạm 
dụng tình dục trong hàng tư tế 
của Hội Thánh.  

Bài thứ hai nêu ra “hiện tượng 
Jeanne Miller”, thuật lại chuyện 
một nữ giáo dân “nổi loạn” đã 
mạnh mẽ tố giác việc giáo sĩ lạm 
dụng tình dục tại Hoa Kỳ. Con 
trai bà Miller vốn là một cậu bé 
giúp lễ trong giáo xứ từng bị vị 
linh mục ở đó xâm phạm tình dục. 
Bà Miller đã trình báo với các cấp 
giáo quyền địa phương. Vụ việc 
đã không được giải quyết, bà 
Miller còn bị giáo xứ tẩy chay, 
cô lập, rồi loại trừ… khiến cuộc 
“nổi loạn” của bà bùng nổ, lan tỏa 
thành một xì-căng-đăng lớn đánh 
vào các giáo sĩ lạm dụng tình dục 
khắp nước Mỹ! 

Các cuộc tố cáo lạm dụng tình 

dục tiếp tục gia tăng, đụng chạm 
đến cả cả hàng giáo phẩm cao 
cấp. Người giáo dân CGVN càng 
thấy “cõi lòng nát tan”, cho nên 
không dễ gìn giữ “đức tin vững 
vàng” như lòng mong muốn. 
Rất cần được tiếp sức trong cầu 
nguyện, ngõ hầu sáng suốt sàn 
lọc những tin tức từ mọi nguồn 
đang gây nhiễu trong Hội Thánh. 

Luật Hội Thánh yêu cầu 
điều gì?

Việc đầu tiên của chúng ta có 
lẽ là hãy cùng suy tư về những 
điều luật trong Hội Thánh và 
phương thức vận dụng các điều 
luật đó trong các biến cố đang ập 
đến. 

Ngày nay, tại mọi quốc gia 
trên thế giới, kể cả những quốc 
gia độc tài đảng trị, độc tài quân 
phiệt, độc tài quân chủ hay dân 
chủ thực sự, việc trị nước cũng 
đều được tiến hành dựa trên việc 
thực thi các văn bản pháp luật, 
pháp chế, pháp trị, dù đó là những 
văn kiện như sắc luật, sắc lệnh, 
quy đình, nghị quyết, văn bản 
luật… dân chủ giả hiệu. 

Trong Hội Thánh Công Giáo, 
chúng ta biết “Đạo Đức Chúa 
Trời có 10 Điều răn” và “Hội 
Thánh có 6 Điều răn.” Nhưng 
sự thật, Hội Thánh Công Giáo 
không phải chỉ có bấy nhiêu thôi. 
Giáo Hội có cả một Bộ Giáo Luật 
đồ sộ gồm tới 1752 điều! Chưa kể 
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những Sắc chỉ, Nghị định, Tông 
thư, Tông huấn, Thông điệp… 
trải qua nhiều thời Giáo Tông 
hầu hết đều mang tính PHÁP 
QUY. Mọi vấn đề, mọi định chế 
hay cơ chế trong Hội Thánh đều 
được quy định chặt chẽ trong 
từng điều khoản. Bộ Giáo Luật đi 
sâu vào chi tiết việc định hình và 
điều hành Hội Thánh chỉ rõ từng 
vai trò, trách nhiệm và vị thế của 
mọi thành phần dân Chúa từ Giáo 
Hoàng xuống Hồng Y, Tổng giám 
mục, Giám mục, linh mục, tu sĩ, 
Hội Dòng, đoàn thể Công giáo 
Tiến hành…

Vừa rồi, Tổng Giám mục 
Carlo Maria Viganò, cựu khâm 
sứ Tòa thánh tại Washington, 
DC, tung ra trên truyền thông 
đại chúng bản “cáo trạng” dài 11 
trang tố cáo ĐGH Phanxicô cùng 
một số thẩm quyền trong Tòa 
Thánh Vatican bao che cựu Hồng 
y McCarrick lạm dụng tình dục.  
Trong bản “cáo trạng’ cựu Tổng 
Giám mục Viganò đòi Đức Giáo 
Hoàng TỪ CHỨC, gây bầu khí 
ngột ngạt trong toàn Hội Thánh. 

Tuy là thành phần giáo dân 
thấp bé, chúng tôi cũng cảm thấy 
hoang mang không biết Giáo Hội 
sẽ đi về đâu nếu lại một Giáo 
hoàng nữa (ĐTC Phanxicô) phải 
rời bỏ ngai Giáo Hoàng! Đó là 
lý do khiến thành phần giáo dân 
chúng ta cần tìm hiểu, xem Giáo 
Luật quy định thế nào về việc hệ 
trọng này. 

Về quyền Giáo Hoàng và vấn 
đề Giáo hoàng từ chức như thế 
nào, trong trường hợp nào, Giáo 
Luật đều nêu rõ tại các khoản luật 
số 332, §2 và số 333, §2 cùng một 
số điều khoản sau đó. Chúng tôi 

theo dõi truyền thông, đặc biệt 
các nội san của một số Giáo phân 
Hoa Kỳ cũng như các bài tham 
khảo của một số đấng bậc trong 
Hội Thánh, nhưng chưa tiếp cận 
được tài liệu nào từ các đấng 
phân tích các điều khoản Giáo 
luật liên quan.

Ngày 07/9/2018, chúng tôi 
đọc được bài xã luận “Can the 
pope’s accusers force him to 
resign?” (Những người tố cáo 
ĐGH có ép được ngài từ chức 
không) do Philip Pullella của 
hãng Thông tấn REUTERS viết. 
Philip Pullella chỉ là một nhà báo, 
một thông tín viên về Vatican, 
không phải là một thẩm quyền 
giới chức Công giáo. 

Giáo Hoàng từ chức, Giáo 
luật nói gì?

Mở đầu bài xã luận của 
mình, Philip Pullella nêu 
thẳng vấn đề: Calls by Roman 
Catholic  archbishop and his 
conservative backers for  Pope 
Francis  to resign could make it 
difficult, if not impossible, for 
him to do so, Church experts say. 
(Tạm dịch: Những lời kêu gọi 
của vị tổng giám mục Công giáo 
Rôma [Vigano] cùng với những 
phần tử bảo thủ ủng hộ ông đòi 
Giáo hoàng Phanxicô từ chức có 
thể làm cho việc từ chức nên khó 
khăn nếu không nói là không thể 
làm cho ĐTC từ chức, các nhà 
chuyên môn trong Giáo Hội nói 
như vậy).

Tác giả bài báo ghi nhận: 
“Giáo Luật nói rằng, một vị giáo 
hoàng CÓ THỂ TỪ CHỨC, nhưng 
sự từ chức ấy phải do chính Giáo 
hoàng tự do quyết định”. Bằng 
chứng: Đức Bênêđictô thoái 

vị khi ngài ở tuổi 85. Ngài nói 
ngài không còn sức lực để đảm 
đương trọng trách điều hành Giáo 
Hội. Không như bây giờ, hồi đó 
không một ai công khai đòi Đức 
Bênêđictô thoái vị, đến nỗi cả các 
giới chức cao cấp của Vatican 
cũng ngạc nhiên trước quyết định 
của ĐGH.

Tác giả bài báo nêu ra hai 
Điều khoản Giáo Luật về việc 
một Giáo hoàng từ chức. Đó là 
điều khoản số 332 và số 1373.

Điều 332, triệt 2 nêu rõ: 
“Nếu xảy ra trường hợp Đức 
Thánh Cha từ chức, thì để được 
hữu hiệu, sự từ chức phải được 
TỰ DO và được bày tỏ cách HỢP 
THỨC nhưng không cần được ai 
chấp nhận”. 

Philip Pullella nhấn mạnh 
yếu tố TỰ DO mà theo ông, hầu 
hết các nhà chú giải Giáo luật đều 
đồng thuận về tầm quan trọng 
tuyệt đối của yếu tố TỰ DO ấy. 
Ông trưng dẫn nhận định của 
Giáo sư Nicholas Cafardi, từng 
dứng đầu Trường Luật Đại học 
Duquesque, rằng “tôi không 
thấy làm sao Đức Giáo hoàng 
có thể TỰ DO từ chức khi mà có 
nhiều người vận động cho điều 
đó”, một cách nào đó áp lực 
ĐGH Phanxicô từ chức. 

Theo Philip Pullella, một 
học giả khác, Kurt Martens, 
giáo sư Giáo luật Đại học Công 
giáo Hoa Kỳ tại Washington, 
DC cũng đồng tình với quan 
điểm của Gs Cafardi nêu trên 
khi Martens cho rằng, “nếu áp 
lực tâm lý cứ đè nặng trên ĐTC, 
thì có thể ĐTC không còn sức 
chịu đựng nổi nữa khiến ngài từ 
chức, thì sự từ chức ấy sẽ mất 

https://search.yahoo.com/search?p=Roman Catholic&c2slid=l1536372732610_86261&c2smid=m1536373241051_70464&c2sflvr=title_case_entities_only&_c2ssa=g&c2svid=v1536373241453_96447&fr=c2s_yfp_th&c2sm_algoVer=1.22.54
https://search.yahoo.com/search?p=Roman Catholic&c2slid=l1536372732610_86261&c2smid=m1536373241051_70464&c2sflvr=title_case_entities_only&_c2ssa=g&c2svid=v1536373241453_96447&fr=c2s_yfp_th&c2sm_algoVer=1.22.54
https://search.yahoo.com/search?p=Pope Francis&c2slid=l1536372732610_86261&c2smid=m1536373241051_70464&c2sflvr=title_case_entities_only&_c2ssa=g&c2svid=v1536373241453_96447&fr=c2s_yfp_th&c2sm_algoVer=1.22.54
https://search.yahoo.com/search?p=Pope Francis&c2slid=l1536372732610_86261&c2smid=m1536373241051_70464&c2sflvr=title_case_entities_only&_c2ssa=g&c2svid=v1536373241453_96447&fr=c2s_yfp_th&c2sm_algoVer=1.22.54
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(xem tiếp trang 108)

đi yếu tố TỰ DO mà Giáo luật 
đòi hỏi”. 

Chống đối Vị đứng đầu Hội 
Thánh

Giáo luật số 1373 đã cảnh 
báo động thái chống đối này. 
Điều khoản 1373 của Giáo luật 
không đề cập tới việc ĐGH từ 
chức hay không từ chức, mà chỉ 
lưu ý người tín hữu Công giáo về 
sự tùng phục quyền bính trong 
Hội Thánh: “Ai công khai kích 
thích những người thuộc quyền 
mình chống đối và thù hận đối 
với Tòa Thánh hay Bản Quyền 
[Đức Giáo Hoàng] vì một hành 
vi của quyền bính hay của giáo 
vụ, hoặc xúi giục người thuộc 
quyền bất tuân các Ngài, sẽ bị 
phạt cấm chế hay những hình 
phạt xứng đáng khác.”  

Về điểm này, cũng chính 
Gs Nicholas Cafardi nhận định 
đại để như sau: “Tôi nghĩ rằng 
những vị ấy (những vị đưa ra 
những phê bình chỉ trích nặng 
nề nhằm vào ĐTC Phanxicô) 
đang vi phạm nghiêm trọng 
điều khoản GL số 1373 trên đây 
hay ít ra họ cũng đã đến rất gần 
hành vi vi phạm ấy, bởi vì một 
cách nào đó họ đã khuấy động 
lên tâm trạng thù ghét hay bất 
tín nhiệm đối với Đức Thánh 
Cha Phanxicô”.  

Có dịp đọc “bản cáo trạng” 
dài 11 trang của Tổng Giám mục 
Carlo Maria Viganò, nguyên sứ 
thần Tòa Thánh tại Washington, 
DC, Hoa Kỳ, chúng ta sẽ nhận 
ra ngay mức độ gây chia rẽ đầy 
nguy hiểm từ “bản cáo trạng” 
ấy cũng như từ chính tác giả 
của nó. Người ta bảo đó là “bản 
trình bày”, nhưng nhiều người 

coi đó là một “bản cáo trạng”; 
chúng tôi đồng tình với cách gọi 
ấy vì nó nội dung 11 trang giấy 
của cựu tgm Viganò là thế.

Gs Jim Towey, Chủ tịch HĐQT 
kiêm Viện trưởng Viện Đại Học 
Ave Maria, Tiểu bang Florida, 
phát biểu ngày 29/82018” “Các 
cuộc tấn công cá nhân chống 
lại Đấng Đại Diện của Chúa 
Kitô và kêu gọi ngài từ chức là 
điều cực kỳ gây chia rẽ và hết 
sức sai lầm. Những người mệnh 
danh là người Công Giáo bảo thủ 
hiện đang thách thức thẩm quyền 
hợp pháp của Đức Thánh Cha và 
công khai làm suy yếu triều giáo 
hoàng của ngài, đang phản bội 
chính các nguyên tắc của họ và 
làm tổn thương Giáo hội mà họ 
cho rằng mình yêu mến.” Giáo sư 
Jim Towey kết thúc bài phát biểu 
của ông bằng lời kêu gọi ngắ gọn: 
“Họ nên dừng lại ngay bây giờ.”

“Họ” là ai? Gs Jim Towey 
chỉ đích danh “họ” là cựu TGM 
Viganò, tác giả bức thư dài 11 
trang như một bản cáo trạng. 
Bên cạnh Tổng Giám mục này, 
Gs Towy còn chỉ ra một vị khác, 
đó là ĐHY người Mỹ Raymond 
Burke: “Lời kêu gọi Đức Giáo 
Hoàng từ chức của Đức Tổng 
Giám Mục Carlo Maria Vigano 
không phải là một trong số các 
điều bất ngờ này. Và thách thức 
đối với thẩm quyền của Đức Giáo 
Hoàng do Đức Hồng Y Raymond 
Burke đưa ra cũng không phải là 
một điều bất ngờ nốt; vị giám mục 
người Mỹ này đã liên tục chống 
đối đường hướng của Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô trong việc dẫn 
dắt Giáo Hội về một số vấn đề…”

Âm mưu hạ bệ?

Gs Jim Towey tự nhận mình 
tuộc thành phần bảo thủ, nhưng 
ông quả quyết ông không bảo 
thủ theo cung cách hai vị thẩm 
quyền của GH trên đây cũng 
như các vị khác đang tán dương 
hay ủng hộ cách hành xử  bảo 
thủ của hai vị trên đến nỗi tạo 
nên một cơn địa chấn mà giới 
báo chí gọi là “Âm mưu hạ bệ 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô” 
(The Plot to Bring Down Pope 
Francis, Barbie Latzar Nadeau 
https://www.thedailybeast.com/
the-plot-to-bring-down-pope-
francis?yptr=yahoo 09.07.18). 
Chúng tôi dịch “bring down” là 
“hạ bệ” thay vì là “truất phế”.

Thực ra, tội phạm lạm dụng 
tình dục của cựu Hồng y Tổng 
Giám mục Theodore McCarrick 
đã lộ ra từ lâu và cần thời gian 
điều tra để xác nhận tội phạm 
cũng như để chính McCarrick 
nhìn nhận tội lỗi của mình. Từ 
đó và căn cứ vào những bằng 
chứng cụ thể, Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô có thể ban hành biện 
pháp kỷ luật tương xứng mà 
không tạo làn sóng phân hóa, 
chia rẽ trong nội bộ Tòa Thánh 
và toàn Giáo Hội.. 

Hành vi phạm tội dâm dục 
hay phạm tội lạm dụng tình dục 
của hàng giáo sĩ thật sự là những 
hành động mang tính cá nhân và 
hoàn toàn lén lút (dĩ nhiên có 
dựa vào uy thế và quyền lực). 
Không ít giáo sĩ “lấy vải thưa 
che mắt thánh”, thậm chí tìm 
cách phủ nhận tội lỗi của mình 
và tìm cách lấy lòng tin ở mọi 
phía. Dù vậy, khi tội phạm bị 
phát giác dù sau đó đến hàng 

https://www.thedailybeast.com/the-plot-to-bring-down-pope-francis?yptr=yahoo
https://www.thedailybeast.com/the-plot-to-bring-down-pope-francis?yptr=yahoo
https://www.thedailybeast.com/the-plot-to-bring-down-pope-francis?yptr=yahoo
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Cuộc đời mình, ông dành 
cho những lần đối mặt 
đám “cò” người, vì đồng 

tiền mà bất chấp lương tri. Cuộc 
đời mình, ông dành cho những 
người phụ nữ ở bên bờ tuyệt 
vọng. Cuộc đời mình, ông dành 
cho những “thiên thần” vô tội, 
vốn không may từ ngay khoảnh 
khắc chào đời.
Theo báo Thanh Niên, năm 2000, 
Linh Mục Phương Đình Toại, 
dòng Camillo (dòng Tá Viên Mục 
Vụ Bệnh Nhân), sang Thái Lan 
làm y sĩ cho một trung tâm chăm 
sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Và 
chính tại nơi đó, một câu chuyện 
đã ám ảnh ông cho đến mãi sau 
này.

Vị linh mục cả đời đi ‘mua lại’ 
những em bé bị nhiễm HIV

Linh Mục Phương Đình Toại - người cha của hàng trăm đứa trẻ mang căn bệnh HIV

Ông kể, có một phụ nữ Việt Nam 
bị bán qua Cambodia để bán dâm. 
Khi cô phát hiện mình mắc bệnh 
HIV cũng là lúc cô biết mình 
đang có một sinh linh.
Bị đuổi ra đường, cô tìm cách 
sang Thái Lan. Đứa trẻ chào đời, 
cô suy kiệt. Cô được đưa vào 
trung tâm nơi ông làm việc và 
được chính tay ông chăm sóc vì 
chỉ có ông nói được tiếng Việt. 
Trước khi nhắm mắt, cô nhìn ông 
khẩn cầu, rằng điều duy nhất cô 
muốn chỉ là tìm lại đứa con, đưa 
nó về quê nhà.
Và rồi ông giúp cô hoàn thành ý 
nguyện. Nhưng cũng từ đó, nhiều 
điều khiến ông thao thức: Tại sao 
có một đồng hương bị xã hội vùi 

dập? Tại sao có một phận đàn bà 
bị ruồng bỏ? Tại sao có một linh 
hồn vừa mở mắt, một linh hồn kia 
đã phải nhắm mắt nơi đất khách 
quê người?
Bốn năm sau, Linh Mục Toại 
trở về Việt Nam, được Tòa Tổng 
Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn 
giao nhiệm vụ quản lý Ban Mục 
Vụ chăm sóc người có HIV/
AIDS.
Ông đi khắp các bệnh viện, tìm 
hiểu, động viên từng bà mẹ mắc 
bệnh mà không ai chăm sóc. Ông 
lo thuốc thang, giúp nơi ăn chốn 
ở cho từng người. Rồi số người 
cần giúp đỡ ngày càng nhiều nên 
năm 2005, ông phải thuê một căn 
nhà ở quận Phú Nhuận cho việc 
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Một phòng tự học trong mái ấm Mai Tâm. Mái ấm là nơi những 
đứa trẻ mắc bệnh HIVAIDS được các linh mục dòng Camillo và 
những người tình nguyện khác nuôi nấng

này. Ông đặt tên nhà là Mai Tâm.
“Đó là trái tim của ngày mai, là 
trái tim sáng tươi, là trái tim của 
niềm hy vọng. Hy vọng ấy, không 
chỉ của một mình tôi,” ông nói.
Mai Tâm ra đời với năm trẻ được 
ông bảo bọc và chỉ trong vòng 
hơn một năm, số lượng các em đã 

gấp năm lần.
Năm 2009, ông chuyển “nhà” về 
một nơi khang trang hơn ở quận 
Thủ Đức. Người ta nghĩ ông vui 
nhưng mà vui sao được khi điều 
đó đồng nghĩa với việc ông phải 
chứng kiến ngày càng nhiều bi 
kịch. Một đứa trẻ bơ vơ, một đời 
người thăm thẳm…

Ban đầu, ông chủ động tìm đến 
những hoàn cảnh khó khăn để 
thuyết phục họ. Đó là những bà 
mẹ cực cùng tuyệt vọng, không 
còn người đàn ông cạnh mình, 
không còn được gia đình chào 
đón. Họ nghĩ đã mang căn bệnh 
này, chỉ có chết, đẻ con chỉ có 
bệnh. Thôi thì lấy được đồng nào 
qua ngày thì hay đồng đó.
Họ nằm trên giường, một vài 
“cò” lân la. Những cuộc ngã giá 
đôi khi chóng vánh. Mười, mười 
lăm triệu cho một đứa trẻ lần đầu 
mở mắt nhìn đời. Liệu trên đời 
này còn những cuộc mua bán nào 
tàn nhẫn và nghiệt ngã hơn nữa 
không?
Vậy là ông phải “mua,” phải 
“giành.” Cái ông muốn là đưa 
một người mẹ vừa rứt ruột bán 
con, một đứa trẻ vừa “hóa” thành 
món hàng, trở về với cuộc sống 
bình thường. Ông không oán 
trách ai cả, nhưng ông sẽ trách 
mình nếu để lỡ “món hàng” kia.
Ông nhiều lần vét sạch túi, chỉ 
để làm “xiêu lòng” những người 
mẹ đang hoảng loạn. Ông nhiều 
lần vướng vào những hợp đồng 
mua bán đã xong, nhưng vẫn cố 
ẵm bằng được đứa trẻ đỏ hỏn ra 
khỏi bệnh viện, an toàn vượt qua 
những tay “cò” nguy hiểm vừa bị 
cướp miếng ăn. Nguy hiểm đến 
độ, có lần công an phải hộ tống 
ông về.
Biết đứa trẻ nào cũng cần có mẹ, 
ông luôn cố gắng thuyết phục 
cả người mẹ về cùng: “Thôi chị 
về mái ấm, xem như nghỉ sinh 
vài ngày. Với nuôi đứa trẻ giúp 
chúng tôi vài ngày thôi, nó còn 
nhỏ quá.”

Linh Mục Phương Đình Toại vẫn nhớ như in từng phận đời từng 
được chở che trong mái ấm. 

(xem tiếp trang 109)
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GIÁO PHẬN VINH 
BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 

Xã Đoài, ngày 05 tháng 9 năm 2018 
 

 

BẢN LÊN TIẾNG 
Về Các Tù Nhân Lương Tâm Và Thực Trạng Nhân Quyền Tại Việt Nam 

 

Việt Nam đã tham gia các công ước Quốc tế về nhân quyền. Hiến pháp và pháp luật Việt 
Nam cũng ghi nhận những quyền căn bản đó của con người. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia 
tăng bắt giữ và kết án nặng nề đối với những người đấu tranh một cách ôn hòa cho nhân quyền 
và tự do. Đặc biệt, sau những biến động xã hội do thảm họa Formosa gây ra, khi tình hình tạm 
lắng, nhà cầm quyền lại gia tăng bắt bớ, bỏ tù những người đấu tranh đòi tôn trọng và bảo vệ 
môi trường. Nhiều người trong số họ bị cưỡng ép vào những tội danh nặng nề với những bản 
án hết sức hà khắc. Điều khủng khiếp ở đây là họ đã bị nhà cầm quyền bắt giam, điều tra và 
xét xử bằng những cách thức thiếu minh bạch, không đúng trình tự tố tụng như quy định của 
pháp luật, thiếu chứng cứ xác đáng và diễn ra trong những phiên tòa chóng vánh, thiếu sự 
quan sát độc lập từ phía thân nhân cũng như của người dân. Chính vì thế, nhiều người trong số 
họ đã phản ứng chống lại bản án và chế độ hà khắc của nhà tù bằng cách tuyệt thực. 

Bên cạnh đó, sự lạm quyền của lực lượng an ninh ngày càng gia tăng và bằng các thủ đoạn 
tăm tối, họ đã hành xử cách bất công đối với những người bất đồng chính kiến, những người 
dám lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo một cách ôn hòa. Những 
băng nhóm được gọi là “quần chúng nhân dân tự phát” và “đội cờ đỏ” được thường xuyên sử 
dụng để hành hung, đe dọa, hạn chế quyền đi lại hoặc cư trú của những người bất đồng chính 
kiến nói trên. Mặt khác, các nhân viên an ninh Việt Nam cũng áp dụng việc cấm xuất nhập 
cảnh một cách tùy tiện đối với họ. 

Một cách tổng quát: Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện 
những bước thụt lùi nghiêm trọng. Nhiều lúc lực lượng an ninh và cơ quan công quyền đã 
không tôn trọng chính Hiến pháp và pháp luật. 

Trước thực tế nêu trên, chúng tôi, Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo phận Vinh, lên tiếng 
để thức tỉnh những người hữu trách trong bộ máy cầm quyền, đặc biệt đề nghị lực lượng an 
ninh cần phải thượng tôn pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành các công ước Quốc tế mà Việt 
Nam đã tham gia, để đảm bảo minh bạch và công bằng cho các tù nhân lương tâm. 

Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức hoạt động vì nhân quyền và những người yêu chuộng 
tự do, công lý và hòa bình, đặc biệt người dân Việt Nam, cùng lên tiếng và chung tay góp sức 
trong việc bảo vệ nhân quyền, vì đó là những giá trị phổ quát, bất khả xâm phạm của con 
người mà chính Tạo hóa đã ban tặng. 

Cách riêng, dưới nhãn quan Kitô Giáo, mỗi người là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của 
Đức Kitô: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (x.1Cr 12,26). Vì thế, lên 
tiếng bênh vực, đồng hành với những người đang chịu bất công, đặc biệt các tù nhân lương 
tâm, đó là trách nhiệm và là mệnh lệnh lương tâm của các Kitô hữu. 

Chúng tôi tin rằng, nếu mọi người đều ý thức tôn trọng và bảo vệ nhân quyền thì tương lai 
tốt đẹp sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

 

TM. BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

BÓNG NỔ
(Túc cầu VN về hạng tư ở Á Vận Hội 2018 
Indonesia)

Thổi phồng bóng đá, vểnh chòm râu 
Cứ làm như vô địch hoàn cầu
Chỉ về hạng bốn mà khoe mẽ
Vàng, bạc, rồi đồng, chẳng thấy đâu

Báo, đài lề phải cũng đồng thanh
Bốc không ngượng miệng đến trời xanh 
Nào “Tuyển Việt Nam bay khỏi đất
Giẵm tan vũ trụ dưới chân mình”

Nào “Tuyển Việt Nam nay thống trị
Cả Đông Nam Á” thành trẻ ranh
Tự sướng khi lên đồng tập thể
Hầu quên ngàn nỗi khó vây quanh

Theo Đảng quen mồm nói tục, điêu  
Biểu ngữ đầy đường, chữ nghiã siêu:
“Việt Nam vô địch là cái chắc”
Muốn chắc, thêm luôn “Đ. nói nhiều!” 

Kế hoạch ngu dân thấy nát lòng
Cả nước phải bùa, đầu rỗng không
Xưa còn xấu hổ, nay trơ trẽn
Nhởn nhơ nhìn quốc phá gia vong

NGÀY TỰU TRƯỜNG
Dẫn con đi học ngày tựu trường
Vượt sông lội suối thấy mà thương
Chui bọc ny-lông con ráng thở
Bố kéo qua sông đến học đường

Tiền muôn bạc triệu người xây tượng
Rút ruột công trình, sống đế vương
Ở trần lội nước vùng xa ấy
Cầu đường chẳng có, có tai ương! 

CAO TAY
Má Thu Sao sáu mốt tuổi đời
Quơ được anh chồng hăm sáu chơi
Trai tân còn nhỏ hơn con út
Má giầu kinh nghiệm, chết con thôi!
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Vì tính hà tiện (và cũng vì thói 
quen luôn thức sớm) tôi hay rời 
Bangkok lúc trời còn tối, và đến 
Phnom Penh khi vừa sáng bạch. 
Chuyến bay đầu ngày bao giờ 
cũng rẻ, ít ra thì cũng rẻ hơn được 
năm/bẩy Mỹ Kim. Đỡ được đồng 
nào hay đồng đó.
Phi đạo vắng ngắt nhưng phi 
trường thì ồn ào hơn thường lệ vì 
có nguyên cả một đoàn du khách 
Trung Hoa (gần cả trăm người) 
đang lào xào trò chuyện hơi lớn 
tiếng. Thanh quản của dân tộc 
này, dường như, được Thượng Đế 
cấu tạo cách riêng nên họ không 
cách chi phát âm nho nhỏ được. 
Tôi gặp họ hoài, ở khắp mọi nơi, 
nghe riết cũng quen nên không có 
gì mà phàn nàn nữa.
Khác với Lào hay Thái, tuk tuk 
ở xứ Cao Miên nhiều quá – tá lả 
khắp nơi – nên tiếng mời chào 
(khẩn thiết) nghe đến thương tâm. 
Tôi phóc đại lên cái xe gần nhất, 
nói nhỏ:
-	 River side! 
Gọn ghẽ vậy thôi nhưng cũng 
đủ cho chú em tài xế biết rằng 
tuy khách hàng bộ dạng hơi lớ 
ngớ nhưng là dân bụi đời chuyên 
nghiệp, khỏi cần phải ra giá (hay 
mặc cả) lôi thôi. Mà thiệt vậy chớ. 
Ngoài Việt Nam và California ra, 
Phnom Penh – có lẽ – là nơi tôi 
chôn chân lâu nhất, đủ lâu để biết 
về phố xá (gần) như dân bản xứ.
Nam Vang đi dễ khó về
Trai đi có vợ, gái về có con.

S Ổ  T A Y  T H Ư Ờ N G  D Â N  -  T Ư Ở N G  N Ă N G  T I Ế N

Thằng Khốn Nạn

Tui đã quá cái tuổi vợ con từ lâu 
lắm rồi nhưng vẫn lui/tới hoài 
hoài vì đồng bào của mình ở đây 
đông lắm, và khổ quá. Nước sạch 
nhiều người cũng không có mà 
uống nữa, chớ đừng nói chi đến 
chuyện xa xôi như ăn chơi hay ăn 
học. Và đã lỡ thấy họ rồi thì buộc 
lòng cứ phải quay trở lại thôi, dù 
tôi đã ớn thức ăn của Miên (cũng 
như của Lào và của Thái) tới tận 
ngón chân út luôn rồi! 
Tôi buộc phải tìm cho ra thức ăn 
Việt Nam, bằng mọi cách và mọi 
giá! 
Trên đường Preah Sisovath, dọc 
bờ sông, ở tiệm Chiang Mai 
Riverside có món Vietnamese 
Sour Soup (bảo đảm là không dở) 
dù cả chủ nhân lẫn đầu bếp đều 
không phải là người Việt. Tuy 
còn hơi sớm, tôi vẫn gọi một tô 
canh chua cá (sao tui không ưa 
canh chua tôm nha) với lời căn 
dặn “rắc nhiều rau ngổ nha, càng 
nhiều càng tốt.” Thực đơn chiều 
tui cũng tính luôn rồi: cá rô kho 

tộ ở Ngon Restaurant (trên đại lộ 
Sihanouk Boulevard) tiêu rắc lấm 
chấm như mè, cay suýt xoa và 
ngon hết biết luôn.
Sáng thì tôi có chuyện phải vô 
làng nổi Kampong Luong, ở 
cuối Biển Hồ, thuộc tỉnh Pursat. 
Từ Phnom Penh đến đây chỉ cỡ 
chừng 150KM nhưng dám có tới 
cả trăm bức hình của Hun Sen: khi 
ngồi, lúc đứng. Xen giữa này là 
những bảng hiệu của Cambodian 
People’s Party, với ảnh phóng 
lớn của đảng phó và đảng trưởng. 
Lại cũng chính là cái bản mặt của 
thằng chả luôn – chớ còn ai vô đó 
nữa! 
Không thấy vua cha Norodom 
Sihanouk, hoàng hậu Norodom 
Monineath hay vua con Norodom 
Sihamoni đâu ráo trọi. Trên thế 
giới này – có lẽ – chưa bao giờ, và 
không nơi đâu, có một quốc gia 
theo chế độ quân chủ lập hiến nào 
mà hoàng gia lại mờ nhạt (và thủ 
tướng lộng hành) tới cỡ đó cả. 
Hồi đầu năm ngoái, ở những tỉnh 
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(xem tiếp trang 109)

lỵ heo hút – lâu lâu – còn thấy lưa 
thưa vài tấm bảng trưng Cambodia 
National Rescue Party. Nay thì 
hết nhẵn, cái đảng này đã bị Hun 
Sen “giải thể” hồi tháng 11 năm 
ngoái. Tờ Cambodia Daily cũng 
vậy, cũng bị đánh (thuế) cho “sụp 
tiệm luôn rồi. Phnom Penh Post 
thì đã sang tay qua một ông chủ 
mới (nghe đâu) cũng là chỗ quen 
biết, và thân thiết, với Hun Sen. 
Thiệt là quá đã và quá đáng nhưng 
... chưa hết! 
Tất cả 125 dân biểu quốc hội đều 
là người của Đảng Nhân Dân Cam 
Bốt, 58 trong số 62 thượng nghị 
sỹ cũng vậy, cũng đều nằm trong 
túi áo của Hun Sen ráo trọi. Còn 
chính Hun Sen thì đã chui gọn 
trong túi quần của Tập Cận Bình. 
Coi như là tiêu tan một giấc mơ 
dân chủ.
Nguyễn Quốc Tấn Trung, bỉnh bút 
của tạp chí Luật Khoa, nhận xét: 
“Nhiều người cho rằng, Cambodia 
đã đi trước Việt Nam một bậc về 
mặt dân chủ, rằng xã hội dân sự 
đã nở hoa, rằng quốc gia này sẽ là 
người tiên phong của vùng Đông 
Dương về tự do, dân chủ và sự 
phát triển kinh tế – kinh trị. Vài 
năm sau, chúng ta bắt đầu khóc 
than về một nền dân chủ kiệt sức 
và hấp hối.”
Tới bữa nay thì, cái “nền dân 
chủ” này đã chết (“ngắc”) rồi, tôi 
thầm nghĩ vậy khi đi tà tà ngang 
qua Court of Appeal Office of the 
Prosecutor General – nằm cạnh bờ 
sông Tonle Sap. Ngay tại nơi đây, 
mới vài ba năm trước (chính xác 
là ngày 10 tháng 12 năm 2014, 
Ngày Quốc Tế Nhân Quyền) tôi 
chứng kiến cả chục ngàn người 
dân Cam Bốt – sau khi tuần – đã 
tụ tập lại để đòi hỏi chính quyền 

phải phóng thích 
những tù nhân 
lương tâm của xứ 
sở họ. 
Cũng chính tôi –  
ngay chiều hôm 
đó – đã vui sướng 
viết bài tường 
thuật (“Dư Âm 
Của Một Ngày Lễ 
Lớn”) cho RFA, 
với những lời có 
cánh: “Ai mà dè cái xứ Chùa Tháp 
này lại đàng hoàng và văn minh 
dữ dội vậy, Trời?”
Những ngày vui, cũng như niềm 
vui, thường ngắn. Riêng nỗi hân 
hoan vui mừng mà tôi dành cho 
nước Cambodia e hơi quá ngắn. 
Tôi cay đắng (nghĩ thêm) như thế, 
sau khi đọc xong bài báo (“Thái 
Lan Hành Trình Của Dân Chủ 
Gập Ghềnh”) của L.S Nguyễn 
Văn Thân.
Tuy gập ghềnh và với nhiều sóng 
gió nhưng nước Thái Lan vẫn 
kiên tâm đi tới. Còn Hun Sen thì 
dẫn đất nước Cambodia bước lùi, 
theo lộ trình chuyên chế, cùng với 

Trung Hoa Lục Địa của Tập Cận 
Bình.
Nguyễn Quốc Tấn Trung, tác giả 
bài báo “Nền Dân Chủ Cambodia 
Hấp Hối” còn viết thêm: “Bắt đầu 
những năm 2010, Trung Quốc trỗi 
dậy như một thế lực có tầm ảnh 
hưởng quốc tế, và Cambodia trở 
thành một trong những ‘chư hầu’ 
nhận viện trợ đều đặn từ Bắc Kinh. 
Giới lãnh đạo Cambodia dần được 
tháo bỏ xiềng xích phương Tây, 
và trở mặt.”
Đoạn văn thượng dẫn khiến tôi 

Ảnh (tnt) chụp hôm 10/12/2014

Photo: AFP/Tang Chhin Sothy

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
https://storage.googleapis.com/qurium/luatkhoa.org/2018-08-nen-dan-chu-cambodia-hap-hoi-va-bong-bong-xa-hoi-dan-su.html
http://www.atimes.com/article/the-future-of-cambodia-looks-chinese/
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TỪ KHOÁ: refug-endity (căn 
tính di dân, di-dân-tính), quê 
hương Việt-Mỹ (VietnAmerica), 
hải ngoại, tự phát sắc tộc, thể hiện 
toàn cầu, lịch sử truyền khẩu, 
nghiên cứu thực tế/cộng đồng 
(ethnographic fieldwork), tương 
quan thế hệ, tiếng Việt, tính chính 
trị trong ký ức và hồi tưởng, 
Chiến tranh Việt Nam, Hiệp 
định Geneva, tự do, kinh nghiệm 
thuyền nhân, hỏa lò Việt Nam – 
trại cải tạo, chế độ đô hộ Pháp, 
di tản/tái định cư, khái niệm ‘nhà/
quê nhà,’ bản thể lịch sử/bản thể 
cá nhân/bản thể chính trị, ký ức, 
rối loạn tâm lý hậu chấn thương 
(PTSD), thế hệ bắc cầu 1.5
GHI CHÚ VỀ BẢN TIẾNG 
VIỆT: 
Tôi viết bài nghiên cứu này bằng 
tiếng Anh và được báo Journal 
of Southeast Asian American 
Education & Advancement 
(JSAAEA) chọn đăng nhân dịp 
40 năm kết thúc chiến tranh Việt 
Nam (1975-2015). Quý vị có thể 
đọc toàn bản tiếng Anh tại đây: 
http://docs.lib.purdue.edu/jsaaea/
vol10/iss1/5/. Vì nhiều độc giả đã 
trực tiếp yêu cầu, tôi soạn phần 
tiếng Việt để đưa bài viết đến với 
những độc giả nào có quan tâm.
Việc chuyển ngữ tự bản chất là 
một phóng tác – ngay cả khi tác 
giả chuyển ngữ chính tác phẩm 

Căn Tính Di Dân Việt 1975-2015:

Từ Tự Phát Tự Lực Cộng Đồng  
đến Biểu Hiện Toàn Cầu

�� Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
�� Phần 1

của mình – vì mỗi ngôn ngữ 
mang một phong thái riêng và 
chứa đựng văn hoá, lịch sử của 
nó. Trong bản tiếng Việt này, tôi 
cố viết sao vừa sát nghĩa, vừa 
thoát ý từ bản tiếng Anh; đồng 
thời giữ cho hai bản gần nhau 
đến mức tối đa có thể. Có những 
chữ không thể dịch trọn vẹn từ 
tiếng Anh sang tiếng Việt được, 
vì bối cảnh và lịch sử tư duy của 
nó trong ngôn ngữ nó được tạo 
ra mà qua đó nó đã hình thành 
một ý nghĩa nhất định, như chữ 
‘autonomy’ trong học thuật Anh 
ngữ. Do đó, tôi chọn giữ lại chữ 
tiếng Anh trong ngoặc đơn khi 
cần thiết. 
Thêm vào đó, có những chữ do 
tôi tạo ra trong tiếng Anh, như 
‘refug-endity’ và VietnAmerica, 
nhưng không thể lập lại quá trình 
sáng tạo đó một cách hoàn toàn 
trong tiếng Việt vì những khác 
biệt về cấu trúc trong hai ngôn 
ngữ. Vì chữ ‘refug-endity’ là chủ 
đề chính của bài, tôi sẽ đưa chữ 
phỏng dịch trong tiếng Việt ở đầu 
bài, và dùng chữ tiếng Anh ‘refug-
endity’ trong suốt bài viết. Tương 
tự, tôi tạo ra chữ ‘VietnAmerica’ 
từ thập niên 1990s bằng cách kết 
hợp hai chữ Vietnam và America 
để nói đến tính bắc cầu của cộng 
đồng Việt tại Mỹ, một không gian 
của người Việt di dân ngay giữa 
lòng xã hội Hoa Kỳ. Trong tiếng 

Việt, tôi tạm dịch là ‘quê hương 
Việt-Mỹ,’ nhưng cụm từ này 
không thể hiện được sự nối kết 
nên một mà chữ ‘VietnAmerica’ 
chuyển tải. 
Tôi cũng chọn giữ lại nguyên văn 
các trích đoạn tiếng Anh, ngay 
sau phần dịch tiếng Việt, để đọc 
giả nào am tường cả hai ngôn 
ngữ có thể đối chiếu. Có những từ 
không thể dịch ra tiếng Việt, như 
các thuật ngữ của nhạc rap chẳng 
hạn, và tôi chọn giữ nguyên các 
từ này với chú thích của tôi trong 
ngoặc đơn. Kính mời quý độc giả 
theo dõi cả hai bản Anh và Việt 
để thấy được những khác biệt 
này, cũng như sự độc đáo của mỗi 
ngôn ngữ.
TÓM LƯỢC
Từ khi cuộc chiến Việt Nam kết 
thúc ngày 30 tháng Tư, 1975, 
nhiều đợt người Việt di tản, tỵ nạn, 
và di dân đã đến Hoa Kỳ và xây 
dựng một mái ấm mới trên toàn 
quốc. Quận Cam, California, là 
nơi tập trung người Mỹ gốc Việt 
nhiều nhất từ năm 1975, và được 
mệnh danh là “thủ đô tỵ nạn của 
người Việt” tại hải ngoại. Tôi cho 
rằng có một nền văn học và truyền 
thông tiếng Việt tự phát, sung 
mãn – tuy chưa được nghiên cứu 
thoả đáng – tại Quận Cam và quê 
hương Việt-Mỹ (VietnAmerica) 
từ năm 1975. Nền văn học và 

http://docs.lib.purdue.edu/jsaaea/vol10/iss1/5/
http://docs.lib.purdue.edu/jsaaea/vol10/iss1/5/
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truyền thông này tạo ra mảnh đất 
màu mỡ cho việc biểu đạt cái mà 
tôi gọi là ‘refug-endity’ – một căn 
tính di dân. Những tài liệu xuất 
bản và tác phẩm văn hoá bằng 
Việt ngữ này mang tính tự phát 
và tự lực (autonomous), nhưng ẩn 
mình đối với dòng chính Hoa Kỳ 
vì những rào cản văn hoá và ngôn 
ngữ. Tuy vậy, tôi cho rằng căn 
tính di dân ‘refug-endity’ – dù 
có vẻ như bị cô lập – lại có một 
đời sống tiềm tàng nhưng toả lan, 
và được tiếp nối qua những sáng 
tạo của các nghệ sĩ gốc Việt lớn 
lên ở hải ngoại. Bốn mươi năm 
sau, refug-endity đã tiến triển 
từ những tự phát và tự lực trong 
cộng đồng sắc tộc thành những 
biểu hiện toàn cầu, với những 
vụ mùa mới đang triển nở ở hải 
ngoại và sự bừng nở của phong 
trào phục hoạt ngôn ngữ sắc tộc 
trong giáo dục dòng chính những 
năm gần đây cũng như từ bốn 
mươi năm qua trong cộng đồng 
nhà.
Bài viết này dựa trên các công 
trình nghiên cứu của tôi, cũng như 
kinh nghiệm sống mười chín năm 
ở Việt Nam và hơn hai thập niên 
tại Quận Cam và tại những cộng 

đồng Việt hải ngoại khác trên thế 
giới. Đặc biệt, bài viết này dựa 
trên kinh nghiệm đa chiều của 
tôi: từ những hiểu biết trực tiếp 
trong đời sống hằng ngày, những 
chương trình học thuật chuyên 
ngành tôi đã theo đuổi, và những 
đóng góp của tôi vào sự thành lập 
và phát triển các văn khố tiếng 
Việt, những sinh hoạt về truyền 
thông và văn hoá mà tôi xúc tiến 
hoặc tham gia, và những tài liệu 
gốc từ cộng đồng sắc tộc tại Quận 
Cam (và những nơi khác) mà tôi 
thu thập trong bốn mươi năm 
qua. Qua việc phân tích các tác 
phẩm và chương trình liên quan 
đến refug-endity, tôi quán chiếu 
về bốn thập niên của những sáng 
tạo bằng tiếng Việt, những đề tài, 
và giá trị kinh tế chính trị vốn cho 
phép những sinh hoạt này tìm 
được mạch sống.
Sau bốn mươi năm cộng đồng 
Việt Nam hải ngoại định hình, 
nhiều thế hệ nghệ sĩ gốc Việt đáp 
lại tiếng gọi sáng tạo và tận hiến 
cho việc ghi lại kinh nghiệm của 
mình qua nghệ thuật, và qua đó, 
giúp tiếp tục những biểu hiện, tìm 
kiếm, và xiển dương kinh nghiệm 
của người Việt hải ngoại – một di 

sản được trao truyền lại cho các 
thế hệ tương lai để giúp họ gắn bó 
với nguồn gốc.
Ý NGHĨA
Bài viết này nhằm vào việc đưa 
ra một cái nhìn tổng quát và 
phân tích ‘refug-endity’ trên quê 
hương Việt-Mỹ VietnAmerica 
và tại hải ngoại từ năm 1975 đến 
năm 2015. Bài viết mở đầu với 
việc lập luận và tìm hiểu về tính 
tự phát và tự lập của các thế hệ tỵ 
nạn, và kết thúc với những biểu 
hiện nghệ thuật toàn cầu của các 
thế hệ sinh trưởng tại hải ngoại. 
Vì chủ đề nằm sâu trong kinh 
nghiệm tỵ nạn và di dân khởi đi 
từ chiến tranh Việt Nam, tôi cho 
rằng có một sự nối tiếp xuyên thế 
hệ trong căn tính di dân refug-
endity của người Việt hải ngoại 
cho dù có những giằng co ngôn 
ngữ và khác biệt giữa các thế 
hệ. Bài viết góp phần vào việc 
tìm hiểu văn chương nghệ thuật 
Việt tại hải ngoại, với trọng tâm 
là những biểu đạt về căn cước di 
dân và tương quan thế hệ. Những 
dữ liệu gốc bằng tiếng Anh và 
Việt được xuất bản lần đầu trong 
bài này, những trích đoạn lịch sử 

 Biểu tình chống Trung Cộng tại Little Saigon, California
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truyền khẩu tôi chọn từ văn khố 
của hai thập niên nghiên cứu về 
người Việt tại nhiều nơi trên thế 
giới, cũng như phần dịch tiếng 
Anh của những tài liệu tiếng 
Việt liên quan đến chủ đề – sẽ là 
những đóng góp tiên phong cho 
đề tài refug-endity và những đề 
tài tương tự. Quan trọng hơn cả, 
bài viết này là nhịp cầu nối giữa 
văn chương tiếng Anh và văn 
chương tiếng Việt trong cộng 
đồng người Việt hải ngoại, và 
giữa giới học thuật và độc giả 
ngoài học thuật (cũng như độc giả 
thuộc cộng đồng sắc tộc) vì bài 
viết hướng đến độc giả mọi giới 
(accessibility), đi từ kinh nghiệm 
thực tế (groundedness), và mang 
tính cộng thông (inclusive). 
Ghi chú về Tài liệu tham khảo
Tên tất cả các tác giả đều được 
ghi theo phương pháp trích dẫn 
của APA (Họ, và chữ đầu của 
Tên; ví dụ, Nguyễn, A.), chỉ trừ 
tên những tác giả có dấu sao *. 
Tôi giữ tên những tác giả này 
theo đúng thứ tự tiếng Việt để 
giúp người đọc nhận diện được 
tác giả, và để tỏ lòng tôn trọng 
đối với tác giả. Trong văn chương 
tiếng Việt, bút danh có thể do tác 
giả tự tạo ra, như Hàn Mạc Tử; 
hoặc đặt theo quê quán của tác 

giả, như Đông Bàn; hoặc một tên 
chiết từ tên thật của tác giả, như 
Vũ Ánh (từ Vũ Văn Ánh); hoặc 
tên thật của tác gỉa, như Nguyễn 
Xuân Hoàng (theo thứ tự tiếng 
Việt: họ, tên lót, tên). Một số tên 
cũng có danh xưng đi trước để 
chỉ một chức vị danh dự hay pháp 
danh nhà Phật. Hơn nữa, một số 
gia đình danh giá nhiều đời cũng 
được nhận biết không chỉ qua họ, 
mà cả tên lót. Vì sự đa dạng của 
bút danh trong tiếng Việt, và để 
giúp cho việc nhận diện các tác 
giả được đồng nhất trong cả hai 
bản Anh và Việt của bài viết, tôi 
chọn giữ nguyên tên theo thứ tự 
tiếng Việt của các tác giả xuất bản 
chủ yếu bằng tiếng Việt, hoặc chỉ 
bằng tiếng Việt. Quan trọng hơn 
cả, không nên thay đổi thứ tự 
của một bút danh (ngay cả khi 
nó hoàn toàn giống như tên thật), 
và không nên viết tắt bất cứ một 
phần nào của tên – nếu không, 
người đọc sẽ không biết tác giả 
đó là ai. Ví dụ, không ai sẽ liên 
tưởng “Vũ, Á.” đến “Vũ Ánh” 
nếu chúng ta theo cách ghi APA. 
Tôi nhận thấy nhiều tài liệu Anh 
ngữ vẫn giữ thứ tự nguyên thuỷ 
của tên tác giả Việt Nam (như 
“Nguyễn Du” hoặc “Hồ Xuân 
Hương”). Trong những tác phẩm 
của mình trong tiếng Anh cũng 

như tiếng Việt, tôi cũng giữ cách 
viết tên tiếng Việt để thích hợp 
với văn hoá Việt và để giúp độc 
giả nhận diện đúng tác giả.
Một số thông tin về những tài liệu 
tiếng Việt được trích dẫn trong 
bài này còn thiếu, như thành phố, 
nơi mà tài liệu đó được xuất bản. 
Đó là do việc xuất bản trong cộng 
đồng thường không do một nhà 
xuất bản cố định và không được 
ghi chép lại, nhất là những tác 
phẩm được in trong thập niên 
1980 và 1990. Tôi dành vài tuần 
lễ để tìm một số thông tin về các 
tác phẩm tiếng Việt, nhất là thành 
phố xuất bản, nhưng vô hiệu. 
Ngay cả một nhà xuất bản cũng 
‘lưu động’ vì thường được tổ 
chức ở một tư gia của một thành 
viên trong nhóm văn hữu, và nếu 
vai trò chủ bút được giao chuyển 
cho người khác, thì nhà xuất bản 
cũng được ‘dọn đi.’ Hơn nữa, 
nhiều tác giả hoặc người xuất bản 
đã qua đời, và danh sách của nơi 
họ cư ngụ trong lúc họ đóng vai 
trò người xuất bản không những 
không được giữ lại mà còn là 
thông tin cá nhân. Đôi khi cầm 
quyển sách trên tay mà cũng 
không tìm được nhiều mẩu thông 
tin cho việc trích dẫn là vì vậy.

Cười Tí Cho Vui
ÑOÏC VAØ  

COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN 

DIEÃN ÑAØN  
GIAÙO DAÂN

NỔ SẢNG
Cán bộ tuyên truyền gái trổ tài nổ
- Ánh mắt và nụ cười của người trong tấm hình làm em mê mẩn, 

quên nghèo đói, quên cả mẹ cha, hết nhìn thấy hiện tại, chẳng 
cần biết tới tương lai

- Hình vẽ ai vậy đồng chí?
- Dạ, hình vẽ…Bác Hồ dấu yêu!
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�� Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
XIN CHO NỤ CƯỜI

Tháng Tám vừa qua Toronto có rất nhiều lễ hội, như Caribana của các sắc dân Trung Mỹ, như lễ hội Hy Lạp 
ở đường Danforth phía đông bắc, như lễ hội Ukraine ở đường Bloor phía tây, như lễ hội Mùa hè CNE phía 
bờ hồ trung tâm. Lễ hội CNE náo nhiệt nhất vì có từng đoàn máy bay của Không Lực Canada biểu diễn. 
Tiếng máy bay ầm ĩ trong 3 ngày cuối cùng nhắc nhở lớp trẻ ngày tựu trường cho niên khóa mới sắp bắt 
đầu. Đó là tôi mới nói tới các lễ hội trong thành phố Toronto , vì ngay miền Mississauga phụ cận còn có 
lễ hội Nhật Bản. Ngoài ra người Sikh của Ấn Độ cũng lăm le mở hội. À, nhân đây tôi xin kể chuyện người 
Sikh và vài sắc tộc thiểu số ở Toronto nha.

Tôi có một ông bạn gốc người 
Sikh. Ông nghe tôi nói ‘người 
Sikh của Ấn Độ’ thì ông không 
bằng lòng vì dân Sikh sống ở  
Punjab  phía bắc Ấn Độ có vào 
khoảng  25 triệu người và họ luôn 
muốn tách miền Punjab này khỏi 
Ấn Dộ để lập một nước cộng hòa 
riêng. Người Sikh không bao giờ 
muốn mình là công dân Ấn Độ. 
Dân Sikh dễ nhận ra lắm, liền ông 
xứ này luôn để râu và khăn đội 
trên đầu. Ở Canada có vào khoảng 
600 ngàn. Người Sikh học hành 
rất giỏi, sinh hoạt đoàn kết, họ 
luôn cưu mang và nâng đỡ nhau 
thăng tiến. Hiện nay trong chính 
trường Canada có 20 dân biểu và 
4 tổng trưởng gốc Sikh. Trong 
quân phục Canada thì người lính 
gốc Sikh được đội khăn trên đầu 
thay vì đội mũ lính, các anh  Hồi 
Giáo ghen tị mà không làm gì 

được. Người Sikh là mẫu mực 
cho chúng ta và con cháu người 
Việt chúng ta noi theo.

Rồi chuyện người Tàu. Người 
Tàu ở Canada đã rất lâu và rất 
đông, tới 1.5 triệu người, nhưng 
mới chỉ có 2 dân biểu liên bang. 
Các cụ có hiểu tại sao người Tàu 
yếu thế không ? Thưa, họ bị chia 
rẽ rất nặng. Khối người Tàu ở 
Canada tiếng là người Trung Hoa 
nhưng họ thuộc nhiều địa phương 
gốc khác nhau : đại lục, Hong 
Kong, Đài loan, Chợ Lớn, và  
sinh đẻ ở Canada. Năm cái gốc 
này không chơi với nhau , mà còn 
đánh nhau nữa là khác.

Còn dân VN ở Canada có vào 
khoảng 300 ngàn, 99% là gốc 
thuyền nhân tỵ nạn. Nay con số 
Việt Kiều mới nhập Canada thì 
coi bộ có bóng dáng nhiều cán bộ 
và con cái cán bộ giàu sang, họ 

đang tìm cách ôm vàng chạy trốn 
thiên đàng bác Hồ . 

Viết đến đây thì tôi chợt nhớ 
tới buổi ra mắt sách của cô giáo 
Julie Nguyễn Hoàng Đài Trang 
ở Toronto. Cô dạy kinh tế ở 
Centennial College. Cô đã viết 3 
cuốn sách ca tụng Hồ Chí Minh. 
Cuốn thứ 3 ra mắt vào ngày 23/8 
vừa qua. Theo chương trình thì 
buổi lễ sẽ kéo dài từ 5 giờ đến 
8 giờ chiều, nhưng nhiều đồng 
bào phe ta đã đến, phe họ sợ bị 
chất vấn này kia sẽ vỡ mặt nên 
đã không cho phe ta vào. Đã có 
cảnh ồn ào ngoài cửa. Cuối cùng 
chương trình bị dẹp bỏ lúc 6 giờ. 
Thế nhưng Thông Tấn Xã VC đã 
viết một bài dài ca ngợi buổi lễ 
thành công mọi mặt. Đây là một 
bằng chứng hùng hồn về sự gian 
dối trắng trợn của VC. Có người 
còn mách cho tôi tin này : cô giáo 
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tác giả trên đây là người Huế, là 
con cháu của Nguyễ Đắc Xuân. 
Xuân là một trong những hung 
thần giết người dịp tết Mậu Thân 
1968 ở Huế, cùng phe nhóm với 
Hoàng Phủ Ngọc Tường và Ngọc 
Phan. Eo ơi, kinh chưa, các cụ?. 
Hiện nay có một số người định 
viết thư tố cáo cô giáo gian dối 
này với Bộ Giáo dục Canada vì 
làm nghề dạy học thì không thể 
gian dối, lừa bịp và đầu độc lớp 
trẻ như vậy được, Hồ Chí Minh 
là hung thần, không phải là thần 
tượng...

Thôi, không  nói tới VC nữa 
kẻo nhiều độc giả mất ngủ đêm 
nay. Xin kể tiếp thời sự Canada. 
Tin miền tây, thành phố Edmonton 
sắp xây một cầu trường khổng lồ 
Edmonton Soccer Dome, rộng 
12.542 mét vuông, cao 25 mét.  
Nó có 4 cầu trường khác nhau, 
sát bên nhau, có thể chơi banh 
một lúc. Các cụ đã thấy sợ chưa. 
Xưa nay môn chơi thể thao quốc 
gia ở Canada là bóng bầu dục, 
bóng chày, bóng rổ, hockey, nay 
môn bóng đá cũng đang bước vào 
danh sách môn thể thao quốc gia. 
Cầu trưòng đang xây là một bằng 
chứng rõ ràng nhất. Công ty xây 
cất là FieldTurf ở Quebec thuộc 
Canada, vật liệu cầu trường làm 
từ tiểu bang Arizona bên Hoa 
Kỳ. Ngân qũy cho cầu trường là 
7 triệu mỹ kim. Cứ đà phát triển 
này thì người ta tiên đoán Canada 
sẽ là tổ môn soccer ở Bắc Mỹ.

Và tin tiếp theo là ngày mồng 
2 đầu tháng Chín tại Toronto có 
Ngày Tranh Đấu cho Tự Do- 
Nhân Quyền tại Việt Nam, gồm 
Văn Nghệ đấu tranh, tuần hành, 
và biểu tình. Ban tổ chức gồm 
Liên Hội Người Việt Canada 

và các hội đoàn quốc gia tại địa 
phương.

Và đây là tin thời sự rất Canada 
: ‘thuyền nhân mới’. Đó là việc 
hiện nay đang phát triển phong 
trào bán nhà trên đất rồi mua nhà  
nổi trên nước, gọi là ‘nhà thuyền’ 
/ house boat. Lý do là nhà cửa 
trong thành phố bây giớ đắt quá, 
sống trên thuyền và đậu ở bờ hồ 
rẻ hơn.   ‘Thuyền nhân’ được báo 
chí nói tới nhiều nhất trong tháng 
này là  Ông bà Gordon Sloane. 
Ông Bà Sloane sống trên một cái 
tàu gồm 2 phòng ngủ, tiền thuê 
bờ hồ để đậu tàu là 850 đồng một 
tháng. Hiện đã có 150 tàu thuyền 
nhân Boat People như thế này ở 
Toronto. Chưa biết vào mùa đông 
tuyết phủ thì các vị này sẽ sống 
ra sao. Vào mùa đông, tôi sẽ trình 
các cụ tin tiếp theo nha.

Bây giờ xin kể chuyện làng 
An lạc của tôi. Ông tiên chỉ là 
cụ Chánh. Mùa hè này cụ đã 
chọn một ngày đẹp nhất để họp 
làng. Các cụ có đoán ra ngày nào 
không cơ ? Thưa đó là ngày 18 
tháng 8 năm 2018, viết ra giấy 
thì như thế này : 18.8.18. Chưa 
hết, chị Ba Biên Hòa xin góp 
thêm ý để cho khi viết ra sẽ đẹp 
hơn : bữa ăn của làng sẽ vào lúc 
8 giờ 18 phút sáng ngày 18-8-18. 
Toàn số 8, tiếng Hán là Bát, nghe 
như Phát, phát đạt, phát huy, phát 
triển... Bữa ăn sáng này rất Tây vì 
dân làng được đãi mỗi người một 
ổ bánh mì nóng dòn bên trong 
có phết bơ, jambon, ma-di,  giò 
chả, cà chua, dưa leo, hành ngò. 
Cầm ổ bánh mì nóng dòn này tôi 
có cảm tưởng mình đang ở trước 
hiệu bánh Hoà Bình bên hông nhà 
thờ Đức Bà Saigon và đang sống 
lại những ngày thanh bình thập 

niên 1960. Vừa ăn bánh mì dòn 
vừa nhâm nhi cà phê sữa nóng, ôi 
sung sướng làm sao. 

Rồi Cụ B.95 lên tiếng : Bữa 
nay có thức ăn kiểu tây thế này 
thì phải nghe chuyện tây nha, 
xin bồ chữ ODP cho chúng nghe 
chuyện tây đi, chuyện rất tây nhá. 
Ông ODP nói ngay : OK, có liền. 
Bữa nay chúng ta đang ăn bánh 
tây, uống cà phê tây, tôi xin kể 
chuyện rượu tây. Cả làng vỗ tay 
râm ran. Thế là bồ chữ ODP vào 
đề . Ông bảo đây không phải là 
bài của ông mà của một nhà văn 
uy tín nào đó viết cách đây đã 
lâu, ông già nên quên hết xuất xứ 
nhưng vẫn nhớ các ý chính như 
sau :

...Giữa thế kỷ 19, một hôm 
tổng cục bưu điện Paris nhận được 
một bao thư đề : ‘Kính gửi vị đệ 
nhất thi nhân của nước Pháp’, và 
chỉ có thế, không có tên đường, 
không có số nhà. Nhân viên bưu 
điện họp bàn rồi đồng ý chuyển 
bức thư ấy cho thi sĩ Alfred de 
Musset vì ông mới xuất bản tập 
thơ ‘Đêm’ / Les Nuits, 1838, và 
đang nổi tiếng vì cuộc tình tay 
ba giữa nhà thơ, nữ thi sĩ George 
Sand và nhạc sĩ Chopin. Musset 
không dám nhận, ông chuyển bức 
thư tới thi sĩ Lamartine là thi sĩ 
đang nổi tiếng vô địch của trường 
phái lãng mạn. Lamartine cũng 
không dám nhận, ông mang tay 
tới thi hào Victor Hugo.  Dĩ nhiên 
Hugo cũng không dám nhận... 
Chuyện này lan ra báo chí, và 
văn giới được mời tới họp mặt, 
và cùng mở bức thư. Tờ thư viết 
như sau : Kính gửi nhà sản xuất 
rượu Champagne danh tiếng nhất 
của nước Pháp vì không có thi sĩ 
nào làm được bài thơ hay, đẹp, 
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cao qúy và ngon hơn một chai 
champagne...’  Bức thư miên man 
tán tụng champagne. Champagne 
được coi là ‘ngon’ hơn bất cứ bài 
thơ tuyệt bút nào. Champagne là 
một loại rượu vang có bọt, lấy 
tên miền Champagne, vùng tây 
bắc nước Pháp là nơi sản xuất ra 
rượu này. Ngày nay Champagne 
trở thành tên chung gọi các loại 
rượu vang trắng hay hồng, giữ 
hơi trong chai, sủi bọt khi rót vào 
ly. Người Ý cũng sản xuất một 
cách như thế và gọi là Spumante. 
Người Y Pha Nho cũng vậy, và 
gọi là Cava. Người Đức cũng 
vậy và gọi là Sekt. Người Hoa 
Kỳ cũng sản xuất rượu như thế 
và cũng gọi là champagne nhưng 
đi kèm với địa danh sản xuất 
như California Champagne, New 
York State Champagne...

	 Tóm lại, rượu vang đã đẻ 
ra champagne. Thế rượu vang có 
từ bao giờ ? Thưa có từ thời Cựu 
Ước trong Kinh Thánh. Chuyện 
này dài lắm. Đến cuố thế kỷ 17, 
tại Dòng Bénédictin giữa trung 
tâm tỉnh Champagne có thày 
dòng tên là Dom Pierre Pérignon 
chế ra được rượu champagne 
mà ta dùng bây giờ. Thày dòng 
Dom Pérignon là cha đẻ ra 
champagne. Ngày nay hãng rượu 
champagne nổi tiếng nhất nước 
Pháp là Moetchandon đã lấy tên 
cha dòng đặt cho loại champagne 
thượng hạng gọi là ‘Cuvée Dom 
Pérignon’. Cha Dom Pérignon 
còn có sáng kiến dùng gỗ cây 
điên điển Liège làm nút chai để 
khi nó ngấm rượu thì sẽ nở ra giữ 
kín cổ chai.

Và ông ODP xin hết chuyện 
champagne và chuyện tây bên 
tây. Cụ Chánh xin tiếp lời : Ta nói 

chuyện champagne thì tưởng rượu này chỉ có bên tây, thực ra thì nó 
đã theo chân người Pháp sang bên ta từ đầu thế kỷ 19, trong giới cai 
trị. Ta cứ nghe cụ Tú Xương viết trong bài ‘Chữ Nho’ thì đủ thấy cảnh 
xã hội ta thời bấy giờ :

	 Nào có ra gì cái chữ nho
	 Ông nghè ông cống cũng nằm co
	 Sao bằng đi học làm thầy phán
	 Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò...
Cụ B.95 xin góp ý : Hôm nay lần đầu lão nghe chuyện bên tây mà 

cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, thôi, bây giờ xin nói chuyện ở Việt 
Nam cho dễ hiểu. Ông H.O. bèn giơ tay xin nói. Rằng tôi tôi không có 
chuyện bên tây nhưng có chuyện bên ta, tôi mới đọc được trên mạng 
nói về những cái SỢ nhất ở Việt Nam bây giờ :

	 . Người nông dân sợ nhất 3 từ Hợp Tác Xã
	 . Người thành thị sợ nhất 3 từ Kinh Tế Mới
	 . Người Miền Bắc sợ nhất 4 từ Cải Cách Ruộng Đất
	 . Người Miền Nam sợ nhất 4 từ Giải Phóng Miền Nam
	 . Người Việt sợ nhất 2 từ Việt Cộng
	 . Nhân loại sợ nhất 2 từ Cộng Sản
	 . Còn Cộng Sản sợ nhất hai từ ‘Sự Thật’
Đọc xong bài các nỗi sợ ở VN xong, ông H.O. còn nói tiếp : Tôi 

thấy ở VN hiện nay có biết cơ man nào là luật, và tôi thấy bà Ngô Bá 
Thành thuộc Phe Thứ Ba ngày xưa nói một câu để đời : Ở VN ta có 
một rừng luật, nhưng khi xét xử thì lại dùng ‘luật rừng’. Quả là hay. 
Hiện nay trong nước đang sôi sục về dự luật 3 đặc khu, ngài thủ tướng 
Madze Cờ Lờ Vờ Nguyễn Xuân Phúc nói rằng quốc hội tạm hoãn 
thông qua luật này để chờ hỏi ý dân. Nay dân đã xuống đường biểu 
tình hô to khẩu hiệu đả đảo dự luật này, dân đã cho biết ý, không biết 
rồi đây quốc hội bù nhìn sẽ ăn nói ra sao... Ông ODP nói ngay : Còn 
sao nữa! Tiền của Tàu Cộng thì bọn chúng đã chia nhau hết rồi, trước 
sau gì thì chúng cũng sẽ cho thông qua, sẽ giao nộp 3 miền đất quan 
trọng này. Bọn Tàu giỏi thật, không tốn một viên đạn mà chiếm trọn 
vẹn nước ta. Đất đã chiếm, biển đã chiếm, bây giờ ở biên giới miền 
Bắc, CSVN còn cho xài cả tiền Nhân dân tệ của Tàu cộng.

Cụ Chánh than thở : Chả lẽ không có minh quân xuất hiện sao ? 
Lão cầu xin cho phe quân đội nổi lên, và tiếp tay với bà tổng thống 
Thái Anh Văn bên Đài loan, phá cái đập Tam Hiệp vĩ đại... Phá được 
cái đập này thì sẽ không còn nước Tàu vĩ đại, không còn chiến tranh. 
Ông ODP xin góp ý : Nếu phá được cái đập này thì coi như phá 
được nửa nước Tàu, nhưng dã man quá. Hiện nay Cụ Donald Trump 
đang chơi trò ngày xưa của Cụ Reagan với Nga Xô. Lúc đó, năm 
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Mẫu phụ nữ nào đàn ông muốn chọn làm người 
tình? Và mẫu phụ nữ nào đàn ông muốn cưới 

làm vợ? Câu trả lời về mẫu phụ nữ mà đàn ông chọn 
làm người tình đã có từ ngàn xưa: “Trai tham sắc”. 
Đó cũng là lý do tại sao những viện thẩm mỹ, những 
trung tâm tạo hình, làm đẹp mọc lên như nấm. Tuy 
nhiên, mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn cưới làm vợ 
vẫn là mẫu người có vẻ đẹp, nét quyến rũ của đức 
tính, của tâm hồn. Một người phụ nữ chỉ có nhan 
sắc, vẻ quyến rũ bên ngoài mà thiếu đức hạnh được 
ví như những bông hoa “hữu sắc vô hương”. 
Do sự xung khắc trên, các nhà tâm lý và xã hội học 
gần đây đã cố công tìm hiểu, phân tích những điểm 
khác biệt giữa một người yêu, người tình và người 
vợ. Kết luận tổng quát là những phụ nữ mà đàn ông 
muốn tìm để làm người yêu, người tình là những phụ 
nữ có dáng vẻ bề ngoài hấp dẫn, và khiêu gợi. Ngược 
lại, những phụ nữ mà đàn ông mong muốn để cưới 
làm vợ vẫn là những phụ nữ có sức thu hút, hấp dẫn 
từ nội tâm.  
SỰ THU HÚT VÀ HẤP DẪN CỦA NGƯỜI PHỤ 
NỮ
Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu xem mẫu phụ nữ 
nào sẽ chiếm được cảm tình và trái tim của nam giới. 
“Đẹp xấu tùy người đối diện”, đó là châm ngôn 
trong những lựa chọn của tình yêu. Điều này cho 
thấy vẻ đẹp bề ngoài của nữ giới tuy có chiếm một 
vị trí quan trọng dưới cái nhìn của nam giới, nhưng 
nó không phải là yếu tố quyết định khi cần phải tiến 
tới hôn nhân. Phần đông đàn ông con trai vẫn cảm 
thấy bị thu hút bởi người phụ nữ có những dáng vẻ 
và đức tính sau:  
1. Duyên dáng: Vẻ hấp dẫn đầu tiên đến từ người 
con gái là sự duyên dáng. Từ xa xưa, cái duyên của 
người con gái đã đi vào Ca dao Việt Nam. Trong 
mười nết thương có nét diễn tả vẻ duyên dáng của 
người con gái như sau:
“Một thương tóc bỏ đuôi gà. 
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên”.

VỢ HAY NGƯỜI TÌNH
�� Trần Mỹ Duyệt

 Cái duyên của người con gái có một sức quyến rũ 
kỳ diệu: 
“Em không nói, đã nghe từng giai điệu,”
“Em chưa nhìn, mà đã rộng trời xanh.”
(thơ Nguyên Sa) 
Người con gái đẹp mà thiếu duyên dáng sẽ bị chê 
là người vô duyên, mặc dù cô ta có một thân hình 
bốc lửa.
2. Niềm nở, vui vẻ:  Vui tính, hài hước là đặc tính 
cần có nơi người đàn ông. Tuy nhiên, giữa những 
khó khăn, vất vả của công việc, giữa những căng 
thẳng của cuộc sống thì một nụ cười, một ánh mắt, 
và một câu nói nhẹ nhàng của vợ sẽ là làn gió 
mát giữa trưa hè nóng nực của cuộc đời mà người 
chồng cần có.  
3. Trái tim từ ái: Người phụ nữ của gia đình là 
người biết quên nghĩ đến mình, đến bản thân, mà 
chỉ biết lo lắng cho chồng con và những người 
trong gia đình của mình. Đàn ông chắc chắn sẽ bị 
chinh phục bởi người phụ nữ có trái tim nhân ái khi 
nghĩ đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.  
Song song với vai trò làm vợ và làm mẹ. Người 
phụ nữ của gia đình sẽ không để chồng con thiếu 
thốn, hoặc đói khát.    
4. Biết tôn trọng người khác: Sau tính tình hiền 
thục, nết na là tôn trọng và tương kính người khác. 
Văn hóa Việt Nam coi đây là thái độ, cung cách 
cư xử biết “kính trên, nhường dưới.” Và trong hôn 
nhân, đây là thái độ “tương kính như tân” mà người 
vợ dành cho người chồng sau này. 
5. Thân thiện với bạn hữu và người trong gia đình: 
Họ là mẫu phụ nữ thích hợp với vai trò làm vợ. 
Là người giúp chồng thực hiện câu: “Giầu vì bạn, 
sang vì vợ”. 
6. Tin tưởng và thành thật: Sau những ngày giao 
du và tìm hiểu. Cuộc tình đẹp nhất vẫn là cuộc tình 
được xây dựng trên sự tin tưởng và thành thật của 
cả hai người.  
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7. Thần Vệ Nữ (Venus): Phụ nữ là 
phái đẹp. Thượng Đế đã tạo dựng 
những tạo vật này trở nên hấp 
dẫn. Vì lẽ đó, phụ nữ không được 
cho phép mình trở nên xấu xí (bê 
bối, cẩu thả, và dữ dằn, ác độc.) 
8. Mục đích & Đa mê: Biết 
khuyến khích những đam mê và 
giúp người yêu, người chồng đạt 
được mục đích. Khi thất bại xảy 
ra, biết chia sẻ, cảm thông, và vực 
người yêu, người chồng đứng dậy 
để làm lại từ đầu. Người phụ nữ 
của gia đình, còn phải biết khơi 
dậy và làm mới mẻ những cảm 
tình của mình cách chính đáng, 
những thách đố bắt nguồn từ 
trong gia đình, ở trong phòng ngủ 
và trong cuộc sống. 
Là người luôn khuyến khích 
chồng nhìn xa, tiến cao. Hầu hết 
những người đàn ông có người 
yêu hoặc người vợ vỹ đại đều 
nói rằng, họ được vợ hoặc bạn 
gái khuyến khích để tiến xa, hoặc 
để tìm cho mình những hướng đi 
mới cho tương lai. Tổng Thống 
Ronald Reagan đã nói về Nancy, 
người vợ của ông: “Không có 
từ nào có thể diễn tả được niềm 
hạnh phúc em đem lại cho anh. 
Và không có gì phải che dấu khi 
anh là người hạnh phúc nhất. Với 
anh tất cả sẽ vô nghĩa khi không 
có em bên cạnh”.
9. Thông minh và tự tin: Đối với 
những phụ nữ thông minh, trí 
thức, nắm giữ chức vụ, ngành 
nghề cao trong xã hội, đàn ông 
con trai rất hãnh diện, vui thích 
làm việc, giao tiếp, trao đổi với 
những phụ nữ này; nhưng ngược 
lại, họ cũng cảm thấy ngại khi 
quyết định tiến tới hôn nhân. Lý 
do vì những phụ nữ này thường là 
những người có cá tính quá mạnh 

mẽ, thích độc lập và rất ít chịu lắng nghe.  
10. Tình yêu: Người đàn ông có thể hạnh phúc với nhiều lựa chọn. 
Giữa những buổi hẹn hò, những lời ân ái, những giọt nước mắt hạnh 
phúc. Nhưng khi tình cảm bắt đầu triển nở, tất cả những gì người đàn 
ông mong muốn tìm thấy nơi người phụ nữ vẫn là tình yêu, một tình 
yêu chung thủy.    
NHỮNG PHỤ NỮ MÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG MUỐN TIẾN TỚI 
HÔN NHÂN
Ngoài 10 mẫu phụ nữ có sức mạnh, thu hút và chinh phục trái tim 
của nam giới được mô tả ở trên. Ngược lại, có những phụ nữ mà bình 
thường đàn ông không bao giờ muốn tiến tới hôn nhân với họ. Theo 
Samantha Daniels *  đó là:  
1-Thích làm đầu: Cũng như người đàn ông “gia trưởng”, những phụ 
nữ này thường độc đoán và luôn muốn chỉ huy, muốn làm chủ trong 
mọi quyết định. Người Pháp có câu: “Trong nhà không có hai con gà 
trống”.
3- Thích thay đổi người khác: Ngang bướng, cố chấp, muốn theo ý 
mình. Nói yêu bạn như bạn hiện đang là, nhưng từ từ, nàng chặt đứt, 
cấm cản mọi cái thuộc về bạn, mọi nhu cầu, sở thích của bạn, từ cách 
ăn mặc, đến cách thưởng thức nghệ thuật hay âm nhạc. Tóm lại, bạn 
phải như nàng muốn. 
4-Ghen tương: Luôn luôn nghi ngờ, xoi mói, và căng thẳng. Ghen 
là dấu hiện tiêu cực của tình yêu có thể chấp nhận. Ghen nhẹ nhàng, 
đúng cách còn có thể làm lãng mạn thêm tình yêu:
“Đừng, đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi 
Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều 
Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau 
Em nói đi, em nói đi 
Dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau.”
(Nguyễn Vũ - Lời Cuối Cho Em)
Nhưng ghen một cách bệnh hoạn sẽ làm tan vỡ hạnh phúc lứa đôi, bởi 
vì không ai có thể tiếp tục đi hết con đường hôn nhân bên một người 
có máu Hoạn Thư. 
5-Nói hành: Biểu tượng của sự thiếu giáo dục, thiếu trưởng thành 
trong tương quan xã hội. Thoại đầu gặp gỡ, ta có thể nghĩ nàng hoạt 
bát, hiểu biết nhiều, nhưng từ từ sẽ khám phá ra đó là tính “ngồi lê 
đôi mách.” 
6-Tự ty: Luôn luôn so sánh người này với người khác. Người này làm 
thế này, người kia làm thế khác. Một người không bao giờ sống thật 
với mình, không bao giờ hài lòng với chính mình, và   thiếu bản lãnh 
trong các quyết định. 
7-Thiếu tự chủ: Không chỉ là lời ăn, tiếng nói mà cả về cách ăn uống 
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thiếu kiềm chế. Nàng là người 
thích ăn quà. Hành động, nói 
năng theo những gì mình thích. 
Nóng nảy và bộc trực.  
8-Thích sống lệ thuộc: Mẫu phụ 
nữ không có óc cầu tiến, tất cả chỉ 
hoàn toàn lệ thuộc: 
-Núp bóng mẹ: Suốt đời lúc 
nào cũng núp bóng mẹ. Luôn 
luôn mong ý kiến của mẹ. Mẹ 
là người  hoàn toàn chi phối đời 
sống cũng như suy nghĩ của nàng. 
Tâm lý đàn ông ngược lại, không 
bao giờ muốn bị chi phối của mẹ 
vợ. 
-Sống bằng hình ảnh của người 
cha: Một số phụ nữ thích hẹn hò 
với những đàn ông lớn tuổi, và có 
những nét giống như ba của nàng. 
Ngược lại, trong tương quan vợ 
chồng, người đàn ông lại muốn có 
những trao đổi cởi mở chứ không 
muốn một người vợ lúc nào cũng 
sống với quá khứ. Cái gì cũng bố 

tôi nói thế, bố tôi làm thế…
9-Đùa giỡn với con tim: Những 
phụ nữ nghĩ rằng có thể dùng tình 
cảm, sắc đẹp để đùa giỡn, để cầm 
chân người yêu. Tình yêu chân 
thật luôn phải có sự trung thành, 
thẳng thắn. Trò chơi tình ái này là 
một cản trở để tiến tới hôn nhân. 
Tóm lại, trong tất cả những lý do 
trên, hầu hết được qui về những 
thiếu sót tinh thần, và tâm lý của 
một người. Và đây cũng chính là 
những lý do thường đưa đến đổ 
vỡ trong tình yêu, trong hôn nhân 
nơi người phụ nữ.    
VỢ HAY NGƯỜI TÌNH
Những so sánh giữa người vợ và 
người tình trên cho thấy có những 
nét giống nhau và cũng có những 
nét hoàn toàn khác nhau.
Tuy cả hai đều hấp dẫn, đều có 
thể làm cho người đàn ông bị thu 
hút và dĩ nhiên hạnh phúc, nhưng 
cốt lõi của sự khác biệt đó chính 

là một tình yêu chân thật, và 
chung thủy. Và trong tất cả những 
gì nổi bật nhất của tình yêu chính 
là cả hai đều phải biết hy sinh cho 
nhau, chấp nhận nhau, tha thứ 
cho nhau, và cùng nhau hướng về 
tương lai với tất cả yêu thương và 
tôn trọng. 
Người xưa đã nói: “Đàn ông xây 
nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Để xây 
tổ ấm, người phụ nữ cần phải có 
một trái tim ấm áp và đôi bàn tay 
nhân ái. Nhan sắc sẽ tàn phai theo 
tháng năm, nhưng vẻ đẹp tâm hồn 
là những gì mãi mãi sẽ theo ta và 
làm nên giá trị cuộc đời. 

*
 Samantha Daniels is an American 
professional matchmaker, television 
personality, television producer, 
author, and entrepreneur. Daniels 
also owns and operates Samantha’s 
Table, a matchmaking service based 
in New York and Los Angeles.  

(tiếp theo trang 80)

1989 Hoa Kỳ và Nga Xô thi đua 
vũ trang. Nga Xô đã đứt gân bụng 
mà chết. Bây giờ cũng vậy, Trung 
Cộng cũng đang ra sức tranh ngôi 
bá chủ, Tập Cận Bình đang gồng 
mình thi sức với Đỗ Năng Trâm 
tức Cụ Donald Trump. Họ Tập 
rồi sẽ đứt gân bụng mà chết, thôi 
để Trung Cộng chết kiểu này thì 
thế giới sẽ an bình hơn, như Xô 
Viết năm xưa 1989 và 1990...

Rồi cụ Chánh kết thúc bữa ăn 
sáng bằng một chuyện đạo đức, 
cũng với một  chuyện tây ‘Un 
Peu de Soleil Dans l’Eau Froide’ 

mà cụ đã đọc hồi xưa. Chuyển kể 
rằng có một ông lão già cô đơn 
và khó nghèo hết sức, ông sống ở 
vệ đường. Vì ông rất lương thiện 
nên một bà tiên đã hiện ra và cho 
ông một lời ước. Bà tiên cứ nghĩ 
chắc ông lão sẽ xin tiền bạc với 
căn nhà. Nhưng không, ông lão 
nhìn bà tiên và xin bà cho một 
nụ cười. Thì ra lâu nay bao nhiêu 
người đi qua, có vất cho ông mấy 
đồng tiền, nhưng không một ai 
mỉm cười với ông cả, nên ông 
chỉ thèm một nụ cười thân ái và 
chân tình.  Cụ Chánh kết luận : 
Đó cũng là thói quen vô tình của 

chính chúng ta khi cho tiền người 
ăn xin ngoài đường. Các bạn cứ 
quan sát mà xem, trăm người như 
một, ai cũng như ném đồng tiền 
vào cái mũ của người ăn mày ngồi 
bên vệ dường, không ai nhìn họ, 
không nói với họ một câu, ném 
tiền xong là quay đi ngay, coi họ 
như người cùi hủi.  Lão xin đề 
nghị : từ nay khi cho tiền người 
nghèo khổ, chúng ta nhớ cho tiền 
và cho cả nụ cười, cả lời thăm hỏi 
nữa nha, đừng quay đi ngay...

Về việc này, các cụ nghĩ sao 
cơ ? 

TRÀ  LŨ

XIN CHO NỤ CƯỜI
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Một nhóm 32 nghị sĩ Châu Âu 
vừa gửi thư ngỏ đề ngày 17/09/2018 
đến các lãnh đạo châu Âu, cảnh báo 
nếu tình trạng nhân quyền tại Việt 
Nam không có các tiến bộ vững 
chắc, thỏa thuận về tự do thương mại 
mà Liên Hiệp Châu Âu dự tính ký 
kết với Việt Nam, sẽ « khó » được 
Nghị Viện phê chuẩn.
Trong bức thư ngỏ gửi lãnh đạo 
ngoại giao Federica Mogherini và 
ủy viên thương mại châu Âu Cecilia 
Malmström, 32 nghị sĩ nhấn mạnh 
đến hàng loạt các vụ vi phạm nhân 
quyền « trầm trọng » tại Việt Nam, 
như bỏ tù người bất đồng chính kiến, 
giới hạn quyền tự do ngôn luận, tự 
do báo chí, internet.
Nhóm nghị sĩ gửi thư ngỏ, đề nghị 
Liên Hiệp Châu Âu xác định rõ các 
tiêu chuẩn nhân quyền mà chính 
quyền Hà Nội cần tôn trọng, đặc biệt 
trong các lĩnh vực tự do ngôn luận, 
tự do hiệp hội, tự do tôn giáo và tự 
do công đoàn, trước khi trình dự 
thảo thỏa thuận tự do mậu dịch với 
Việt Nam (EVFTA) ra Nghị Viện.
Các nghị sĩ châu Âu ghi nhận, trong 
buổi làm việc với đồng nhiệm Việt 
Nam Trần Tuấn Anh hồi tháng 
6/2018, ủy viên thương mại châu Âu 
Malmstrom đã ca ngợi Việt Nam là 
« một quốc gia đang phát triển nắm 
bắt được những cơ hội mà thương 
mại quốc tế mở ra, cũng như đã có 
các cam kết rõ ràng về tôn trọng 
nhân quyền ». Tuy nhiên, chỉ ít tuần 
sau đó, chính phái đoàn Liên Hiệp 
Châu Âu tại Hà Nội cũng thừa nhận 
là Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các 
nhà tranh đấu ôn hòa.

32 nghị sĩ châu Âu gửi thư ngỏ hối thúc 
Việt Nam cải thiện nhân quyền

�� Trọng Thành, Thụy My

Hội trường Nghị Viện Châu Âu tại Strasbourg, miền đông nước Pháp

Thư ngỏ của 32 nghị sĩ đặc biệt 
nhấn mạnh là phía châu Âu cần đề 
nghị với Việt Nam hủy bỏ các điều 
74, 109, 116, 117, 118, 173 và 331 
trong luật Hình Sự, thường được sử 
dụng để đàn áp giới bất đồng chính 
kiến. Đây là các điều luật đi ngược 
lại Công Ước Quốc Tế về các Quyền 
Dân Sự và Chính Trị  (ICCPR), mà 
Việt Nam đã tham gia.
Bức thư ngỏ cũng nêu đích danh 
hàng loạt nhà bất đồng chính kiến 
đang bị giam giữ hoặc bị quản thúc 
: hoà thượng Thích Quảng Độ, 
các blogger  Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh (biệt danh « Mẹ Nấm »), Trần 
Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, các 
nhà hoạt động tôn giáo  Ngô Hào, 
Phan Văn Thu (tức ông Trần Công), 
các nhà hoạt động công đoàn Hoàng 
Đức Bình,  Nguyễn Hoàng Quốc 
Hùng, nhà báo  Trương Minh Đức, 
các nhà tranh đấu về môi trường, 
đất đai  Nguyễn Văn Túc, Trần Thị 
Xuân, Lê Đình Lượng, Nguyễn Viết 

Dũng, các nhà tranh đấu dân chủ 
khác như  Hồ Đức Hòa,  Trần Anh 
Kim, Nguyễn Trung Trực (người bị 
kết án mới nhất trong vụ án nhắm 
vào Hội Anh Em Dân Chủ, do  luật 
sư Nguyễn Văn Đài  sáng lập - 
người viết),  Nguyễn Đặng Minh 
Mẫn,    Nguyễn Bắc Truyển, mục 
sư Nguyễn Trung Tôn.
RSF kêu gọi trả tự do cho blogger 
Ngô Văn Dũng
Tổ chức Phóng Viên Không Biên 
Giới RSF hôm 18/09/2018 ra 
thông cáo tố cáo việc blogger Ngô 
Văn Dũng ở Daklak bị công an 
bắt cóc cách đây hai tuần và hiện 
bị giam tại công an phường Bến 
Nghé (Sài Gòn). RSF kêu gọi Hà 
Nội trả tự do lập tức cho ông. Ngô 
Văn Dũng (biệt danh Biển Mặn) 
là thành viên của phong trào Chấn 
Hưng Nước Việt, đấu tranh cho tự 
do báo chí và tự do thông tin.  

http://vi.rfi.fr/auteur/tr%E1%BB%8Dng-thanh/
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170629-viet-nam-blogger-me-nam-bi-tuyen-an-10-nam-tu
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170629-viet-nam-blogger-me-nam-bi-tuyen-an-10-nam-tu
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140413-viet-nam-me-tu-nhan-do-thi-minh-hanh-dieu-tran-tai-quoc-hoi-duc
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140413-viet-nam-me-tu-nhan-do-thi-minh-hanh-dieu-tran-tai-quoc-hoi-duc
http://vi.rfi.fr/chau-a/20180410-viet-nam-facebook-bi-to-cao-giup-ha-noi-dan-ap-doi-khang
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180817-rsf-to-cao-ban-an-20-nam-tu-cho-blogger-le-dinh-luong
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180412-viet-nam-them-ba-nha-hoat-dong-lanh-an-tu
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180412-viet-nam-them-ba-nha-hoat-dong-lanh-an-tu
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20130107-viet-nam-dua-14-thanh-nien-cong-giao-va-tin-lanh-ra-toa-ngay-08012013
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20130107-viet-nam-dua-14-thanh-nien-cong-giao-va-tin-lanh-ra-toa-ngay-08012013
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180405-viet-nam-xet-xu-sau-thanh-vien-hoi-anh-em-dan-chu-vi-toi-danh-%C2%AB-lat-do-%C2%BB
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180405-viet-nam-xet-xu-sau-thanh-vien-hoi-anh-em-dan-chu-vi-toi-danh-%C2%AB-lat-do-%C2%BB
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Lần cuối cùng anh Trác điện thoại 
cho tôi có lẽ là giữa tháng Tư năm 
2018. Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, 
bình tĩnh pha chút khôi hài. Anh 
hỏi thăm tôi về việc lọc máu. Rồi 
khuyên tôi đôi điều theo hiểu biết 
chuyên môn của anh. Thực tình, 
kể từ đầu năm, tôi vẫn theo rõi 
bệnh tình của anh hàng tuần qua 
nhiều bạn bè. Năm nay tôi ít điện 
thoại với anh, muốn để cho anh 
nghỉ ngơi nhưng trong lòng thì lo 
âu, hồi hộp vì anh là người bạn chí 
thiết từ xa xưa.
Cách đây hơn 64 năm chúng tôi 
học cùng lớp 10 và 11. Tôi hơn 
anh 4 tuổi. Vì tôi bỏ học một thời 
gian nên khi đi học lại mới vào 
cùng lớp với anh. Chúng tôi 5 đứa 
lại trú ngụ cùng thị xã nên mỗi 
buổi sáng đạp xe 5km đến trường 
và chiều cùng sánh vai về nhà. 
Chúng tôi thường tụ tập tại nhà 
anh Phạm Văn Phiếm tán chuyện 
trên trời dưới biển. Kỷ niệm trong 
ký ức tôi, anh Trác là người chừng 
mực, ăn nói chững chạc, mắt sáng.
Vào Nam anh tiếp tục học y khoa, 
ra trường, gia nhập quân đội, giữ 
nhiều chức vụ quan trọng trong 
Cục Quân Y. Trong 30 năm chúng 
tôi vẫn liên lạc với nhau qua nhiều 
sinh hoạt bạn bè, ái hữu Hồ Ngọc 
Cẩn.
Ra hải ngoại, chúng tôi liên lạc 
với nhau rất sớm. Nhân chuyến 
đi New York, Canada năm 1980 
chúng tôi ghé thăm anh chị mấy 
ngày. Nhà anh lúc đó khá rộng. 
Năm 1999 nhân dự một cuộc hội 
thảo ở Québec, anh Nguyễn Văn 
Bách và tôi cũng ghé thăm anh 

Kỷ Niệm Với Bác Sĩ Phạm Hữu Trác
�� Nguyễn Đức Tuyên

chị mấy ngày. Mỗi lần anh qua 
San José lúc tôi còn dạy học hay 
Orange sau này, hầu như lần nào 
chúng tôi cũng gặp nhau. Mỗi lần 
gặp mặt là cơ hội trao đổi nhiều 
ưu tư, trăn trở. Mỗi lần gặp mặt 
là dịp tôi được biết thêm tin tức 
từ nhiều nguồn khác nhau qua 
anh và cũng là dịp anh cho biết về 
những dự án mới. 
Một lần tiễn anh về Canada, có 
sự hiện diện của Linh Mục cựu 
Hiệu Trưởng Trung học Hồ Ngọc 
Cẩn và cựu Giám Đốc Trung học 
Hưng Đạo Trần Đức Huynh lại là 

ngày chót gặp ngài vì ngài ra đi 
chiều hôm đó:18.12.2007.
Ở hải ngoại, anh là người nổi tiếng 
qua sinh hoạt y khoa, nhân quyền 
và văn hóa, cụ thể  là:
•	Sáng lập và điều hành Tập San 

Y Sĩ. 
•	Vận động sáng lập Hội Quốc Tế 

Y Sĩ Việt Nam Tự Do và điều 
hợp hoạt động chung từ 1989.

•	Sáng lập và điều hành Tập San 
và cơ sở xuất bản Truyền Thông 
từ 2001. 

•	Đồng sáng lập và điều hành 
Giải Thưởng Văn Học trong 
nhiều năm; 

•	Điều khiển và điều hợp nhiều 
Hội Thảo Văn Hóa.

Anh gửi cho tôi rất nhiều tài liệu 
trong đó có tập san Y Sĩ, Vàng và 
Máu, Văn và Nghiệp v.v. Tôi nhận 
được đầy đủ 42 số báo Truyền 
Thông trải dài từ năm 2001 đến 
năm 2011. Truyền Thông không 
phải là tờ tin tức mà hướng về 
chủ đề. Chủ đề mà Truyền Thông 
lựa chọn rất độc đáo, có tính khai 
phá, tỷ dụ như trong số đầu: Nói 
với người chết, Về với Đạo, Hòa 
ca tín ngưỡng, Hiện sinh và cái 
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chết, Nhị trùng và Đức Tin. Tiếp 
theo là rất nhiều chủ đề căn bản: 
Économie Sociale & Pauvreté, 
Dòng văn học Pháp ngữ trong 
văn học Việt Nam, Hình ảnh hai 
cuộc di cư v.v. Kể từ số 26 thì 
số trang khoảng 70 tăng lên 280 
trang với những chủ đề như Tết 
Mậu Thân, Thế Vận Olynpiques, 
Ngũ Phúc, Ghi chép thực về đoàn 
cố vấn quân sự Trung Quốc viện 
trợ Việt Nam chống Pháp, (có tấm 
hình độc đáo của ông Hồ chụp với 
Trần Canh) Nụ Cười, Nguyễn Du 
và Nhìn qua cửa sổ là số chót. 
Tôi được hân hạnh góp mặt với 
Truyền Thông qua 3 số báo: 17, 
22&23 và 41&42. Số 17 với chủ 
đề Giáo dục tại Việt Nam tôi có 2 
bài: Một Cái Nhìn Về Thực Trạng 
Giáo Dục Việt Nam và Một Vài 
Suy Nghĩ Về Tương Lai Giáo 
Dục Việt Nam. Số 22&23 với 
chủ đề Giáo Dục Đại Học tôi có 
bài Một Cái Nhìn Về Giáo Dục 
Đại Học Việt Nam. Tới số chót 
41&42 Nhìn Qua Cửa Sổ tôi góp 
nhặt những bài thơ ca ngợi cuộc 
biểu tình chống Trung Quốc vào 
tháng 7 năm 2011 trong đó có 
những bài thơ của những nhà thơ 
nổi danh như Hoàng Hưng, Trần 
Mạnh Hảo, Đỗ Trung Quân, Bùi 
Minh Quốc. Trong Lời giới thiệu 
có ghi: Nếu nói văn chương mang 
tính hiện thực xã hội, theo thiển ý, 
những bài thơ thời đại, đã vượt xa 
“Chí Phèo” của Nam Cao mà các 
nhà văn học miền Bắc trước 1975 
hằng ca ngợi. Và thời đại “Chí 
Phèo”ví sao bằng thời đại 2011 ở 
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
Dự án kế tiếp anh trao cho tôi là 
Vấn Đề Phát Triển Đô Thị. Ngoài 
kinh nghiệm nhỏ bé về Quận 8, tôi 
có tham dự một cuộc học hỏi trong 
3 tháng tại Hoa Kỳ, năm 1967 về 

phát triển đô thị và 
đọc một số sách vở 
liên quan tới vấn đề 
này ở mấy nước Á 
châu và Nam Mỹ. 
Có rất nhiều câu hỏi 
được đặt ra cho vấn 
đề phát triển đô thị, 
chăng hạn như: Hiện 
tượng đô thị hóa đặt 
ra những vấn đề cơ 
bản nào liên quan tới 
việc thiết kế đô thị 
như đất đai, gia cư, 
đường sá, điện nước, 
y tế, giáo dục, giải trí v. v.. Một khi 
đô thị trở nên đông đúc thì những 
vấn đề xã hội sẽ nẩy sinh do việc 
đô thị hóa? Thế nào là một nếp 
sống văn minh đích thực ? Chúng 
ta học hỏi gì trong việc phát triển 
đô thị trong lịch sử và trong các xã 
hội đương thời? Và câu hỏi chót 
có lẽ là chủ chốt, đó là tương quan 
phát triển đô thị và phát triển con 
người như thế nào, nó có cơ may 
mang lại hạnh phúc đích thực cho 
“Con Người” không?
Sau đó, tôi bỏ dở bài viết, nhưng 
tôi nghiệm ra rằng những điều tôi 
quan niệm về đô thị hóa, không 
ăn nhập gì tới việc người ta đang 
thực hiện ở Việt Nam ngày nay. 
Theo tôi thấy, đô thị hóa ở xã hội 
Việt Nam chỉ có nghĩa là:”Đuổi 
dân nghèo ra khỏi đất đai của họ, 
không đền bù thỏa đáng, gây nên 
một lớp “dân oan” để xây cất nhà 
cho tư bản đỏ, xây sân golf cho 
nhà giầu và các hãng xưởng chỉ 
nghĩ tới lợi nhuận.” Có vẻ như tư 
bản rừng rú và người Tầu đã thắng 
thế ở xã hội cộng sản Việt Nam về 
nhiều mặt. Đối với anh, vẫn phải 
viết.

*
Bác Sĩ Phạm Hữu Trác là một 

nhân vật họa hiếm. Trước hết anh 
là một người có sức hấp dẫn với 
mọi người thuộc mọi thành phần 
xã hội từ già tới trẻ do tính tình 
cởi mở và tấm lòng chân thành 
vì việc chung. Anh bỏ thời giờ 
đi khắp nơi, tiếp xúc với mọi 
người. Căn nhà của anh như một 
“nghĩa tụ đường” lúc nào cũng 
có khách tứ phương. Đến với anh 
là những trăn trở, những trách 
nhiệm, những nhận định, những 
dự phóng. Những người được anh 
yểm trợ phần nhiều là giới trẻ dấn 
thân ở Việt Nam. Ngay về mặt tôn 
giáo, tuy không tỏ ra là một tín hữu 
“ngoan đạo” anh vẫn có những 
giao tiếp thân tình với Hồng Y 
Nguyễn Văn Thuận và Tổng Giám 
Mục Ngô Quang Kiệt. Anh để lại 
trong lòng những người quen biết 
một dấu ấn nể trọng. Thế rồi anh 
ra đi ngày 9.8.2018 tại Montréal, 
Canada trong sự tiếc thương của 
gia đình và bạn bè khắp nơi. Năm 
1954 bọn tôi có 5 người. Năm 
2017 ra đi một, năm 2018 ra đi 3 
trong đó có Phạm Hữu Trác. Nay 
còn trơ trụi một mình tôi. Nhiều 
anh em nói, Chúa cho tôi ở lại để 
lo Phân Ưu cho anh em.
Xin Chúa cho linh hồn Vincente 
về nơi vĩnh phúc bên Ngài. 
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Vatican và Trung Quốc đã ký 
thoả hiệp bổ nhiệm Giám Mục.

Vatican - Theo tin của 
AsiaNews, một Thỏa 
hiệp tạm thời về việc 

bổ nhiệm Giám Mục” đã được 
ký kết sáng nay 22 tháng 9 năm 
2018 tại Bắc Kinh trong một 
cuộc họp “giữa Đức Ông Antoine 
Camilleri, Thứ Trưởng Quan 
Hệ Ngoại Giao Của Tòa Thánh 
Vatican và Ông Wang Chao, Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh 
cho biết như trên trong bản tuyên 
cáo báo chí được phổ biến vào 
trưa ngày hôm nay tại Tòa Thánh 
Vatican.
Giám đốc Văn phòng báo chí 
Tòa Thánh, Ông Greg Burke, nói 
“Đây không phải là một quá trình 
đã kết thúc, mà là sự khởi đầu,” 
Ông nói thêm “Đây là về đối 
thoại, chúng tôi đã kiên nhẫn lắng 
nghe các quan điểm khác nhau 
của cả hai phía. Thoả hiệp không 
phải là chính trị mà là mục vụ, 
cho phép các tín hữu đang hiệp 
thông với Rô-ma có Giám Mục, 
nhưng đồng thời được chính 
quyền Trung Quốc thừa nhận “.
Tuy nhiên điều rất đáng chú ý là 
ngay sáng nay 2 tháng 9 Tờ Thời 
báo Toàn cầu, một cơ quan ngôn 
luận của đảng Cộng Sản Trung 
Quốc vẫn phủ nhận sự hiện diện 
của phái đoàn Vatican ở Trung 
Quốc. Theo các nhà quan sát, đây 
rõ ràng là một dấu hiệu rạn nứt 

trong hàng lãnh đạo Trung Quốc.
Sau đây là lời phát biểu của Tòa 
Thánh trong bản tuyên cáo báo chí: 
 
“Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 
2018, một cuộc họp đã được tổ 
chức tại Bắc Kinh giữa Đức Ông 
Antoine Camilleri, Thứ trưởng 
Quan Hệ Ngoại Giao Tòa Thánh 
với các Quốc gia, và Ngài Wang 
Chao, Thứ trưởng Ngoại giao 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Hai bên đã tiến hành thảo luận về 
các vấn đề của Giáo hội, về lợi 
ích chung và để thúc đẩy hai bên 
hiểu biết nhau hơn.

“Trong cuộc họp đó, hai đại diện 
đã ký một Thoả Hiệp Tạm thời về 
việc bổ nhiệm các Giám mục.
“Thỏa Hiệp tạm thời nêu trên là 
kết quả của việc tái lập mối quan 
hệ được cả hai bên đồng ý và nhờ 
tiến trình thương thảo cẩn trọng. 
Hai bên cũng tiên liệu khả năng 
định kỳ duyệt xét lại việc áp dụng 
thoả hiệp.
Thoả hiệp liên quan đến việc đề 
cử các Giám mục, một vấn đề rất 
quan trọng đối với đời sống Giáo 
hội, và tạo ra các điều kiện cho 
sự hợp tác lớn hơn ở cấp độ song 
phương.
“Niềm hy vọng là thỏa thuận này 
đem lại kết quả và cũng hy vọng 
thiết lập được một cơ chế đàm 
phán mang lại những điều tích 
cực cho đời sống Giáo Hội Công 
Giáo ở Hoa Lục và lợi ích chung 
của dân chúng Trung Hoa cũng 
như hoà bình trên toàn thế giới”

Nguyễn Long Thao

Cười Tí Cho Vui
DỐI LÒNG
Trong một buổi tiệc, văn hào Mỹ Mark Twain được xếp ngồi cạnh một phụ 
nữ. Theo phép lịch sự, ông khen cô này: “Cô thật xinh đẹp”. Người phụ nữ 
không cám ơn mà còn cao ngạo nói
- Rất tiếc, tôi không thể nói lời khen tương tự như thế dành cho ông.
Nhà văn bình thản đáp lại
- Không sao. Cô có thể làm giống như tôi, nói một lời dối lòng là được rồi

Đức Ông Antoine Camilleri
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: (714) 949-7049

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được 
thành tựu, chúng tôi một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI 
YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP và đã được 
chính quyền cấp giấy phép hoạt động của một hội vô vị lợi.

Văn phòng của Hội được đặt tại địa chỉ:
13962 Seaboard Cir., Garden Grove, California 92843
Tel: (714) 852-3891

Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00am-5:00pm, đóng cửa ngày Chúa Nhật
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên 
� ánh Cha Trương Bửu Diệp.

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành
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Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (PTGDVNHN) hân hạnh  gửi đến quí cơ quan truyền 
thông  kết quả Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2018. Xin quí vị tiếp tay giúp phổ 
biến rộng rãi.

Sau khi xem xét, tìm hiểu và so sánh những hồ sơ đề cử, chúng tôi đã quyết định chọn Chánh Trị 
sự Hứa Phi và Linh mục Phan Văn Lợi  để vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim 
Điền Năm 2018.

- Về Chánh Trị Sự Hứa Phi:  Suốt thời gian dài 40 năm, trong lúc những người cầm đầu chi phái 
Cao Đài quốc doanh trong nuớc ngoan ngoãn tuân phục nhà nước và trở thành công cụ đắc lực của 
đảng cầm quyền thì một số lớn những tín đồ Cao Đài vẫn quyết tâm bảo vệ sự độc lập của Đạo 
và luôn trung thành với Chánh Pháp. Một trong những tiếng nói kiên cường và dũng cảm nhất là 
Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài, thành viên sáng lập 
và hiện là đồng Chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Ông đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối những 
đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với các tín đồ Cao Đài chân truyền nói riêng và tín đồ các 
tôn giáo nói chung. 

Vì những hoạt động tích cực không sợ hãi cho tự do tôn giáo, Chánh Trị Sự Hứa Phi đã bị chính 
quyền CSVN liên tục theo dõi, quấy nhiễu, và hành hung. Chỉ riêng năm nay, từ ngày 12/1/2018 
đến 28/1/2018, Ông đã nhận tổng cộng 7 giấy mời và giấy triệu tập của nhà cầm quyền lên gặp 
công an để trả lời những cáo buộc cho rằng ông đã “xúc phạm dân tộc và cung cấp tin tức không 
đúng sự thật.” Đặc biệt ngày 22/6/2018 vừa qua, với mục đích ngăn cản ông gặp gỡ Phái đoàn Úc 
trước ngày có vòng đối thoại nhân quyền Việt-Úc, một tốp công an đội lốt côn đồ xông vào nhà và 
đánh đập ông đến bất tỉnh và gây chấn thương trầm trọng. 

PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Movement of The Vietnamese Laity in Diaspora

Max Gutmann 6 1/7, D-86159 Augsburg – Germany
Tel. (49) 821 455 0609 

https://www.phongtraogiaodan.com  
Email: thuongvu@phongtraogiaodan.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 20 tháng 9 năm 2018

***
 Về Kết Quả Giải Tự Do Tôn Giáo 

Nguyễn Kim Điền Năm 2018

https://www.phongtraogiaodan.com/
mailto:thuongvu@phongtraogiaodan.com


- Về Linh mục Phan Văn Lợi: Bị chính quyền cộng sản đuổi khỏi Đại chủng viện Xuân Bích Huế 
vào năm 1978, thầy Phan Văn Lợi được Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận bí mật truyền 
chức linh mục  vào năm 1981 khi đến thăm TGM Thuận đang bị quản thúc tại giáo xứ Giang Xá, 
Sơn Tây. Vì được truyền chức “chui”, Linh mục Phan Văn bị chính quyền cộng sản cấm thi hành tác 
vụ linh mục công khai. LM Lợi  về sống với mẹ già, tiếp tục cuộc sống tu trì và tranh đấu cho tự do 
tôn giáo và nhân quyền nói chung. Vì các hoạt động cho tự do tôn giáo, linh mục Phan Văn Lợi bị tù 
7 năm mà không qua một thủ tục tòa án nào. Tháng 10/1988 được thả về với gia đình, LM Phan Văn 
Lợi cùng với LM Nguyễn Văn Lý và LM Nguyễn Hữu Giải dấn thân vào những hoạt động không 
ngừng nghỉ cho quyền tự do giữ đạo và hành đạo cho mọi tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo 
Việt Nam nói riêng. LM Lợi bị Công an thường xuyên theo dõi, cô lập, xách nhiểu, và hành hung. 

LM Phan Văn Lợi là thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Đồng Chủ tịch sáng lập Hội Cựu 
Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập và đại diện Khối 8406. 
Ngoài ra LM Phan Văn Lợi cũng là một trong những vị sáng lập, hiện là chủ biên Bán nguyệt san 
Tự Do Ngôn Luận. Tờ báo ra đời từ tháng 4 năm 2006, và liên tục xuất bản 299 số cho đến nay 
(15-9-2018).

Lễ vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn kim Điền năm 2018 sẽ được tổ chức tại TP 
Houston, Texas, Hoa kỳ vào ngày 17 tháng 11 năm 2018.

Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền do PTGDVNHN thiết lập để vinh danh những cá nhân 
hoặc tập thể ở quốc nội hay hải ngoại đã có những đóng góp quan trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến 
quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Giải được mang tên Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền (1921-
1988), nguyên là tổng giám mục của tổng giáo phận Huế và là một tấm gương nổi bật trong việc đấu 
tranh cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Ngài mất vào ngày 08.06.1988 bởi một cái 
chết đầy khả nghi vì nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo và bảo vệ phẩm giá con người.

Từ ngày thành lập, Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền đã được trao cho giáo xứ Thái Hà và tu 
viện Dòng Chúa Cứu Thế (Hà Nội), linh mục Nguyễn Hữu Giải (Huế), ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ 
phật giáo hoà hảo (An Giang), tu sĩ phật giáo hoà hảo Võ Văn Thanh Liêm (Long An), giáo điểm 
công giáo Con Cuông (Nghệ An), nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội), mục sư Phạm Ngọc Thạch 
(Đắc Lắk), hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục (Nghệ An).

Giải TDTG Nguyễn Kim Điền gồm một số hiện kim là 5.000 mỹ kim và một bằng tưởng lục, sẽ 
được long trọng trao trong buổi lễ vinh danh. PTGDVNHN thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ tinh thần và 
vật chất của quý đồng hương để duy trì và phát triển công tác ý nghĩa nầy.

 

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

Ông Phạm Hồng Lam, Điều Hợp Viên : (49) 821 455 0609

GS Nguyễn Chính Kết, Trưởng Ban tổ chức lễ trao Giải tại Houston: (832) 484 2780
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Hôm nay là ngày 15/8, trước 
đây gọi là Lễ ĐỨC BÀ MÔNG 
TRIỆU THĂNG THIÊN, ngày 
nay gọi là Lễ ĐỨC MẸ HỒN 
XÁC LÊN TRỜI. Trong kinh 
ngày xưa có câu : Đức Bà phù hộ 
kẻ có đạo. Nay sửa lại: Đức Bà 
phù hộ các giáo hữu. CÓ ĐẠO 
hay GIÁO HỮU cũng cùng nghĩa 
với nhau.

Tại La Vang, hôm nay cũng bế 
mạc Hành Hương Đức Mẹ La 
Vang thường niên. 
Vào năm 1998 lúc ấy Củ trọ học 
tại xứ Huế, có một cô sinh viên 
khoa Sử, trước Củ một khóa, dân 
quê Di Loan , Cửa Tùng, Quảng 
Trị. Cô cho Củ biết là ông bà của 
cô là dân Công Giáo, sau 1954 
do ở bên kia vĩ tuyến 17 nên gia 
đình lạc đạo. Cô tâm sự với Củ là 

cô muốn viết một Luận văn với 
đề tài HUYỀN THOẠI MẸ LA 
VANG.
Mặc dù Củ học khóa sau cô ta, 
nhưng so về tuổi tác thì Củ lớn 
hơn một giáp. Khi nghe xong, 
Củ mới đặt vấn đề với cô ta:  
TẠI SAO LẠI GỌI LÀ HUYỀN 
THOẠI?
Cô ta không trả lời được. Củ 

Huyền thoại Đức Mẹ La Vang
�� Củ Nghệ

Hôm nay, 15/8/2018, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mở laptop, đọc thấy trong email bài viết 
có tựa đề nêu trên. 
 “Huyền thoại Đức Mẹ La Vang” kích thích chúng tôi đọc ngay bài viết vì cảm thấy hơi dị ứng với 
hai chữ “huyền thoại”! Đức Mẹ La Vang, chuyện thật người thật, việc thật, cớ sao “huyền thoại”? 
Mà tác giả lại là một trí thức Công giáo hiện sống tại Việt Nam và từng đóng góp cho báo chí đạo-
đời nhiều bài sưu tầm hoặc nghiên cứu về lịch sử có giá trị! Chẳng phải ông là Nguyễn Văn Nghệ 
(hay Nguyễn Nghệ) sao? “Củ” mà ông tự xưng với bạn bè thân hữu mình chính là … Củ Nghệ, 
Nguyễn Văn Nghệ đó. 
Tác giả tâm sự: “Bài viết chỉ nhớ đâu viết đó, câu văn không chải chuốt, mà đưa lên diễn đàn làm 
gì?” Tuy khiêm tốn như vậy, tác giả cũng tỏ ra sẵn sàng: “Nhưng thôi tùy nghi anh sử dụng.”
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin sao chép “Huyền thoại Đức Mẹ La Vang”, nguyên văn 
dưới đây để chúng ta cùng chia sẻ. Chân thành cám ơn tác giả Củ Nghệ.
					     Người giới thiệu: Lê Thiên
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khẳng định với cô ta câu chuyện 
Đức Mẹ La Vang không phải là 
HUYỀN THOẠI.
Đến tháng 8 năm ấy kỷ niệm 200 
năm Đức Mẹ hiện ra ở La Vang 
đã trở thành HUYỀN THOẠI. 
Đúng là HUYỀN THOẠI, bởi 
tượng Đức Mẹ lâu nay giáo dân 
chiêm ngắm được thay thế bằng 
một tượng phụ nữ mặc áo theo 
phong cách Á Đông.
Khi thấy sự thay đổi tượng như 
vậy, Củ mới lên nhà xứ Phủ Cam 
gặp cha sở giáo xứ Chánh Tòa 
Phủ Cam là cha Nguyễn Trọng để 
chia sẻ vấn đề ấy.
Củ trình bày: Thưa Cha, Đức 
Mẹ là một nhân vật có thật trong 
lịch sử chớ không phải một nhân 
vật HUYỀN THOẠI. Đã là một 
nhân vật có thật trong lịch sử thì 
trang phục cũng phải giống như 
vùng miền của nhân vật ấy sinh 
ra và lớn lên. Nếu nói “hội nhập 
văn hóa” thì nay mai, riêng ở VN 
có 54 dân tộc thì sẽ có 54 Đức 
Mẹ mang sắc thái của 54 dân tộc 
(trước đây Củ thấy nhà xứ Chợ 
Mới Nha Trang có tượng Đức Mẹ 
da đen , quấn chăn, mang gùi).
Cha Nguyễn Trọng nói với Củ: 
Cha cũng đồng ý với ý kiến của 
con, nhưng thôi thì ý bề trên 
muốn sao thì vâng theo như vậy.
Nếu vào thời điểm Đức Mẹ hiện 
ra ở La Vang mà phục sức như 
tượng bây giờ thì những người 
được Đức Mẹ hiện ra sẽ cho là 
MA QUÁI HIỆN HÌNH. Lâu nay 
dưới con mắt của ông bà tổ tiên 
ta là Đức Mẹ phục sức như người 
Do Thái không hề có ý niệm Đức 
Mẹ mặc áo dài khăn đóng bao 
giờ!
Đức Mẹ không phải là QUAN 
THẾ ÂM. Theo niềm tin của tín 

đồ Phật giáo thì Quan Thế Âm Bồ 
Tát mỗi khi THỊ HIỆN ra với địa 
phương nào thì sẽ KHẾ HỢP cho 
giống ở vùng đó. Như vậy Quan 
Thế Âm Bồ Tát là một nhân vật 
HUYỀN THOẠI.
Tự Điển Tiếng Việt của Hoàng 
Phê đã giải thích hai chữ HUYỀN 
THOẠI:  là “câu chuyện huyền 
hoặc , kỳ lạ, hoàn toàn do tưởng 
tượng thần thoại”
Củ đã đọc đâu đó giải thích về 
HUYỀN THOẠI: Huyền Thoại 
được dịch sang tiếng Anh: MYTH 
hay LEGEND. Legend là từ đề 
cập đến một người hay thành tựu 
mang tính vĩnh cửu được cường 
điệu hóa bởi giới truyền thông 
(tuyên truyền) hơn là bởi truyền 
thống hay sự thật. Khi đề cập đến 
một Legendary politician (chính 
khách huyền thoại) thì người ta 
hiểu đó là một sự thổi phồng một 
sản phẩm của sự cường điệu của 
giới truyền thông.
Cộng sản luôn bô bô cái miệng 
là DUY VẬT BIỆN CHỨNG, 
nhưng trên các phương tiện 
truyền thông thường thấy xuất 
hiện cái từ HUYỀN THOẠI. 
Nào là ĐƯỜNG HCM HUYỀN 
THOẠI TRÊN BIỂN; HCM 
CON NGƯỜI HUYỀN THOẠI; 
PHẠM XUÂN ẨN ĐIỆP VIÊN 
HUYỀN THOẠI... 
Ngày 18 và 19/10 sắp tới Đức 
TGM Giu se Nguyễn Chí Linh 
cùng TGM Leopoldo Girelli- Sứ 
thần tòa thánh tại Israel sẽ làm 
phép thánh hiến tượng tượng 
Đức Mẹ La Vang đặt tại đỉnh đồi 
thôn Abu Gosh trong khuôn viên 
nhà thờ Đức Mẹ hòm bia giao 
ước thánh, thuộc Kyriat Yearim, 
Jerusalem.
Theo Giám mục Micae Hoàng 
Đức Oanh thì tượng sẽ được tạc 

theo hình mẫu Đức Mẹ La Vang 
có điều chỉnh cho phù hợp với 
thần học và ý nghĩa của tước hiệu 
Nữ vương các thánh tử đạo VN. 
Tượng này do điêu khắc gia Lê 
Phát thuộc giáo xứ Ngũ Phúc, 
Xuân Lộc tạc.
Giám mục Micae nhận định: “Tôi 
nghĩ rằng, Đức Mẹ khó nghèo, 
Đức Mẹ khiêm tốn, Người hiện ra 
với giáo dân đang bị bách hại ở 
giữa rừng thì không hiện ra với 
bộ áo hoàng hậu. Trong tình hình 
cấm cách như thế chắc là hình 
ảnh Đức Mẹ giản dị lắm” (Xem 
bài ĐI TÌM HÌNH MẪU ĐỨC 
MẸ VIỆT NAM tác giả Hoàng 
Mạnh Hà , trang 6-7 Tạp chí 
ĐỒNG HÀNH số 22).
Nhơn đây Củ kể câu chuyện Củ 
đọc khá lâu nói về tình trạng kỳ 
thị chủng tộc ở Nam Phi. Người 
Ki tô giáo da trắng Nam Phi tổ 
chức Tuần thương khó có diễn 
vai Chúa chịu khổ nạn, người Ki 
tô da đen tẩy chay không tham dự 
và người da đen Nam Phi tổ chức 
riệng. Khi người da đen đang 
DIỄN NGUYỆN thì người da 
trắng ném cà chua vào nhân vật 
đóng vai Chúa Giê su và hô lớn: 
CHÚA GIÊ SU KHÔNG PHẢI 
LÀ NGƯỜI DA ĐEN.
    Mẹ Maria là một nhân vật có 
thật trong lịch sử, không phải là 
một vị Bồ Tát khi THỊ HIỆN thì 
phải làm sao cho cho KHẾ HỢP 
với nơi THỊ HIỆN.
      Trong suốt đời của Củ, hình 
tượng Mẹ Maria là một phụ nữ 
với trang phục Do Thái. Đây là 
quan điểm riêng của cá nhân Củ 
không hề áp đặt cho ai. 

Tác giả: Củ [Nghệ]
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Nhà báo Bùi Tín đã qua đời lúc 1 giờ 25 phút 
sáng Thứ Bảy, ngày 11-8-18 tại bệnh viện André 
Grégoire, Montreuil, ngoại ô Paris, Pháp, hưởng 
thọ 91 tuổi.

Khó ai nghĩ rằng, cho tới cuối thượng tuần tháng 
7 tức là khoảng một tháng trước khi vĩnh viễn ra đi, 
ông vẫn còn thường xuyên liên lạc qua email với 
nhà văn Uyên Thao để đưa ý kiến hoàn chỉnh nội 
dung, mẫu bìa tập “Thao Thức Cùng Quê Hương”, 
tác phẩm thứ ba của ông sau hai cuốn “Hoa Xuyên 
Tuyết” (1991) và “Mặt Thật” (1993). Hôm Thứ Hai 
23-7, sau ba ngày gửi bản tóm tắt tiểu sử để yêu 
cầu ông coi lại trước khi đưa vào bản layout cuối, 
nhưng không thấy hồi âm, Uyên Thao nhờ bạn bè 
tìm hiểu mới hay ông đau nặng phải vào bệnh viện.

Chờ thêm mấy ngày vẫn không liên lạc trực tiếp 
được với tác giả, UT quyết định gửi nội dung và 
mẫu bìa qua Đài Loan in với hy vọng sức khoẻ ông 
sẽ sớm hồi phục để nhìn thấy đứa con tinh thần của 
mình. 

Nhưng sự thể đã không chiều lòng người. Thật 
đáng tiếc!

Nhớ lại khoảng thời gian cuối thập niên đầu 
ngàn năm thứ ba, thuở nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, 
nhà báo cựu DB Võ Long Triều còn tại thế, mỗi 
khi nhà báo Bùi Tín từ Pháp, nguyên Đại sứ Bùi 
Diễm từ DC ghé thăm nam California, chúng tôi 
thường tổ chức những buổi hội thoại trên các hệ 
thống truyền hình SBTN, VHN về những vấn đề 
thời sự đất nước. Những ý kiến thâm thúy, độc đáo 
của cây bút lão thành từng một thời sống trong lòng 
chế độc CSVN đã được khán thính già khắp nơi 
nồng nhiệt đón nhận, khiến tôi vô cùng cảm kích 
và thêm lòng quí mến. Những lần qua Âu châu giới 
thiệu sách cũng như lần nhận lời mời của anh Trần 
Ngọc Sơn qua nói chuyện nhận dịp anh Trần Ngọc 
Thành, chủ tịch tổ chức Bảo Vệ Người Lao Động 

Tác phẩm cuối đời của nhà báo Bùi Tín:
“Thao Thức Cùng Quê Hương”

�� Trần Phong Vũ
Việt Nam thành lập chi nhánh ở Paris, tôi đều may 
mắn có cơ hội gặp gỡ ông.

Vào những ngày trước tết Nguyên Đán vừa qua, 
khi gửi ngót 200 bài viết cho  Tiếng Quê Hương với 
ý định in thành sách, ông kêu điện thoại đích thân 
ngỏ ý muốn tôi viết lời mở đầu. Phản ứng tức thời 
của tôi là từ chối vì mặc cảm thấy mình không xứng 
tầm viết lời giới thiệu cho một nhà báo lớn như ông.

Sau này, cám kích trước thái độ ân cần, khiêm tốn 
của tác giả và cũng vì lời khích lệ của GS Nguyễn 
Thanh Trang và nhà văn Uyên Thao, người chủ 
trương tủ sách Tiếng Quê Hương, tôi miễn cưỡng 
nhận lời.

Trong tâm trạng ngậm ngùi, cảm thương, nhớ 
tiếc một nhà báo mà ngót nửa đời sau đã từ bỏ chủ 
nghĩa hoang dã Mác-xít tìm về với lý tưởng dân tộc, 
dành trọn những năm tháng còn lại, cống hiến cho 
lý tưởng Dân chủ, Tự do, tôi gửi tới độc giả trong 
ngoài nước những dòng mở vào tác phẩm cuối của 
ông… như một nén hương l òng dâng lên hương 
linh người quá cố.

“Thao thức Cùng Quê Hương”, 
Chặng cuối một quá trình tỉnh ngộ”

Trần Phong Vũ
Cuối năm 1990 ông Bùi Tín qua Pháp tham 

dự hội nghị hàng năm của báo L’Humanité (Nhân 
Đạo), cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng 
sản Pháp. Đây là thời gian nổ ra biến cố Đông Âu, 
khơi mào từ Ba Lan, dẫn tới sự sụp đổ bất ngờ khó 
ai đoán trước của toàn khối Đông Âu, chót hết là 
Liên Bang Xô Viết, cái nôi của chủ nghĩa cộng sản 
quốc tế. 

Nhân cơ hội này, ông xin tỵ nạn tại Pháp
Tập sách độc giả đang có trên tay do tủ sách 

Tiếng Quê Hương vừa ấn hành là tác phẩm thứ ba 
của nhà báo Bùi Tín sau hai tập Hoa Xuyên Tuyết 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Humanit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Ph%C3%A1p
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(1991) và Mặt Thật xuất bản hai 
năm sau (1993). 

Nội dung, bối cảnh và lý do 
ra đời tác phẩm mới này hoàn 
toàn khác. Hai tác phẩm đầu có 
nội dung và mục tiêu nhất quán là 
nhìn lại quá khứ hơn nửa thế kỷ 
của một chế độ, trong đó tác giả 
vừa là người trong cuộc, vừa là tác 
nhân, đồng thời là nạn nhân như 
ông nhìn nhận trong bài mở đầu 
cuốn Mặt Thật. Cả hai được hình 
thành trong vài năm đầu sống lưu 
vong trên đất Pháp, vào lúc tâm 
tư ông hẳn còn nhiều xung động. 
Vì thế không khỏi ảnh hưởng tới 
lối nghĩ và cách viết trong hai tác 
phẩm đầu.

Một phần tư thế kỷ sau, Thao 
Thức Cùng Quê Hương mới ra 
đời. Tất cả chất liệu được gom 
lại từ ba năm cuối. Nó là tập hợp 
những suy tư và cách nhìn trầm 
tĩnh, quân bình, rốt ráo của tác 
giả họ Bùi về một giai đoạn quá 
độ, báo hiệu ngày tàn của chủ 
nghĩa cộng sản hoang dã trên quê 
hương Việt Nam với ngót 200 bài 
viết từ cuối 2015 đến đầu 2018. 
Điểm cần lưu ý, đây không phải 
là những tiểu luận trình bày theo 
chủ đề mà là những bài phân tích, 
nhận định, bình luận nương theo 
những biến cố thời sự liên quan 
tới tình hình đất nước.

Tôi đã phân vân nhiều trước 
khi nhận lời tác giả viết vài trang 
mở vào tác phẩm này. 

Có nhiều lý do khiến tôi ngần 
ngại. 

Thứ nhất, cuốn sách không dễ 
đọc. Nó không mang một chủ đề 
đã được tác giả cưu mang với một 
lộ trình phác họa sẵn trước khi 
viết. Ở đây nó là tổng hợp hàng 

trăm vấn đề thời sự được coi là 
quan trọng trong ngày, trong 
tuần, trong tháng theo thứ tự thời 
gian do chủ quan ông lựa chọn để 
phân tích, nhận định hoặc phản 
biện và được post đều đặn trên 
VOA, Blog Bùi Tín. Với số lượng 
ngót hai trăm bài viết mang nội 
dung đa chiều, liên hệ tới những 
biến cố lớn nhỏ khác nhau, tương 
tác, chồng lấn lên nhau, đôi khi 
đối chọi nhau, quá khó cho người 
viết đưa ra một cái nhìn cụ thể, 
qui chiếu, nhất quán, giúp người 
đọc có một ý niệm tương đối sáng 
sủa, chính xác về tác phẩm và 
quan điểm của tác giả.

Lý do thứ hai tuy phát xuất từ 
mặc cảm cá nhân nhưng nó cũng 
khiến tôi phân tâm. Nhìn lại bản 
thân rồi nhìn vào bề dầy kiến 
thức, kinh nghiệm viết lách của 
tác giả họ Bùi, quả thật tôi tự thấy 
không xứng tầm để viết lời giới 
thiệu cho một tác phẩm của một 
nhân vật đã thành danh về nhiều 
phương diện như ông.

Nhưng rồi vì cảm thương, quí 
trọng một nhân cách lớn từng 
nhiều năm cô đơn bước đi giữa 
hai lằn đạn của công luận cả thù 
lẫn bạn… tôi nhận lời.

*
Nhìn về Việt Nam, thời gian 

từ cuối năm 2015 cho đến mấy 
tháng đầu 2018 là thời gian có 
quá nhiều biến cố quan trọng nối 
tiếp nổ ra. - Hà Nội hãnh tiến ăn 
mừng 40 năm tưởng niệm ngày 
hung hãn xua quân cướp sống 
Việt Nam Cộng Hòa - Tập đoàn 
Ba Đình gục mặt để cho kẻ thù 
truyền kiếp phương Bắc tung 
hoành trên biển Đông, công khai 
chiếm cứ Hoàng Sa, Trường Sa 
của Mẹ Việt Nam - Bộ Chính Trị 

và đầu đảng Nguyễn Phú Trọng 
hà hơi tiếp sức cho tập đoàn 
Formosa xả thải hóa chất cực độc 
gây nên thảm họa cá chết hàng 
loạt trên chiều dài 250 cây số 
biển bốn tỉnh miền Trung khiến 
cả triệu đồng bào lâm cảnh đói 
rách vì ngư trường bị hư hoại - 
Thời gian diễn ra cuộc đấu đá 
khốc liệt để tranh giành quyền lực 
giữa những tay đầu sỏ trong đảng 
và guồng máy nhà nước, trước 
và sau Đại Hội đảng CS khóa 
12… Chùa Liên Trì nơi HT Thích 
Không Tánh thuộc Giáo Hội 
PGVNTN làm viện chủ bị CA 
bộ đội CS dùng cơ giới san thành 
bình địa. Viện chủ, tăng chúng 
trở thành những kẻ vô gia cư, 
trong khi mục tiêu khủng bố của 
bọn cướp đất, hủy diệt tôn giáo 
hướng vào Dòng Mến Thánh Giá 
và nhà  thờ  Thủ  Thiệm, những 
nơi thờ tự, tu tập của GHCG kế 
cận thủ  đô  Sài Gòn đã có một 
lịch sử lâu đời ngót 200 năm - 
Cũng thời khoảng này tái diễn 
cuộc bầu cử Quốc Hội theo kiểu 
“đảng cử dân bầu”, hàng trăm 
người tự điền đơn ứng cử bị đem 
ra đấu tố, làm nhục và trắng trợn 
bị loại khỏi danh sách ứng viên 
cách phi pháp.  - Nó cũng ghi dấu 
con số kỷ lục các nông gia, dân 
oan, bloggers, những người trẻ 
nam nữ bị kết án tù cả chục năm 
chỉ vì tội đấu tranh chống cường 
quyền, bạo lực để phục hồi nhân 
phẩm, dân chủ, tự do cho 90 triệu 
đồng bào - Bên cạnh đó là các vụ 
đại án núp dưới chiêu bài chống 
tham nhũng nhưng thực chất để 
loại trừ đối phương, thiết lập đế 
chế theo kiểu Ông Vua tân thời 
họ Tập – Đây cũng là thời gian 
nổ ra vụ “bắt cóc” Trịnh Xuân 
Thanh, căn nguyên đưa tới tình 
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trạng bế tắc vô phương cứu chữa 
trong mối liên hệ ngoại giao Việt 
- Đức và nói chung khối Liên Âu. 

Tất cả những biến cố kể trên 
cùng những phát hiện mới, dù 
nhỏ, lọt vào tầm nhắm của tác 
giả đều tìm thấy trong Thao Thức 
Cùng Quê Hương.

 Tuyệt đại đa số những bài viết 
tập chú vào những biến cố xảy 
ra tại quốc nội, thảng hoặc cũng 
có những bài nhận định về tình 
hình quốc tế liên hệ tới Việt Nam. 
Cụ thể là những vấn đề có tương 
quan nhân quả với Bắc Kinh, 
Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Đốn 
- Trò đi giây giữa Hà Nội với hai 
quan thày có chung ý thức hệ và 
kẻ cựu thù Mỹ quốc.

Rất nhiều cây viết tài tử cũng 
như chuyên nghiệp trong cộng 
đồng tị nạn đã đóng góp không ít 
tâm não qua những bài nhận định, 
bình luận giá trị thời gian này. 
Theo cách nhìn chủ quan của tôi, 
nhà báo Bùi Tín là người chiếm 
kỷ lục về cả hai phương diện 
phẩm, lượng. Một phần vì ông là 
người dốc toàn tâm, toàn lực và 
toàn trí cho nghề báo, có cái nhìn 
quán triệt về nhiều mặt lại thêm 
ưu thế có sẵn những tin riêng đầu 
nguồn từ quốc nội. 

Ông viết khoẻ, viết đều, viết 
liên tục, bền bỉ, gần như không 
bỏ sót bất cứ biến cố nào. Với 
khối óc tinh tế, bén nhạy, lối biện 
giải, phê phán chắc nịch, tự tin 
của một nhà báo gạo cội, những 
bài ông viết, bao gồm động thái, 
cách phát ngôn của ông, được cả 
thù lẫn bạn theo dõi sát. Dĩ nhiên 
với chủ tâm, mục tiêu và góc nhìn 
không giống nhau. 

Hơn ai hết, là người luôn thao 

thức về hiểm họa Bắc phương, 
mỗi khi có dịp, nhà báo Bùi Tín 
đều không bỏ qua các nguồn tin 
liên quan tới chính sách bá quyền, 
bành trướng của Bắc Kinh. Với 
những năm sống và hoạt động 
giữa lòng chế độ CS Hà Nội, sau 
khi tị nạn chính trị tại Pháp năm 
1990, ông chia chung cách nhìn 
cách suy nghĩ của hầu hết những 
viên chức hoặc cựu đảng viên 
CS về hiểm họa Bắc phương. 
Từ những nhân vật trí thức lớn, 
những tướng tá trước, đồng thời 
hoặc sau ông, kẻ trước người sau 
đã lần hồi giã từ đảng CS:

«như Nguyễn Hộ, tướng Trần 
Độ, viện trưởng Hoàng Minh 
Chính, chánh văn phòng Bộ 
Công An Lê Hồng Hà, nhà sử học 
Nguyễn Kiến Giang, đại tá Công 
An Nguyễn Đăng Quang, đại tá 
Phạm Đình Trọng, nhà thơ Bùi 
Minh Quốc, nhà báo Phạm Chí 
Dũng, cán bộ Công An Nguyễn 
Hữu Vinh (Ba Sàm), trung tá 
Trần Anh Kim, cán bộ đảng 
Vi Đức Hồi, cựu đảng viên Lê 
Hiếu Đằng, nhà ngoại giao Đặng 
Xương Hùng, gần đây là kỹ sư 
Ngô Xuân Thọ, anh Ngô Xuân 
Phúc… và còn nhiều nhiều nữa.

Bản thân tôi, sau khi ở trong 
đảng 44 năm, đã nhận ra những 
sai lầm liên tiếp của Đảng CSVN 
trong Cải Cách Ruộng Đất, trong 
lãnh đạo thô bạo báo chí, văn 
học, trong đối xử tàn tệ với sỹ 
quan viên chức, đảng phái thời 
Việt Nam Cộng Hòa, trong các 
chiến dịch cải tạo công thương 
nghiêp, trong tổ chức bán bãi 
bán tàu thuyền ọp ẹp thu vàng bất 
minh. Nhiều lần tôi mạnh dạn góy 
ý mà họ không chịu nghe, tôi đã 
quyết định chống lại tệ độc đoán 

giáo điều cơ hội và tách mình ra 
khỏi đảng, tuy rằng họ vẫn trọng 
dụng, khen thưởng và giao tôi 
nhiều trọng trách. 25 năm nay 
tuy đời sống khó khăn, phải xa 
người thân, bạn bè, tôi không 
hề luyến tiếc việc tách mình ra 
khỏi đảng khi đảng đã trở thành 
tai họa hiểm nghèo cho dân tộc. 
Để hôm nay có dịp tâm sự chân 
thành với các bạn.

Tôi đã ở trong Quân Đội 
Nhân Dân (QĐND) 36 năm, dự 
nhiều chiến dịch và ra nhiều 
chiến trường, càng thấy đảng 
CSVN đã phụ bạc hàng triệu liệt 
sỹ khi không bảo vệ nền độc lập 
và mang lại tự do hạnh phúc cho 
toàn dân như ý nguyện của họ khi 
nhắm mắt. Mong rằng các đảng 
viên trong QĐND và trong Công 
An Nhân Dân (CAND) luôn giữ 
vững bản chất nhân dân, trung 
thành với nhân dân, bảo vệ nhân 
dân, không bao giờ làm trái và 
không bao giờ tiếp tay cho lãnh 
đạo khi họ cưỡng bách QĐND và 
CAND đàn áp nhân dân…”

Trích đoạn trên đây trong Tâm 
thư gửi hơn ba triệu đảng viên 
Cộng Sản viết ngày 04-01-2016 
(Trang 49/50) của nhà báo Bùi 
Tín cho thấy thái độ thành khẩn 
của tác giả khi mở lòng ra để tâm 
tình với những người lính cộng 
sản một thời từng là đồng đội của 
ông. Một cách nào đó hẳn ông 
cũng muốn gửi một tín điệp tới 
cộng đồng người Việt tị nạn CS 
hải ngoại nơi ngót ba thập niên 
trước ông đã gia nhập như một 
thành viên tự nguyện.

Với nội dung những bài viết 
tựơng tự như thế trong tập sách, 

(xem tiếp trang 110)
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Để tưởng niệm người quá cố, tưởng không gì hơn 
là nên nhắc lại những lời trần tình như những lời 
trăn trối  (năm 2015)  của một cụu đảng viên gởi 
các đồng chỉ củ của ông:
“Tôi từng ở trong Đảng CS từ tuổi 20, ở trong Đảng 
44 năm, 65 tuổi mới thoát Đảng, trở thành người 
tự do 25 năm nay. Có người bảo là quá chậm, còn 
chê vui là “sao mà ngu lâu thế!”, nhưng tôi chỉ 
mỉm cười, tự nhủ mình ngu lâu thật, nhưng vẫn 
còn sớm hơn hàng triệu đảng viên hiện còn mang 
thẻ đảng viên CS cuối mùa. Nghĩ mà tội nghiệp 
cho các đồng chí cũ của tôi quá, sao lại có thể ngu 
mê, ngủ mê lâu đến vậy.
Năm nay tôi tự làm “cuộc kỷ niệm” độc đáo, về 
thời điểm cuộc đời tôi, đến năm nay 2015, tính 
ra đã đạt một nửa đời (20 năm đầu đời cộng với 
25 năm ở nước ngoài) là 45 năm không có dính 
dáng gì đến đảng CS. Tôi đã lãng phí gần nửa đời 
người – gần 45 năm cho những hoạt động lầm lỡ, 
sai trái, tệ hại vì hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch 
sử, cũng do sự u mê, ngu lâu của bản thân mình.
Nhân kỷ niệm riêng độc đáo này, tôi nghĩ đến vô 
vàn đồng chí CS cũ của tôi, và viết bài này gửi 
đến các bạn như một buổi nói chuyện cởi mở, tâm 
huyết, mong được trao đổi rộng rãi với các bạn 
cũng như với các bạn trẻ trong Đoàn Thanh niên 
CS mang tên ông Hồ Chí Minh.
Câu chuyện sẽ xoay quanh hai chữ « Giác ngộ ».
Giác ngộ là hai chữ tôi nghe rất nhiều lần khi 
được tuyên truyền về Đảng CS, về chủ nghĩa CS. 
Các vị đàn anh giải thích con người tốt phải là con 
người giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là nhận ra lý 
tưởng cho cuộc đời minh. Tuổi trẻ cần có lý tưởng, 
hiểu rõ con đường cần chọn, hiểu rõ tổ chức cần 
tham gia, không bỏ phí cuộc đời minh. Đó là con 
đường Cộng Sản, dẫn đến độc lập cho đất nước, 
hạnh phúc cho toàn dân, họ rao giảng triền miên 
như thế, chúng tôi cũng cả tin là thế thật.
Theo học các chương trinh và lớp học cho đảng 
viên mới, cho cán bộ sơ cấp, trung cấp, cao cấp 
của đảng, bao giờ giảng viên cũng nhắc đến hai 
chữ giác ngộ. Học, học nữa, học mãi để nâng 

BÙI TÍN TRỐI TRĂN

cao không ngừng trình độ giác ngộ của mỗi người. 
Đảng viên phải có trình độ giác ngộ cao hơn quần 
chúng ngoài đảng. Đảng viên mới luôn được học 
kỹ tấm gương của anh thanh niên Lý Tự Trọng, với 
nét nổi bật nhất là giác ngộ CS từ tuổi thiếu niên, 
rồi biết bao tấm gương của những chiến sỹ CS ưu 
tú, bất khuất trong các nhà tù thực dân ở Côn Đảo, 
Sơn La, Lao Bảo, Kon Tum…giác ngộ cách mang 
cao, nhà tù, máy chém không nao núng, biến nhà tù 
thành trường học nâng cao trình độ giác ngộ cách 
mạng, bất khuất, kiên cường.
…
Tôi kể ra như thế để thấy hai chữ giác ngộ có tác 
dụng sâu sắc ra sao đối với mỗi đảng viên CS. Hai 
mươi nhăm năm nay, tôi hồi tưởng lại quãng đời 44 
năm là đảng viên CS, theo dõi chặt chẽ thời cuộc 
hằng ngày trong nước và thế giới, tôi không khỏi 
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cảm thấy chua chát và cay đắng 
về hai chữ giác ngộ.
Giác ngộ hình như là một chữ 
Đảng CS mượn của Đạo Phật. 
“Giác” là nhận thấy, cảm nhận, 
thấy rõ, “ngộ” là tỉnh ra, nhận ra 
lẽ phải, chân lý để làm theo.
Sau khi là con người tự do, là 
nhà báo tự do, kết thân với nhiều 
nhà báo tự do của thế giới, các 
nhà báo tự do Pháp, Đức, Anh, 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Hoa, 
Ba Lan, Tiệp…, tôi tìm đọc các 
kho tư liệu lưu trữ quý ở Paris, 
Moscow, London, Washington… 
rồi suy nghĩ bằng cái đầu tỉnh 
táo của mình, của riêng mình, 
không sùng bái bất cứ một người 
hay một học thuyết nào. Từ đó tôi 
giác ngộ không biết bao nhiêu 
điều mới mẻ, và lần này tôi thật 
sự có cảm giác sâu sắc về hạnh 
phúc tinh thần tiếp cận được 
ngày càng nhiều sự thật, lẽ phải, 
chân lý. Tôi đã tự giác ngộ mình.
Nhìn lại 44 năm quá khứ CS của 
mình, tôi nhận rõ có không ít 
điều tôi giác ngộ, cho là đúng, thì 
khốn thay, hầu hết đều là lầm lẫn, 
ngộ nhận, ảo tưởng, sai lầm và 
cả tội ác.
Như chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa 
Lênin, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản kiểu mác-xít đều 
là những học thuyết chủ quan, 
lầm lẫn, hoàn toàn nguy hại trong 
thực tế, cổ xuý đấu tranh giai cấp 
cực đoan và bạo lực, đi đến chiến 
tranh, khủng bố, đổ máu, hận 
thù. Giữa thủ đô Washington, tôi 
cùng anh Cù Huy Hà Vũ đã viếng 
Tượng đài Kỷ niệm hơn 100 triệu 
nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa 
CS hiện thực, trong đó có hàng 
triệu nạn nhân đồng bào Việt ta. 
Tượng đài nhắn nhủ toàn nhân 
loại hay cảnh giác với chủ nghĩa 

CS, tai họa của toàn thế giới.
Tháng 5/2015, Tổng thống 
Ukraine, một nước cộng sản cũ, 
đã ký Luật cấm tuyên truyền về 
chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản như 
trong thời kỳ trong Liên bang Xô 
Viết từ 1917 đến 1991, coi đó là 
thời kỳ bi thảm, sai lầm và Tội 
Ác. Các tượng đài, di tích thời 
kỳ ấy đều bị phá bỏ. Các sự kiện 
ấy giúp tôi khẳng định việc thoát 
đảng CS của tôi là chuẩn xác và 
giúp tôi thấy Dự thảo văn kiện sẽ 
đưa ra Đại hội XII sắp đến là lạc 
hậu, lẩm cẩm và cực kỳ nguy hại 
cho đất nước, cho nhân dân, cho 
chính Đảng CS ra sao.
…
Ngay đối với thần tượng Hồ Chí 
Minh, tuy tôi biết rằng đây là 
bình phong cố thủ lợi hại của 
thế lực bảo thủ trong đảng CS do 
tệ sùng bái cá nhân ăn quá sâu 
trong quần chúng, tôi vẫn thấy 
cần và có thể thuyết phục ngày 
càng đông đảo bà con ta nhận ra 
sự thật.
Sự thật là ông HCM không phải 
là thánh thần. Ông là con người 
với những tốt xấu, mạnh yếu, 
đúng sai của minh. Ông đã lầm 
lẫn khi chọn con đường CS, khi 
lao quá sâu rồi không dám quay 
lại nữa. Ông đã xa rời lập trường 
dân tộc, thực hiện lập trường giai 
cấp cực đoan, đặt ảo tưởng vào 
giai cấp vô sản quốc tế, và mù 
quáng đặt niềm tin ở 2 ông Anh 
lớn Stalin và Mao, 2 con Quỷ Đỏ 
mà ông cho là “không bao giờ có 
thể sai”.
Mới đây, có 2 sự kiện minh họa 
rõ thêm bản chất con người thật 
HCM. Nhà báo Trần Đĩnh từng 
gần gũi ông Hồ kể lại ông từng 
cho rằng không thể giết bà Năm 

– Cát Hanh Long để mở đầu cuộc 
Cải cách Ruộng đất, bà lại là ân 
nhân của đảng CS, – ông còn văn 
hoa nói: “Không nên đánh phụ 
nữ dù chỉ bằng một cành hoa”. 
Vậy mà theo Trần Đĩnh, chính 
ông Hồ đã viết bản Cáo trạng kết 
án Bà Năm: “Địa chủ ác ghê”, 
ký tên CB (của Bác- Bác Hồ) trên 
báo Nhân Dân của Đảng. Cũng 
theo Trần Đĩnh, ông Hồ đã cải 
trang, mang kính râm đích thân 
đến dự cuộc xử bắn bà Năm.
Vậy ông Hồ là con người thế 
nào? Nói một đằng làm một nẻo, 
lá mặt lá trái, tử tế hay không tử 
tế? đạo đức hay vô đạo đức?
Nhà triết học uyên bác bậc nhất 
nước ta Trần Đức Thảo trước khi 
từ giã cõi trần đã kể trong cuốn 
Những lời trăng trối (do nhà báo 
Tri Vũ Phan Ngọc Khuê ghi âm) 
rằng ông đã gặp ông Hồ, quan 
sát, nghiên cứu sâu về tư tưởng, 
hành vi, đạo đức của ông Hồ, và 
đi đến kết luận vững chắc rằng 
ông Hồ là “con Người muôn mặt, 
lắm mưu mô, nhiều tham vọng 
quyền lực, nhiều điều bí hiểm, 
lắm tên nhiều họ, ẩn hiện khôn 
lường, lắm vợ, nhiều con, rất 
phức tạp”, là một “Tào Tháo của 
muôn đời”.
Ông Trần Đức Thảo cho rằng 
đảng CS kêu gọi cả nước học tập 
đạo đức HCM, vậy là muốn biến 
cả nước thành Tào Tháo hết cả ư!
Thế thật thì nguy cho dân tộc ta 
quá ! Ý kiến của nhà triết học này 
thật thỏa đáng.
….
Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các 
đảng viên CS nhân các cuộc họp 
Đại hội Đảng các cấp từ chi bộ, 
đảng bộ cơ sở đến Đại Hội toàn 

(xem tiếp trang 104)
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THƯ MỜI

Dự Thánh Lễ Giỗ Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Kính thưa quý Anh Chị,
Thấm thoắt lại đến ngày Tưởng Niệm Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhà tranh đấu 
chống cái ác Việt Cộng đến hơi thở cuối cùng và cũng là người đã chọn Thiên 
Chúa làm gia nghiệp và đồng hành với anh chị em chúng ta trước khi về Cõi Vĩnh 
Hằng. 
Phần Tưởng Niệm ngoài công chúng sẽ do Nhóm Tinh Thần Nguyễn Chí Thiện tổ 
chức chiều Chúa nhật 7 tháng 10 năm 2018 tại Nhà hàng Moonlight.
Phần Tâm Linh sẽ do Liên Nhóm Gioan Tiền Hô, Diễn Đàn Giáo Dân, Phong 
Trào Giáo Dân Hải Ngoại tổ chức Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn Thomas More 
Nguyễn Chí Thiện do Linh Mục Đức Minh chủ tế tại:
-	 Phòng Sinh Hoạt Diễn Đàn Giáo Dân 7862 Westminster Blvd., Westminster, 

CA 92683
-	 Lúc 10AM thứ bảy 
-	 Ngày 6 tháng 10 năm 2018
Thân mời quý anh chị hy sinh thì giờ đến tham dự đông đủ. Xin quý anh chị thông 
báo và mời thêm các thân hữu cùng đến dâng Lễ cầu cho Linh Hồn Thomas More 
vì chúng tôi không có đủ Email để gửi thư. 

Trân Trọng:
LN. Gioan Tiền Hô
Diễn Đàn Giáo Dân
PT Giáo Dân HN.
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Gia ChánhBÚN THANG GIANG ANH
NGUYÊN LIỆU: cho 8 tô bún lớn hay 10 tô vừa.
•	 3 bộ xương gà + 4 lườn gà. 
•	 4 quả trứng gà đánh đều với 1tsp dầu ăn, chút 

muối, tráng mỏng như bánh cuốn. Khi nguội 
cuộn lại thái nhỏ sợi để riêng.

•	 300gr giò lụa thái mỏng rồi thái chỉ như trứng.
•	 Hơn nửa chén tôm khô thứ ngon rửa sạch, cho 

nước sôi ngập tôm ngâm cho mềm. Khi mềm 
vớt ra để nguội, sau đó xay nhỏ ( dùng máy xay 
cà phê xay). Nước ngâm tôm cho vào nồi nước 
dùng.

•	 1 miếng gừng nhỏ rửa sạch, đập hơi dập.
•	 1 củ hành lớn lột vỏ.
•	 Hánh lá, rau răm thái nhỏ để riêng.
•	 Bún đã luộc.
•	 Mắm tôm nếu muốn.
•	 Chanh cắt miếng.
•	 Ớt tươi

CÁCH LÀM:
Xương gà rửa sạch. Bắc nồi nước khi sôi cho xương gà và 1Tbst muối, gừng, hành tây vào. Khi sôi 
lại vặn lửa nhỏ, cho 3 lườn gà vào nấu chung, khi lườn gà chín vớt ra để nguội, sau khi nguội xé gà 
sợi nhỏ và dài để riêng.
Cho thêm mắm muối cho nước dùng ngon ngọt. Khi xương gà tơi ra là nước dùng được. 
Cho bún vào cỡ 1/2 tô. Để thịt gà, trứng, giò, tôm khô vào 4 góc trên mặt tô. Ở giữa tô để hành lá+ 
rau răm, thêm một chút hành dòn cho thơm.
Chan nước dùng thật nóng, rắc thêm chút tiêu tăng hương thơm cho tô bún.
Nếu muốn thêm môt chút mắm tôm, chanh, ớt cũng rất đặc biệt. 
*Trung bình cần 2 cup nước dùng cho một tô bún lớn. Tô nhỡ 1c1/2. 
Chúng ta biết như vậy để dễ tính nước dùng cho đủ.
Giang Anh xin chúc quý vị dùng thật ngon miệng và đón mùa Thu về với cảnh lá vàng đầy quyến rũ!
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1.	Áp huyết cao là 1 căn bệnh 
mãn tính tiến triển 1 cách âm 
thần, thường không gây ra 
triệu chứng lúc ban đầu cho 
đến khi đột xuất tạo ra biến 
chứng.  Các biến chứng xảy ra 
đột xuất như đột qụy, nhồi máu 
cơ tim, suy tim, rối loại nhịp 
tim, phình động mạch chính 
ở vùng bụng hoặc lồng ngực.  
Ngoài ra một biến chứng quan 
trọng khác là suy thận mãn tính 
dẫn đến hư thận và tử vong.

2.	Áp huyết là áp lực máu trong 
lòng động mạch.  Áp huyết 
thay đổi theo chu kỳ hoạt động 
của tim.  Áp huyết phụ thuộc 
vào lượng máu bơm vào tim 
và kích thước của động mạch.  
Càng nhiều máu bơm vào tim 
và động mạch bị hẹp lại thì 
áp huyết càng cao.  Áp huyết 
được diễn tả bằng một phân số 
với tử số là áp huyết tâm thu và 
mẫu số là áp huyết tâm trương.

3.	Y khoa vẫn chưa thống nhất về 
các chỉ số ấn định cho áp huyết 
bình thường và cao.  Dựa theo 
tiêu chuẩn của cơ quan tim 
mạch hoa kỳ, áp huyết bình 
thường là 120/80 và cao khi 
hơn 130/80;  Tiền áp huyết cao 
khi tử số từ 120/129 và mẫu 
số dưới 80, áp huyết cao giai 
đoạn 1 khi tử số từ 130/139 
hoặc mẫu số từ 80-89;  Áp 

TRANG Y HỌC
�� Bác Sĩ Ngô Đình Tân

ÁP HUYẾT CAO

huyết cao giai đoạn 2 tử số cao hơn 140 và mẫu số hơn 90.  Áp 
huyết được gọi là thấp khi tử số dưới 90 và mẫu số dưới 60.

4.	Hầu hết các trường hợp cao áp huyết thì không rõ nguyên nhân.  
Khoảng 5% áp huyết cao có nguyên nhân từ một căn bệnh, hoặc do 
thuốc gây ra.  Suy thận mãn tính cũng là một nguyên nhân thường 
gặp gây ra áp huyết cao.  Các nguy cơ dẫn đến áp huyết cao là:

1)	 Gia đình có bệnh áp huyết cao.
2)	 Tuổi 55 trở lên
3)	 Có bệnh cao máu đường
4)	 Hút thuốc lá
5)	 Dùng thực phẩm chứa nhiều muối natri
6)	 Uống rược bia quá mức 
7)	 Lười thể dục thể thao

5.	Áp huyết cần được duy trì ở mức bình thường trước khi xảy ra 
bệnh bằng cách kiêng cữ thực phẩm đúng đô.  Để ngăn ngừa áp 
huyết cao chúng ta nên ăn lạt độ lượng muối natri tiêu thụ mỗi ngày 
phải dưới 5 grams;  Dùng nhiều rau/ trái cây/ ngũ cốc/ cá/ các dầu 
thực vật và thực phẩm giàu fiber;  Bổ xung omega 3 acid 1000MG 
ngày 2 lần, nên tập thể dục thể thao 30 phút mỗi ngày, 5-7 ngày 
trong tuần.  Nếu được nên đi bộ/ chạy bộ/ chạy xe đạp hoạc bơi lội.  
Ngoài ra tránh lo âu và biết cách thư giãn.  Không nên dùng rượu/ 
hút thuốc lá hoặc dùng thuốc để đối phó với âu lo.  Uống rượu bia 
có chừng mực.  Độ lượng tiêu thụ mỗi ngày là tối đa 360cc bia hoặc 
120cc rược chát hoặc 45cc rược mạnh.

6.	Áp huyết cần được đo và theo dõi thường xuyên ít nhất là mỗi 6 
tháng nếu bình thường, 3 tháng nếu cao và mỗi tháng khi đã có biến 
chứng.  Khi áp huyết cao được phát hiện thì việc đầu tiên là tìm ra 
nguyên nhân nếu có thể được.  Các trắc nghiệm máu và nước tiểu 
cùng với điện tông đồ và siêu âm tim giúp tìm ra biến chứng.

7.	Việc chữa trị áp huyết cao là đầu tiên thay đổi nếp sống cho phù 
hợp, sau mới đến thuốc chữa trị.  Đầu tiên là kiêng cữ và hạn chế 
muối natri tiêu thụ mỗi ngày.  Điều này cũng đã giúp giảm áp huyết 
từ 8-10 điểm.  Độ lượng muối natri tíêu thụ mỗi ngày tối đa là 5 
grams cho áp huyết bình thường;  2.3 grams cho áp huyết cao và 
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1.5 grams khi có biến chứng.  Song 
song với việc kiêng cữ muối natri là 
giảm cân nếu trọng lượng trên mức 
ấn định của chiều cao, thể dục thể 
thao mỗi ngày 30-45 phút;  Ngưng 
hút thuốc lá, uống rượu bia chừng 
mực;  thường xuyên theo dõi đường 
huyết.

8.	Sau khi đã thay đổi nếp sống cho 
phù hợp và kiêng cũ muối natri 
khoảng 3-6 tháng mà áp huyết vẫn 
còn cao thì cần đến chữa trị bằng 
thuốc.  Thuốc được sử dụng khi áp 
huyết cao tử số từ 150 trở lên hoặc 
mẫu số cao hơn 90 cho quí vị tuổi 
60 trở lên.  Quí vị tuổi 59 trở lại thì 
sử dụng thuốc khi áp huyết cao tử 
số trên 140.

9.	Các loại thuốc chữa trị áp huyết cao 
có hiệu quả cao nhưng lại có 1 số 
phản ứng phụ cần được lưu ý tới.  
Loại thuốc lợi tiểu như Furosemide 
hoặc Hydrochorothiazip giúp tải 
muối natri thặng dư trong cơ thể 
nhưng có thể gây ra tình trạng thiếu 
nước và thiếu kari.  Ngoài ra loại 
thuốc lợi tiểu không có phù hợp 
với bệnh nhân có thêm bệnh thống 
phong.  Loại thuốc ức chế canxi 
như Amlodipine hoặc Nifedipine 
hoặc cardizem có phản ứng phụ là 
phù nước ở ống chân và bàn chân.  
Loại thuốc ức chế Beta giao cảm 
như Atenolol hoặc Metoprolol hoặc 
Proyanolol không phù hợp với bệnh 
hen suyễn hoặc nghẹt ống phổi kinh 
niên hoặc có nhịp tim chậm dưới 
60.  Loại thuốc ức chế menchuyển 
như Catopril hoặc Enalapril hoặc 
Usinopril gây ra chứng ho khô kinh 
niên

10.	 Cuối cùng khi đã sử dụng 
thuốc điều trị áp huyết cao quí vị 
không nên tự tiện ngưng thuốc nếu 
không tham khảo bác sĩ trước.  Tự 
tiện ngưng thuóc đột ngột có thể 
làm áp huyết tăng vọt cao gây ra 
đột qụy. 

(tiếp theo trang 99)

quốc hãy thắp sáng lên ngọn đèn Giác ngộ mới mẻ, manh 
dạn xoá bỏ những điều giác ngộ cũ kỹ, lạc hậu, giáo điều, 
lẩm cẩm, mê muội rất có hại, như kiên trì chủ nghĩa Mác 
Lênin, chủ nghĩa Xã hội và chủ nghĩa Cộng sản mác-xít, 
sùng bái nhân vật HCM, kiên trì chế độ toàn trị độc đảng lạc 
lõng, tệ hại.
Đó chính là sự giác ngộ cần thiết cấp bách hiện nay….Kiên 
quyết từ bỏ, gột rửa những điều giác ngộ cũ, nhận rõ đó chỉ 
là những học thuyết sai lầm tệ hại trong thực tế cuộc sống, 
những tà thuyết đã bị thế giới nhận diện, lên án, loại bỏ, ta 
không có một lý do nào để gắn bó, quyến luyến, tiếc thương.
Xin các bạn chớ sợ mình đơn độc, thiểu số trong các cuộc 
họp. Chân lý ban đầu bao giờ cũng là thế. Các bạn chính là 
những hạt kim cương trong khối quặng đen. Hãy dũng cảm 
thắp lên ngọn đèn giác ngộ mới, tiên tiến. Các bạn sẽ cảm 
thấy hạnh phúc sâu lắng khi dần dần chính kiến của bạn 
được lan tỏa trở thành chân lý, sự giác ngộ của số đông.
Buổi tâm sự về hai chữ giác ngộ xin tạm ngừng ở đây, mong 
có ích trong khêu gợi những ý kiến mới mẻ trong tư duy của 
các bạn về hiện tình đất nước, về con đường cần chọn cho 
dân tộc, cho Quê hương, để đất nước phát triển mạnh mẽ 
trong cuộc sống tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho mỗi công 
dân, mỗi gia đình chung hưởng.» (Bùi Tín, VOAs Blog) 

BÙI TÍN TRỐI TRĂN

Cười Tí Cho Vui
RUỒI ĐỰC RUỒI CÁI

Vợ hỏi chồng
-	Ông đang làm gì vậy?
-	Đuổi ruồi
-	Có đập được con nào không?
-	Hai con đực, ba con cái
-	 Làm sao ông biết ruồi đực, ruồi cái?
-	Ruồi đực thì đậu trên lon bia. Ruồi cái thì đậu 

trên điện thoại
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đệ như Chúa dạy, là truyền-giáo 
bằng tâm-tình đi tìm hoà-bình và 
công-lý cho con người. Là lên 
tiếng  bênh-vực cho nhân-quyền, 
nhất là quyền làm người và quyền 
sống .  

Ủy-ban “Công lý và Hòa 
bình” của Giáo-hội đã được lập 
năm 1967. Tiếp đến là Thông-điệp 
Sự Sống Con Người (Humanae 
Vitae) ban-hành vào ngày 25-7-
1968 xác-nhận lại quan-điểm của 
Giáo-hội Công-giáo vẫn không 
chấp-nhận các phương-pháp 
ngừa thai nhân-tạo như ngài đã 
từng tuyên-bố, là chuyên-gia về 
nhân-loại, chúng tôi tôn trọng 
con người…Vào năm  1971, để 
cổ-võ việc đấu-tranh cho quyền-
lợi các nước nghèo, đức Phao-lô 
VI công-bố tiếp Thông-điệp Phát 
triển các Dân tộc …

Tóm lại, với thời-gian tại vị 

không lâu nhưng Đức Phao-lô 
đệ lục đã làm việc trong sự mẫn-
cán tuyệt-vời của một mục-tử 
yêu thương đàn chiên. Của người 
tự nhận mình là chuyên-gia về 
nhân-loại…mà đã không bỏ sót 
một khía cạnh nào thuộc đời sống 
con người…cho đến cuối đời …
Nhưng bây giờ trong buổi hoàng-
hôn sáng tỏ này cộng thêm với ánh 
sáng cuối cùng của buổi chiều, 
điềm tiên báo hừng đông muôn 
thuở, một tư-tưởng kkác làm tôi 
bận trí, đó là nỗi lo-lắng phải làm 
sao lợi-dụng giờ thứ mười một, là 
sự vội-vàng phải làm một cái gì 
quan-trọng trước khi quá muộn. 
Làm thế nào để sửa lại những gì 
minh đã làm không tốt; làm thế 
nào để lấy lại thời-gian đã mất; 
làm thế nảo để nắm được sự cần  
duy nhất trong giai-đoạn cuối 
cùng còn được chọn này… Con 
theo Chúa và con thấy rằng con 

không thể lẻn ra khỏi sân khấu 
cuộc đời này. Có hàng ngàn mối 
dây rang-buộc con với cộng-đồng 
nhân- loại, với Hội-thánh. Những 
mối dây này tự chúng sẽ tan đi, 
nhưng con không thể quên được 
những người có liên hệ với con, 
chờ đợi con làm một vài bổn-phận 
cuối cùng…(Đỗ Xuân Quế. Suy-
niệm của Đức Phao-lô VI về sự 
chết…trang 10…13)

Giờ đây, trong tâm-tình tín-
thác nơi ơn vô-ngộ của Giáo-hội 
và của những định-tín khi người 
đại-diện Thánh Phê-rô trên toà 
công-bố, xin Chân-phưóc Phao-
lô đệ lục đã được nâng lên hàng 
hiển-thánh, cầu-bầu cho dân-tộc 
Việt-Nam chúng con đủ sức mạnh 
thắng vượt cơn khốn-khó. Cho 
Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam 
chúng con và những người đang 
trong trách-nhiệm lãnh-đạo Chúa 
giao biết theo được, dù là một 
chút gương sống đạo và làm việc 
theo lương-tâm Ki-tô hữu của 
ngài. Amen.

(tiếp theo trang 21)

(tiếp theo trang 24)

ĐƯỜNG NÊN THÁNH

đòi hỏi “ Kiên Trì, Kiên Nhẫn” 
(patience=gian khổ)
Khởi sự là việc Công bố Tin 
Mừng của Chúa cho các dân tộc 
chưa nhận biết Chúa Kytô., sau 
đó thành lập những Cộng đồng tín 
hữu như Dâu chỉ Chúa hiện diện 
trên thế giới này, rồi tiếp tục xây 
dựng những Giáo hội đia phương. 
Cần phải dùng phương 
sách “HỘI NHẬP VĂN 
HÓA”(INCULTURATION), nếu 
muốn cho Phúc Âm biến thành 

“xương thịt” trong mỗi nền Văn 
hóa của các Dân tộc. Đối với các 
cá nhân, đoàn thể, hay dân tộc, 
Hội Thánh chỉ có thể thâm nhập, 
cảm hóa một cách tiệm tiến, dần 
dần thấm nhuần, dẫn đưa họ thông 
hiệp toàn vẹn, chính  Đạo Công 
Giáo
Công tác Truyền Giáo bao gồm 
việc “chân thành, kính cẩn Đối 
Thoại”( respectful) với nhữngai 
chưa chấp nhận Phúc Âm.
Các tín hữu được hưởng nhờ 

nhiều ơn ích trong việc đối thoại 
như: biết ngưỡng mộ những điều 
Chân Thật và Ân Điển( truth and 
grace) trong các dân tộc, đó chính 
là sự hiện diện bí mật của Chúa. 
Các tín hữu có dịp loan báo Tin 
Mừng cho những ai chưa biết 
để củng cố, hoàn thành và nâng 
cao Chân Lý và sự Thiện Hảo 
mà Thiên Chúa đã ban phát cho 
nhân loại và các dân tộc. Các tín 
hữu cũng giúp họ thanh tẩy khỏi 
những lầm lạc và điều ác, để làm 
sáng danh Chúa, xua đuổi tà ma 
và đem hạnh phúc cho nhân loại.

KHÁNH NHẬT  TRUYỀN GIÁO...
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(tiếp theo trang 29)
từ quê hương ngục tù miền Bắc 
vọng về miền Nam, chàng trung 
niên thi sĩ 36 tuổi xót xa kiểm 
điểm lại những căn nguyên đã 
làm tắt ngấm niềm hy vọng mà từ 
bao năm qua, ông và người dân 
Hà Nội đã ân cần gửi gấm vào 
chế độ Sài Gòn. 
Với lời thơ khô khốc, nhà thơ 
vạch ra những bệnh chứng cố 
hữu của quần chúng xưa nay. Đó 
là bệnh ấu trĩ, bệnh thờ ơ, u tối, 
căn nguyên dẫn tới thái độ bàng 
quan, tọa thị, cháy nhà hàng xóm 
bình chân như vại… của nhiều 
người khiến cả nước “đã quy về 
một mối!”... không phải như mọi 
người mong ước mà là “một mối 
hận thù, một mối đau thương!”
Do đó, từ “hạnh phúc, niềm mơ” 
tới “nhân phẩm, luân thường” 
mà bao nhiêu đời qua mọi người 
trông đợi và cố công bồi đắp đã 
tiêu tan thành mây khói. Với kinh 
nghiệm thụ lãnh bằng máu, nước 
mắt của bao nhiêu năm sống 
trong chế độ độc tài cộng sản, tác 
giả đã hình dung về một hậu quả 
bi thảm: 
“Đảng tới là tan nát cả!”
Câu thơ như một lời than đó thực 
sự là một lời gợi nhắc thiết tha 
với hết thẩy người Việt không 
phân biệt địa vị, trẻ già, phái tính, 
ở trong nước hay hải ngoại, bao 
gồm cả thành phần được gọi là trí 
thức, về một đại họa đang ào tới 
hủy hoại toàn bộ cuộc sống.
Dưới mắt và trong hồn nhà thơ, 
khi cộng sản Bắc Việt thôn tính 
Việt Nam Cộng Hòa, lịch sử đã 
thật sự sang trang, không phải 
những trang mở vào một tương 

lai huy hoàng, tươi sáng như toàn 
dân trông đợi mà là những trang 
thấm đẫm “tai họa, phũ phàng!” 
Cho nên một câu hỏi đau đớn đã 
cất lên: “Nào đâu, chính nghĩa 
thắng gian tà?” khi thực tế chỉ 
thấy ngạ quỷ và tội ác chễm chệ 
lên ngôi!
Một câu hỏi khác cũng lập tức 
cất lên là ai phải chịu trách nhiệm 
trước lịch sử về thảm họa này? 
Lời đáp từ tâm tưởng nhà thơ 
khẳng định không riêng một cá 
nhân, một tập thể nào mà là “tất 
cả” đều phải chia phần trách 
nhiệm theo cái nhìn đầy xót xa:
“Mấy ai người đem hết tâm can? 
// Trước quân thù hung hiểm, 
gian ngoan  // Biết bao kẻ mơ hồ 
mong hưởng lạc!?”
Và nhà thơ ngậm ngùi: 
“Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan 
tác!  // Đến bao giờ lấy lại được 
giang san?  // Chế độ này trâu 
ngựa sống không an // Sài lang 
đã dựng xong nền thống trị  // Ai 
đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?  // Ai 
trái tim lân mẫn vạn dân tàn?
...........................................
Miền Nam ơi từ buổi tiêu tan! // 
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác 
loạn!!!
¬
Nhưng giữa cơn đớn đau, tuyệt 
vọng tột cùng ấy, nhà thơ vẫn 
chưa nguôi niềm hy vọng. Trong 
bài Khi Mỹ Chạy, dù không che 
đậy được tâm trạng xót xa khi 
miền Nam bị bỏ mặc cho cộng 
sản dày xéo khiến mọi kỳ vọng 
của mấy chục triệu bà con miền 
Bắc tan thành mây khói, và dù 
bản thân đang bị hãm trong 

cảnh tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn, 
Nguyễn Chí Thiện vẫn làm thơ 
với tâm trạng tự tin:
“Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức 
đạn // Vì thơ biết một ngày mai xa 
xôi nhưng xán lạn // Không dành 
cho thế lực yêu gian… // Thơ vẫn 
đó, gông cùm trên ván // Âm thầm 
thâm tím, kiên gan // Biến trái tim 
thành “Chiếu Yêu Kính” giúp 
nhân gian // Nhận rõ nguyên hình 
cộng sản // Tất cả suy tàn, sức 
thơ vô hạn // Thắng không gian 
và thắng cả thời gian ...”
Và trong bài Đừng Sợ ghi năm 
1975, ông viết:
“Đừng sợ cái cực kỳ man rợ // 
Dù nó đang thịnh thời rông rỡ 
nơi nơi // Phải vững tin vào bước 
tiến con người // Vì khi nó bị dìm 
ngang súc vật // Cũng là lúc nó 
tìm ra sức bật // Đau thương kỳ 
diệu đi lên! // Từ muôn ngàn tàn 
lụi không tên // Sẽ bùng nổ một 
trời hoa lạ quý // Từ đêm cùng 
chập chùng chuyên chế // Văn 
chương, nghệ thuật chồi sinh // 
Chỉ tiếc cho lớp trẻ hiện hình // 
Của đói khổ, tù đày, nhem nhuốc 
// Phải cứu chúng, phải tìm ra 
phương thuốc // Dù là thuốc nổ!”
Cũng năm 1975, trong một bài 
thơ khác, Nguyễn Chí Thiện 
khẳng quyết:
“Cuộc chiến đấu này chưa phân 
thắng phụ // Ta vẫn còn đây và 
sắt thép còn kia // Chết chóc thầm 
câm, cốt nhục chia lìa // Ta vẫn 
sống và không hề lẫn lú // Ta 
muốn nói với loài dã thú: // Khúc 
hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu.”
Dù đất nước đã bị ngập chìm 
trong màn đêm tù ngục nhưng từ 
thẳm sâu tiềm thức của nhà thơ 
niềm hy vọng về một ngày vận 
nước xoay vần vẫn bừng lên:

Cố TS Nguyễn Chí Thiện...
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“Trong bóng đêm đè nghẹt // 
Phục sẵn một mặt trời // Trong 
đau khổ không lời //,Phục sẵn 
toàn sấm sét // Trong lớp người 
đói rét // Phục sẵn những đoàn 
quân // Khi vận nước xoay vần // 
Tất cả thành nguyên tử!”                 
Niềm hy vọng đó đã được kiên 
trì bồi đắp suốt nhiều tháng năm 
dài bị đày ải trong các trại tù hung 
hiểm nơi rừng sâu nước độc và trở 
thành chất xúc tác giúp nhà thơ 
tạo nên những vần thơ có cánh:
“Đảng đày tôi trong rừng // 
Mong tôi, xác bón từng gốc sắn 
// Tôi hóa thành người săn bắn // 
Và trở ra đầy ngọc rắn sừng tê 
Đảng dìm tôi xuống bể // Mong 
tôi, đáy nước chìm sâu // Tôi hóa 
thành người thợ lặn // Và nổi lên 
ngời sáng ngọc châu
Đảng vùi tôi trong đất nâu // 
Mong tôi hóa bùn đen dưới đó 
// Tôi hóa thành người thợ mỏ // 
Và đào lên quặng quý từng kho 
// Không phải quặng kim cương 
hay quặng vàng chế đồ nữ trang 
xinh nhỏ // Mà quặng Uranium 
chế bom nguyên tử!”
Từ cuối năm 2011, khi thể lực 
ngày một suy yếu, hơn một lần 
Nguyễn Chí Thiện tâm sự về 
những ước nguyện sâu kín của 
mình. Nhà thơ nhắc lại những 
giấc mơ cùng những khát vọng 
ngút ngàn chất chứa khi ở trong 
nước đã có tác dụng như một 
phép màu giúp ông sống còn sau 
những lần vào tù ra khám. Và, 
chính những phút giây bị đày ải, 
ngược đãi đã chắp cánh cho thơ 
ông. Do đó, khát vọng lớn nhất 
của ông là đưa được tới thật nhiều 
người những vần thơ đã viết ra 
bằng mồ hôi, máu và nước mắt. 
Đây cũng là lý do đẩy ông liều 
lĩnh tìm tới sứ quán Anh trao 
bản thảo, sau nhiều lần thất bại 

trong nỗ lực nhờ người quen lén 
chuyển ra nước ngoải. Nhà thơ 
tâm sự:“Nhớ lại cái cảm giác 
phập phồng, lo lắng khi tìm tới 
tòa đại sứ Anh trao gửi mấy trăm 
bài thơ, cho tới nay, mỗi lần hồi 
tưởng tôi vẫn dựng tóc gáy và 
như muốn đứng tim. Khi chuẩn 
bị làm công việc liều lĩnh này tôi 
biết trước sẽ bị bắt lại, tệ hơn nữa 
sẽ bị xử bắn, hoặc công khai hoặc 
dàn dựng trong một vụ trốn trại 
như đã từng xảy ra cho những 
bạn tù của tôi trước đó. Nhưng 
tôi không thể lùi. Vì chỉ có cách 
đó mới hy vọng thơ tôi đến được 
với người đọc.”
Được hỏi sau khi hay tin thơ ông 
phổ biến trong các cộng đồng 
người Việt ở hải ngoại, cảm 
nghĩ của ông ra sao, Nguyễn Chí 
Thiện cho biết dĩ nhiên là hết sức 
mừng dù ngay sau đó đời tù càng 
thêm cay nghiệt. Rồi chậm rãi, 
ông tiếp:
– Đấy là cái giá phải trả cho một 
ước mơ.
Như một phản ứng vô thức, bất 
chợt tôi hỏi:
– Chuyện trả giá xong rồi. Còn 
ước mơ thì sao?
Giương cặp mắt lờ đờ nhìn qua 
kính xe trước mặt, ông nói nhỏ 
như nói với chính mình:
– Có lúc tưởng như đã đạt. Nhưng 
cuối cùng, buồn nhiều hơn vui!
Trước tia nhìn quan ngại của tôi, 
ông nói:
– Dẫu sao, phần tôi coi như xong. 
Vấn đề còn lại thuộc về mọi 
người.
Tôi ngừng xe. Ông lặng lẽ mở cửa 
bước xuống sau khi trao đổi mấy 
lời từ giã quen thuộc. Nhìn theo 
bóng dáng cao gầy với chiếc mũ 
dạ đội lệch trên đầu, lầm lũi lách 
qua khung cửa nhỏ ngất ngưởng 
đi về hướng cửa chính dẫn vào 

cao ốc, lòng tôi không khỏi ngậm 
ngùi. 
Trước màn đêm đang xuống, tôi 
nghĩ tới nỗi cô đơn của bạn trong 
căn phòng vắng lạnh với cánh cửa 
ra vào không khóa đêm đêm. (1) 
Bất giác tôi nhớ tới mấy câu thơ 
trong bài Tôi Không Tiếc:
“Tôi không tiếc khi bị đời sa thải 
// Thân thể vùi, tan rữa, hóa bùn 
đen // Nhưng vần thơ trong đêm 
tối đê hèn // Cùng rệp muỗi viết 
ra mà bị mất // Tôi sẽ tiếc, khóc 
thầm trong đất!”
Tôi chua chát nghĩ thầm: Thơ bị 
mất hay thơ bị lãng quên hẳn 
cũng như nhau!
¬
Đêm nay, khi tôi viết những dòng 
này, Nguyễn Chí Thiện không 
còn nữa. 
Ông đã giã từ đời sống để đi về 
cõi khác. 
Ngồi đọc lại thi tập Hoa Địa 
Ngục, tôi ngậm ngùi tưởng nghĩ 
tới những khát vọng cao vời ông 
gửi gấm trong các vần thơ.
Ông muốn nói gì với tôi, với đồng 
bào ông?
Tôi chợt nhớ tới âm hưởng và 
nội dung bài Trái Tim Hồng (2) 
và ngỡ như có tiếng ông thì thầm 
1	 Về chuyện này, tôi gạn 
hỏi thì nhận câu trả lời, giọng 
lạnh lùng nhưng hàm ẩn nỗi đau 
của người bạn trọn đời sống độc 
thân: “Để cửa ngỏ để lỡ bất ngờ 
đi chuyến tàu suốt người ta còn 
phát giác kịp thời…”

2	 Viết năm 1985, khi ở tù 
lần thứ ba, lúc thể lực gần như 
cạn kiệt. Bị đẩy tới tận cùng tuyệt 
vọng, nhà thơ như muốn vắt dòng 
máu cuối trong tim trao lại cho 
người còn sống, trước khi vĩnh 
viễn từ giã cuộc đời!
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vang vọng trong hồn tôi:                      
“Ta có trái tim hồng // Không 
bao giờ ngừng đập // Căm 
giận, yêu thương tràn ngập 
xót xa // Ta đương móc nó 
ra // Làm quà cho các bạn // 
Mấy chục năm rồi // Ta ngồi 
đây // Sa lầy trong khổ nạn 
// Như con tàu vượt trùng 
dương mắc cạn // Mơ về sông 
nước xa khơi…”
Rất nhanh tôi nhớ tới giây 
phút đứng lặng trước thi thể 
bất động của Nguyễn Chí 
Thiện sáng sớm Thứ Ba ngày 
02/10/2012 trong bệnh viện. 
Thảng thốt trước mắt tôi 
như đang hiển hiện trái tim 
đỏ máu do ông vừa vọc sâu 
vào lồng ngực lép móc ra. 
Trong mơ hồ, tôi nghĩ ông 
muốn trao lại trái tim ấy cho 
tôi, cho bạn, cho đồng bào và 
miệng mấp máy lời thơ:
“Một trái tim hồng với bao 
chan chứa
Ta đặt lên bờ dương thế, 
trước khi xa!”
Ba chữ “trước khi xa” không 
thể mang ý nghĩa nào khác, 
ngoài sự vĩnh viễn rời khỏi 
cuộc đời hay xa lìa tất cả. 
Bạn bè. Đất nước. Dân tộc! 
Nhưng dù xa lìa tất cả, “Một 
trái tim hồng với bao chan 
chứa” vẫn chưa hết vấn 
vương, khắc khoải như một 
tín điệp của người chia xa 
gửi cho những người ở lại.

l TRẦN PHONG VŨ
Tưởng niệm cố thi sĩ Thomas 
More Nguyễn Chí Thiện 

chục năm, các đấng thẩm quyền 
bên trên của những kẻ phạm tội 
vẫn phải gánh chịu trách nhiệm tội 
lỗi của các cấp dưới, thậm chí lãnh 
nhận cả hậu quả mà các nạn nhân 
lạm dụng phải lãnh chịu! 

Tuy nhiên, trong nhiều trường 
hợp, người ta nâng trách nhiệm lên 
tới đẳng cấp cao nhất trong Giáo 
Hội: Đức Giáo Hoàng! Rõ ràng, 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng 
như các Đấng tiền nhiệm của ngài 
là Đức Bênêđíctô XVI và Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đều 
đấm ngực “quít làm, cam chịu”, 
thú nhận tội lỗi, tìm cách hỗ trợ cả 
các mặt tinh thần, vật chất lẫn tâm 
linh cho các nạn nhân!

Thiết tưởng, đòi ĐTC 
Phanxicô từ chức trong lúc này có 
thể hiểu là một hình thái đòi truất 
phế kiểu phần đời, chống lại Giáo 
luật, chống lại các quy định, quy 
chế mang tính pháp lý tôn giáo đã 
được định hình, tồn tại, cải tiến 
và cập nhật trải qua nhiều thời 
kỳ trong Giáo Hội. Phải chăng 
chính vì vậy, khi được hỏi ngài 
đáp trả thế nào về lời tố cáo của 
TGM Vigano chống lại ngài, ĐTC 
Phanxicô chọn thái độ im lặng để 
chờ đợi lúc nào phải lên tiếng và 
lên tiếng như thế nào. 

Tin gần đây cho biết, sau khi 
gặp gỡ các Hồng Y Cố vấn, ĐTC 
Phanxicô có thể sẽ chính thức lên 
tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, việc 
chống báng của các giới chức cao 
cấp trong Hội Thánh nhắm vào 

Đức Thánh Cha đang tác động 
tiêu cực đến lòng tin và sự sống 
đạo của người Công Giáo khắp 
năm châu, trong đó có người 
Công Giáo Việt Nam. 

Chúng ta nguyện một lòng 
trung thành với Đức Tin, trung 
thành với Hội Thánh mà Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô đang là 
vị đại diện Chúa ở trần gian này.

Lời kết.
Trong thời đại nhiễu nhương 

hiện nay, Hội Thánh Công 
Giáo có nguy cơ rơi vào hỗn 
loạn “đẳng cấp” (Phẩm trật 
Hội Thánh) nếu con cái Hội 
Thánh thiếu lòng tin vào Chúa 
hoặc giảm lòng trung thành đối 
với Đấng cầm đầu Hội Thánh. 
Chúng ta hãy kiên vững trong 
Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến 
và Đức Vâng phục, luôn cầu 
nguyện cho Đấng cầm đầu 
Hội Thánh cũng như cho toàn 
thể dân Chúa khắp hoàn cầu: 
“Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô…. Đừng trao 
người cho ác tâm quân thù...” 

Là giáo dân, dù đang trải qua 
những biến cố bất an do cuộc 
khủng hoảng lớn hiện nay trong 
Hội Thánh, nhưng nhờ ơn Chúa 
và nhờ noi gương các Thánh Tử 
đạo Việt Nam, chúng ta quyết 
mãi kiên trung, cõi lòng nát 
tan, đức tin vững vàng. 

Lê Thiên (17/9/2018)

(tiếp theo trang 66)

GIÁO LUẬT & GIÁO HOÀNG TỪ CHỨC
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Chỉ cần họ chịu về là ông thở 
phào. Bởi vì, chỉ một vài lần nhìn 
đứa trẻ khóc, một vài lần cho nó 
bú mớm, một vài lần thấy bàn tay 
nhỏ xíu nắm chặt ngón tay mình, 
người mẹ sẽ tự khắc chẳng muốn 
buông.
Cứ vậy, mái ấm chở che hàng 
trăm phận người, chật ních. Thế 
mà chỉ cần nghe ở đâu có trẻ “si 
đa,” ở đâu có cuộc bán mua số 
phận, ông lại tức tốc lên đường.
Mai Tâm là mái ấm của 87 đứa, 
khó đủ bề với 87 miệng ăn, 87 cái 
đầu cần nạp kiến thức, 87 trái tim 
cần được yêu thương… người 
ta nói vậy mà ông còn đi “giành 
giật.” Còn ông trả lời: “Không 
giành, thì chúng làm sao?”
Nếu tính luôn cả những trường 
hợp các bà mẹ nhiễm bệnh thì 
Mai Tâm là nơi nương náu của 
hơn 300 phận người. Vậy mà 

Linh Mục Toại nhớ từng câu 
chuyện đời, nhớ tính tình từng 
đứa trẻ.
Rất nhiều trong số đó, vì được 
uống thuốc kịp thời khi vừa sinh 
ra và phơi nhiễm, chỉ khoảng 40 
ngày thì triệt tiêu hoàn toàn căn 
bệnh. Rất nhiều trong số đó, được 
chăm sóc và thuốc thang đều đặn, 
sống khỏe mạnh như một người 
bình thường. Thậm chí, nhiều 
em còn học đại học, trong đó có 
em tốt nghiệp ngành điều dưỡng, 
rồi tự quay về mái ấm làm việc. 
Nhưng cũng có người vì phát hiện 
muộn mà không đủ sức chống 
chọi được số phận của mình.
Mỗi ngày, ông luôn thủ thỉ với 
những đứa con của mình rằng: 
“Cuộc đời tụi con rất quan trọng 
với cha.” Ngoài bệnh tật, mất cha 
mất mẹ, chúng phải đối mặt với 
nỗi đau lớn nhất là không có ai 
xem chúng quan trọng. Tụi trẻ 

luôn mặc cảm, khép mình vì cảm 
thấy bị bỏ rơi. Ông nói khi đứa 
trẻ lớn dần, nó biết có một người 
xem nó là quan trọng, nó có niềm 
tin sống tiếp.
Ngôi nhà của những đứa trẻ HIV 
chẳng giống với những mái ấm 
khác. Bởi lẽ, mái ấm trẻ mồ côi 
hay cơ nhỡ, tụi trẻ còn mong 
đến ngày có người đến nhận về. 
Nhưng những đứa trẻ ấy lại có 
một gia đình mới, là chính chúng 
với nhau. Chúng tự hiểu tính 
nhau, tự lo cho nhau. Như Linh 
Mục Toại nói, có những bất hạnh 
mà chính những người bất hạnh 
sẽ tự hóa giải khi ở cùng nhau.
Giờ đây, mái ấm Mai Tâm ở số 
23, đường 15, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, Sài Gòn, 
là nơi sinh sống và học tập của 87 
trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS cùng 
nhiều bà mẹ cũng nhiễm bệnh. 
Tr.N

(tiếp theo trang 68)

(tiếp theo trang 74)

Vị linh mục cả đời đi ‘mua lại’...

chợt nhớ đến bức thư của Thủ 
Tướng Sirik Matak, gửi đại sứ 
Hoa Kỳ John Gunther Dean, hồi 
cuối thế kỷ trước:
Nam Vang, ngày 16 tháng 4, năm 
1975.
Thưa Quý Ngài và Ông Bạn,
Tôi thành thật cảm tạ ngài đã 
viết thư và còn đề nghị giúp tôi 
phương tiện đi tìm tự do. Than 
ôi! Tôi không thể bỏ đi một cách 

hèn hạ như vậy! Đối với Ngài và 
nhất là đối với xứ sở vĩ đại của 
Ngài, không bao giờ tôi lại có thể 
tin rằng quý vị đã nhẫn tâm bỏ rơi 
một dân tộc đã lựa chọn tự do. 
Quý vị từ chối bảo vệ chúng tôi và 
chúng tôi chẳng thể làm được gì 
hết. Ngài ra đi, tôi cầu chúc Ngài 
và xứ sở của Ngài được hạnh phúc 
dưới bầu trời này. Nhưng xin Ngài 
nhớ cho rằng nếu tôi phải chết 
ngay đây và trên đất nước tôi yêu 
dấu thì tuy đó là điều đáng tiếc, 
nhưng tất cả chúng ta đều sinh ra 

và cũng sẽ chết vào một ngày nào 
đó. Tôi chỉ ân hận một điều là đã 
lỡ lầm đặt niềm tin quá lớn ở nơi 
quý vị, những người bạn Hoa Kỳ!

Thành tín,
Sirik Matak

Bằng vào kinh nghiệm máu xương 
của Sirik Matak thì Hun Sen có lý 
do để “trở mặt” với cứ phương 
nào (bất kể Đông/Tây) nhưng 
chỉ vì quyền lợi của gia đình và 
phe nhóm, đương sự lại “trở mặt” 
ngay với chính đồng bào và dân 
tộc của mình. Đó mới là chuyện 
đáng buồn, và đáng nói: thằng 
khốn nạn! 

Thằng Khốn Nạn
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(tiếp theo trang 96)

hẳn rằng, thế lực căm ghét ông 
đến tận xương tủy, dĩ nhiên, 
không ai khác hơn là Bộ Chính 
Trị Cộng đảng và guồng máy cai 
trị Hà Nội. Bù lại cũng có không 
ít bà con trong nước, kể cả đám 
đông đồng chí cũ âm thầm hoặc 
công khai bày tỏ tâm tình thương 
mến, tán thưởng sự chọn lựa và 
quan điểm thức thời của ông. Ở 
hải ngoại, trong khoảng thập niên 
đầu, bên cạnh sự cảm thông của 
nhiều người ông cũng phải đối 
diện với những lời chỉ trích cay 
nghiệt của một số đồng hương, 
trong đó có người, vì vô tình, 
chịu ảnh hưởng của đạo quân «dư 
luận viên» tay sai chế độ. 

Cho nên khi nói tới cuộc hành 
trình tìm về với chính nghĩa tự do 
của nhà báo Bùi Tín tôi chia xẻ 
suy nghĩ cho rằng trong một thời 
gian dài, ông đã phải cam chịu 
nỗi cô đơn của một người bước 
đi giữa hai lằn đạn của cả thù lẫn 
bạn. Trước những lời chỉ trích 
dai dẳng, vô trách nhiệm, có lần 
ông đã phải thốt ra lời gián tiếp tự 
biện: bất cứ sự thức tỉnh hay sám 
hối nào cũng phải trải qua một 
quá trình thay đổi dài hay ngắn. 
Nói rõ hơn cần phải có thời gian. 

Trong lời vào tác phẩm Mặt 
Thật xuất bản năm 1993, ngoài 
thiện chí tự kiểm nhằm xét lại 
những điểm bất cập trong tác 
phẩm đầu tay Hoa Xuyên Tuyết 
xuất bản ngay năm đầu vừa chân 
ướt chân ráo gia nhập cộng đồng 
tị nạn hải ngoại, nhà báo Bùi Tín 

cũng can đảm nói tới hai chữ 
“sám hối” như một thái độ tự 
nguyện khi viết cuốn Mặt Thật 
hai năm sau (*).

Cho nên có thể nói rằng, từ 
Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật tới 
Thao Thức Với Quê Hương, tác 
giả, -nhà báo Bùi Tín- đã trải qua 
quá trình một phần ba đời ông để 
có được cái tâm an bình, tự tin và 
trong sáng như hôm nay.

Trân trọng mời độc giả mở 
vào tác phẩm mới này để tự mình 
suy tư, khám phá hầu tìm ra câu 
trả lời chính xác cho những nghi 
nan, thắc mắc vể quan điểm và 
con người đích thực của nhà báo 
Bùi Tín.

Mùa hạ năm 2018
* Cuốn Hoa Xuân Tuyết còn có 

một số thiếu sót và nhược điểm: 
Nội dung còn dàn trải, chưa tập 
trung phơi bày và phê phán những 
quan điểm hệ trọng nhất làm 
nền móng cho chế độ. Đó là nền 
chuyên chính vô sản, quan điểm 
đấu tranh giai cấp không khoan 
nhượng, quan điểm bạo lực thẳng 
cánh được áp dụng rộng khắp, 
xuyên suốt thời gian, lan khắp 
không gian. Đó là bộ máy đàn áp 
rộng lớn và tinh vi theo kiểu KGB 
lộng hành bất chấp luật pháp và 
dư luận, chà đạp quyền tự do của 
công dân, khống chế con người 
và xã hội, tạo nên nỗi sợ thường 
trực và dai dẳng. Đó là hệ thống 
đặc quyền đặc lợi của một tầng 
lớp, hoặc một lớp người là hiện 
thân của chế độ, là Nomenclature 

theo danh từ Tây Phương; đó là 
giới thượng lưu mới của xã hội 
“xã hội chủ nghĩa”, một tầng lớp 
quan liêu ăn bám, bóc lột xã hội 
theo kiểu riêng của nó, từ đó tạo 
nên cả một lớp “tư bản đỏ” trong 
thời kỳ thoái trào, rã đám hỗn 
loạn, bát nháo hiện nay… 

…Nội dung cuốn sách có 
mang tính chất sám hối, do tác 
giả đã từng ở trong bộ máy đảng, 
nhà nước cầm quyền, từng vừa là 
thành viên, vừa là nạn nhân của 
bộ máy ấy. Đây là sự sám hối tự 
nguyện và tự giác, đối với lương 
tâm và đồng bào mình, không bị 
dồn ép bởi bất cứ ai. Tôi đã thanh 
thản, vui mừng từ biệt đảng Cộng 
Sản nhưng không hề tuyệt giao 
với những người cộng sản lương 
thiện, ước mong rằng họ cũng 
cùng tôi sám hối về những lỗi tâm 
của mình…     

(Trích: Lời nói đầu của tác giả 
trong tác phẩm Mặt Thật xuất bản 
năm 1993)

Trước sự ra đi bất ngờ của 
Nhà Báo Bùi Tín, Nhóm Chủ 
Trương tủ sách Tiếng Quê 
Hương xin thành kính nghiêng 
mình trước Linh cữu người quá 
cố. 

Nguyện xin Hương Linh ông 
sớm Tiêu diêu miền Cực Lạc

Xin đóng khung giúp mấy 
dòng Phân Ưu trên đây. Cám ơn 

Tác phẩm cuối đời của nhà báo Bùi Tín...
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CHIA BUỒN

Được tin nhạc phụ của Bác sĩ nha khoa  
Kevin Nam Kiều

Ông TRẦN ĐÌNH HÒE
Cựu Đại Tá Không Quân VNCH

Từ trần ngày 2 tháng 9 năm 2018  
tại Westminster, California

Hưởng thọ 87 tuổi
***

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân  
xin chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin hương linh người quá cố sớm vãng sanh  
nơi cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NS. Diễn Đàn Giáo Dân
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 

     	 Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
	          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
	          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.

AÙ Ñoâng Super Market .......................................... 73
Ana Pharmacy ........................................................81
Baœo Hieåm TMN......................................................33 
BS Döông Khoång Töôùc ......................................... 81
BS Nguyeãn Maïnh Huøng ........................................ 56
BS Phan Mỹ Dung, Lê Phan Stephanie, Mỹ Châu.......65
Chuøm Keát..............................................................  72
Chung’s Express Restaurant................................. 48
Chung's Teriyaki.....................................................48
Crystal Vision, phoøng nhaõn khoa ......................... 65
Di's Printing.............................................................64
Grand Gaden Restaurant	....................................Bìa 2

Golden Heart Medical	......................................Bìa 4
Hoäi Yeåm Trôï - Cha Tröông Böœu Dieäp.....................89 
Manna Pharmacy .................................................... 81
Mile Square Dentistry ............................................ 88
Nhaø Quaøn An Laïc.....................................................56
Nha Só Kevin Nam Kieàu, Orthodontics..............Bìa 3 
Nha Só Leâ ngoïc Bích ......................................... Bìa 3
OCC Printing 	...........................................................41
Paracel Seafood Restaurant .................................. 57
Phôœ 86.......................................................................32
Saigon City Market Place ...................................... 49
Toå Hôïp Luaät Sö Michael Francis Smith ............... 64
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